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LỜI DẪN CỦA NGƯỜI VIỆT DỊCH 


A- -nan vấn sự Phật cát hung kinh (#T‡@ 8] #5 # 
»\ 4#) do ngài An Thế Cao (#+#+#J) dịch từ Phạn 
ngữ sang Hán ngữ vào đời Hậu Hán (25-220), được xếp 
vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở Tập 14, có 2 bản 
là kinh số 492a, bắt đầu từ trang 753, tờ a với tên Phật 
". A-nan vấn sự Phật cát hung kinh (5z 3# R] #2? 
*\##) và kinh số 492b, bắt đầu từ trang 754, tờ e với tên 
nên vấn sự Phật cát hung kinh (ÉJ‡&Rj #?° # 4#). Cả 
hai bản đều ghi tên người dịch là ngài An Thế Cao. 


Nội dung hai bản kinh khi so sánh có nhiều điểm khác 
biệt. Trong quá trình chuyển dịch tập sách này, chúng 
tôi nhận thấy Hòa thượng Tịnh Không dường như đã sử 
dụng bản 492b (A-nan vấn sự Phật cát hung kinh) làm 
bản chính để giảng giải. Riêng chúng tôi trong việc chuyển 
dịch phần kinh văn thì luôn có sự đối chiếu so sánh cả hai 
bản để bổ sung cho nhau. Trong rất nhiều trường hợp, điều 
này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa kinh văn. 

Sự khác biệt giữa hai bản kinh có thể là do trong quá 
trình khắc in, lưu hành, vì cả hai bản đều ghi tên dịch giả 
là An Thế Cao nên rất có khả năng chúng cùng một xuất 
xứ. Do trải qua thời gian nhiều lần khắc in nên đã có những 
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sai sót lệch lạc xảy ra và chúng ta không thể biết chắc được 
bản nào gần với nguyên bản hơn. Tuy nhiên, cũng may 
là nội dung kinh này không đề cập đến quá nhiều những 
vấn đề giáo pháp trừu tượng sâu xa, mà đa phần chỉ xoay 
quanh giáo lý về nhân duyên, nhân quả báo ứng. Do đó, 
chúng ta vẫn có thể căn cứ vào giáo pháp căn bản của Phật 
dạy để hiểu đúng nghĩa kinh ở những chỗ quá tối nghĩa. 


Ngoài ra, chính sự giảng giải của Hòa thượng Tịnh 
Không trong tập sách này là một yếu tố vô cùng quan 
trọng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa bản kinh một cách 
rõ ràng, minh bạch hơn. Vì thế, ngay sau khi hoàn tất bản 
dịch sách này, chúng tôi cũng đã đồng thời cho lưu hành 
bản Việt dịch của kinh tại trang Kinh điển của website 
www.rongmotamhon.net - Quý độc giả có thể truy cập để 
xem và tải về miễn phí tại đây: https://pgvn.org/pg_3286a] 


Trong quá trình Việt dịch, nhằm tạo điều kiện dễ dàng 
hơn cho người đọc trong việc nhận hiểu kinh văn cũng như 
lời giảng của Hòa thượng, chúng tôi đã cố gắng biên soạn 
các chú thích ở những nơi cần thiết. Nguyên bản Trung 
văn không có phần chú thích, vì vậy xin độc giả lưu ý là 
tất cả các chú thích trong bản Việt dịch này đều do chúng 
tôi đưa vào. Nguyên bản Trung văn có thể xem và tải miễn 
phí tại đây: https://pgvn.org/pg_3529gm. Ngoài ra, trong 
một số trường hợp khi nguyên văn nói quá cô đọng, chúng 
tôi cũng căn cứ vào sự tham khảo kinh sách khác hoặc 
những ý nghĩa trong chính sách này để thêm vào một số 
từ ngữ, câu văn đặt trong dấu ngoặc vuông ([...]), nhằm 
giúp độc giả dễ nhận hiểu hơn. Khi thêm vào một số tiểu 
tựa không có trong nguyên bản, chúng tôi cũng trình bày 
trong ngoặc vuông như vậy. 
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Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức thận trọng trong 
công việc, nhưng với những hạn chế nhất định về khả năng 
và trình độ, hẳn không tránh khỏi ít nhiều sai sót. Chúng 
tôi xin chân thành đón nhận và tri ân mọi sự góp ý để hoàn 
thiện hơn nữa bản Việt dịch này. Xin vui lòng liên lạc qua 
điện thư tại địa chỉ: nguyenminh@pgvn.org 


Mong sao những nỗ lực của chúng tôi có thể đóng góp 
được một phần nhỏ nhoi trong việc đưa những lời dạy của 
đức Thế Tôn đến với nhiều người hơn nữa, để giúp vơi đi 
những khổ đau trong cuộc đời này. 

Trân trọng, 


Nguyễn Minh Tiến 
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GIẢNG GIẢI ĐỀ KINH 


Tiêu đề kinh này là “A-nan vấn sự Phật cát hung kinh” 
(Kinh A-nan thưa hỏi về sự lành dữ của việc thờ Phật, học 
Phật), gồm 8 chữ, có thể chia ra thành 5 phần để giới thiệu. 


Thứ nhất, hai chữ “A-nan”. 


A-nan là tên người. Vị này là em họ của đức Phật Thích- 
ca Mâu-nI. Sau khi xuất gia thì làm thị giả cho Phật, nên 
là người luôn đi theo bên cạnh Phật. Trong số các vị đại đệ 
tử của Phật, ngài được tôn xưng là bậc “Đa văn đệ nhất” 
(Bậc nghe nhiều hơn tất cả). 

Thứ hai là chữ “vấn” (thưa hỏi). 

Về chữ “vấn” này, tức là việc nêu lên câu hỏi, trong Phật 
pháp giảng có năm trường hợp. Luận Thích Du-già trình bày: 

1. Vì không hiểu được nên hỏi. Đối với sự việc, lý lẽ 
không hiểu được rõ ràng, trong trường hợp đó nên 
thưa hỏi vị thầy. 

2. Vì ngh1 ngờ nên hỏi. Đó là từ chỗ thấy, nghe sinh lòng 
ngh1 ngờ, trong tư tưởng khởi sinh sự nghi hoặc, cũng 
nên thưa thỉnh vị thầy chỉ dạy cho. 

3. Vì muốn thử nghiệm nên hỏi. Đây là vì muốn khảo 
xét để biết về bậc thầy hay vị trưởng giả [đang đối 
thoại] mà nêu câu hỏi. 

4. Vì tùy tiện xem thường nên hỏi. Đây là nói trong lòng 
buông thả không có sự kiềm chế, tùy tiện nêu ra câu hỏi. 
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5. Vì lợi lạc cho hết thảy chúng sinh hữu tình nên thưa 
hỏi. Trường hợp thưa hỏi này là bản thân người thưa 
hỏi không có sự nghi hoặc gì cả, chỉ nhìn thấy trong 
đại chúng có một số người đối với sự việc, lý lẽ hoặc 
ý nghĩa đức Phật nói ra còn chưa nhận hiểu được rõ 
ràng nên trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng tự thân 
những người không hiểu ấy lại không dám nêu câu 
hỏi. Khi ấy, bậc thông minh trí tuệ vì lợi ích của đại 
chúng nên liền cố ý giả vờ như không hiểu biết, đại 
diện cho mọi người nêu lên câu hỏi. Đó gọi là vì lợi lạc 
hữu tình nên thưa hỏi. 


Chữ “vấn” trong tiêu đề kinh là thuộc trường hợp sau 
cùng này. Đó là Tôn giả A-nan vì lợi lạc cho chúng hữu tình 
mà thưa hỏi. Đây cũng gọi là “biết mà vẫn hỏi”, mục đích 
là vì muốn làm lợi lạc cho đại chúng đời sau như chúng ta 
mà nêu ra bốn vấn đề trọng yếu. 


Nói cách khác, bốn vấn đề quan trọng mà ngài A-nan 
nêu ra, đích thực là các mối nghi hoặc của những người 
mới phát tâm tu tập như chúng ta. Thông qua câu hỏi của 
ngài, đức Phật mới từ bi khai thị, giảng thuyết. Chúng ta 
chỉ từ nơi nội dung hỏi đáp này mà lãnh hội được ý nghĩa 
thuyết dạy của đức Thế Tôn, liền có thể phá trừ những sự 
nghi ngờ trong lòng mình, đối với phương pháp và lý luận 
tu hành tự nhiên có thể thấu hiểu rõ ràng. 


Phần trên đã nói rõ ý nghĩa chữ “vấn” trong tiêu đề 
kinh này. 

Thứ ba là hai chữ “sự Phật”. Sự là thừa sự, vâng làm 
theo, “sự Phật” là thờ Phật, vâng làm theo những lời răn 
dạy của Phật-đà. 

Phật giáo là một nền giáo dục, không phải tôn giáo. Nếu 
như Phật giáo quả là một tôn giáo thì chúng ta có thể học, 
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cũng có thể không học. Chính vì Phật giáo là một nền giáo 
dục, cho nên mỗi người chúng ta đều phải tiếp nhận học 
tập. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào những sa1 lầm nghiêm 
trọng cùng vô số tổn thất. Cho dù là những người theo các 
tôn giáo khác cũng nên học tập nền giáo dục Phật-đà. 


Phật-đà (Buddha) là phiên âm từ tiếng Phạn, nói gọn 
lại là Phật, có nghĩa là trí tuệ, giác ngộ. Nói chung những 
bậc có trí tuệ viên mãn, trọn vẹn đầy đủ, triệt ngộ rốt ráo 
thì đều được tôn xưng là Phật. Cho nên, Phật không phải 
quỷ thần, Phật là bậc đại trí, đại giác. Phật giáo là nền 
giáo dục của bậc đại trí đại giác, Phật giáo là nền giáo dục 
trí tuệ, giác ngộ. Tông chỉ giáo dục của Phật giáo là ở chỗ 
triệt để phá trừ mê tín, khơi mở phát triển trí tuệ chân 
chánh, khiến cho mọi người đều có thể sáng suốt phân biệt 
chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, được mất, 
tiến tới thiết lập, xây dựng nhân sinh quan, vũ trụ quan 
thanh tịnh, từ bi, cứu thế, trên nền tảng lý trí, đại giác, 
tích cực, tiến bộ, lạc quan, đạt đến chỗ giải quyết hết thảy 
khổ nạn của chúng sinh, đạt được mục tiêu của đời sống là 
trọn vẹn đầy đủ, chân thật, hạnh phúc. 


Do vậy, thực sự là mỗi cá nhân đều nên tiếp nhận nền 
giáo dục của Phật giáo, đều nên kính vâng làm theo lời 
Phật dạy, đó mới gọi là “sự Phật”. 

Thứ tư là ha1 chữ “cát hung” (lành dỡ). Nói chung những 
việc vừa lòng thỏa ý, hết thảy đều đúng như ý nguyện thì 
gọi là việc lành (cát). Những việc gì trái với ý nguyện, 
hết thảy đều không thuận theo lòng mình, cho đến tất cả 
những tai nạn họa hại đều gọi chung là việc dữ (hung). 


Hai chữ này là bàn về kết quả của việc thờ Phật, làm 
theo lời Phật dạy (sự Phật). 
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Chữ “hung”, chủ yếu là để nêu lên sự nghi hoặc: Học 
Phật, rốt ráo là việc lành, vì sao lại có việc dữ? 


Bốn phần trình bày trên là bảy chữ trong tiêu đề kinh, 
là tên gọi riêng biệt của bản kinh này, khác biệt với tất cả 
những bản kinh khác. 

Tiếp theo, phần thứ năm là chữ “kinh”. 


Chữ “kinh” là dùng chung cho tất cả các kinh Phật. Nói 
chung, hết thảy những lời Phật dạy đều gọi là kinh. Chữ 
kinh (##) bao hàm rất nhiều nghĩa. Phải khế hợp với chân 
lý mà chư Phật đã chứng nghiệm, đồng thời cũng khế hợp 
với căn cơ, trình độ giáo khoa của đại chúng, như vậy mới 
được gọi là kinh. 


Từ xưa đến nay, ta thường dùng bốn chữ “quán nhiếp 
thường pháp” để giải thích ý nghĩa chữ kinh. 

“Quán” nghĩa là quán xuyến, xuyên suốt, chỉ việc văn 
chương ý nghĩa trong kinh điển thảy đều có hệ thống, có 
tổ chức, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc xuyên suốt, có thứ lớp 
trật tự không rối loạn. 


Tiếp theo, chữ “nhiếp” có nghĩa là nhiếp thụ chúng sinh, 
khiến cho họ nhận hiểu, giác ngộ. 


Thứ ba là chữ “thường”, nghĩa là thường còn vĩnh viễn, 
không thay đổi, vượt thời gian, vượt không gian, tức là 
chân lý vĩnh viễn không biến đổi từ xưa đến nay, ở khắp 
mọi nơi. 

Thứ tư là chữ “pháp”, nghĩa là phép tắc, là nguyên lý, 
nguyên tắc, hết thảy các bậc hiền thánh cũng như người 
phàm đều phải tuân theo. 

Phải hội đủ bốn ý nghĩa vừa nói trên mới có thể gọi là 
kinh Phật. Cho nên, kinh Phật có sự trình bày thích hợp, 
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có cấu trúc chặt chẽ, nói rõ về chân tướng của vũ trụ nhân 
sinh, có thể giúp cho người người đều chứng nghiệm được 
ý nghĩa chân thật của những điều giảng giải trong kinh 
điển. 

Gồm cả tám chữ trong đề kinh này lại để giải nghĩa thì 
đây là kể lại chuyện đệ tử đức Phật Thích-ca Mâu-ni, ngài 
A-nan thưa hỏi Phật rằng: “Có người tin tưởng kính vâng 
làm theo những lời răn dạy của Phật, như vậy thì kết quả 
đạt được có phải là phúc đức, là sự an ổn tốt lành, muôn 
sự đều như ý hay chăng? Hoặc có thể nào bị tổn hại, không 
được tốt lành lợi ích hay chăng?” 

Đức Phật thuyết giảng bộ kinh này là giải thích điều 
nghi vấn đó. 


Phần giảng giải đề kinh đến đây là hết. 


NỘI DUNG KINH NÀY 


Kinh này giảng rõ những ý nghĩa căn bản của việc học 
Phật, của việc làm người. Có thể nói đây là giáo trình học 
tập cho người mới bắt đầu vào học. Tuy thuộc về pháp nhỏ 
của hai cõi trời người, nhưng thật ra chính là nền tảng căn 
bản của Phật pháp Đại thừa. Phật pháp Đại thừa giống 
như tòa lầu cao đến chục tầng, mà những pháp nhỏ dạy 
cho hàng trời người chính là nền móng của tòa lầu ấy. 

Do đó có thể biết rằng, bộ kinh này có vị thế quan trọng 
thiết yếu đến như thế nào trong nền tảng Phật học. Chúng 
ta học Phật, nên bắt đầu từ kinh này mà học. Giảng giải 
kinh điển, nên bắt đầu từ kinh này mà giảng. 
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Đức Phật dạy chúng ta rằng: “Nếu có thể vâng làm theo 
đúng giáo pháp của Phật, nhất định đạt được sự an lành tự 
tại.” Trong kinh điển, đức Phật dạy chúng ta “tu hành”. Tu 
là tu sửa, hành là hành động, hành vi. Tu hành là tu sửa 
chính tự thân mình, lời nói, ý nghĩ của mình, tu sửa hết 
thảy những hành vi không chính đáng. 


Phật dạy chúng ta “không làm các việc ác, vâng làm 
mọi điều lành”. Dứt trừ hết thảy mọi điều ác, nói ra những 
lời tốt đẹp, lợi ích chúng sinh, gìn giữ vun bồi tâm thành 
kính, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm hiếu 
thuận với hết thảy chúng sinh, tâm giáo hóa cứu độ chúng 
sinh, tâm nguyện bền bỉ không mệt mỏi chán nản; ba 
nghiệp [thân, khẩu, ý] luôn hiền thiện tốt lành. Gieo nhân 
lành nhất định được quả lành. Chúng ta làm đúng theo lời 
dạy của Phật, nhất định có thể đạt được muôn sự như ý 
nguyện. 

Thế nhưng, trong việc này còn có những tiêu chuẩn 
chân chánh hoặc giả dối. Nói chung, vâng làm đúng theo 
lời Phật dạy thì đó mới là chân chánh. Nếu chỉ cầu được 
lợi ích cá nhân thì đó là hư ngụy, giả dối, kết quả đạt được 
đương nhiên sẽ là trái ngược. 
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Kinh này dạy chúng ta sinh khởi lòng tin đối với những 
lời dạy của đức Phật; xây dựng, thiết lập thái độ tu học 
đúng đắn tốt đẹp, cầu sự nhận hiểu lý giải chính xác, phá 
trừ tà kiến, đồng thời nghiên cứu học hỏi rốt ráo ý nghĩa 
nhân quả. 

Toàn kinh này có thể chia ra làm bảy phần. 


1. Từ câu đầu tiên “A-nan bạch Phật ngôn...”!' cho đến 
dòng cuối trang thứ ba “phụng hành phổ văn”? là Phần 
I. Phần này nói rõ việc tin tưởng vâng làm đúng theo lời 
Phật dạy thì quả báo đạt được là an ổn tốt lành. Nếu là 
mê muội, tin tưởng xằng bậy, làm ngược lại lời Phật dạy 
thì quả báo sẽ không an ổn tốt lành. Đây là điều người học 
Phật phải hết sức quan tâm. 


2. Từ câu “A-nan phục bạch Phật ngôn...”3 ở dòng cuối 
cùng của trang thứ ba cho đến câu “tội thâm như thị” ở 
dòng cuối cùng của trang thứ tư là Phần II. Phần này bàn 
về trách nhiệm, quả báo của sự giết hại sinh mạng. Đây 
là vấn đề thuộc về giới luật, nhưng cũng là thảo luận về 
những hành vi thiện hay ác trong đời sống hằng ngày của 
chúng ta. Phạm vi của giới luật hết sức rộng lớn. Trong 
phạm vi hết sức rộng lớn đó chỉ nêu lên một vấn đề tiêu 
biểu để thảo luận, hy vọng chúng ta từ một vấn đề này có 
thể suy rộng ra, nghe một biết mười, nhờ đó thể hội được 
tỉnh thần của giới luật cũng như công đức, lợi ích của việc 
! Ở đây Hòa thượng đang nói theo bản sách in mà thính chúng sử dụng. Theo 
Kinh văn Hán tạng (Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tập 14, kinh số 492b) 
thì đoạn này là ở trang 754, tờ c, dòng thứ 5. 

? Kinh đã dẫn trên, trang 755, tờ a, dòng thứ 16. 
3 Kinh đã dẫn, trang 755, tờ a, dòng thứ 16. 
* Kinh đã dẫn, trang 755, tờ b, dòng thứ nhất. 
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giữ giới, tiến tới phát khởi ý nguyện tu học, đạt đến cảnh 
giới “tri hành hợp nhất” (nói và làm phù hợp như nhau). 


3. Từ câu “A-nan phục bạch Phật ngôn...”!' ở dòng cuối 
trang thứ tư cho đến câu “khả bất thận da”? trong dòng 
thứ ba của trang thứ bảy, đây là Phần III. Phần này thảo 
luận các vấn đề dạy và học. Trong đời sống con người, việc 
dạy và học là quan trọng, thiết yếu nhất. Nhưng việc giáo 
dục có thành tựu hay không, trong thực tế được quyết định 
bởi tâm lý và thái độ của cả người dạy và người học cũng 
như phương pháp giáo dục. Nếu như cả người dạy và người 
học đều có thái độ và phương pháp tốt đẹp thì sự giáo dục 
đó nhất định thành công. 


Phật giáo vốn đã là một nền giáo dục nên đương nhiên 
là xem trọng việc dạy học. Bậc thầy dạy - vị hòa thượng — 
khéo léo khai thị, chỉ bày, người đệ tử, học sinh, cũng khéo 
léo ngộ nhập, thành tựu được kiến giải, trí tuệ rốt ráo, trọn 
vẹn đầy đủ, sau đó mới có thể phục vụ đất nước, phụng sự 
xã hội, lấy việc tạo phúc cho hết thảy chúng sinh làm mục 
đích đời mình. Do đây có thể nói rằng nền giáo dục Phật 
giáo là nền giáo dục truyền thống tốt đẹp ưu việt nhất. 


4. Từ câu “A-nan phục bạch Phật ngôn...” ở dòng thứ ba 
của trang thứ bảy cho đến câu “khả đắc độ thế chi đạo”* ở 
dòng thứ tám của trang thứ tám là Phần IV. Phần này giải 
thích vấn đề Phật pháp với đời sống thực tế của chúng ta 
có gì mâu thuẫn hay không? Có chướng ngại gì hay không? 


! Kinh đã dẫn, trang 755, tờ b, dòng thứ nhất. 

? Kinh đã dẫn, trang 755, tờ c, dòng thứ 6. Bản Trung văn chép trong câu này 
là chữ dã (+) nhưng chúng tôi tham khảo cả ba bản Đại Chánh, Càn Long 
và Vĩnh Lạc đều là chữ da (#Ƒ). Hơn nữa, theo ngữ cảnh câu này thì chữ da ( 
Z§) hợp lý hơn. 

3 Kinh đã dẫn, trang 755, tờ c, dòng thứ 6. 

* Kinh đã dẫn, trang 755, tờ c, dòng thứ 26-27. 
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Vấn đề này, đặc biệt là trong xã hội ngày nay, quả thật 
có một số các vị bằng hữu cùng học Phật trong chúng ta 
vẫn còn hoài nghi không thể giải quyết được. Trong phần 
kinh văn này, đức Phật đưa ra cho chúng ta một lời giải 
đáp chính xác, rõ ràng, giúp chúng ta hiểu rõ được rằng sự 
tu học Phật pháp quả thật hữu ích cho đời sống, mang lại 
hạnh phúc mỹ mãn mà không có bất kỳ chướng ngại nào. 


Kinh văn đến phần này đã giải đáp trọn vẹn bốn điều 
nghi vấn của những người mới bắt đầu học Phật. Bốn phần 
kinh văn đầu tiên là chủ đề vấn đáp của bản kinh này. 


ọ 


5. Từ câu “A-nan văn Phật thuyết”! ở dòng thứ tám 
thuộc trang thứ tám cho đến câu “vị khả thủ Nê-hoàn”? 
ở dòng thứ ba thuộc trang thứ chín là Phần V, nói rõ việc 
Tôn giả A-nan nghe thuyết pháp được lợi ích và cảm tưởng 
của ngài. 

6. Từ câu cuối dòng thứ ba thuộc trang thứ chín trở đi 
là Phần VI gồm 28 đoạn kệ,3 do ngài A-nan nói ra. Kệ tụng 
thuộc thể loại thi ca, mỗi đoạn có 4 câu, trong kinh này mỗi 
câu kệ đều gồm 5ð chữ, có thể diễn ngâm. 


Phần VI này là ngài A-nan trình bày chỗ tâm đắc 
của mình, mục đích là giúp sức cùng đức Phật trong việc 
khuyên dạy đại chúng, phải vâng làm theo đúng lời Phật 
dạy mới có thể đạt được công đức, lợi ích thù thắng từ Phật 
pháp, cũng là không cô phụ lòng từ bi của bậc thầy là đức 
Phật đã khó nhọc dạy bảo. 


! Kinh đã dẫn, trang 755, tờ c, dòng thứ 27. 

? Kinh đã dẫn, trang 756, tờ a, dòng thứ 5. 

3 Kinh đã dẫn, phần 28 bài kệ tụng này bắt đầu từ trang 756, tờ a, dòng thứ 7 
cho đến trang 756, tờ c, dòng thứ 4. 
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7. Phần kinh văn cuối cùng (Phần VII) gồm bốn dòng,! 
nói rõ sự tin hiểu của đại chúng cũng như phát nguyện thọ 
trì kinh văn và lễ tạ, cũng là sự tổng kết toàn bộ kinh văn. 


Trên đây là giới thiệu sơ lược về đề kinh và nội dung. 
Từ đây sẽ bắt đầu giới thiệu với quý vị về người phiên dịch 
kinh này. 

Trong bản kinh ghi: “Hậu Hán Sa-môn An Thế Cao 
dịch.” (4¡&*¿}?1 4t) 

Hậu Hán là chỉ triều đại,? cho ta biết niên đại dịch kinh 
này. An Thế Cao3 là tên người dịch kinh. Đại sư người nước 
An Tức nên lấy chữ An làm họ, tên là Thanh, tự là Thế 
Cao. 


Nước An Tức, người đời Đường gọi là nước Ba Tư, ngày 
nay chính là nước lran. 


Đại Sư An Thế Cao vốn là thái tử con vua nước An Tức, 
thông minh nhân hậu và hiếu hạnh. Ngài là người có đủ 
trí tuệ và đức hạnh, lại nhiều tài nghệ. Khi phụ vương qua 
đời, ngài kế thừa ngôi vua, chưa được một năm thì nhường 
ngôi cho người chú, tự thân mình xuất gia tu đạo. 


Pháp sư Thế Cao có nhân duyên với người Trung quốc, 
cho nên sau khi tu hành đắc đạo liền du hóa sang Trung 
quốc, là một trong các vị đại sư chuyển dịch kinh điển Phật 
giáo sớm nhất trong lịch sử [Trung quốc]. 


Ngài đến kinh đô Lạc Dương của Trung quốc thời đó 
vào năm thứ hai niên hiệu Kiến Hòa, đời Hán Hoàn Đế 


! Kinh đã dẫn, từ trang 756, tờ c, dòng thứ 5 cho đến dòng thứ 10. 

? Triều đại Hậu Hán kéo dài trong khoảng từ năm 25 đến năm 220. 

3 Năm sinh và năm mất của ngài An Thế Cao không xác định chắc chắn được 
nhưng được ước đoán là vào khoảng năm 148 - 176. 
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(148), được triều đình kính lễ, ở lại đó chuyển dịch kinh 
điển được cả thảy 29 bộ, tổng cộng 176 quyển,! trong thời 
gian là 22 năm. Đến năm thứ ba niên hiệu Kiến Ninh đời 
Hán Linh Đế (170) ngài mới ngừng công việc dịch kinh và 
du hóa về Giang Nam, đến Dự Chương (nay là Nam Xương 
thuộc tỉnh Giang Tây) xây dựng chùa Đại An. Vùng Giang 
Nam Trung quốc kể từ đó mới bắt đầu có chùa thờ Phật. 


Truyện tích về ngài An Thế Cao truyền lại rất nhiều, 
quý vị có thể tham khảo trong sách Cao Tăng Truyện, 
quyển 12 


Hai chữ sa-môn là phiên âm từ tiếng Ấn Độ (Sanskrit: 
§ramana), là danh xưng dùng chung cho tất cả những người 
xuất gia tu hành ở Ấn Độ thời cổ [thuộc nhiều tôn giáo, tín 
ngưỡng khác nhau. Trong Phật giáo, | chữ này được dịch là 
“cần tức”. Cần là chuyên cần, nghĩa là chuyên cần tu tập 
giới, định, tuệ; £ức là ngưng dứt, nghĩa là ngưng dứt tham 
lam, sân hận, si mê. Tại Trung quốc thì sa-môn là danh 
xưng dùng để gọi các vị đại sư. 


Dịch là phiên dịch, chuyển dịch, nghĩa là dịch từ chữ 
Phạn (Sanskrit) của ẫn Độ sang chữ Hán của Trung quốc. 

Đến đây là đã giới thiệu qua về đề kinh, nội dung kinh 
và người dịch kinh này. 


1 Theo thống kê của chúng tôi khi biên soạn Mục lục Đại Chánh Tạng thì hiện 
còn giữ được 55 bộ kinh do ngài An Thế Cao dịch, trong đó tộng cộng có 59 
quyển. Như vậy, số tên kinh nhiễu hơn nhưng số quyển ít hơn Hòa thượng nêu 
ở đây. 

? Cao Tăng Truyện do ngài Thích Tuệ Kiểu soạn vào đời Lương, 14 quyển, xếp 
vào Đại Chánh Tạng thuộc Tập 50, kinh số 2059. Truyện ngài An Thế Cao là 
truyện thứ ba trong quyển 1, gọi tên ngài là An Thanh. 
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HỌC PHẬT 


Phần đầu tiên nói về quả báo của việc thờ Phật, học 
Phật, [chia làm năm ý chính]: 

1. [Ngài A-nan] thưa hỏi về việc thờ Phật, học Phật vì 
sao có quả báo không giống nhau. 

2. [Đức Phật đáp lại] nói về quả báo tốt lành có ba 
trường hợp. 

3. Đức Phật giảng nói tiếp về quả báo không tốt có bốn 
trường hợp. 

4. Đức Phật giảng dạy phá trừ mê chấp. 

5. Phật dạy về ý nghĩa trong đời rất khó được gặp Tam 
bảo. 


1. Thưa thỉnh về việc thờ Phật, học Phật có quả báo 


không giống nhau 
Kinh văn 
#J ‡k  ?b ä ‹ T† ` 5 ñh Tỉ ñ ñ Số R 
+⁄. ñ8®%‡*tUÐ£ã#iR3#Y. £ l7 3 Bị 


lỆ. #8X XS X%ởi 3. 


! Bản 492a có thêm câu mở đầu: #T‡#3#: B]j34»z# . (A-nan thuyết: Văn như 
thị.) Trong phần kinh văn cũng khác biệt một vài chữ nhưng không đổi nghĩa, 
như #š#1 (bất đắc hài ngẫu) thay vì ®3#1ã (bất hài ngẫu), hoặc ®Ê#Ƒ 
(bất đẳng da) thay vì ® SE] 4f (bất đẳng đồng da). 


27 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


A-nan bạch Phật ngôn: Hữu nhân sự Phật, đắc phú 
quý hài ngẫu giả; hữu suy hao bất hài ngẫu giả, vân 
hà bất đẳng đồng da? Nguyện Thiên Trung Thiên phổ 
vị thuyết chỉ. 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan bạch Phật: “Có người thờ Phật, học Phật 
được giàu sang phú quý, mọi việc đều như ý, lại có 
người [cũng học Phật, thờ Phật] gặp quả báo suy tổn 
hao hụt, mọi việc đều không như ý, vì sao có sự không 
giống nhau như vậy? Nguyện đấng Thiên Trung Thiên 
vì chúng con giảng rộng.” 


Đoạn kinh này là lời ngài A-nan thỉnh Phật giảng pháp. 
Ngài nêu ra hai vấn đề: Thứ nhất, học Phật được [quả báo] 
giàu sang phú quý, mọi việc đều như ý. Thứ hai, [lại có 
người] sau khi học Phật rồi thì kết quả là mất đi sự giàu 
sang phú quý, địa vị vốn có trước đó, hết thảy mọi việc đều 
không được như ý. 

[Ngài A-nan thắc mắc:] “Cùng là thờ Phật, học Phật, vì 
sao quả báo lại không giống nhau như vậy? Nguyện đức Phật 
từ bi rộng vì chúng con giảng nói ý nghĩa trong việc này.” 

Kinh văn dùng chữ “hài ngẫu” (‡#15) có nghĩa là hết 
thảy mọi việc đều được như ý muốn. 

“Thiên Trung Thiên” là danh hiệu tôn xưng của hàng 
đệ tử đối với Phật, hàm ý xưng tán Phật là bậc cao quý 
nhất trong tất cả các vị trời, nghĩa là được hết thảy chư 
thiên đồng lòng tôn kính, nên tôn xưng ngài là đấng Thiên 
Trung Thiên. 

Phần kinh văn tiếp theo là nội dung trả lời của đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1, chia làm ba ý chính. Thứ nhất, giảng nói 
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nguyên do của việc học Phật được các quả báo tốt lành. 
Thứ hai, giảng nói vì sao [học Phật] không được quả báo 
tốt lành. Thứ ba, Phật răn dạy người học Phật phải phá 
trừ những điều mê tín, bám chấp sai lầm. 


2. Đức Phật giảng về những trường hợp học Phật 
được quả báo tốt lành 


Phần này có ba ý chính. Thứ nhất, [người học Phật] 
theo học được bậc thầy sáng suốt, thọ trì giới luật, tin nhận 
làm theo. Thứ hai, [người học Phật] lễ bái cúng dường, ăn 
chay giữ giới. Thứ ba, hiện thời u mê tăm tối, [nhờ học 
Phật] về sau chắc chắn sẽ đạt đạo. 


Kinh văn 


lồ &fJšE: AẤ?h., HH] PB %7 : 
lề 31L: #8 Ã4T7: k4. 1 
1 “SH, jWjšt1/ƒ†: ÄL3LÈAXlZ: #2 
Øp2. R“ifil 3Š: TL SE. xi tr 
ft. ! 'í Xbdi X-Š A24. ĐỊ(6J3WR, 
s° Hit. ZbXiU L4 ÄLA f3}. 1L s4v 
li. < J7 ƒ.. ý xÃ^Á› 1 1ồŠ* Ÿ 


1 


S 


X 


! So với kinh văn trong bản 492a cũng có khác biệt nhưng không đổi nghĩa, 
ví dụ như bản 492a đã dùng câu ® %&3#‡È &†#†% (bất thất tinh tấn phụng 
hành sở thụ) để thay cho -#1š £363#:# £ƒ7Z%ð # (chuyên tín bất phạm 
tỉnh tấn phụng hành bất thất sở thụ), hoặc dùng s+ %'##/#(tâm thường hoan 
hân) thay vì »+> ##### (tâm trung hân hân). Có thể thấy, những sự khác biệt 
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Phật cáo A-nan: Hữu nhân phụng Phật, tàng minh sư 
thụ giói, chuyên tín bất phạm, tĩnh tấn phụng hành, 
bất thất sở thụ. Hình tượng tiên minh, triêu mộ lễ 
bái, cung kính nhiên đăng, tịnh thí sở an, bất vi đạo 
cấm, trai giới bất yếm, tâm trung hân hân! Thường 
vi chư thiên thiện thần ủng hộ, sở hướng hài ngẫu, 
bá sự tăng bội, vi thiên long quỷ thần chúng nhân 
sở kính, hậu tất đắc đạo. Thị thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, chân Phật đệ tử dã. 


Dịch nghĩa 


Đức Phật bảo ngài A-nan: “Có người thờ Phật, theo học 
với bậc thầy sáng suốt, hết lòng tin theo không làm trái, 
tỉnh tấn vâng làm, không quên mất những điều đã học. 
Đối trước hình tượng trang nghiêm tốt đẹp, sớm chiều 
lễ bái, cung kính thắp đèn hương, bố thí thanh tịnh, 
[tâm] được an ổn, không phạm vào lẽ đạo và giới cấm, 
giữ gìn trai giới kiên trì không chán, trong lòng thường 
vui thích. Người như vậy thường được chư thiên và các 
vị thiện thần theo bảo vệ, giúp đỡ, mong muốn điều 
øÌ cũng được như ý, trăm việc đều tăng tiến bội phần, 
lại được hàng trời, rồng, quỷ thần, mọi người đều cung 
kính, về sau chắc chắn sẽ đạt đạo. Những thiện nam, 
thiện nữ như vậy là đệ tử chân chánh của Phật.” 


này hầu như không làm thay đổi nghĩa kinh. Chúng tôi chỉ dẫn ra một vài so 
sánh để quý độc giả có một ý niệm chung về sự khác biệt giữa hai bản kinh 
văn. Từ đây về sau, tuy vẫn tiếp tục làm công việc so sánh trong lúc chuyển 
dịch, nhưng chúng tôi sẽ không liệt kê tất cả các khác biệt, trừ ra những khác 
biệt thực sự quan trọng có ảnh hưởng đến ý nghĩa kinh văn. 
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2.1. Theo học bậc thầy sáng suốt, thọ trì giới luật, 
tin nhận làm theo 


Đoạn kinh văn này là đức Phật đáp lại câu hỏi đầu tiên 
của ngài A-nan, nói rõ nguyên do người học Phật được quả 
báo tốt lành. Trong nội dung giải đáp này, chúng ta có thể 
chia làm ba ý để thảo luận. [Phần này đang giảng về] ý thứ 
nhất là nương theo bậc thầy. 


Kinh Hoa Nghiêm nói: “Thiện nam tử! Nếu muốn 
thành tựu trí tuệ của bậc Nhất Thiết Trí (rõ biết tất cả), 
nhất định phải cầu tìm được bậc thiện tri thức chân chánh, 
không sinh tâm phóng túng lười nhác, không chán nản tự 
cho là đủ, hết thảy đều tùy thuận [theo thầy], không nhìn 
vào những điểm sai sót khiếm khuyết của thầy.' Lúc bấy 
giờ, Đồng tử Thiện Tài một lòng nhớ lại, y theo bậc thiện 
tr1 thức, phụng sự bậc thiện tr1 thức, tôn kính bậc thiện trì 
thức, đối với bậc thiện tri thức khởi tâm xem như mẹ hiền, 
khởi tâm xem như cha lành, được nghe pháp rồi mừng vui 
phấn chấn...” 


Do đó có thể biết rằng, dù là pháp thế gian hay xuất thế 
gian, người cầu học không a1 là không xem trọng đạo thầy 
trò. 

Đạo thầy trò được thiết lập, [trong xã hội] ắt có nhiều 
người tốt, nhiều người tốt thì đất nước được an trị, thiên 
hạ thái bình. 

“Theo thọ giới với bậc thầy sáng suốt.” Ngài Âu Dương 
Cánh Vô nói rằng: “Bậc thầy phải lấy chỗ tri kiến làm tánh 
thể, không được lấy địa vị hoặc nghi lễ hình thức cho là 
tánh thể.” 

Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Phật Thế Tôn vì nhân duyên 
đại sự mà ra đời, là khai thị [chúng sinh] ngộ nhập tri kiến 
của Phật.” 
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Kinh Niết-bàn, luận Du-già, tất cả đều xem tri kiến là 
chính yếu. Cho nên, chỉ có tri kiến là bậc Thiên Nhân Sư 
(thầy của hai cối trời, người). Bậc Thiên Nhân Sư [tri kiến] 
là căn bản duy nhất của Phật giáo. 


“Minh sư” (bậc thầy sáng suốt) là chỉ những bậc thầy 
đối với hết thảy các pháp, dù là pháp Phật hay pháp thế 
gian, đều thực sự thông suốt hiểu rõ, không có chướng 
ngại, phẩm hạnh và sở học đều ưu việt, thực sự có tu tập, 
có chứng đắc. 


Đức Phật dạy chúng ta, khi học Phật cần phải cầu được 
bậc minh sư như thế. Tuy vậy, xét cho cùng thì bậc minh 
sư chỉ có thể [do duyên mà] gặp, không thể cầu mà được. 
Nếu không có phước đức nhân duyên từ đời trước thì khó 
mà gặp được. 


Ví như không gặp được [bậc thầy như vậy] mà bất đắc 
dĩ phải tìm cầu ở mức thấp hơn, cũng phải tìm cho được 
bậc có tri kiến chân chánh, có thể nói ra được lời của bậc 
thánh, có thể dùng ví dụ dẫn giải, được như vậy mới nên 
theo phụng sự học hỏi. 


Trong kinh dạy rằng: “Y pháp bất y nhân. Tuyết sơn 
bán kệ, la-sát khả sư.” (Nương theo Chánh pháp, chẳng 
nương theo người nói pháp. [Như trường hợp] nửa bài kệ ở 
Tuyết sơn, quỷ la-sát cũng có thể làm thầy.) 


Chỉ những bậc thầy sáng suốt thông đạt thấu suốt pháp 
thế gian và xuất thế gian mới không dẫn dắt chúng ta quay 
trở lại luân hồi, mới không chỉ dẫn sai lầm phương hướng 
tu tập. Đặc biệt là đối với những người mới vào cửa Phật, 
không tránh khỏi việc tồn tại những thành kiến ban đầu, 
! Kinh Niết-bàn kể lại một tiền thân của đức Phật, khi được nghe quỷ la-sát 
đọc nửa bài kệ, vốn là lời dạy của vị Phật trước đó, ngài liền theo cầu được 


nghe nửa bài kệ còn lại. Cho nên nói rằng “quỷ la-sát cũng có thể làm thầy”. 
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lúc mới vào học nếu không gặp được bậc thầy sáng suốt, về 
sau ví như có gặp được bậc thiện tri thức chân chánh cũng 
không dễ dàng trừ hết được những thành kiến ban đầu để 
thay đổi phương hướng. 


Cho nên, người mới phát tâm học Phật thì việc quan 
trọng lớn lao nhất là phải thận trọng chọn lựa bậc thầy để 
nương theo, phải tìm cầu bậc thiện tri thức. 


“Thọ giới” là tiếp nhận những lời răn dạy của thầy. Hàm 
nghĩa của chữ “giới” bao gồm cả học vấn dung hòa với sinh 
hoạt của thân tâm. Học vấn là sinh hoạt, sinh hoạt là học 
vấn, đó là sự giáo dục mà hiểu biết với thực hành đều hợp 
nhất, là sự tu học mà lý tánh với sự tướng đều viên dung. 


Ý nghĩa câu kinh này là: “Học Phật cần nương theo bậc 
thầy thông đạt sự lý, thực tu thực chứng, có đầy đủ lòng 
từ bi và nguyện lực, biện tài, tiếp nhận sự dạy bảo của bậc 
thầy như vậy, kính vâng làm theo lời dạy.” 


Mời quý vị xem phần tiếp theo: “Hết lòng tin theo không 
làm trái, tỉnh tấn vâng làm, không quên mất những điều 
đã được học.” 


Ba câu này nói về đạo thờ thầy. Theo phép tắc thời xưa, 
bậc vua chúa không thi lễ với thần dân, nhưng đối với thầy 
thì phải thi lễ. Theo lễ nghi trong sách Đại Học, bậc thầy 
tuy vào triều kiến thiên tử cũng không cần phải đứng quay 
về hướng bắc, nhưng cúng lễ bậc tiên thánh, tiên sư thì 
thiên tử cũng phải quay về hướng bắc lễ bái. 

Đạo thờ thầy không có gì được giấu giếm, không làm 
trái lời thầy, thường hầu hạ bên cạnh thầy, phụng sự đến 
khi thầy qua đời để tang trong lòng ba năm. Cho nên người 
cầu học, trước hết đối với bậc thầy phải khởi tâm kính 
trọng, tôn kính thầy, quý trọng đạo, đạo thờ thầy là đạo 
làm người, đạo thờ thầy cũng là đạo Phật. 
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Những lời răn dạy của thầy, những lý lẽ nêu lên trong 
kinh điển cùng với phương pháp tu hành, tất cả đều phải 
“hết lòng tin theo không làm trái”. 


Một lòng tin theo không nghi ngại, gọi là hết lòng tin 
theo. Không trái lời giáo huấn, gọi là không làm trái. Đó là 
thái độ tu học tốt nhất. 


Cư sĩ Đường Đại Viên! nói: “Phật pháp dạy người trước 
hết cầu Căn bản trí, không hình tướng, không phân biệt. 
Tiếp theo cầu Hậu đắc trí, có khả năng phân biệt hết thảy 
các pháp.” 


Lại như ở Trung quốc ngày xưa dạy trẻ thơ đọc sách, 
trước tiên chỉ đọc thuộc từng câu, về sau mới giảng giải ra, 
tự nhiên được khai ngộ. Đó là tư tưởng nhất quán trong 
văn hóa phương Đông. 


Học Phật cũng nên tụng đọc thuộc lòng, nên đọc qua 
kinh luận, không cầu hiểu được nhiều, tức là chỉ cầu Căn 
bản trí. Đến khi tụng đọc nhuần nhuyễn có thể sinh ra sự 
khéo léo, do chỗ được nghe mà phát sinh trí tuệ tư duy, 
trí tuệ tu chứng, đó là Hậu đắc trí. Chỗ này so sánh giữa 
phương Đông và phương Tây, phương Đông không cầu 
nhanh chóng hiểu rõ, đó là bồi dưỡng Căn bản trí, dần dần 
phát triển Hậu đắc trí. Phương Tây vừa bắt đầu học đã 
muốn hiểu rõ ngay, đó là phá hoại Căn bản trí, làm mất đi 
tác dụng của Hậu đắc trí. 


Đại sư Âu Dương cũng nói: “Ngày nay có người cho rằng 


' Đường Đại Viên (1885-1941): cư sĩ người Hồ Nam, quy y với Pháp sư Ấn 
Quang, tu học pháp Tịnh Độ. Về sau chuyên nghiên cứu Duy thức học, có 
nhiều thành tựu. Ông là học giả Phật giáo có nhiều uy tín, từng giảng dạy môn 
Duy thức học ở Phật học viện Vũ Xương, Đại học Trung Hoa, Đại học Vũ 
Hán, Phật học hội Trường Sa v.v... Ông cũng từng là chủ biên các tạp chí Hải 
Triều Âm, Phương Văn Hóa. Ông có biên soạn nhiều sách về Duy thức học. 
Về phương diện tu học, ông chủ trương khuynh hướng Bồ Tát đạo nhập thế. 
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kinh luận thánh hiền ý nghĩa thâm sâu, không thích hợp 
với lớp trẻ, nên bỏ việc đọc kinh. Thật oan uống thay! Quan 
điểm mê muội này cũng hủy hoại tất cả, đưa [người học] 
vào lối chết, không còn sinh khí. Đáng buồn thay!” 


Cho nên “hết lòng tin theo không làm trái”, đó là tiếp 
nhận nền giáo học của pháp môn bất nhị. 


“Tĩnh tấn phụng hành” là sự tinh thuần chuyên nhất, 
ngày ngày đổi mới, mạnh mẽ tiến lên; mỗi ngày đều cầu sự 
tiến bộ mà không thối lui. 

Giáo trình học tập của Phật giáo là kinh điển, là những 
bộ sách giáo khoa có đầy đủ tính chất siêu việt thời gian 
và không gian, là những nguyên lý, nguyên tắc vĩnh viễn 
không thay đối. Tuy là vĩnh viễn không thay đổi nhưng có 
thể vận dụng trong mọi việc. Đó gọi là bất biến tùy duyên, 
tùy duyên nhưng bất biến. 


Về điểm này, chúng ta có thể xác thật bằng cách xem 
trong các bản chú giải kinh điển qua nhiều thời đại. Cùng 
một bộ kinh, tuy hàm chứa ý nghĩa chân lý bất biến, nhưng 
cách giải thích [ý nghĩa đó] luôn mang tính thời đại. Thời 
đại khác nhau thì nhu cầu cũng khác nhau, nên kinh điển 
có thể đưa ra đủ mọi cách giải thuyết lợi ích cho chúng 
sinh trong thời đại đó. Đó là sự bất biến của Căn bản trí, 
còn Hậu đắc trí thì tùy thuận theo đủ mọi nhân duyên của 
chúng sinh, đạt được lợi ích lớn lao cho đời sống. Đó chính 
thật là sự tỉnh tấn ngày ngày đổi mới, không phải chỉ cứng 
nhắc đọc theo kinh sách mà có thể làm được như vậy. 

Cho nên, nền giáo dục Phật giáo chính là mỗi ngày đều 
cải tiến, đổi mới thêm hơn, là tinh tấn thực hành, luôn 
luôn bắt kịp, đề cập đến những vấn đề cấp thiết nhất của 
thời đại. Thường tỉnh tấn thực hành theo lời răn dạy của 
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thầy thì tự nhiên đối với con đường học vấn, đạo nghiệp 
mỗi ngày đều thêm tiến bộ mà không thối thất. 


Về ý thứ nhất của đoạn này, chỉ giới thiệu đến đây. 


2.2. Lễ bái cúng dường trai giới 


[Kinh văn nói: ] “Đối trước hình tượng Phật trang nghiêm 
tốt đẹp, sớm chiều lễ bái, cung kính thắp đèn hương, bố 
thí thanh tịnh được an ổn, không phạm vào những điều 
ngăn cấm, giữ gìn trai giới kiên trì không chán, trong lòng 
thường vui thích.” 


Đoạn kinh này giảng về ý nghĩa “tu học”. [Khổng tử 
nói:] “Học hỏi rồi thường ôn tập, chẳng phải vui lắm sao!” 


“Hình tượng trang nghiêm tốt đẹp”, câu này nói việc tu 
tập tâm chí thành cung kính. “Hình tượng” là nói những 
hình tượng chư Phật, Bồ Tát mà chúng ta cúng dường. 
Cúng dường hình tượng [Phật, Bồ Tát] không phải là mê 
tín, không phải chỉ là quỳ lạy tượng gỗ, mà là biểu hiện cao 
nhất của sự nghệ thuật hóa giáo dục. Chư Phật, Bồ Tát số 
nhiều không tính đếm được, nhưng không phải là [những 
vị thần linh theo như] phiếm thần giáo, mà đó là biểu 
trưng cho những đức năng vô tận của tự tánh trong chính 
bản thân chúng ta. Hình tượng Phật, hồng danh Phật là 
biểu trưng cho quả thành tựu tánh đức. Hình tượng và 
danh hiệu các vị Bồ Tát là biểu trưng cho nhân tu tập tu 
đức. Lễ kính chư Phật, Bồ Tát là biểu hiện sự kính trọng 
đối với tánh đức và tu đức, cũng là biểu hiện ý nghĩa tự 
trọng và trang nghiêm cung kính đối với năng lực mạnh 
mẽ của tự thân mình. 

Lấy ví dụ như danh hiệu của đức Phật Thích-ca Mâu- 
' Luận ngữ, chương Học nhi (##): W:3#'m1f‡#j2.› ®£È#Ÿ? (Tử viết: 
Học nhỉ thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?) 
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ni, “Thích-ca” có nghĩa là “năng nhân”, biểu thị phẩm tính 
nhân từ trong tánh đức, “Mâu-n†” có nghĩa là “tịch mặc”, 
biểu thị phẩm tính thanh tịnh, tịch tĩnh trong tánh đức. 


[Hoặc như danh hiệu] Bồ Tát Địa Tạng, có nghĩa là “kho 
báu trong lòng đất”, suy rộng ra là căn bản của sự tu tập 
thể tánh, là hiếu đạo, biểu trưng rằng hiếu là phẩm hạnh 
hàng đầu trong trăm điều thiện của tu đức. 


Các danh hiệu Bồ Tát khác như Văn-thù là biểu trưng 
cho trí tuệ, Quán Âm là biểu trưng cho lòng đại bi, cũng 
chính là lòng trắc ẩn mà Mạnh tử nói đến, Di-lặc là biểu 
trưng cho tâm đại từ, sự nhẫn nhịn nhún nhường, Phổ 
Hiển là biểu trưng cho sự rộng lớn của tánh đức và tu đức 
v.v... Chỉ nói qua một vài danh hiệu như thế, không thể kể 
hết. 


Trong nền giáo dục Phật giáo, hết thảy những hình 
tượng và danh hiệu như thế là nhằm giúp cho người học 
trong khi mắt nhìn hình tượng Phật hoặc tai nghe danh 
hiệu đều có thể phát tâm tu tập tự tánh, khởi lên ý chí 
hướng thượng, hướng về phẩm tính hiền thiện [của chư 
Phật, Bồ Tát mà] tu tập sao cho có thể sánh bằng, noi theo 
điển hình của chư Phật, Bồ Tát mà tu tập xây dựng phẩm 
cách cao thượng chân thiện mỹ của chính mình, như vậy 
đâu có gì là mê tín? 

Hơn thế nữa, đức Phật Thích-ca Mâu-n1 là bậc thầy mở 
đạo ban đầu, chư vị Bồ Tát là những người tu học trước 
đây, cúng dường hình tượng các ngài chính là phương pháp 
dạy cho người học sự chân thành, tu tập cung kính, quay 
lại báo đáp nguồn cội. Người có thể khởi tâm cung kính bậc 
hiền đức tất nhiên ưa thích làm những việc hiền thiện, tạo 
phúc lành cho xã hội, cứu độ hết thảy chúng sinh. Đó là ý 
nghĩa cúng dường hình tượng trong Phật giáo. 
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“Trang nghiêm tốt đẹp” là ý nói phải ngay ngắn chỉnh 
tề, tinh khiết sạch sẽ. Phải thường xuyên gìn giữ hình 
tượng Phật luôn ở vị trí ngay ngắn chỉnh tề, tỉnh khiết 
sạch sẽ, đó chính là tu tập đạo chân thành cung kính. 

Câu “sớm chiều lễ bái” là nói việc tu thân, “cung kính 
thắp đèn hương” là nói việc tu tâm. 

“Sớm chiều” là ý nói thời khóa công phu sớm tối đều 
đặn, là sự tu tập mà người học Phật tất yếu phải thực 
hành. 


“Lễ bái” là học lễ nghĩ, học sự cung kính. Kính lễ đối với 
người, đối với sự vật, không lúc nào thiếu sự cung kính. 


Khổng tử cũng từng nói: “Không biết lễ thì không lấy 
gì để thành tựu.” Lại cũng nói: “Người quân tử lấy nghĩa 
làm phẩm chất, lấy lễ làm phẩm hạnh.” Huống chi phương 
pháp lễ bái của nhà Phật là dựa trên nguyên lý thiền định 
mà thực hành, trong ý nghĩa động hay định đều không 
ngăn ngại, động hay tĩnh đều không phân biệt, đích thực 
là một phương pháp dưỡng sinh vận động rất tốt giúp rèn 
luyện thân thể khỏe mạnh. Sáng sớm lạy một trăm lạy 
tốt hơn nhiều so với việc luyện tập chạy bộ. Ý nghĩa mầu 
nhiệm trong việc này đâu mấy al nói ra được? 


“Thắp đèn hương” là tu tâm, vì đèn là biểu hiện của ánh 
sáng, trí tuệ và sức nóng ấm, biểu trưng cho tánh đức của 
chúng ta vốn sẵn đủ ánh sáng trí tuệ và sự nhiệt thành 
của lòng từ bi. “Cung kính thắp đèn hương” là biểu trưng 
cho việc thắp lên ngọn đèn tự thân, soi sáng cho người 
khác, sưởi ấm cho người khác. Dùng tâm thành kính thắp 
lên ngọn lửa trí tuệ của bản thân, thắp lên ngọn lửa tỉnh 
tấn, phóng xuất ánh sáng và hơi ấm vô tận để cứu đời độ 
người. Câu kinh này rất giống với lời Khổng tử: “Người 
hiếu học gần với trí sáng.” Đây là chú trọng nơi sự học. 


! Khổng tử nói: “Hiếu học cận hồ trí - 4Ƒ#2#-#4'. ” 
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“Bố thí thanh tịnh, [tâm] được an ổn, không phạm vào 
những điều ngăn cấm.” Hai câu này nói về sự tu hành. Tu 
là tu sửa cho đúng đắn, chính đáng, hành là thực hành, 
hành vi, ý nói tu sửa cho chính đáng thân tâm, hành vi 
của chính mình. 


Tâm của người phàm, không a1 là không bị che chướng 
bởi tham lam, sân hận, si mê, khiến cho chân tâm, chánh 
niệm thì không thể hiển hiện, mà lời nói việc làm phần 
nhiều đều chạy theo tham chấp tài vật, mong cầu không 
ngừng, mở ra các cửa vào tội lỗi, chuyên làm những nghiệp 
ác, đọa vào các đường ác, thật đáng thương thay. 


Cho nên đức Phật dạy chúng ta “phá trừ si mê, mở ra 
giác ngộ, lìa khổ được vuï. Chỗ khởi làm của sự tu học 
chính là “tịnh thí”. Tĩnh là thanh tịnh, thí bố thí, là buông 
xả. Bố thí thanh tịnh là dùng tâm thanh tịnh, hết lòng 
cung kính mà tu tập bố thí. Trong Phật pháp Đại thừa gọi 
đây là “la hình tướng bố th, chính là việc thí xả vô điều 
kiện, không cầu báo đáp. 


Công đức của sự bố thí thanh tịnh có thể phá trừ tham 
lam, sân hận, si mê, có thể đoạn trừ hết thảy các điều ác, 
làm lợi lạc cho đại chúng. Đồng thời cũng chính nhờ vào 
việc tự mình có thể thực sự buông xả mà dứt trừ được mê 
chướng, thông đạt sáng tỏ cả lý tánh và sự tướng, thân tâm 
được tự tại. Do đó có thể biết rằng, “bố thí thanh tịnh” là 
tu hành chân chánh, mà “được an ổn” là nhờ tu sửa hành 
v1 chân chánh mà đạt được lợi ích chân thật, đó cũng là 
quả báo. 

“Không phạm vào lẽ đạo và giới cấm”, lẽ đạo là nói về lý, 
giới cấm là nói về sự. Ý nghĩa câu này là: Người đệ tử Phật 
trong lòng phải luôn ghi nhớ, không thể trái nghịch những 
nguyên lý, nguyên tắc tu hành mà đức Phật đã truyền dạy. 
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Trong sự đối đãi với người, xử sự ở đời, không được phạm 
vào những giới cấm Phật đã chế định, như năm giới, [phải 
thực hành] mười điều lành v.v... làm một người hiền thiện, 
luôn hành xử dựa theo đạo lý. 


Ý hướng của câu kinh này tương đồng với lời Khổng tử: 
“Ra sức thực hành thì gần với đức nhân.”' Đây là chú trọng 
nơi sự thực hành. 

Câu “giữ gìn traI giới kiên trì không chán” là nói công 
phu tu tập. Giữ tâm thanh tịnh gọi là trai giới. Đức Phật 
thường dạy chúng ta phải học cách giữ gìn sáu căn thanh 
tịnh, dù một chút bụi trần cũng không nhiễm. Đó chính là 
muốn chúng ta phải “tu tâm thanh tịnh”. Trong tâm thanh 
tịnh vốn sẵn đủ vô lượng phước đức và trí tuệ. Nhưng tâm 
của chúng ta hiện nay không được thanh tịnh, thực tế là 
do tập khí, vọng tưởng quá nhiều, khiến chưa thể chứng 
đắc. Đây là điều hết sức đáng hổ thẹn của chúng ta. 


Trong đạo Phật chúng ta phải học giới luật. Giới là 
ý nghĩa ngăn cấm, dừng lại. Dừng lại hết thầy các vọng 
niệm, tập khí, phiền não, khôi phục sự thanh tịnh lợi ích 
vốn có trong tâm chúng ta. Cho nên, hai chữ “trai giới” 
cũng chính là pháp môn tu hành cụ thể hữu hiệu để “sám 
hối tiêu trừ nghiệp chướng”, để “hàng phục tự tâm”. Trừ 
hết được nghiệp chướng, tâm đạt được sự bình đẳng tuyệt 
đối, hoàn toàn thanh tịnh, từ bi thì gọi là thành Phật. 


Do vậy, pháp tu “giữ gìn trai giới” không thể tính theo 
ngày giờ, nhất định phải có sự kiên trì không mỏi mệt, 
không chán nản, giữ gìn thường xuyên mới thực sự là tình 
tấn, công phu tu tập mới có thể thành tựu trọn vẹn đầy đủ. 
Không chán nản cũng chính là ý nói không thối chuyển. 
Không thối chuyển là bậc đại dũng mãnh. Khổng tử nói: 


! Khổng tử nói: “Lực hành cận hồ nhân - 2 #7‡#-#4=.“ 
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“Biết hổ thẹn thì gần với đức dũng.”!' Pháp tu trọn vẹn 
như vậy chỉ những người thấu hiểu thông suốt được cả sự 
tướng và lý tánh mới có thể làm được. 


Câu “trong lòng thường vui thích” là nói công đức được 
trọn vẹn đầy đủ, tràn đầy niềm vui trong Chánh pháp. Lợi 
ích chân thật như vậy chẳng phải vui lắm sao? 


Y theo ý nghĩa và phương pháp được nêu ra trong đoạn 
kinh này mà tu sửa chính đáng mọi hành vi, thân tâm của 
chúng ta thì đời sống nhất định được mỹ mãn, hạnh phúc, 
vui thích, sau đó mới có thể nhận hiểu được ý nghĩa của đời 
sống, ý nghĩa của sự sống. 


Về ý thứ hai của đoạn kinh này nêu cương lĩnh đại lược 
của sự tu học, chỉ giới thiệu đến đây. 


2.3. Hiện thời u mê tăm tối [nhờ học Phật] về sau 
chắc chắn sẽ đạt đạo 


[Kinh văn nói:] Thường được chư thiên và các vị thiện 
thần theo bảo vệ, giúp đỡ, mong muốn điều gì cũng được như 
ý, trăm việc đều tăng tiến bội phần, lại được hàng trời, rồng, 
quỷ thần, mọi người đều cung kính, về sau ắt sẽ đạt đạo. 


Ý thứ ba của đoạn này nói về sự lợi ích của việc học hỏi 
tu tập theo đúng pháp. Một người đệ tử Phật có thái độ học 
hỏi tu tập tốt đẹp đầy đủ tất nhiên thường được chư thiên 
ở hai mươi tám tầng trời trong Ba cõi, các vị thiên thần, 
thiện thần đều tôn kính, theo giúp đỡ, bảo vệ. 


“Mong muốn điều gì cũng được như ý”, chính là nói 
những điều trong lòng mong muốn, việc làm hướng đến, 
bất kể là làm việc gì cũng được như ý nguyện, không gặp 
chướng ngạiI. 


! Khổng tử nói: “Tri sỉ cận hồ dũng - #ø#+‡f-# Ø5. “ 
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“Trăm việc đều tăng tiến bội phần” là nói hết thảy mọi 
công việc thảy đều có sự tiến triển trong từng ngày, từng 
tháng. 


“Được hàng trời, rồng, quỷ thần, mọi người đều cung 
kính.” Câu này ý nói hết thảy các vị Tứ vương thiên, tám 
bộ quỷ thần hộ pháp đều kính trọng, bảo vệ người [tu hành 
đúng pháp] này, đồng thời cũng được đại chúng trong hiện 
tại và tương lai đều kính ngưỡng học hỏi làm theo. 


Phần trên là nói những sự lợi ích trong hiện tại. 


Câu “về sau ắt sẽ đạt đạo” là nói quả báo rốt ráo về sau. 
Nói “đạt đạo” cũng tức là thành Phật. Người này thành 
tựu trọn vẹn đầy đủ trí tuệ, đức hạnh, năng lực, từ bi. 


[Kinh văn:| “Những thiện nam, thiện nữ như vậy là đệ 
tử chân chánh của Phật.” 


Phật dạy rằng, như trên đã nói, những thiện nam, thiện 
nữ nào thờ Phật, học Phật theo đúng lý, đúng pháp như 
vậy mới đúng là đệ tử chân chánh của Phật. 


Phần trên đã giảng qua là một đoạn kinh văn ghi lời 
đáp của đức Phật đối với câu hỏi thứ nhất của Tôn giả 
A-nan: “Thờ Phật, học Phật được [quả báo] giàu sang phú 
quý, mọi việc đều như ý.” 


Trong phần trước, tôi có nói rằng Tôn giả A-nan nêu ra 
hai vấn đề. Thứ nhất, học Phật được [quả báo] giàu sang 
phú quý, mọi việc đều như ý. Thứ hai, [lại có người] sau 
khi học Phật rồi thì kết quả là mất đi sự giàu sang phú 
quý, địa vị vốn có trước đó, hết thảy mọi việc đều không 
được như ý. 


Cùng là thờ Phật, học Phật, vì sao quả báo cuối cùng 
lại không giống nhau? Phạm vi ý nghĩa học Phật được quả 
báo tốt lành thì đoạn trên đã giảng giải qua. Kể từ phần 
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này, đức Phật vì chúng ta tiếp tục giải thích những nguyên 
nhân dẫn đến việc học Phật không đạt được kết quả tốt 
lành. Tôi nghĩ, tất nhiên là mọi người đối với vấn đề này 
đều có sự quan tâm. Trong kinh này, đức Phật giải thích 
những nguyên nhân dẫn đến quả báo không tốt, gồm năm 
ý chính. 


3. Đức Phật giảng về những trường hợp học Phật 
gặp quả báo không tốt 


Phần này có năm ý chính: Thứ nhất, không gặp bậc 
minh sư, việc theo học, thọ giới cũng đều như không. Thứ 
hai, mê muội phạm giới, thiếu sự cung kính, thường ganh 
ghét mắng chửi. Thứ ba, không giữ trai giới, giết hại vật 
mạng, làm ô uế kinh điển. Thứ tư, tà vạy tin theo đồng cốt, 
yêu ma, quỷ ác, dẫn đến suy hao. Thứ năm, sau khi chết rồi 
nhận chịu quả báo xấu ác, luân chuyển trong ba đường ác. 


3.1. Không gặp bậc mỉnh sư, việc theo học, thọ giới 
cũng đều như không 


Kinh văn 


TJA* 1h, lLXš1, SN @%, # 
đi 


Hữu nhân sự Phật, bất trực thiện sư, bất kiến kinh 
giáo, thọ giới nhĩ dĩ. 


x~ 


Dịch nghĩa 


Có người học Phật không gặp bậc thầy giỏi, không đọc 
qua kinh điển giáo pháp, chỉ duy có việc thọ giới mà 
thôi. 
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Câu kinh trên đây đoạn thứ nhất của phần này. 


“Có người học Phật, không gặp bậc thầy giỏi” Đây 
là nguyên nhân đầu tiên của việc học Phật không đúng 
pháp, chính là vì không gặp được vị thầy tốt. Kinh Lăng 
Nghiêm nói rằng: “Hết thảy chúng sinh vào đời mạt pháp, 
ngày càng xa Phật, bọn thầy tà thuyết pháp nhiều như 
cát sông Hằng.” Lại cũng nói rằng: “Trong đời mạt pháp, 
tà ma yêu quái đầy dẫy khắp thế gian, rộng làm những 
việc tham dâm, giết hại vật mạng, ăn thịt chúng sinh, dối 
lừa che giấu, nhưng đều tự xưng là thiện tri thức, đều tự 
cho rằng mình đã chứng đắc thánh quả, lừa dối gạt gẫm 
người không biết, đe dọa khiến người kinh sợ hốt hoảng. 
Bọn chúng đi qua nơi nào đều khiến người khác phải tan 
nhà nát cửa.” 


Đức Phật cũng phải ngậm ngùi than rằng: “Sao bọn 
gian tặc ấy lại giả dạng mặc y phục giống ta, mua rẻ bán 
đắt [giáo pháp] Như Lai, tạo ra đủ loại nghiệp ác mà đều 
nói đó là Phật pháp? Đã không phải tỳ-kheo xuất gia thọ 
đủ giới luật, theo đạo nhỏ hẹp, lại làm cho vô số chúng sinh 
rơi vào chỗ nghi ngại sai lầm, phải đọa địa ngục Vô gián.” 


Do đó có thể biết rằng, người học Phật nếu không gặp 
được bậc thầy tốt thì làm sao xây dựng học vấn và phẩm 
hạnh? Đặc biệt đối với những người mới học, điều quan 
trọng khẩn thiết nhất không gì hơn là được gần gũi bậc 
thầy giỏi. 

“Không đọc qua kinh điển giáo pháp” là ý nói không 
hiểu được nghĩa kinh. Ví như mỗi ngày đều tụng đọc kinh 
điển, nhưng không hiểu được ý nghĩa chân thật của Như 
Lai thuyết dạy, như vậy cũng chẳng khác gì không đọc qua 
kinh điển giáo pháp. 

Hiểu được nghĩa kinh cũng giống như biết được con 
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đường, thọ trì giới luật cũng giống như bước đi trên đường. 
Nếu như không biết đường, thử hỏi cuối cùng làm sao có 
thể bước chân đi? 

“Chỉ duy có việc thọ giới mà thôi” là ý nói chỉ có hình 
thức bên ngoài như Tam quy, Ngũ giới, giới luật tại gia, 
giới luật xuất gia. Tuy đã thọ giới nhưng đối với lễ nghi 
của giới, phép tắc của giới, phẩm hạnh của giới, sự tướng 
của giới, những ý nghĩa như “khai, giá, trì, phạm” hết thầy 
đều không hề biết đến, vậy biết khởi sự từ đâu mà tu hành 
chứng quả? 


3.2. Mê muội phạm giới, thiếu sự cung kính, thường 
ganh ghét mắng chửi 


Kinh văn 


13 5: l§ 3X Xi, .. “F 
Jš 2 1š,  . #t: 46 J#. 'lế 
<1: BL 142L? ` ` ŸỶả. |øl# 
XÃX# . l5 Nai, 


Ky hữu giới danh, hội tắc bất tín, vi phạm giới luật, sạ 
tín sạ bất tín, tâm ý do dự. Diệc vô kinh tượng cung 
khác chi tâm, ký bất thiêu hương, nhiên đăng, lễ bái, 
hằng hoài hồ nghĩ, sân khuể mạ ]j, ác khẩu tật hiển. 


Dịch nghĩa 


Bề ngoài có danh xưng thọ giới nhưng mê muội bế tắc 
không tin nên thường phạm vào giới luật, lúc tin lúc 
ngờ, tâm ý do dự không quyết. Lại không có lòng cung 
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kính đối với kinh điển, hình tượng, đã không thắp đèn, 
đốt hương, lễ bái, lại thường ôm lòng hoài nghi, sân 
hận, chửi bới, nói lời độc ác, ganh ghét người hiển. 
Đoạn kinh văn này là giảng về nguyên nhân thứ hai 
[dẫn đến việc thờ Phật, học Phật] không được quả báo tốt 
lành. 


Từ câu “bề ngoài có danh xưng thọ giới...” cho đến câu 
“tâm ý do dự không quyết” là nói [những kẻ] tuy có danh 
xưng là thọ giới nhưng khuyết thiếu không có thực chất 
của sự thọ giới. Đó là danh xưng với thực chất không 
phù hợp nhau. Vì sao mà nói như vậy? Là vì những kẻ 
ấy “mê muội không tin”. Kinh dùng chữ “hội” (lÄ) nghĩa 
là “hôn hội” (ấ-ï), mê muội tối tăm, tự mình tối tăm mơ 
hồ , không thể giác ngộ. Lại dùng chữ “tắc” (#) là bế tắc, 
không thông suốt được. Đối với những lời răn dạy chỉ bảo 
của thầy của bạn không thể hiểu được, không thể sáng tỏ, 
thậm chí không thể nghe lọt vào tai, làm sao có thể sinh 
khởi tín tâm? 

Chỉ khi có tín tâm mới có thể thành tựu được công đức, 
sự nghiệp tu tập. Không có tín tâm thì không thành tựu 
được gì cả. Do vậy nên người này trong chỗ suy nghĩ, hành 
vi đều thường “phạm vào giới luật”, mà đối với những lý 
luận tĩnh túy thâm sâu rộng lớn của Phật pháp, hoặc những 
ý nghĩa nhân quả báo ứng, đặc biệt là những nguyên lý, 
nguyên tắc đối đãi với người, hành xử ở đời theo lời Phật 
dạy, tức là giới luật, thì thái độ của họ là “lúc tin lúc ngờ”. 
Có lúc cho rằng ý nghĩa những lời Phật dạy nói chung 
không sai, nhưng lại có lúc “tâm ý do dự” không muốn tiếp 
nhận, không dám tiếp nhận. Điều này hiển nhiên là hậu 
quả tất yếu của việc không hiểu được ý nghĩa trong lời 
Phật dạy. Nếu như không hiểu rõ được ý nghĩa, không biết 
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phương pháp tu hành, từ chỗ mê muội tối tăm mà vâng 
làm theo, đó chính là kẻ tu hành mù quáng, kết quả hoàn 
toàn chỉ là luống công vô ích. 


“Lại không có lòng cung kính đối với kinh điển, hình 
tượng”, ý nói không chút tôn trọng cung kính đối với kinh 
điển thánh học cho đến hình tượng chư Phật. Đây là biểu 
hiện của sự khinh mạn xem thường, không quý trọng giáo 
pháp. 


Trong việc thắp đèn, đốt hương, lễ bái, thời khóa sớm 
tối tụng niệm, cũng không thể vâng làm theo đúng phép 
tắc, không thể y theo lời Phật dạy. 


Việc tu học tất nhiên không thể bỏ qua hình thức, nhưng 
quan trọng thiết yếu nhất chính là sự hành trì trong tâm 
ý. Hương, đèn là để giúp người thắp lên trong tự tâm mình 
những sự thành tín, trí tuệ, quang minh; lễ bái là dạy 
chúng ta biết kính trọng đối với con người, đối với sự vật, 
hết thảy đều cung kính. Cho nên, kính trọng người khác 
thì người khác thường kính trọng ta, thương yêu người 
khác thì người khác thường thương yêu ta. Nếu như không 
thể giữ lòng tốt mà hành xử, tu sửa chính đính hành vi ý 
nghĩ, thì cho dù ngày ngày đều thắp đèn, đốt hương, lễ bái, 
cũng chẳng khác gì kẻ không thắp đèn, không đốt hương, 
không lễ bái. 

Do không nhận hiểu sáng tỏ được sự lý nên mới “thường 
ôm lòng hoài nghỉ”. Thường ngày đối với những tập khí 
xấu xa như sân hận, mắng chửi, nói lời độc ác... không thể 
dứt trừ, không thể sửa đổi. Người xưa thường nói: “Dao sắc 
cắt da dễ lành sẹo, lời độc hại người hận khó phai.” Những 
sự ganh ghét đối với người hiền, đối với những việc lành... 
đều là những điều người tu hành không nên mắc phải, nếu 
như vẫn phạm vào thì làm sao có được quả báo tốt lành? 
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3.3. Không giữ trai giới, giết hại vật mạng, làm ô 
uế kinh điển 


Kinh văn 


X£x Tt. ##+4hÖ#. XEUh£@, 1 
3rXF . KIK ®if>¡:¡ 3ã <7 /k 
kL®i#2 j: 3ÄtttÄl, 2ñ ME XX 
3ð4¿> xy, tt HÌ Lộ @X.. 
Hựu bất lục trai, sát sinh thú thủ. Bất kính Phật 
kinh, trì trước tế khiếp y phục bất tịnh chi trung; 
hoặc trưóc thê tử sàng thượng bất tịnh chi xứ; hoặc 
trì quải bích, vô hữu tòa tịch cung kính chỉ tâm, dữ 
thế gian phầm thư vô dị. 


Dịch nghĩa 


Lại không trai giới sáu ngày, tự tay giết hại chúng sinh. 
Không tôn kính kinh Phật, đặt trong rương đựng quần 
áo dơ nhớp, hoặc để nơi giường nằm ô uế của vợ con, 
hoặc treo trên vách tường, không có lòng cung kính đặt 
nơi trang nghiêm trân trọng, xem không khác gì những 
sách vở tầm thường của thế gian. 

Đoạn kinh văn này là giảng về nguyên nhân thứ ba 


[dẫn đến việc thờ Phật, học Phật] không được quả báo tốt 
lành. 


Người đệ tử Phật, điều khẩn thiết nhất là phải tu tập 
tâm bình đẳng, thanh tịnh, từ bi. Nếu như không thể mỗi 
ngày tu học thì ít nhất mỗi tháng cũng nên tu học sấu 
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ngày. Sáu ngày trai giới là theo âm lịch ngày xưa gồm các 
ngày mồng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Những ngày này nên tu 
tập trai giới, nuôi dưỡng bồi đắp tâm địa thanh tịnh sáng 
suốt, thực hành công phu tu tâm dưỡng tánh. 


Ngày nay, xã hội nông nghiệp chuyển sang thành xã 
hội công nghiệp, thời đại quân chủ chuyển sang thành thời 
đại dân chủ, các hình thái ý thức, phương thức sinh hoạt 
thường xuyên thay đổi, nên đối với sự tu dưỡng thân tâm 
mỗi tuần lễ nên có một hai ngày công phu tu tập trai giới, 
trong thực tế rất hữu ích, giúp cho tâm lý tinh thần lành 
mạnh khỏe khoắn, tăng thêm tuổi thọ, phước tuệ tăng 
trưởng. 


“Tự tay giết hại chúng sinh” là chỉ việc do từ các phiền 
não tham muốn, sân hận, ngu si mà khởi tâm động niệm, 
tự mình xuống tay giết hại chúng sinh. Đây là điều Phật 
dạy phải tuyệt đối ngăn dừng, vì phải gánh chịu tội báo 
hết sức nặng nề, hủy hoại nghiêm trọng hết thảy tâm niệm 
từ bị và thanh tịnh. 


Phàm là người có tri thức, không ai không quý trọng 
sách vở, thậm chí xem sách vở là đáng quý hơn tất cả. 
Người đệ tử Phật tôn kính quý trọng Pháp bảo - kinh 
Phật - còn hơn cả sinh mạng của mình, bởi vì kinh Phật 
là chỗ nương theo, dựa vào để học Phật, để ấn chứng chỗ 
thấy biết của mình, là chuẩn mực, phép tắc để tu chính 
mọi hành vi. “Không tôn kính kinh Phật” chính là không 
học Phật, cũng giống như kẻ không biết quý trọng sách vở 
thì không phải người trí thức. Đem kinh Phật vất bừa bãi 
trong rương hòm hư hỏng, hoặc để chung với quần áo dơ 
bẩn, cho nên nói “hoặc để nơi giường nằm ô uế của vợ con, 
hoặc treo trên vách tường”, đó là “không có lòng cung kính 
đặt nơi trang nghiêm trân trọng”. 
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Trong câu kinh này dùng hai chữ “tòa tịch” (#75) (chỗ 
ngồi) là cách nói tỷ dụ, như khi có khách đến nhà, chủ nhà 
ắt phải đặt ghế mời ngồi để tỏ ý kính trọng. Chúng ta đối 
với kinh Phật cũng phải có nơi cất chứa chuyên biệt, tủ kệ 
trưng bày chuyên biệt. Đó chính là “tòa tịch” của kinh điển 
để tỏ ý cung kính tôn trọng Pháp bảo. Không có kệ để kinh, 
nơi chứa kinh, đem kinh điển để chung với các loại sách vở 
thế gian, tùy tiện vất bừa, đó là biểu hiện không xem trọng 
sự học đạo, tu chứng. Người học Phật mà không tôn trọng 
kinh sách thì còn nói gì đến chuyện thành tựu? 


3.4. Tà vạy tin theo đồng cốt, yêu ma, quỷ ác dẫn 
đến suy hao 


Kinh văn 


37‡Jä3Ä. JÁ##Âlš, 1 "sÿmúJ, T 
Bluá: 32tð2P, X2täkii, E18 
-* ễ › 3£ #Š H ‡È , Xã XP] › đà - % 
‡+, tí ®3. Ä #L1a418iá †&› 
+ 3È 4h, › 3E) 5 7 ° 


Nhược tật bệnh giả, hồ nghĩ bất tín, tiện hô vu sư bốc 
vấn giải tấu, từ tự tà thần, thiên thần ly viễn, bất đắc 
thiện hộ. Yêu mị nhật tấn, ác quỷ đồn môn, linh chi 
suy hao, sở hướng bất hài, hoặc tùng túc hành ác đạo 
trung lai, hiện thế tội nhân dã, phi Phật đệ tử. 


Dịch nghĩa 
Nếu như người có bệnh tật, trong lòng hoài nghi không 
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tin [Phật pháp], liên cầu khẩn thầy đồng cốt, bói toán, 
dâng tấu sớ giải trừ, cúng tế thần tà, khiến chư thiên 
thần đều xa lánh, không còn được bảo vệ giúp đỡ. Tà 
ma yêu mị ngày một nhiều hơn, quỷ ác tụ tập trước 
cửa nhà khiến cho suy tổn hao hụt, những chỗ mong 
cầu đều không thỏa ý, hoặc do đã từng tạo nghiệp sinh 
trong đường ác, hiện nay làm người gây tội, không phải 
đệ tử Phật. 


Đoạn kinh văn này là đức Phật giảng về nguyên nhân 
thứ tư [dẫn đến việc] thờ Phật, học Phật không được quả 
báo tốt lành. 


Sách Luận ngữ chép rằng: “Đức Khổng tử thận trọng 
trong những việc trai giới, chiến tranh và bệnh tật.”! Bệnh 
tật là điều trong đời người không thể tránh khỏi. Tông chỉ 
của Phật pháp [đối với việc này] là phá trừ mê tín, khai mở 
trí tuệ hiểu biết đúng đắn. Nếu gặp khi bệnh tật, nên hết 
lòng điều trị nghỉ dưỡng, hợp tác tích cực với y sĩ, như vậy 
mới mong sớm ngày bình phục. 


Nếu có thể với lòng tin thanh tịnh niệm hồng danh chư 
Phật, Bồ Tát, sẽ có sức gia trì không thể nghĩ bàn. Điều 
này thuộc về sức mạnh tâm lý, có sự y cứ hết sức sâu xa 
trong học thuật, không phải mê tín. 


Do không tin vào lời Phật dạy, lại tin vào quỷ thần nên 
“liền cầu khẩn thầy đồng cốt”. Bọn đồng cốt là những kẻ 
thường giao du qua lại với quỷ thần, đàn ông gọi là ông 
đồng, đàn bà gọi là bà cốt. Bọn họ đến trị bệnh thường gieo 
quẻ bói toán, hoặc bày chuyện dâng sớ lên quỷ thần cầu 
giả1 oan trừ nạn. 


1 Luận ngữ, chương Thuật nhi, tiết thứ 12: “#>#f‡š: ?#*; #4. #Z<. - Tử chỉ 
sở thận: trai, chiến, tật.” 
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“Cúng tế thần tà” là nói người đời khi khấn vái điều gì, 
được như ý nguyện rồi thì cúng tế trả lễ chỗ này chỗ kia. 
Thật không nên cúng tế quỷ thần. Khổng tử cũng từng nói 
rằng: “Không phải tổ tiên của mình mà cúng tế, đó là nịnh 
bợ.” Có thể thấy nhận thức của bậc thánh triết với bậc đại 
trí đều tương đồng. Thái độ của hàng đệ tử Phật đối với 


? 1 


quỷ thần [cũng là] nên “cung kính mà tránh xa”. 


Vào đầu triều Thanh, tiên sinh Chu An Sĩ mỗi khi đi 
ngang qua các miếu thờ thần đều có lời nguyện rằng: “Xin 
nguyện tôn thần phát tâm xuất thế, không nhận [sự cúng 
tế] máu thịt của chúng sinh, một lòng thường niệm Phật 
A-di-đà cầu sinh Tịnh độ, sớm thành Phật đạo rộng độ 
chúng sinh.” Đó chính là vì quỷ thần thuyết pháp, người 
học Phật nên học theo như vậy. 


Nếu như mê tín tin theo quỷ thần tà vạy, thường xuyên 
tiếp cận, tự nhiên liền xa cách với chư thiên, thiện thần, 
không có phúc lành được các vị bảo vệ giúp đỡ. Nếu nhận 
[quỷ thần] thay mặt cho mình thì tất nhiên “tà ma yêu mị 
ngày một nhiều hơn, quỷ ác tụ tập trước cửa nhà”. 


Bách Tả truyện nói: “Người bỏ mất đạo thường tất yêu 
ma hưng thịnh.” Đạo thường là chỉ ngũ thường: nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. Ngũ thường, bát đức? là nhân cách căn 
bản của người Trung quốc. Người bỏ mất ngũ thường, bát 
đức thì tự nhiên chỗ thấy biết, suy nghĩ, việc làm đều giao 
cảm với sự tà vạy, xấu ác, kết quả tất nhiên là “khiến cho 
suy tổn hao hụt, những chỗ mong cầu đều không thỏa ý”. 

! Đây là lời của đức Khổng tử, cho nên nói nhận thức của bậc thánh triết 
(Khổng tử) với bậc đại trí (Phật) đều tương đồng. Luận ngữ, chương Ung dã, tiết 
thứ 20, đức Khổng tử nói: “#3 #34} #a‡&>_. 3T‡Ä#e# . - (Kính quỷ thần nhỉ 
viễn chỉ, khả vị trí hĩ. - Cung kính quỷ thần mà tránh xa, có thể gọi là bậc trí.) 


? Bát đức là tám phẩm hạnh tốt đẹp bao gồm: Trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, 
hòa, bình. 


52 


PHẦN I. QUÁ BÁO CỦA VIỆC THỜ PHẬT, HỌC PHẬT 


Những người như vậy, do đâu mà không tin lời Phật, 
không làm theo chỗ được răn dạy? Đức Phật giải thích 
rằng: “Hoặc do đã từng tạo nghiệp sinh trong đường ác.” 
“Đã từng tạo nghiệp” là nói những đời quá khứ, ý nói 
những người như vậy hoặc là do từng sinh trong các đường 
ác, nay chuyển sinh vào cõi người, do đó vẫn còn mang 
theo những tà kiến, thói xấu từ đời trước. Đây chính là nói: 
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Tập khí xấu ác phải 
nỗ lực trì giới để trừ bỏ, thói quen tốt đẹp phải nuôi dưỡng 
bồi đắp. Mối quan hệ giữa mê và ngộ với những quả báo 
khổ hoặc vui không thể không lưu ý. 


^s» 


“Hiện nay làm người gây tội” là nói những người như 
thế cho dù hiện nay đã thọ Tam quy, Ngũ giới, hoặc đã 
xuất gia, nhưng do vẫn còn tà kiến, thói xấu từ đời trước 
nên thường làm nhiều việc xấu ác, chính là người hiện nay 
gây tội. Người này tuy được gọi là học Phật, nhưng tên gọi 
với thực chất chẳng phù hợp nhau, nên “không phải đệ tử 
Phật”. Đức Phật không chấp nhận những người [có hành 
vì sai trái] này là đệ tử của ngài. 

Trên đây đã trình bày bốn nguyên nhân [dẫn đến việc 
học Phật không được quả báo tốt lành], có thể thấy cả bốn 
nguyên nhân này đều là không chân chánh học Phật, do 
đó mà quả báo hiện tiền phải chịu suy tổn hao hụt, mọi 
việc đều không như ý. Quả báo trong đời sau ắt còn đáng 
sợ hơn nữa. 


3.5. Sau khi chết rồi nhận chịu quả báo xấu ác, 
luân chuyển trong ba đường ác 
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=3 O 
Tử đương nhập nê-lê trung bị khảo lược trị. Do kỳ tội 
cố, hiện tự suy hao, hậu phục thụ ương, tử thú ác đạo, 
triển chuyển thụ thống, khốc bất khả ngôn; giai do 
tích ác, kì hành bất thiện. 
Dịch nghĩa 


Sau khi chết ắt đọa vào địa ngục bị đánh đập tra khảo. 
Do tội đã làm nên hiện đời chịu suy tổn hao hụt, về sau 
phải chịu tai ương, chết rồi đọa vào đường ác, lần lượt 
chịu những đớn đau khốc liệt không thể nói hết. Hết 
thảy đều do tích lũy việc ác, làm điều bất thiện. 


Đoạn kinh văn này là đức Phật vì chúng ta nói rõ sự báo 
ứng của những kẻ tu học không đúng Chánh pháp vì mê 
tín, mù quáng. 


Những lý lẽ cũng như sự thật về nhân quả báo ứng ba 
đời, trong kinh Phật giảng nói hết sức thấu triệt, rất đáng 
cho chúng ta đi sâu nghiên cứu thảo luận để thấu triệt 
cùng tận chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Những nghiệp 
nhân đã tạo trong đời này, qua đời sau khi nhân duyên hội 
đủ nhất định sẽ phải lãnh chịu quả báo, đích thực là không 
mảy may sai lệch. 
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Như phần trước đã nói, những kẻ mang tri kiến tà vạy, 
mê tín quỷ thần, giả danh đệ tử Phật, không chỉ là phải 
chịu quả báo xấu ác ngay trong hiện tại, mà sau khi chịu 
quả báo ấy rồi, chết đi còn không tránh khỏi chịu quả báo 
khổ đau trong địa ngục. Đó đều là do những nghiệp xấu đã 
tạo trong lúc còn sống. Tạo tội là do mê muội chồng thêm 
mê muội, dẫn dắt người khác đi vào mê tín. 

Cho nên Phật dạy rằng: “Hiện đời chịu suy tổn hao hụt, 
về sau phải chịu tai ương, chết rồi đọa vào đường ác, lần 
lượt chịu những đón đau khốc liệt không thể nói hết.” Trọn 
câu này là nói về những quả báo khổ đau trong hiện tại 
cũng như tương lai, quả thật là đón đau khốc liệt không 
thể nói hết. Truy cứu nguyên do của vấn đề thì “hết thảy 
đều do tích lũy việc ác, làm điều bất thiện”. 


Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này rồi, quán xét nghĩa 
lý, tự xét kỹ thân và tâm mình, quả thực đúng là “điều ác 
không được tích lũy, việc bất thiện không được làm”. 

Phần tiếp theo, tôi sẽ giảng giải với quý vị một đoạn 
kinh văn mà đức Thế Tôn đặc biệt khai mở con đường cho 
người học Phật chúng ta, nhất định phải phá trừ sự mê tín 
và bám chấp. 


4. Đức Phật giảng dạy phá trừ mê chấp 


Phần này có hai ý chính. Thứ nhất là nói kẻ ngu chuốc 
lấy sự oán hận. Thứ hai là giảng rõ phân biệt thiện, ác. 


4.1. Kẻ ngu chuốc sự oán hận 


4.1.1. Không thông đạt nên oán trách 
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Negu nhân manh manh, bất tư túc hành nhân duyên 
sở chỉ, tĩnh thần báo ứng, căn bản tùng lai, vị ngôn sự 
Phật trí thị suy hao, bất chỉ tiền thế túc tộ vô công, 
oán tắng thiên địa, trách thánh cữu thiên. Thế nhân 
mê hoặc, bất đạt nãi nhĩ. 


Dịch nghĩa 


Kẻ ngu sỉ mù quáng, không suy xét đến những nhân 
duyên đã làm đời trước dẫn đến báo ứng trong đời này, 
lại nói rằng do thờ Phật, học Phật nên bị suy tổn hao 
hụt, không những là đời trước không chút phước lành 
mà giờ đây còn oán trời hận đất, trách cứ hiển thánh, 
đổ lỗi trời cao. Người đời mê lầm, vì không thông đạt 
nên mới như thế. 


Đoạn này nói về kẻ ngu si chuốc lấy sự oán hận. Phần 
kinh văn này có hai ý chính, đây là ý thứ nhất, nói rõ tội lỗi 
của kẻ ngu sĩ vì không hiểu rõ được chân tướng, lý lẽ nên 
oán trời trách người. 

“Kẻ ngu sỉ”, trong Phật pháp giảng rõ năm ý nghĩa. Thứ 
nhất là mê lầm chìm trong năm món dục lạc. Thứ hai là 
nhận thức đúng sai điên đảo. Thứ ba là ưa thích điều xấu 
ác, ghét điều thiện lành. Thứ tư là nghe đạo không hiểu. 
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Thứ năm là vừa từ trong đường ác thoát ra. 


Gọi chung là “kẻ ngu sử, đều bởi tập khí xấu ác còn 
chưa dứt trừ. Trong lòng tối tăm mê muội, không có sự 
thấy biết chân chánh nên nói là “mù quáng”. 

“Nhân duyên đã làm đời trước”, là nói những nghiệp 
nhân đã tạo trong đời quá khứ, như [câu chuyện sau đây] 
trong kinh Phật: 


“Khi Phật thuyết pháp tại Tĩnh xá Kỳ Viên, có 60 vị Bồ 
Tát vừa mới phát tâm cùng tìm đến chỗ Phật, lễ lạy năm 
vóc sát đất,!' buồn khóc như mưa, tất cả đều thưa hỏi về 
nghiệp duyên đời trước. 


“Phật dạy: “Các ông vào thời đức Phật Câu-lưu-tôn đều 
xuất gia học đạo, nhưng đạo tâm suy giảm mất. Thuở bấy 
giờ có người thí chủ giàu lòng tin, cúng dường hai vị pháp 
sư hết sức kính ngưỡng. Lúc ấy các ông sinh tâm ganh 
ghét liền đến chỗ người thí chủ kia nói những lỗi lầm của 
hai vị pháp sư, khiến người ấy dần dần sinh tâm khinh 
chê [pháp sư], dứt mất căn lành. Do nhân duyên ấy, [các 
ông đã] đọa vào trong bốn loại địa ngục, khoảng ngàn vạn 
năm, sau đó mới được sinh làm người nhưng trong 500 
kiếp đều làm kẻ đui mù, ngu si không trí tuệ, thường bị 
người khác khinh bỉ. Các ông trong tương lal, sau khi chết 
rồi, trong 500 năm nữa, lúc Chánh pháp diệt mất, còn phải 
sinh làm người xấu ác ở cõi nước xấu ác, thân phận hèn 
kém bị người khác phỉ báng, mê lầm đánh mất bản tâm. 
Trải qua 500 năm, dứt trừ được hết tất cả nghiệp chướng 
rồi mới được sinh về cõi nước của đức Phật A-di-đà.” 


Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này, biết rằng quả báo 


! Lễ lạy năm vóc sát đất: tư thế để bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối, khi lạy xuống 
thì hai tay (khuýu tay), hai chân (đầu gối) và đầu (trán) đều áp sát xuống đất. 
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của hành vi thật đáng sợ như vậy, dám đâu không thận 
trọng! Người học Phật nhất định phải tin lời Phật là chân 
thật không dối lừa, phải tin vào nhân quả báo ứng ba đời. 


Đoạn kinh văn này nói rằng kẻ ngu sĩ trong tâm không 
có sự hiểu biết chân chánh, mắt nhìn cũng không chân 
chánh. Mắt nhìn tâm nghĩ đều là mù quáng, không phân 
biệt được đúng sai, tà chánh, không biết đến điều thiện 
ác, lợi hại, đương nhiên người ấy không thể tự suy xét lại 
nhân duyên đã làm đời trước dẫn đến kết quả đời này. 


Đức Phật dạy: 


“Muốn biết nhân đời trước, 
Xem kết quả đời này. 
Muốn biết quả đời sau, 
Xem việc làm hiện tại.” 

Mọi sự báo ứng đều có căn do nguồn gốc, nghĩa là đều có 
nguyên nhân. Thực sự hiểu biết sáng tỏ được ý nghĩa này, 
vì sao không học theo: “Làm người tốt, tâm chân chánh, 
thân an ổn, đêm ngon giấc; làm việc lành, trời đất chứng 
giám, quỷ thần kính.” 


Trước mắt gặp quả báo mọi việc đều không như ý muốn, 
không hiểu được nhân duyên đúng thật, lại cho đó là “thờ 
Phật học Phật nên bị suy tổn hao hụt”. Không biết là do 
“đời trước không chút phước lành”, nghĩa là đời trước không 
hề tu phước, đời này làm sao có được phước báo? Hiện tại 
còn không biết dừng việc ác, tu tạo việc lành, ngược lại còn 
“oán trời hận đất, trách cứ hiền thánh, đổ lỗi trời cao”, oán 
trách trời cao không có mắt, chư Phật, Bồ Tát chẳng linh 
thiêng, không công bằng với mình, không có khả năng che 
chở giúp đỡ cho mình được vạn sự như ý. 

“Người đời mê lầm, không hiểu biết thấu đáo nên mới 
như thế.” Đây là nói đến hạng người mê hoặc điên đảo như 
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vậy, không thông đạt, không nhận hiểu thông suốt sự lý, 
nên mới có những suy nghĩ hành vi không hợp tình hợp lý 
như thế. Thật đáng thương xót thay! 


4.1.2. Không thông đạt nên tự trói buộc 
Kinh văn 
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Bất đạt chỉ nhân, tâm hoài bất định, nhi bất kiên cố, 
tấn thối thất lý, vi phụ Phật ân, nhi vô phản phúc, 
toại vi tam đồ sở kiến chuyết phược, tự tác họa phúc; 
tội thức chỉ duyên, chủng chi đắc bản, bất khả bất 
thận. 


Dịch nghĩa 


Người không thông đạt thì trong tâm lúc nào cũng 
không quyết định, không vững chắc, tới lui đều không 
đúng lẽ, cô phụ ơn Phật, mê chấp không tự phản tỉnh, 
liền bị những kiến chấp sai lầm trong ba đường ác trói 
chặt lấy, tự mình tạo ra những điều họa phúc. Do nhân 
duyên nghiệp tội đã tạo mà nhận chịu quả báo, không 
thể không thận trọng. 
Đây là ý thứ hai của phần này, nói rõ nhân duyên của 
sự không thông đạt chân tướng sự lý và nguyên lý tự làm 
tự chịu. 
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Phật dạy: “Người không thông đạt thì trong tâm lúc 
nào cũng không an định, cũng không vững chắc.” Do đó có 
thể biết rằng, chúng ta học Phật thì điều quan trọng thiết 
yếu nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh Phật, chính là 
“nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Laï”. Ý nghĩa trong 
kinh điển không hiểu rõ, tâm ý tất nhiên có sự hoài nghỉ 
không quyết định, cũng hoàn toàn không thể sinh khởi 
được lòng tin thanh tịnh, vững chắc. Mọi suy nghĩ và hành 
vi do đó tất nhiên là không đúng Chánh pháp, dẫn đến “tới 
lui đều không đúng lẽ, cô phụ ơn Phật”. 


Thân mạng này của chúng ta có được nhờ cha mẹ, 
nhưng tuệ mạng có được là nhờ vị thầy dạy. Cho nên, vị 
thầy chính là cha mẹ sinh ra tuệ mạng của ta. Đức Phật là 
vị thầy căn bản nhất, là vị bổn sư của chúng ta, ân đức sâu 
dày hơn cả cha mẹ sinh ra thân ta. Đệ tử Phật mà không 
hiểu rõ kinh điển, giáo pháp, không làm theo đúng Chánh 
pháp, trái nghịch lời Phật răn dạy, đó là hết sức cô phụ ân 
đức của Phật. Nhưng nếu biết kịp thời quay lại vẫn còn 
chưa muộn. Cho nên nói: “Biển khổ mênh mông, quay đầu 
là bờ.” 

Chỉ đáng tiếc rằng những kẻ không thông đạt lý lẽ thì 
luôn “mê chấp không tự phản tỉnh, liền bị những kiến 
chấp sai lầm trong ba đường ác trói chặt lấy, tự mình tạo 
ra những điều họa phúc”. Trong kinh nói “vô phản phúc” 
nghĩa là mê chấp không giác ngộ, không biết sám hối, 
không chịu quay đầu. Nói “tam đồ sở kiến” là chỉ tham 
lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, danh văn lợi dưỡng, ý nói 
rằng đây đều là những tri kiến tà vạy xấu ác khiến cho 
phải đọa vào trong ba đường ác. 

“Trói chặt lấy” là ý nói những người này do mê đắm 
trong năm món dục lạc nên bị những tri kiến tà vạy tham 
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lam, sân hận trói chặt lấy, từ đó tạo các nghiệp nhân thiện, 
ác, phải chịu quả báo những điều họa phúc, hết thảy đều 
là tự làm tự chịu. 


Phần cuối cùng nói: “Do nhân duyên nghiệp tội đã tạo 
mà nhận chịu quả báo, không thể không thận trọng.” 


“Do nhân duyên nghiệp tội đã tạo” là nói bản tính chúng 
sinh từ vô thủy đến nay do tiêm nhiễm tập khí xấu ác mà 
tạo thành nghiệp tội. Đức Khổng tử nói: “Tính [người ban 
đầu] gần gũi nhau, tập nhiễm [thói xấu] thành xa cách 
nhau.”' Khổng tử gọi là “tính”, đó là chỗ Phật gọi là “bản 
tính”. Khổng tử gọi là “tập nhiễm”, chính là trong kinh này 
nói “tội thức” hay “nhân duyên nghiệp tội đã tạo”. Sự tập 
nhiễm tuy có thiện, có ác, nhưng đều là ô nhiễm. Tác dụng 
của bản tính thanh tịnh hàm chứa hết thảy các chủng tử 
thiện ác. Chủng tử [của nghiệp đã tạo] vĩnh viễn không 
mất đi, khi gặp duyên nhất định hiện khởi thành kết quả, 
phải chịu báo ứng. Chúng tử trong tạng thức của kẻ phàm 
phu thì xấu ác nhiều, hiền thiện ít, cho nên mới gọi là “tội 
thức”. Ở đây “tội thức” chỉ cho các chủng tử nghiệp tội, các 
tập khí tà vạy xấu ác. 

Kinh văn nói “chủng chi đắc bản” nghĩa là nhận chịu 
quả báo, “bản” chỉ cho quả báo. Do đó, đối với chủng tử tập 
khí, thật không nên tích tập những điều bất thiện. Bình 
thường phải luôn giữ tâm tốt lành mà hành xử, đối với 
những việc tà chính, thị phi, thiện ác đặc biệt không thể 
không thận trọng, bởi vì mọi việc hiện nay trong tương lai 
nhất định đều có quả báo. 


Phần kinh văn tiếp theo là ý thứ hai của đoạn kinh này, 
đức Phật dạy rõ các tiêu chuẩn thiện ác cùng với định luật 


1 Luận ngữ, chương Dương Hóa, tiết thứ 3: “Tử viết: Tính tương cận dã, tập 
tương viễn dã. - Ý: È48if”,, 3j4Hi£,. ° 
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nhân quả. Phần này lại sẽ chia thành hai ý nhỏ, trước nêu 
ra những thí dụ về thiện ác, sau luận rõ việc nhân quả 
không sa lệch. 


4.2. Răn dạy rõ ràng về thiện ác 
4.2.1. Những thí dụ về thiện ác 
Kinh văn 


+#@%. T4. &ibfil, 
#1. ýÉwXk#, ##7 £&:¡ É3⁄ 
loi › 11 k. ñftUŸ1š, N?n 


` 


+, 348i HA. &- # á› 3E2‡£ #t 
2% — 4 2 

4,. 4Ã 1š Ä› j7 Ðj|Ð £ 1 

Thập ác oán gia, thập thiện hậu hữu, an thần đắc 
đạo, giai tùng thiện sinh; thiện vi đại khải, bất úy đao 
binh; thiện vi đại thuyền, khả dĩ độ thủy; hữu năng 
thủ tín, thất nội hòa an, phúc báo tự nhiên, tùng thiện 
chí thiện, phi thần thụ dữ dã. Kim phục bất tín giả, 
tùng hậu chuyển phục kịch hĩ. 


Dịch nghĩa 
Mười điều ác là kẻ oán thù, mười điều thiện là người 
bạn tốt; muốn thân tâm an ổn được giải thoát đều nhờ 
nơi điều thiện. Điều thiện là tấm áo giáp dày bảo vệ 
ta không sợ đao binh, điều thiện là con thuyển lớn 
giúp ta vượt qua sóng nước. Người giữ được lòng tin 
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[nhân quả] thì trong gia đình an ổn hòa khí, tự nhiên 
được phúc báo; nhờ làm việc thiện mà được quả thiện, 
chẳng phải thần thánh nào ban cho. Nay càng không 
tin [nhân quả] ắt ngày sau càng phải chịu nhiều khổ 
báo. 

“Mười điều ác là kẻ oán thù, mười điều thiện là người 
bạn tốt.” Hai câu này là đức Phật vì chúng ta đưa ra tiêu 
chuẩn nhận thức về thiện ác, mục đích là dạy ta: “Không 
làm các điều ác, vâng làm các việc lành.” 

“Mười điều ác” là đem tất cả các việc ác phân chia thành 
mười loại. Những việc ác của thân có ba loại: giết hại, trộm 
cướp, tà dâm. Những việc ác của miệng có bốn loại: nói dối, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt. Những việc ác 
của ý có ba loại: tham lam, sân hận, sĩ mê. Gọi chung là 
Mười điều ác. 

Mười điều ác này là giặc cướp của tính đức, cho nên gọi 
là kẻ oán thù. Kẻ thù gặp nhau ắt phải làm hại lẫn nhau. 
Trong Mười điều ác thì giết hại là điều ác nhất. Trong lịch 
sử chính thức của Trung quốc, gọi là tín sử, ghi chép lại 
qua nhiều thời đại những trường hợp giết hại chịu quả báo 
rõ ràng nhất có Chu Tuyên Vương, đến cuối đời Minh có 
các nhóm loạn tặc Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung ước 
chừng 202 người, quả báo [giết hại] của những người này 
đều có thể khảo chứng được. Trong kinh Phật ghi chép đặc 
biệt rất tường tận. Mười điều ác nếu phạm cả vào, quả báo 
nhất định đọa địa ngục A-tỳ, chính là địa ngục Vô gián, 
chịu khổ không cùng tận. 

Đời người khổ đau ngắn ngủi, bất quá chỉ mấy mươi 
năm, hết thảy đều như khói mây trôi qua trước mắt, việc 
gì phải khổ sợ làm các việc ác? Trong kinh Phật có câu 
chuyện con quỷ dùng roi đánh xác chết như sau: 
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“Xưa ở xứ kia có một người chết rồi hiện hồn về thành 
quỷ dùng roi đánh xác chết của mình. Người chung quanh 
thấy vậy hỏi rằng: “Người này đã chết rồi, sao còn dùng roi 
đánh? Con quỷ đáp rằng: “Đây là thân xác trước đây của 
tôi, nó thay tôi làm các việc ác, thấy kinh điển giới điều thì 
không đọc, lại gian trá trộm cướp, tà dâm với vợ con người 
khác, bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh em, tham lam 
tài vật không chịu bố thí, khiến cho tôi sau khi chết rồi 
phải đọa trong đường ác, chịu khổ não đau đón không sao 
nói hết, cho nên tôi về đây đánh nó.” 

Tạm gác lại không bàn đến việc câu chuyện này là có 
thật hay không, nhưng trong chuyện hàm chứa một triết 
lý cực kỳ sâu sắc, hết sức ý vị, cho thấy rõ ràng ý nghĩa là 
ta có được xác thân hữu ích này, đừng dùng nó để làm bừa 
bãi những việc xấu ác. 

Mười điều thiện là ngược lại với Mười điều ác, nghĩa là 
thân không làm việc giết hại, không trộm cướp, không tà 
dâm; miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói 
lời độc ác, không nói thêu dệt; ý không tham lam, không 
sân hận, không si mê. Như vậy gọi là Mười điều thiện hay 
Mười nghiệp lành. 

Mười điều thiện này là vốn liếng phúc đức trong đời 
người để được sinh về cõi trời, là những điều mà người 
học Phật căn bản phải thực hiện đầy đủ. Trong Phật pháp 
có kinh Thập thiện nghiệp đạo giảng giải chuyên biệt về 
vấn đề này, dạy người tu học. Chúng ta y theo những tiêu 
chuẩn này làm điều hiền thiện với người khác mới chân 
chính là kẻ thiện nam, người thiện nữ. 

Giống như bạn bè giúp đỡ ta tận tâm hữu ích, trong thế 
gian này, người bạn đáng nương tựa nhất chính là Mười 
điều thiện. 
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Ở chỗ này tôi xin đơn cử một thí dụ, sách Lương thư 
trong hai mươi lăm bộ sử Trung quốc có chép chuyện Dữu 
ân: 

“Dữu Sân tên tự là Ngạn Bảo, dốc lòng học kinh sử, có 
lần đi thuyền chở theo 150 thạch! gạo, có người gửi thêm 
30 thạch. [Đến nơi,] người đó nói: Phần ông 30 thạch, của 
tôi 150 thạch." Dữu Sân không cãi lại, tùy ý giao cho đủ số. 


“Láng giềng có người bị vu cáo là ăn trộm, Sân lấy 20 
ngàn đồng tiền, sai học trò đến [quan phủ] nói dối là người 
thân của người ấy, xin nộp tiền chuộc. Người ấy được tha 
về, đến tạ ơn Sân. Sân nói: “Tôi thương người vô tội trong 
thiên hạ, đâu cần phải cảm ơn.” 

“Về già, hằng ngày ông đều lễ bái, sám hối sáu lần, 
tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày trọn một bộ. Một đêm 
khuya, bỗng dưng ông nhìn thấy một vị tăng tự xưng tên 
là Nguyện công (chính là hóa thân của đức Phật A-di-đà), 
hình dung cử chỉ hết sức khác thường, gọi Sân là tiên sinh 
Thượng Hạnh, trao cho một nén hương rồi đi mất. 


“Niên hiệu Trung Đại Thông năm thứ tư đời Lương Vũ 
Đế (532),? [ông đang ngủ] giật mình tỉnh giấc nói: “Nguyện 
công lại đến rồi, ta không thể ở lâu được nữa.” Sắc diện vẫn 
bình thường không hề thay đổi, ông vừa nói xong thì qua 
đời, người trong nhà đều nghe trên không trung có tiếng 


! Thạch: đơn vị đo lường ngày xưa, đo dung tích thì bằng 10 đấu hoặc 100 
thưng, nếu là trọng lượng thì bằng 120 cân, tương đương 120 pound. 

? Trong bản Trung văn, không hiểu vì sao lại ghi chú niên đại này là “—.<z` 
2x - nhất tam bát lục niên” (năm 1386), hoàn toàn không liên quan gì đến 
niên hiệu Trung Đại Thông đời vua Lương Vũ Đế. Chúng tôi đã tra cứu kỹ để 
xác định năm thứ tư của niên hiệu này là năm 532. Chúng tôi cũng xem qua 
sách Lương thư, quyển 51, truyện Dữu Sân, chỉ thấy có thêm chỉ tiết là vào 
năm này ông Dữu Sân được 78 tuổi (#Ÿ##+-Ƒ~` - thời niên thất thập bát). 
Ngoài ra không thấy có gì liên quan đến con số 1386, rất có thể đã bị chép 
nhầm. 
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hô lớn: “Tiên sinh Thượng Hạnh đã sinh về cõi Tịnh độ của 
Phật A-di-đà. Vua ban chiếu thụy hiệu Trinh Tiết Xử Sĩ.” 


Cứ theo truyện này thì việc niệm Phật được vãng sinh 
Tịnh độ đích thực có bằng chứng rõ ràng, được ghi chép 
trong Chính sử. 


Tại Trung quốc, kể từ Đại sư Tuệ Viễn vào đời Tấn sáng 
lập đạo trường Liên xã, đề xướng pháp môn niệm Phật cho 
đến nay, trải qua các triều đại, những người y theo giáo 
pháp vâng làm đích thực được thành tựu thật không biết 
đến bao nhiêu ngàn vạn người rồi. 


Thời cận đại, những người niệm Phật được vãng sinh, 
trong tỉnh này cũng nhiều, như trong Niệm Phật Đoàn 
Đài Bắc có cư sĩ Lý Tế Hoa được vãng sinh, khích lệ mọi 
người trong tỉnh một lòng chuyên tu Tịnh độ, chính là một 
ví dụ điển hình rất tốt. Ngàn vạn lần không thể xem đây 
là chuyện mê tín. Mong rằng mọi người lưu ý nhiều hơn, 
không để mất đi sự lợi ích lớn lao, tự mình sai lầm bỏ mất 
đi cơ duyên hết sức tốt đẹp. 


Bạn bè là một trong năm mối quan hệ, những người 
đồng tâm chí, hợp đường hướng, trong lúc hoạn nạn trợ 
giúp lẫn nhau thì có thể giúp nhau thành tựu sự nghiệp, 
công việc trong đời sống thế tục. Thế nhưng đối với việc 
chuyên lòng niệm Phật, thấu rõ chân tâm, thấy được tự 
tánh, thành Phật thành Tổ, thì dù bạn tốt ở thế gian cũng 
không thể giúp được gì, cần phải tự mình chuyên cần tu 
tập Mười điều thiện, Tam học (Giới, Định, Tuệ), mới có thể 
được tròn tâm nguyện. Cho nên nói rằng “Mười điều thiện” 
quả thật là người bạn tốt xuất thế gian, chúng ta phải kính 
trọng học tập. 


Nếu không tin thì cứ xem trong pháp hội Lăng Nghiêm, 
Tôn giả A-nan là người thông minh, nghe biết nhiều, 
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nhưng về phương diện công phu tu tập lại cho rằng “không 
cần phải nhọc sức tự tu, hẳn là Như Lai sẽ giúp ban cho 
con Tam-muội”. Ngài không ngờ Phật lại dạy rằng: “Người 
khác ăn mình không thể no.” Tuy Tôn giả với Phật có tình 
ruột thịt chí thân, cũng không thể nào thay thế, cũng 
không thể gánh vác thay. 


Đạo Phật tuyệt đối không mê tín. Chúng ta nhất định 
nếu muốn giác ngộ, muốn tu hành chứng quả thì phải 
dựa vào chính bản thân mình. Cho nên đức Phật mới dạy 
chúng ta phải xa lìa kẻ oán thù là Mười điều ác, kết chặt 
giao tình với bạn tốt là Mười điều thiện. 

Cần phải quay lại nhận hiểu đúng đắn chỗ này, ngay 
trong một ngày nếu thực sự niệm xấu ác giảm đi, ý hiền 
thiện tăng nhiều, chỉ nói với người những lời hiền thiện, 
không nói lời xấu ác, tự nhiên “thân tâm liền an ổn, được 
giải thoát”. Thân tâm an ổn là không lo không sợ, không 
phiền não. Được giải thoát là nói sau khi bỏ thân này được 
vãng sinh về cõi Phật, thành Phật, thành Tổ. 

Hết thảy những điều đó đều là từ nơi việc dứt ác tu 
thiện mà sinh ra quả báo chân thật tốt đẹp như vậy. Lời 
Phật dạy chân thật, các vị sao không chịu làm theo? 


“Điều thiện là tấm áo giáp dày bảo vệ ta không sợ đao 
binh, điều thiện là con thuyền lớn giúp ta vượt qua sóng 
nước.” Hai câu này là cách nói ví dụ. Đao binh là nói nạn 
chiến tranh, chiến tranh khởi sinh từ nơi sân hận thù oán. 
Đóng nước là ví cho tham ái, tham dục không thỏa mãn, 
là cội nguồn của hết thảy mọi tai họa. Người bạn tốt Mười 
điều thiện có thể tiêu trừ ba độc phiền não (tham, sân, sị), 
đó là có công năng tiêu diệt hiểm họa chiến tranh và vượt 
qua biển khổ, giúp chúng ta đạt được đời sống hạnh phúc, 
an vul, hòa bình, lợi lạc. 
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Do đó đức Phật mới dạy rằng: “Người giữ được lòng tin 
[nhân quả] thì trong gia đình an ổn hòa khí, tự nhiên được 
phúc báo.” Và cũng nói: “Nhờ làm việc thiện mà được quả 
thiện.” Đó là do mình tự tu tự được, chẳng phải tiên, Phật, 
Bồ Tát nào ban cho mình. 

Nếu như quý vị lại không tin [nhân quả], điều ác nào 
cũng làm, không làm mọi việc thiện, như vậy thì khổ báo 
tất nhiên sẽ đến ngày càng nặng nề hơn. 


4.2.2. Nhân quả không sai lệch 


Kinh văn 


ñ$ 3: fJ‡t ! ý ãiÊ ÀÁ_, Jn52147U › 
Z“*|ij†lÈ . iÿ3ã 
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Phật ngôn: “A-nan, thiện ác truy nhân, như ảnh trục 
hình, bất khả đắc ly; tội phúc chi sự, diệc giai như thị, 
vật tác hồ nghiĩ, tự đọa ác đạo. Tội phúc phân minh, 
đế tín bất mê, sở tại thường an, Phật ngũ chí thành, 
chung bất khi nhân.” 


Dịch nghĩa 


Phật dạy: “Này A-nan, những việc thiện hay ác [đã 
làm] bám theo người như bóng theo hình, không thể 
rời nhau. Kết quả tội hay phúc cũng là như vậy, chớ 
nên hoài nghi khiến tự mình phải đọa vào đường ác. 
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Phân biệt rõ ràng tội với phúc, tin chắc không mê lầm 
thì ở đâu cũng được an ổn. Lời Phật nói hết sức đúng 
thật, không bao giờ dối người.” 


Đoạn kinh văn này luận về lẽ nhân quả không sai lệch. 
Phật bảo ngài A-nan rằng, sự báo ứng của những việc 
thiện, ác luôn bám theo người đã làm, như bóng không rời 
hình, tuyệt đối không có lý nào trốn thoát được. 

Kinh nói “tin chắc” là ý nói dùng trí tuệ chân chánh 
mà tin sâu. Nói “không mê lầm” là không để cho những tà 
thuyết, vật dục làm cho mê muội. 


Trong kinh nói: “Quá khứ có một người hiền nghèo khó 
ở gần tỉnh xá Kỳ Viên, mỗi ngày đều đến tinh xá quét dọn, 
dốc lòng không mỏi mệt. Có vị trưởng giả trong lúc đi chơi 
nhìn thấy trong một khu đất lớn có mấy chục tòa nhà xây 
bằng bảy món báu, hỏi người nơi đó thì được biết rằng 
người hiền nghèo khó kia thường quét dọn nơi đất Phật, 
được phúc báo sẽ sinh về ở đó. VỊ trưởng giả nghe như vậy 
vui mừng, liền tìm đến chỗ người hiền nghèo khó kia, dùng 
500 lượng vàng xin mua lại [những tòa nhà kia]. Người 
hiển nghèo khó được số vàng lớn, liền dùng để thiết lễ cúng 
dường, bố thí chúng sinh. Đức Phật vì người ấy thuyết 
pháp, ông liền hiểu được mối đạo.” 


Câu chuyện này cho thấy rõ rằng việc thiện ác đều có 
báo ứng, lời Phật hết sức đúng thật, không bao giờ dối 
người. 


! Đoạn kinh văn này được chúng tôi tìm thấy trong Kinh luật dị tướng (4#Z# 
18), quyển 19, thuộc Đại Chánh Tạng tập 53, kinh số 2121. Trong nguyên 
văn kinh nói đầy đủ hơn là “...vị trưởng giả tìm đến người hiển nghèo khó, 
nói: Ông có tài sản quý báu xin bán cho tôi, tôi trả ông 500 lượng vàng. Người 
nghèo đáp, tôi xưa nay nghèo khó, không có vật gì quý báu cả. Ông trưởng giả 
nói, chỉ cần ông đồng ý hứa bán, tôi sẽ trả tiền. Người nghèo kia liễn gật đầu 
đồng ý. Ông trưởng giả trao đủ 500 lượng vàng.” 
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Phần trên tôi đã giảng qua đoạn kinh văn đức Phật dạy 
chúng ta phá trừ mê chấp, phân biệt thiện ác, hiểu rõ quả 
báo. Tiếp theo sẽ giảng đến đoạn cuối cùng của phần đầu 
tiên: Khó gặp được Tam bảo. 

Đoạn này chia làm hai ý chính, thứ nhất nói việc đời 
trước gieo nhân tạo phước nay mới được gặp Phật pháp, 
thứ hai giảng việc dặn dò truyền bá giáo pháp về sau cùng 
việc tạo ruộng phước. 


ð. Tam bảo khó được gặp 
5.1. Đời trước gieo nhân tạo phước nay mới được 
gặp Phật pháp 


Kinh văn 


1h48 + š£: bát — 5Š. hát šEHTi 
#@;k‡tkB]› x7 N4ã› T11 Th ‹ 
Phật phục cáo A-nan: Phật vô nhị ngôn, Phật thế nan 


trực, kinh pháp nan văn, nhũ túc hữu phúc, kim đắc 
thị phật. 


Dịch nghĩa 
Phật lại bảo ngài A-nan: “Phật không nói hai lời. Phật 
ra đời khó gặp, kinh điển giáo pháp khó được nghe. 
Đời trước ông có gieo nhân tạo phước nên đời này mới 
được hầu bên Phật.” 


Trong đoạn kinh văn này, câu “Phật không nói hai lời” 
đích thực là lời từ bỉ thương xót, đỉnh ninh đặn đồ nhấc lại, 
chỉ sợ chúng ta lại sai lầm bỏ vuột qua một cơ duyên hết 
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sức tốt đẹp của đời này. “Không nói hai lời”, đích thực là 
hết sức chân thành, làm sao lại có thể không kính tin theo? 


“Phật ra đời khó gặp” là nói cơ duyên được gặp lúc đức 
Phật ra đời thật vô cùng khó khăn. [Đó là bởi vì các lý do 
sau đây. | 

[Thứ nhất,] muốn tu thành Phật đạo, [trong kinh] có 
chỗ nói là phải tu hành trải qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp. 
A-tăng-kỳ là đơn vị số đếm của Ân Độ thời cổ, so theo toán 
pháp của Trung quốc thì một vạn vạn là một ức, một vạn 
ức là một triệu, mà một a-tăng-kỳ là tương đương với số 
một ngàn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn triệu (8 chữ 
vạn). Lại nhân số này lên ba lần thì quả thật là một con số 
phi thường cực lớn. Từ địa vị phàm phu tu tập thành tựu 
Phật đạo thông thường phải trải qua suốt một thời gian 
dài như thế. 


Thứ hai, cứ lấy trường hợp của đức Bổn sư Thích-ca 
Thế Tôn làm điển hình, từ khi Phật diệt độ đến năm nay 
(năm Dân quốc thứ 69),! dựa theo Lão Hòa thượng Hư Vân 
dùng toán pháp Trung quốc để tính thì đã qua 3007 năm .? 


Thứ ba, thời điểm đức Phật Di-lặc đản sinh cõi này, 
theo trong kinh nói thì ước chừng phải đến sau 56 ức năm 
nữa. 

Thứ tư, sinh ra trước thời Phật đản sinh, hoặc sau khi 
Phật pháp đã mất, chính là một trong Tám điều kiện khó 


1 Tức là năm 1980. 

? Chúng tôi chuyển dịch y theo bản Trung văn nhưng cũng không thực sự 
hiểu được cách tính toán ở đây, vì theo Phật lịch thông thường thì năm 1980 
là Phật lịch 2524, không biết vì sao lại là 3007 năm? Nguyên văn trong bản 
Trung văn là: #š»X/# #l4+##£( K,B]X2L# )1kt #*⁄#®e+ 3# † B]‡†liix,; 
3< =O)+## 7 . - Phật diệt độ đáo kim niên (Dân quốc lục cửu niên), y 
Hư Vân Lão hòa thượng cứ Trung quốc kế toán pháp, ưng cai thị tam linh linh 
thất niên liễu. 
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khăn bất lợi (Bát nan xứ).! Như vậy có thể thấy việc được 
sinh ra đồng thời với Phật là một cơ duyên phi thường khó 
gặp, không chỉ do mong cầu mà được. 


Vì sao chúng ta phải cầu được sinh ra đồng thời với 
Phật? Vì sinh ra đồng thời với Phật, được tự thân gặp 
Phật, được nghe pháp thích hợp với căn cơ, dễ dàng được 
giải thoát. 

Chúng ta ngày nay tuy chẳng được gặp Phật ra đời, thế 
nhưng cũng được sinh vào một ngàn năm đầu tiên trong 
thời mạt pháp của Phật Thích-ca, vẫn còn được thấy kinh 
nghe pháp, cũng là may mắn hết sức lớn lao trong sự bất 
hạnh. Mong sao mọi người đều biết tự quý trọng, kính 
cẩn nghiêm túc tự mình nỗ lực mạnh mẽ trong sự tu học, 
không cô phụ ơn Phật. 


“Kinh điển giáo pháp khó được nghe.” Trước hết phải 
hiểu rõ được công dụng, lợi ích của kinh điển, giáo pháp. 
Tác dụng của kinh điển và luận giải là tu sửa tri kiến của 
chúng ta trở thành chân chánh. Giới luật là chỗ y cứ để 
chúng ta tu sửa hành vi của mình. Cho nên, Tam tạng 
gồm kinh, luật, luận là chuẩn mực, phép tắc duy nhất của 
người học Phật. 

Đức Thế Tôn khi diệt độ có lời di ngôn, dặn dò pháp Tứ 
y như sau. 


1 Bát nan xứ được trình bày trong kinh điển bao gồm: 1. Địa ngục (3#, #3; Phạn 
ngữ: naraka); 2. Súc sanh(Š #; Phạn ngữ: tiryañc); 3. Ngạ quỉ (4#; Phạn 
ngữ: preta); 4. Trường thọ thiên (&-#; Phạn ngữ: dirghãyu-deva), là cõi trời 
thuộc Sắc giới với thọ mạng cao. Thọ mạng cao cũng là một chướng ngại vì 
nó làm mê hoặc người tu, làm cho dễ quên những nỗi khổ của sanh lão bệnh 
tử trong luân hồi; 5. Biên địa (3#3b; Phạn ngữ: pratyanta-janapda), là những 
vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc tu học Chánh pháp; 
6. Căn khuyết (3#4*; Phạn ngữ: indriya-vaikalya), không có đủ giác quan hoặc 
các giác quan bị tật nguyễn như mù, câm, điếc... 7. Tà kiến (4š 8; Phạn ngữ: 
mithyäã-dar$ana), những kiến giải sai lệch, bất thiện; 8. Như Lai bất xuất sanh 
(4»/kZ£ t -; Phạn ngữ: tathãägatãnãmh anutpäda), nghĩa là sanh sống trong 
thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật xuất hiện. 
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Thứ nhất là y pháp bất y nhân. “Pháp” chính là chỉ Tam 
tạng Kinh điển. Người hoằng pháp trong thời mạt thế này, 
nếu không y cứ vào Kinh điển thì không thể tin theo được. 


Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. “Nghĩa” là chỉ cho những 
ý nghĩa do Phật giảng thuyết, “ngữ” là công cụ, phương 
tiện được dùng để biểu đạt những ý nghĩa đó. Nghĩa là 
chủ, ngữ là khách. Điều này dạy chúng ta phải y cứ vào 
những ý nghĩa do Phật giảng giải mà không bám chấp nơi 
ngôn ngữ, văn tự. Nếu chỉ cứng nhắc theo câu văn lời nói, 
đó là đã đánh mất đi những ý nghĩa giáo hóa của Phật-đà. 

Thứ ba là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. “Bất liễu 
nghĩa” là những điều Phật nương theo pháp thế gian mà 
nói, là những lời phương tiện mà nói. “Liễu nghĩa” là những 
điều Phật dựa theo sự chứng đắc tự thân của ngài mà nói, là 
những lời rốt ráo chân thật. Do đó, Phật dạy chúng ta phải 
y theo pháp Nhất thừa “liễu nghĩa” chân thật, không y theo 
các giáo pháp phương tiện Tiểu thừa cùng pháp nhỏ hẹp 
trong hai cõi trời người, được đức Phật phương tiện nói ra. 


Thứ tư là y trí bất y thức. Điều này là dạy chúng ta phải 
có đầy đủ thái độ tu học tốt đẹp. Trí là lý trí, thức là tình 
cảm, là mê chấp. Phật dạy chúng ta khi tiếp nhận nền giáo 
dục Phật-đà phải dùng lý trí để quyết định chọn lọc, không 
thể dùng tình cảm, càng không thể dùng mê chấp. 


Như thế là pháp Tứ y. Người Phật tử vào thời mạt thế, 
nếu có thể y theo như vậy hành trì thì cũng giống như được 
sinh cùng thời với Phật, không khác gì được ngài đích thân 
dạy dỗ chỉ bảo. 

Chúng sinh đời mạt thế phước báo mỏng manh, tà sư 
thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nếu không vâng 
theo đúng pháp Tứ y này, ắt sẽ rơi vào đường tà. Cho nên, 
pháp Tứ y không thể không vâng làm. 


78 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Lại nói về công dụng của Kinh điển, ngay trong hiện tại 
có thể giúp ta dứt khổ được vui, trong tương lai được giải 
thoát sinh tử. 


Kinh điển được phân chia thành kinh điển đích thân 
được nghe Phật thuyết và kinh điển được ghi chép lưu 
truyền. Người đích thân được nghe thì khế hợp căn cơ sâu 
sắc, người dựa vào ghi chép lưu truyền thì khế hợp căn cơ 
cạn cợt. 


Lại nói việc ghi chép lưu truyền cũng không phải dễ 
dàng. Như vào triều đại Diêu Tần, có nhóm của ngài Pháp 
Hiển mười người, Đại sư Huyền Trang thì đơn thân độc 
mã, cùng hướng sang Tây Trúc (Ân Độ) để cầu được kinh 
điển. Trải qua nhiều đời chú thích, truyền bá giảng giải, 
lưu hành cho đến ngày nay nào phải dễ dàng. Chúng ta 
tôn trọng Kinh điển tức là bày tỏ sự tôn kính đối với đức 
Phật đã thuyết dạy và công lao truyền thuật của các vị đại 
sư qua nhiều triều đại. 

Đây chính là: 

Thân người khó được nay đã được, 
Pháp Phật khó nghe nay được nghe. 
Thân này không gắng đời này độ, 
Đợi đến bao giờ độ thân này? 

Tôn giả A-nan thật có phước báu mới được làm thị giả 
hầu bên Phật. Lại như trong kinh Kim Cang có nói: “Như 
Lai diệt độ rồi, 500 năm sau sẽ có những người tu phước 
giữ theo giới luật, đối với lời thuyết dạy này thường sanh 
lòng tin, nhận là chân thật. Nên biết, những người này 
chẳng phải chỉ ở nơi một, hai, ba, bốn, năm... đức Phật gieo 
trồng căn lành, mà thật đã ở nơi vô số ngàn vạn đức Phật 
gieo trồng căn lành.” 


Đây là một đoạn kinh văn đức Phật vì chúng ta thọ ký. 
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Có thể thấy, nếu không sẵn có căn lành, phước đức, nhân 
duyên hết sức sâu dày thì rất khó được tiếp nhận được nền 
giáo dục của Phật-đà. Chúng ta nên biết tự khích lệ mình 
gắng sức. 


5.2. Dặn dò truyền bá giáo pháp về sau cùng việc 
tạo ruộng phước 


Kinh văn 


#' Ấy‡f B.. 2R/Èÿjk‡(›: TrÐUU RK,,. 9 
4E3äM › + ‡# }h, 12+ #2". E3 
“tật, &473ƒ h] . 


Đương niệm báo ân, ban tuyên pháp giáo, thị hiện 
nhân dân, vi tác phúc điền, tín giả đắc thực, hậu sinh 
vô ưu. A-nan thụ giáo, phụng hành phổ văn. 


Dịch nghĩa 


Phải thường nghĩ việc báo ơn, truyền giảng giáo pháp, 
làm ruộng phước cho hết thẩy mọi người, kể có niềm 
tin được gieo trồng, đời sau không phải lo âu. Ngài 
A-nan nhận lời Phật dạy, vâng làm, truyền rộng. 


Đoạn kinh này nói việc “dặn dò truyền bá giáo pháp về 
sau cùng việc tạo ruộng phước”, cũng là đoạn cuối cùng 
của nội dung thưa hỏi những điều lành dữ trong việc thờ 
Phật, học Phật. 


“Phải thường nghĩ việc báo ơn”, đây là Phật dạy chúng 
ta làm người phải luôn biết duy trì tâm niệm báo đáp công 
ơn. Muốn báo ơn thì trước hết phải có lòng biết ơn. Những 
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a1 là người có ơn với ta? Thứ nhất là cha mẹ, có ơn sinh 
thành dưỡng dục. Thứ hai là các bậc sư trưởng, đối với ta 
có ơn dạy dỗ dắt dẫn. Thứ ba là đất nước, chính phủ có ơn 
bảo vệ sự bình an lợi lạc cho mọi người dân. Thứ tư là hết 
thảy chúng sinh, mỗi một chúng sinh đều có ơn đã đem 
hết tâm lực trí năng để giúp nhau sinh tổn, tạo nên xã hội 
hạnh phúc mỹ mãn, hoàn cảnh tốt đẹp. Cho nên, đức Phật 
thường dạy chúng ta phải luôn biết nhớ ơn, phải báo ơn. 


Báo ơn như thế nào? Thứ nhất là phải “truyền bá giáo 
pháp”, nghĩa là phải truyền bá, phổ biến rộng ra, phải 
tuyên dương nền giáo dục Phật giáo. Không chỉ là dùng 
lời nói để truyền dạy, mà đức Phật muốn đệ tử của ngài 
mỗi người đều phải “hành giải tương ưng, tri hành hợp 
nhất” (chỗ hiểu biết và thực hành tương ưng nhau, tri kiến 
và thực hành là một), làm khuôn mẫu điển hình cho đại 
chúng, tự thân mình thị hiện làm tấm gương tốt cho tất cả 
mọi người noi theo. 


Do vậy, người xuất gia trong giáo pháp của Phật xưa 
nay vốn là vì trên báo bốn ơn nặng, dưới cứu giúp chúng 
sinh khổ nạn, giúp Phật hoằng hóa chúng sinh, tiêu trừ 
họa loạn, vì chúng sinh làm chỗ nương theo, làm ruộng 
phước [cho mọi người gieo trồng]. 


Ruộng phước có ba loại. Thứ nhất, Tam bảo là ruộng 
phước tôn kính. Thứ hai, cha mẹ là ruộng phước báo ơn. 
Thứ ba, chúng sinh nghèo khổ là ruộng phước tình thương. 

Thành kính, hiếu thuận, từ bi là căn bản của muôn điều 
lành. Thành kính khởi sinh từ sự tôn kính đối với Phật, 
Pháp, Tăng (Tam bảo). Hiếu thuận ắt phải khởi sinh từ sự 
báo đáp công ơn cha mẹ. Từ bi thực sự là khởi sinh từ lòng 
thương xót đối với hết thảy những chúng sinh nghèo khổ. 


Cho nên Phật dạy rằng, Chư Phật, Bô Tát, các bậc sư 
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trưởng, cha mẹ cùng hết thảy chúng sinh là ruộng tốt để 
chúng ta gieo trồng phước lành. Người ta không có ai không 
cầu được phước lành, nhưng cầu phước ở đâu? Tuy mọi 
người đều sẵn có ruộng phước [để gieo trồng], nhưng nào có 
mấy ai biết được? Đức Phật từ bi nói ra, ai tin nhận có thể 
gieo trồng phước lành. Siêng năng gieo trồng phước lành thì 
ngày sau mới được hưởng phước lành không cùng tận. 


[Giảng đến đây rồi] quý vị có tin hay không tin? Có phát 
nguyện tu tích phước lành hay không? Xin mời xem tiếp 
kinh văn: “Đời sau không phải lo âu.” 


Trong một câu kinh này hàm chứa hai tầng ý nghĩa. 
Thứ nhất là tuy chưa chứng đắc đạo quả mà qua đời, kiếp 
sau nhờ phước báo sâu dày ắt sẽ được sinh về cõi trời hưởng 
phước, thân tâm được an lạc, cho nên không còn phải lo âu. 
Thứ hai là thành tựu đạo nghiệp, tâm ý sáng rõ thấy được 
tự tánh, dứt trừ mê hoặc chứng đạo chân thật, hoặc được 
vãng sinh về cõi Phật, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cho 
nên cuối cùng cũng không còn phải lo âu. Đây mới là quả 
báo trọn vẹn rốt ráo. 

Do đó có thể biết rằng, người đệ tử Phật ắt phải rõ 
biết ơn đức, làm khuôn mẫu chuẩn mực cho chư thiên và 
loài người, báo đáp ơn Phật, hoằng truyền giáo pháp, làm 
ruộng phước cho hết thảy chúng sinh. 


Nên biết rằng, đường tu tập lấy trí tuệ làm gốc, trí tuệ 
ắt phải lấy phước đức làm nền. Tôn giả A-nan chính là tấm 
gương tốt để chúng ta noi theo. 

“Ngài A-nan nhận lời Phật dạy, vâng làm, truyền rộng.” 

Tôn giả A-nan kính nhận lời dạy bảo của đức Thế Tôn, 
liền có thể ngay lập tức vâng làm theo, đem những ý nghĩa 
được Phật thuyết dạy rộng truyền ra khắp mười phương, 


tựi 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 
giúp cho hết thảy chúng sinh đều được nghe biết, sinh khởi 
lòng tin, phá trừ si mê, mở ra giác ngộ, chỉ dạy cho chúng 


ta hiểu rõ rằng phải vận dụng thái độ học Phật như thế 
nào mới có thể được giàu sang phú quý, vạn sự như ý. 


PHẦN II. 
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| rên đây đã giảng giải xong phần đầu tiên của 

kinh văn: “Ngài A-nan] thưa hỏi Phật về chuyện 

lành dữ của việc thờ Phật, học Phật.” Tiếp theo mời quý vị 

xem đến dòng cuối cùng của trang 3, bắt đầu từ chỗ: “Ngài 

A-nan lại bạch Phật...” cho đến dòng cuối cùng của trang 
4, kết thúc ở câu “tội lỗi sâu như vậy.” 


Cả thảy đoạn này có 10 dòng kinh văn, là phần thứ 
hai trong toàn bản kinh, nội dung hỏi đáp về vấn đề trách 
nhiệm, nghiệp báo của sự giết hại. 


Trong giới luật của đạo Phật, quan trọng nhất là giới 
không giết hại. Bất kể là tại gia hay xuất gia, hết thảy đệ 
tử Phật đều phải vâng giữ theo điều giới này. Trong Pháp 
hội Lăng Nghiêm, đức Phật đã dạy: “Không trừ tâm giết 
hại thì không thể thoát khỏi luân hồi.” Hoặc nói: “Cho dù 
hiện nay có được nhiều trí tuệ, công phu thiền định, nếu 
không dứt trừ việc giết hại ắt sẽ phải rơi vào cảnh giới quỷ 
thần.” Hoặc nói: “Quỷ la-sát ăn thịt, quả báo cuối cùng 
ắt phải sa đọa.” Những lời dạy bảo được Thế Tôn nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần như vậy đều là để nói rõ, tâm sân hận 
nặng nề, tâm từ bi yếu ớt [mới ăn nuốt máu thịt chúng 
sinh], không phải hàng đệ tử của Phật. Chỗ tai hại cũng 
như quả báo của việc giết hại sinh mạng thật đau đớn 


! Những số trang, số dòng ở đây đều là nói theo bản kinh văn được đại chúng 
sử dụng trong buổi giảng này. Các số trang tương ứng của bản kinh số 492b 
trong Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh (Tập 14) đã được chúng tôi chú thích 
kỹ ở phần đầu sách. 
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không thể nói hết. 


Trong kinh điển cũng dạy rằng: “Chúng sinh bỏ việc 
giết hại được lìa khỏi sinh tử.” Hoặc nói: “Bậc tỳ-kheo 
thanh tịnh không giẫm đạp lên cỏ xanh.” Hoặc dạy rằng: 
“Những tỳ-kheo nào không dùng các thứ vật dụng làm từ 
da thú, lông thú v.v... mới] thực sự thoát khỏi thế gian này, 
không còn luân chuyển trong ba cõi.”!' Những điều này là 
nói rõ phải nghiêm trì giới luật, bảo vệ giới luật thì mới có 
thể hòa nhập vào cảnh giới đồng thể nhất như, từ bi bình 
đẳng, mới có thể làm một người đệ tử của bậc thánh, tu 
hành đúng theo lời dạy. 


Phần này chia ra ba ý chính. Thứ nhất, ngài A-nan 
thưa hỏi. Thứ hai, đức Phật chỉ rõ những điều nặng nhẹ. 
Thứ ba, giảng rõ oán cừu không gián đoạn. 


1. Ngài A-nan thưa hỏi 


Kinh văn 


#J‡t4ã g4) Š: ẢA#H ##4t#›: ®H 
+ #x 5 ấR 1Ể ñR ? 
A-nan phục bạch Phật ngôn: Nhân bất tự thủ sát giả, 
bất tự thủ sát vi vô tội da? 


Dịch nghĩa 


! Ở đây Hòa thượng chỉ trích rất ngắn gọn, chúng tôi căn cứ Thủ Lăng Nghiêm 
nghĩa sớ chú kinh (3ï‡3Z& ấ Zä¿###), quyển 6, là bản văn đã được trích dẫn, 
để bổ sung phần trong ngoặc vuông, giúp độc giả dễ nhận hiểu đủ nghĩa hơn. 
Phần văn trích có thể được tìm đọc trong Đại Chánh Tạng, Tập 39, kinh số 
1799, trang 913, tờ b, dòng thứ 21 - 24. 
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Ngài A-nan lại thưa hỏi Phật: “Như có người không tự 
tay giết hại, phải chăng không tự mình giết thì không 
Có tội?” 


Câu kinh này là lời thưa hỏi của ngài A-nan. Câu hỏi 
này là có ý làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh hữu tình. 
Bởi vì cái chết là đau khổ nhất đối với chúng sinh, mà 
bị chết thảm lại càng đau khổ hơn nữa. Cho nên mới nói 
rằng, giết hại mạng sống chúng sinh là việc ác độc nhất. 
Các bậc thánh thế gian cũng như xuất thế gian đều ngăn 
cấm việc giết hại. Trong văn hóa Trung Hoa, đức nhân từ 
là quan trọng nhất trong năm đạo thường (nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín). Trong Phật giáo, bảo vệ sự sống (giới sát, phóng 
sinh) là thiện hạnh bậc nhất. 


Kinh văn tuy chỉ nói đến mỗi một việc giết hại, nhưng 
ý nghĩa bao hàm toàn bộ giới luật. Lễ giáo của nhà Nho 
hay giới luật của nhà Phật cũng đều dựa trên căn bản ta 
và người khác đều sẵn có đầy đủ tính đức, biểu hiện qua 
những hành vi chân thật, tốt đẹp, trí tuệ trong đời sống 
thường ngày, hoàn toàn không có ý ước thúc hay ép buộc 
con người. Mục đích của cả hai nền giáo dục Nho và Phật 
đều đặt ra nhằm khôi phục tính đức. Bản kinh này chỉ lược 
nêu một việc, còn những việc khác suy ra có thể biết được. 


“Ngài A-nan lại thưa hỏi Phật”, đây là nói sau khi được 
nghe Phật giảng xong các nguyên nhân dẫn đến [quả báo] 
tốt hoặc xấu của việc học Phật, thờ Phật, ngài A-nan lại 
nêu ra thêm một vấn đề nữa để thưa hỏi Phật. Ngài nói: 
“Ví như có người không tự tay mình giết hại mạng sống - 
trong việc giết hại có trường hợp là tự tay mình giết, hoặc 
sai bảo người khác giết hại, hoặc nhìn thấy người khác 
giết hại mà sinh tâm vui mừng, ở đây rõ ràng ngài A-nan 
muốn nói đến việc sai bảo người khác giết hại mà không tự 


S1 
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tay mình giết hại, cho nên ngài mới thưa hỏi - phải chăng 
không tự mình giết thì không có tội?” 


2. Phật chỉ rõ những điều nặng nhẹ 


Phần này chia làm ba ý chính. Thứ nhất, sai bảo người 
khác giết hại tội nặng hơn tự mình giết hại. Thứ hai, vô ý 
không biết hoặc do cấp trên cưỡng bức phải giết hại thì tội 
nhẹ. Thứ ba, cố ý phạm tội lừa dối là tội nặng. 


2.1. Sai bảo người khác giết hại tội nặng hơn tự 
mình giết hại 


Kinh văn 


ñỳ š : [3k ! A46 +, #2ƑlHất 
h.. 


Phật ngôn: A-nan! Giáo nhân sát sinh, trọng ư tự sát 
dã. 


Dịch nghĩa 


Phật dạy: Này A-nan! Sai bảo người khác giết hại sinh 
mạng, tội nặng hơn tự tay mình giết. 


2.2. Vô ý không biết hoặc bị cấp trên cưỡng bức 
phải giết hại thì tội nhẹ 


Kinh văn 


82 


PHẦN II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUẢ BÁO CỦA SỰ GIẾT HAI 


fị VÀ t? 5< +3⁄G4já()$ RE: S“®mŸ# 
2ñ › 314 'g R1 lỗ › Ê É Hế , 
šEJ8 .3E› # & @E]› l# qđšX. 
Hà dĩ cố? Hoặc thị nô tỳ ngu tiểu hạ nhân, bất tri tội 
phúc; hoặc vi huyện quan sở kiến xúc bức, bất tự xuất 


ý. Tuy hoạch kì tội, sự ý bất đồng, khinh trọng hữu 
Sa1. 


Dịch nghĩa 
Vì sao vậy? Hoặc đó là hạng nô tỳ, ngu sỉ thấp hèn, 
không biết chuyện tội phước, hoặc vì quan huyện bức 
bách phải làm, không do tự ý. Những người này tuy 
vẫn có tội, nhưng việc làm và ý muốn không giống 
nhau, nặng nhẹ có khác biệt. 


2.3. Cố ý phạm tội lừa dối là tội nặng 


Kinh văn 


‡X(Àät # . #nigd( 3U, FlÀ]R Ãã› đR 
#v+, #8 đXKA:; MP, 42+ 
HZX34?, ý +?U⁄4?› PA I 
Giáo nhân sát giả, tri nhi cố phạm, âm hoài ngu ác, 
thú thủ hại sinh, vô hữu từ tâm, khi võng Tam tôn, 


phụ ư tự nhiên thần, thương sinh ngột mệnh, kỳ tội 
mạc đại. 


“ 
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Dịch nghĩa 


Sai bảo người khác giết hại là biết mà cố phạm, trong 
lòng ôm giữ sự ngu sỉ độc ác, ưa thích việc giết hại 
sinh mạng, không có tâm từ, khinh thường dối lừa Tam 
bảo, tự dối lương tâm, gây hại mạng sống, khiến người 
không an ổn, tội ấy không gì nặng hơn. 


Đoạn kinh văn [gồm cả ba ý trên] là đức Phật giải thích, 
chỉ bày cho ngài A-nan về tội lỗi, trách nhiệm nặng nhẹ 
của sự giết hại. Về đại lược có ba ý chính. Thứ nhất, sai 
bảo người khác giết hại tội nặng hơn tự mình giết hại. Thứ 
hai, trường hợp vô ý không biết hoặc do cấp trên cưỡng 
bức phải giết hại thì tội nhẹ. Thứ ba, cố ý phạm tội lừa dối 
là tội nặng nhất. Bây giờ cũng y theo thứ tự như vậy mà 
giảng giải. 

“Sai bảo người khác giết hại”, theo pháp luật hiện nay 
gọi là tội xúi giục, chủ mưu. Phật bảo ngài A-nan, tội giết 
hại có phân chia nặng nhẹ, tội của người xúi giục người 
khác giết hại nếu đem so với người tự tay giết hại thì còn 
nặng nề hơn. Bởi vì hành vi giết hại đó không xuất phát từ 
ý muốn của người giết hại, mà là từ ý muốn của người xúi 
giục. Cho nên, sai bảo, xúi giục người khác giết hại phải 
chịu tội nặng hơn. 


Phần kinh văn tiếp theo, đức Phật lại vì ngài A-nan 
giải thích: “Vì sao vậy? Hoặc đó là hạng nô tỳ, ngu s1 thấp 
hèn, không biết chuyện tội phước.” 

Câu kinh này nói rõ lý do phân biệt tội nặng nhẹ. Đức 
Thế Tôn đặc biệt đưa ra hai trường hợp. Thứ nhất, trong 
một gia đình, những kẻ nô tỳ thấp hèn đều phải nghe theo 
sự sai bảo của chủ nhân, chủ nhân ra lệnh giết hại thì 
không thể không làm theo, nhưng bản thân những người 
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ấy thì ngu muội không trí tuệ, không biết chuyện tội phước. 
Thứ hai, trường hợp phục vụ trong chốn công quyền, “hoặc 
vì quan huyện bức bách phải làm”, đó là Phật nêu ra một 
trường hợp điển hình thời xưa. Vào thời xưa, quyền hành 
pháp và tư pháp không có sự phân chia, nên quan huyện 
cũng là pháp quan, chánh án. Giả sử có người phạm pháp, 
quan huyện phán quyết người ấy tội tử hình, người thi 
hành lệnh tử hình đó đương nhiên không phải bản thân 
quan huyện, mà là người đao phủ dưới quyền. Người đao 
phủ tuy là người tự tay giết hại, nhưng không phải xuất 
phát từ tâm ý của chính mình, nên tuy vẫn có tội, nhưng 
“sự ý bất đồng”. 


Sự là chỉ việc làm, tức việc giết hại, là do vâng lệnh cấp 
trên mà làm. Ý là chỉ ý muốn trong lòng, nếu khởi tâm ngu 
si độc ác sân hận sai bảo người khác làm việc giết hại thì 
tội lỗi hết sức nặng. Việc xử án còn là như vậy, huống hồ là 
những chuyện khác! 


Ngày trước, Đường Thái Tông có lần nói với các quan 
rằng: “Người xưa mỗi khi hành hình tội nhân, đức vua dẹp 
bỏ chuyện vui thú, giảm bớt món ăn. Ta ngày nay trong 
cung đình không thường bày những cuộc vui, nhưng mỗi 
lần hành hình đều bỏ không ăn thịt uống rượu.” Có thể 
thấy, những người nắm giữ pháp luật thảy đều là tâm địa 
Bồ Tát, không gây oan uổng cho người, thường tích lũy 
nhiều âm đức, ví như gặp phải trường hợp tội nặng không 
thể ân xá được, cũng khởi tâm từ bi thương xót, bất đắc dĩ 
mà phải hành hình, không phải do tâm độc ác, không phải 
do lòng oán hận mà giết hại. Cho nên kinh văn nói “nặng 
nhẹ có khác biệt”. 


Đoạn kinh văn tiếp theo nói việc cố ý, dối lừa phạm vào 
giết hại là tội nặng. 
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“Sai bảo người khác giết hại là biết mà cố phạm.” Đây 
là nói tự trong lòng mình có ý niệm giết hại rồi mới ra lệnh 
cho người khác thi hành. Cho nên Phật nói là “trong lòng 
ôm giữ sự ngu si độc ác, ưa thích việc giết hại sinh mạng, 
không có tâm từ”. “Ngu sĩ độc ác” là nói tâm sân hận chưa 
nguôi, không tìn vào nhân quả, lại không có trí tuệ rõ biết 
sự lý, thường tạo tác hết thảy các việc ác mà không thể 
khắc phục, chế ngự. Nếu là người đệ tử quy y Tam bảo, 
phát tâm Bồ-đề, tu đạo Bồ Tát, học hạnh Bồ Tát mà không 
dứt trừ tâm giết hại, thì đó chính là “khinh thường dối lừa 
Tam bảo, tự dối lương tâm”. 


Kinh văn nói “Tam tôn” là chỉ Tam bảo: Phật, Pháp và 
Tăng, vì là chỗ quy y của người học Phật, là những bậc 
đáng tôn kính nhất trong thế gian và xuất thế gian. (Ý 
nghĩa của Tam bảo trong phần sau sẽ giải thích.) Kinh văn 
nói “khi võng Tam tôn” tức là nói “khinh thường, dối lừa 
Tam bảo”. 


Kinh văn nói “tự nhiên thần” là chỉ lương tâm của chính 
mình. Không chỉ là dối lừa Tam bảo, mà còn là tự dối lương 
tâm mình, làm ra những việc hại mạng sống, gây nhiễu 
loạn cho người. Kinh văn dùng chữ “ngột mệnh” là chỉ việc 
làm cho người khác thân tâm không được an ổn, tội này 
rất lớn. 


Trên đây đã giảng xong đoạn kinh “Phật chỉ rõ những 
điều nặng nhẹ”. Phần tiếp theo là nói về quả báo của 
nghiệp giết hại. 


3. Oán cừu không gián đoạn 


Phần kinh văn này cũng có ba ý. Thứ nhất, hiện tại 
chịu quả báo gặp tai nạn hung hiểm. Thứ hai, muôn kiếp 
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đọa trong ba đường ác. Thứ ba, hiện nay đọa làm súc sinh 
đều là do gây nhân đời trước. 


3.1. Hiện tại chịu quả báo gặp tai nạn hung hiểm 


Kinh văn 


4$ #}† ‡83f.; 1tr, & ¡HD ẤỊ/ổ. 
1 › 1£ Ấ mi 


Oán đối tương báo, thế thế thụ ương, vô hữu đoạn 
tuyệt. Hiện thế bất an, sổ phùng tai hung. 


Dịch nghĩa 


Oán cừu đáp trả qua lại, đời đời chịu tai ương, không 
lúc nào dứt. Hiện đời không được an ổn, gặp nhiều tai 
nạn hung hiểm. 


Đoạn kinh văn này là nói Phật dùng Phật nhãn thấy 
được chúng sinh tạo nghiệp giết hại thì oán cừu đáp trả 
qua lại, mãi mãi không có lúc nào chấm dứt. 

Trước tiên chúng ta phải đặt câu hỏi: “Nhà Phật nói 
chuyện nhân quả báo ứng, liệu có thật chăng?” Ngay đây 
tôi xin trân trọng khẳng định với quý vị là có thật. Lại hỏi: 
“Lý lẽ nhân quả báo ứng liệu có chính xác chăng?” Xin 
thưa cùng quý vị, là hoàn toàn chính xác. Lý luận và sự 
thật về nhân quả báo ứng là chân lý vĩnh viễn không thay 
đổi, tuyệt đối không phải là mê tín. 

Đức Phật dạy: “Muốn biết nhân đời trước, xem kết quả 
đời này. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm hiện tại.” 
Khổng tử nói: “Nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽ được 
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nhiều điều tốt đẹp. Nhà nào thường làm việc ác, ắt sẽ phải 
gặp nhiều tai ương.”! Bậc cổ đức cũng dạy rằng: “Việc họa 
phúc vốn không ai định trước, chỉ là do con người tự chuốc 
lấy.”? Trong phần chú giải sách Khổng tử gia ngữ có nói: 
“Hại người lợi mình là điều chẳng lành cho bản thân. Bỏ 
già lấy trẻ là điều chẳng lành cho gia đình. Bỏ người hiển 
đức mà dùng kẻ hư hỏng là điều chẳng lành cho đất nước. 
Người già không chịu dạy bảo, người trẻ không lo học hỏi là 
điều chẳng lành cho phong tục. Bậc thánh nhân ẩn mình, 
kẻ ngu dốt nắm quyền là điều chẳng lành cho cả thiên hạ.” 


Thật ra, toàn tập 25 bộ chính sử của Trung quốc cũng 
chính là bộ sách lớn nhất ghi chép đầy đủ về các trường 
hợp nhân quả báo ứng. Người đọc kỹ, nghĩ sâu ắt có thể 
nhận hiểu ra được lý lẽ cảm ứng trong sách. Tuy nhiên, 
giảng rõ tường tận nhất, thấu triệt nhất về ý nghĩa nhân 
quả vẫn là kinh điển Phật giáo. Người có ý chí nghiên cứu 
sâu trong vấn đề này, xin mời đọc qua kinh điển Phật giáo. 
Hy vọng quý vị có thể tin sâu không nghĩ ngại. 

Trong bản kinh này, đức Phật vì chúng ta giảng giải 
năm câu về “oán cừu đáp trả qua lại”, trong đó nói rõ những 
quả báo tai nạn hung hiểm hiện nay ta gặp phải đều là do 
[những việc làm] từ đời trước dẫn đến. 

Người đời sở dĩ trở thành kẻ oán thù của nhau đều là 
do không có sự nhẫn nhục, nhún nhường mà sinh lòng oán 
hận. Lòng oán hận nếu không được kịp thời hóa giải, nhất 
định sẽ tích tụ lại ngày càng sâu đậm hơn, diễn biến thành 
những việc đấu tranh, giết hại để trả thù, cứ đáp trả qua 


1 Câu này được trích từ Kinh Dịch: “4ï-É> #»+4#‡›#. li ® Éz #42 
k . - Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chỉ gia tất hữu dư 
ương.” 

? Câu này được trích từ sách Tả thị xuân thu: “43348#&?1, °È^_Ñ Ø . - Họa 
phúc vô môn, duy nhân tự triệu.” 
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lại với nhau thậm chí trải dài qua đời đời kiếp kiếp không 
khi nào chấm dứt. 

Cho nên Phật nói rằng: “Đời đời chịu tai ương, không 
lúc nào dứt.” Trong sự báo thù đáp trả như vậy thì nhất 
định là cứ lần sau lại càng thảm khốc hơn lần trước, càng 
đau đón khổ sở hơn. Mà những kết quả như vậy, nói thật 
ra đều là do ngu si không trí tuệ, do mê hoặc, điên đảo mới 
tạo thành. Như muốn dứt trừ đi những quả báo thảm khốc 
đau đón như vậy, nhất định phải có một lần thấu hiểu trọn 
vẹn vấn đề, khai mở trí tuệ chân thật, thực sự nỗ lực tu học 
phép quán “kẻ oán người thân đều bình đẳng”. 


Trước hết phải biết nhẫn chịu quả báo, không ôm lòng 
đáp trả, báo thù. Như vậy mới có thể dần dần dứt hết duyên 
xấu ác, chuyển hóa nhân xấu ác, chuyển hóa sự oán cừu 
trong nhiều đời nhiều kiếp thành tâm niệm đại từ đại bi, 
oán thân bình đẳng, mình và sự vật chẳng phân hai, vào 
được pháp môn bất nhị, không phân biệt, vào được cảnh 
giới giải thoát không thể nghĩ bàn, mới có thể thực sự lìa 
hết thảy khổ não, đạt được niềm vui rốt ráo. 


Sự giác ngộ như thế quả thật không dễ dàng, thế nhưng 
cũng không phải là hoàn toàn không thể làm được. Vấn đề 
là chúng ta có thực sự chịu làm hay không mà thôi. Nếu 
quả thật không đạt đến giác ngộ, không thực sự tu hành 
chân chánh, luôn để tâm bị ngoại cảnh xoay chuyển, như 
vậy thì đời đời kiếp kiếp đều không thể dứt sạch [oán thùi. 


Nếu nhân xấu ác không dứt trừ, duyên xấu ác ngày một 
tăng trưởng, thì kết quả đương nhiên sẽ là: “Hiện đời không 
được an ổn, gặp nhiều tai nạn hung hiểm.” Trong hiện tại 
thân tâm bất an, thường có nhiều lo nghĩ, sợ sệt, lại cũng 
thường gặp nhiều tai nạn hung hiểm chẳng lành. Những 
điều đó đều thuộc về quả báo oán cừu trong hiện đời. 
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3.2. Muôn kiếp đọa trong ba đường ác 
Kinh văn 


7,A_ khšX, thủệA^ 1: sẻ là l9 
Ä ÿ#=~: =⁄3/\é 3t, EBiš #3), v. BỊ 
1t ^ ,› 4ñ #1, 4# B3, (74 
XÃ ¿ 


Tử nhập địa ngục, xuất ly nhân hình, đương đọa súc 
trung, vi nhân đồ tiệt. Tam đồ bát nan, cự ức vạn 
kiếp, dĩ nhục cung nhân, vị hữu cánh thời, linh thân 
khốn khổ, đạm thảo ẩm toàn. 


Dịch nghĩa 


Sau khi chết vào địa ngục, mất thân người rồi phải đọa 
làm súc sinh, bị người giết mổ cắt xẻo. Trôi lăn trong ba 
đường ác,! thường gặp tám chướng duyên? suốt muôn 
ngàn vạn kiếp, xả thân dâng thịt cho người không ngày 
chấm dứt, sống đời khốn khổ, ăn cỏ uống nước suối. 


Đây là đoạn thứ hai của phần này, nói rõ quả báo khổ sở 
đời sau phải trôi lăn muôn ngàn vạn kiếp trong ba đường 
ác, mãi mãi không dứt. Trong phần trước, đức Phật đã vì 
chúng ta nói rõ quả báo hiện tiền của việc giết hại sinh 
mạng. Tiếp theo lại tiến xa hơn, giảng rõ về tướng trạng 
chân thật của quả báo đời sau. 


! Ba đường ác (Tam ác đạo hay Tam đồ): địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 
? Tám chướng duyên (Bát nan xứ): Tám điều kiện chướng ngại không được học 
Phật, khó tu tập, sẽ giảng rõ trong phần sau. 
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Ở đây, trước hết cần phải có một nhận thức chắc chắn, 
khẳng định rằng hết thảy con người hay muôn vật đều có 
[sự hiện hữu trong] ba đời: quá khứ, hiện tại và tương la1. 
Thân thể xác thịt này của chúng ta, tuy phải tùy thuộc vào 
ba đời mà có hiện tượng sinh diệt, nhưng tỉnh thần của ta 
(người đời quen gọi là lĩnh hồn) đích thực là vẫn thường 
tồn tại qua ba đời, không hề diệt mất. 


Năm Dân quốc thứ 69 (1980), buổi chiều ngày 29 tháng 
9, Đài Truyền hình Trung Hoa phát sóng một chương trình 
về vật thể bay bí ẩn (UFO), cũng là thừa nhận trí tuệ, linh 
hồn hay tĩnh thần là vĩnh viễn tồn tại, không diệt mất theo 
cùng với thân thể bằng xương thịt này, hơn nữa cũng là 
thừa nhận sự luân hồi chuyển kiếp. 


Như vậy, sự tuần hoàn nghiệp báo, luân hồi nhân quả 
cũng là vĩnh viễn không có sự chấm dứt. Linh hồn là do 
tâm trí biến hiện, trong hệ thống Duy thức của Phật giáo có 
sự thực chứng thâm nhập phi thường cũng như giảng giải 
sức tường tận. Đây là chân lý, là sự thật, hoàn toàn không 
phải do lý luận hay suy diễn ra. Cho nên, các bậc thánh 
triết từ xưa đến nay đều dạy chúng ta phải rèn luyện nâng 
cao tâm trí, làm đẹp tâm hồn, làm sung mãn thực chất ý 
nghĩa của đời sống, hướng đến cảnh giới hiền thiện nhất, 
như vậy thì trong sự luân hồi lưu chuyển qua ba đời mới 
càng ngày càng hướng đến gần sự lợi lạc chân thật, hiền 
thiện, tốt đẹp, trí tuệ. 


Chỉ đáng tiếc là người đời ai cũng xem nhẹ chuyện lớn 
lao quan trọng thiết yếu này, không chịu nghiền ngẫm vào 
sâu xét kỹ, dựa vào chút thiên kiến sa1 lệch của riêng mình 
mà bác bỏ nhân quả. Đối với những lời dạy bảo sáng suốt 
của bậc thánh triết, họ lại nhầm lẫn cho là mê tín, hoang 
đường, không căn cứ, không thể dựa vào, từ đó buông thả 
theo tà kiến của riêng mình, lừa dối giả như người thông 
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thái hiểu biết. Do trí hiểu biết thế tục mà tự mình sai lầm, 
lại còn mê hoặc người khác, cho đến mức không thể nói 
hết, bác bỏ kinh điển, gạt bỏ hiếu đạo, xóa bỏ luân thường, 
đạo đức, cha mẹ còn giết hại huống chi là người khác! Do 
đó dẫn đến thiên tai, nhân họa ngày càng bức bách, dân 
chúng không sống nổi qua ngày, thiên hạ đại loạn. Xét đến 
cội nguồn nguyên nhân, tất cả đều do không có trí tuệ hiểu 
biết chân tướng của sự báo ứng nhân quả trong ba đời. 


Trong đoạn kinh văn này, đức Phật vì chúng ta nói rõ 
ra sự thật chính xác vô cùng đáng sợ. Đó chính là: quả báo 
của việc giết hại, ngoài việc trong hiện tại phải chịu nhiều 
tai ương hung hiểm, bất an, đời sau lại còn phải tiếp tục 
chịu khổ báo lưu chuyển muôn kiếp trong ba đường ác. 


Đức Phật dạy rằng, người tạo nghiệp giết hại nặng nề, 
sau khi chết thần thức nhất định phải đọa vào địa ngục. 
Trong hết thảy các kinh điển thường nói về những nghiệp 
nhân, quả báo trong mười pháp giới, đặc biệt nhất là mỗi 
khi đề cập đến ba đường ác thì đều giảng giải hết sức rõ 
ràng, như đối với tâm tham dục nặng nề là nghiệp nhân 
sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, tâm sân hận nặng nề là nghiệp 
nhân sinh vào địa ngục, tâm ngu sĩ nặng nề (không phân 
biệt được chánh tà, thị phi, thiện ác) là nghiệp nhân sinh 
vào cảnh giới súc sinh. 

“Oán cừu đáp trả qua lại” thì đương nhiên tâm sân hận 
đặc biệt nặng nề, nhất định phải chiêu cảm quả báo đọa 
vào địa ngục. Về những sự tướng, lý lẽ liên quan đến quả 
báo địa ngục, quý vị có thể xem kỹ chỉ tiết trong kinh Lăng 
Nghiêm và kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện thì tự nhiên 
có thể thấu hiểu rõ ràng. 


Thời gian chịu khổ trong địa ngục rất dài lâu. Đến khi 
chịu khổ xong rồi, được ra khỏi địa ngục thì đại đa số là 
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chuyển sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, hoặc sinh vào cảnh 
giới súc sinh để tiếp tục trả nợ. Cho nên nói rằng: “Mất 
thân người rồi phải đọa làm súc sinh, bị người giết mổ cắt 
xẻo.” Thế mới biết rằng chuyện nợ nần vay trả trong đời 
trước, kẻ nhận không thể tăng thêm mảy may, mà người 
trả cũng không thể mảy may giảm bót. Ăn của người tám 
lạng ắt phải trả cho người nửa cân.! Do đó mới có chuyện 
“trôi lăn trong ba đường ác, thường gặp tám chướng duyên 
suốt muôn ngàn vạn kiếp”, chưa trả xong thì chưa chấm 
dứt, thật hết sức đáng sợ. Thấu hiểu rõ ràng được ý nghĩa 
này mới biết rằng việc giết hại mạng sống là muôn vạn lần 
không thể ra tay làm. 


Chỗ này kinh văn đề cập đến “tam đồ, bát nan” là các 
thuật ngữ Phật giáo, có thể giải thích đơn giản như sau. 


“Tam đổ” là ba đường ác, gồm có: 

1. Hỏa đồ: chốn địa ngục có lửa dữ thiêu đốt. 

2. Huyết đồ: cảnh giới súc sinh nơi các loài ăn nuốt máu 
thịt lẫn nhau. 


3. Đao đồ: cảnh giới ngạ quỷ có dao gậy bức bách gây 
khổ. 


Trong mười pháp giới thì ba đường ác này là khổ nhất. 


“Bát nan” hay Bát nan xứ là nói tám hoàn cảnh khó 
khăn chướng ngại khiến cho chúng sinh không được gặp 
Phật, nghe pháp, gồm có: 


1. Đinh vào địa ngục 


2. Sinh vào cảnh giới ngạ quỷ 


! Theo cân lường cổ xưa của Trung quốc thì mỗi cân có 16 lạng, do đó nửa 
cân bằng 8 lạng. Do vậy có thành ngữ “bên nửa cân, bên tám lạng” để chỉ 
sự cân bằng. 
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3. Sinh vào cảnh giới súc sinh 

4. Sinh vào châu Bắc Câu-lô 

5. Đinh cõi trời Trường thọ 

6. Sinh ra khuyết căn: đui mù, câm điếc... 
7. Thông thạo nhiều tri thức thế gian 


8. Sinh ra không gặp Phật, do trước hoặc sau thời gian 
Phật ra đời 


Tám hoàn cảnh trên làm cho chúng sinh không đủ cơ 
duyên để được thấy nghe Phật pháp. Kệ khai kinh nói 
rằng: 

“Vô thượng thậm thâm v1 diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.” 

(Pháp nhiệm mầu thâm sâu vô thượng, 
Muôn ngàn vạn kiếp khó gặp thay!) 

Những câu này quả thật hoàn toàn chuẩn xác, không 
hề khoa trương cường điệu chút nào. 


“Xã thân dâng thịt cho người” là nói sự đọa lạc, sinh 
làm các loài gia súc, hoặc các loại cầm thú bị con người săn 
bắn giết hại, đó là quả báo phải đền trả bằng mạng sống. 
Nói đến chuyện quả báo đền trả, trong thực tế là cực kỳ 
phức tạp. 


“Không ngày chấm dứt” là nói người tạo nghiệp thiếu 
nợ quá nhiều, không thể trong một đời, một kiếp mà đền 
trả hết được. Thường là tạo nghiệp ác trong một đời thì cả 
trăm đời sau cũng chưa trả hết, quả thật là “không ngày 
chấm dứt”. Cho nên đức Phật dạy đệ tử: “Tùy duyên dứt đi 
nghiệp cũ, đừng tạo thêm nghiệp mới.” Ý nghĩa chính là ở 
chỗ này. 


Z2 


AZ NỊ A“ độ co An ⁄ & `. 
“Đống đơi khốn khổ, ăn có uống nước suối” là mô tả nôi 
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khổ trong kiếp sống làm thân súc sinh. 


3.3. Hiện nay đọa làm súc sinh, đều do gây nhân 
đời trước 


Kinh văn 


2+ #HX# ă#; WtUấi +? f#ấ 
XIf, Xữ@j, #1 +› 
#LJt. Ế †YƠ f4, 1l 1H3RÏTN, 2 |7 
kề , ÄEF Xu ° 
Kim thế hiện hữu thị bối súc thú, giai do tiền thế 
đắc vi nhân thời, bạo nghịch vô đạo, âm hại thương 


sinh, bất tín trí thử. Thế thế vi oán, hoàn tương báo 
thường, thần đồng hình dị, tội thâm như thị. 


Dịch nghĩa 


Đời nay nhìn thấy những loài súc sinh kia, thẩy đều do 

đời trước lúc được làm người thì bạo nghịch, không đạo 

đức, ngấm ngầm giết hại mạng sống muôn loài, không 

có lòng tin nên dẫn đến như thế. Đời đời chịu sự oán 

thù, đến trả báo ứng. Thần thức chẳng khác mà phải 

mang thân súc sinh khác biệt, tội lỗi sâu nặng như vậy. 

Đoạn kinh văn này, đức Phật vì chúng ta nói rõ nghiệp 

nhân trước đây của những loài súc sinh hiện nay, cũng 

chính là tổng kết lại đoạn thưa hỏi về trách nhiệm, quả 
báo của nghiệp giết hại sinh mạng. 


“Đời nay nhìn thấy những loài súc sinh kia.” Đây là 
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đức Phật nêu ra trường hợp các loài súc sinh, dã thú trong 
thế gian hiện tại. Bọn chúng vì sao phải rơi vào hoàn cảnh 
mang lông đội sừng khổ sở không chịu nổi như thế? Đó 
đều là do gây nhân đời trước, hoặc từ nhiều đời nhiều kiếp 
trước đây, vào “lúc được làm người” lại “bạo nghịch, không 
đạo đức, ngấm ngầm giết hại mạng sống muôn loài”. Đó 
là ngấm ngầm ôm lòng độc ác, giết hại mạng sống chúng 
sinh. “Không có lòng tin” là nói không tin những lời răn 
dạy của thánh hiền, không tin lẽ nhân quả báo ứng. Do 
vậy mới tạo tác đủ mọi nghiệp tội, chiêu cảm quả báo khổ 
não hiện nay, nên nói “dẫn đến như thế”. 

“Đời đời chịu sự oán thù, đền trả báo ứng.” Câu kinh này 
đức Phật nói rõ chân tướng của chúng sinh trong thế gian. 
Đức Phật có đủ năm thứ mắt (Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ 
nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn) sáng suốt trọn vẹn, nói ra 
lời chân chánh, đúng thật, không lừa dối người. Dưới mắt 
Phật nhìn thì con người với con người, người với muôn loài 
chúng sinh, người với muôn vật, trong thực tế đều bình 
đẳng không phân biệt. 

Nhà Nho nói về chữ hiếu với chữ nhân. Chữ hiếu (2) là 
hợp chữ lão (#) [bên trên] với chữ tử (7) [bên dưới] thành 
một thể, nên tuy hai mà không khác. Chữ nhân (4=) là chữ 
nhị (—) [bên phải] và chữ nhân ({ ) [bên trái] hợp thành 
một chữ, chính là biểu ý tuy hai mà một. 


Khổng tử nói: “Đạo của ta chỉ có một mà xuyên suốt 
khắp.” Lại cũng nói: “Ta dùng một mà biết tất cả.” Khổng 
tử nói “một” đó, chính như trong Phật pháp dạy là “nhất 
chân pháp giới”, cũng là phù hợp với “bất nhị pháp môn”. 


Truyền thống văn hóa Trung Hoa lấy đức hiếu, đức 
nhân, “một” làm trọng tâm. Phật pháp Đại thừa lấy “nhất 
chân”, “bất nhị” làm trọng tâm. Cho nên, bậc cổ đức dạy 
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rằng: Hiểu được “một” thì mọi sự đều xong. 


Kinh Pháp Hoa nói rằng: Phật ra đời vì “một” đại sự 
nhân duyên. Cho nên “một” là đại sự, “bất nhị” cũng là 
một. Lục tổ nói: “Có hai pháp [riêng rẽ] thì không phải 
Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị, không phân biệt.” 


Hiếu là pháp bất nhị, đức nhân cũng là pháp bất nhị. 
Cho nên Phật pháp với văn hóa Trung Hoa là cùng điểm 
xuất phát, cùng một căn bản. Chính vì như vậy, [Phật giáo] 
mới có thể hòa hợp thống nhất với nền văn hóa Trung Hoa 
để sáng tỏa lan truyền, mà thành quả đạt được còn vượt xa 
hơn cả nơi phát tích là Ân Độ. 


Người đời không hiểu rõ được ý nghĩa này, không thấy 
được tướng thật của “bất nhị”, của muôn pháp “nhất chân”, 
nên luôn có những cảm giác, nhận hiểu như là mình đang bị 
thiệt thòi so với người khác, đang bị người khác chèn ép lấn 
lướt, đang bị người khác khinh chê xem thường, luôn cho 
rằng tài sản, vật chất của mình đang bị mất mát tổn hại, 
do đó mà tinh thần bất an, lo lắng sợ sệt, [lại cho rằng] hết 
thảy đều là do người khác, do hoàn cảnh bên ngoài gây ra. 


Nhưng thật ra không phải vậy. Nếu như thấy biết được 
lẽ nhân quả báo ứng, đền trả trong ba đời, ắt sẽ tự nhiên 
hiểu rõ mọi việc. Trong thế gian này quả thật là không ai 
có thể lấn lướt chiếm phần hơn người khác, cũng không ai 
thực sự bị thua thiệt, bị lấn lướt. Đó là vì quả báo đền trả 
tương thông trong ba đời, chỉ cần có đủ nhân duyên hội tụ 
thì bất kể là ai cũng không thể né tránh. Né tránh được 
hôm nay cũng không tránh được ngày mail, tránh được 
trong đời này cũng không tránh được đời sau. 


Kinh [Đại Bát Niết-bàn] dạy rằng: “Nghiệp đã tạo 
thành của hết thảy chúng sinh, dù trải qua trăm kiếp cũng 
chẳng mất đi. Khi có đủ nhân duyên hòa hợp thì quả báo 
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phải tự mình nhận lãnh.” Có câu rằng: “Thiện ác rốt cùng 
đều báo ứng, chỉ là sớm hoặc muộn mà thôi.” Lại cũng 
nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng chẳng lọt.” Vậy 
nên biết rằng, khổ vui trong ba cõi, thăng trầm trong sáu 
đường, hết thảy đều do tự tâm mình chiêu cảm lấy, không 
né tránh vào đâu được. 


Trong miếu thờ thần Đông Nhạc có câu đối rằng: 


“Dương thế gian ngoa, dối trá hại người tự mình biết. 
Ẩm ty báo ứng, xưa nay một lẽ thoát được ai?” 

Sao có thể không dũng mãnh sinh tâm hối cải, quay đầu 
là bờ? Lục tổ của Thiển tông dạy rằng: “Hết thảy ruộng 
phước đều ở ngay nơi mình.” Kinh Phật dạy rằng: “Những 
điều lành dữ, họa phúc đều do tâm tạo ra.” Lại nói rằng: 
“Tội phước đôi đường, khổ vui hai nẻo, hết thảy đều do ba 
nghiệp tạo ra, do tâm chiêu cảm. Nếu khởi sinh một niệm 
sân hận, tà dâm thì đó là nghiệp sinh địa ngục. Tham lam 
không bố thí là nghiệp sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Ngu si u 
ám là nghiệp sinh vào cảnh giới súc sinh. Cống cao ngã mạn 
là nghiệp sinh vào cảnh giới a-tu-la. Kiên trì giữ theo năm 
giới là nghiệp sinh vào cõi người. Tỉnh tấn tu hành mười 
điều lành là nghiệp sinh về cõi trời. Chứng ngộ nhân không 
là nghiệp Thanh văn, biết rõ tánh dứt lìa của muôn duyên 
là nghiệp Duyên giác. Tu tập sáu ba-la-mật là nghiệp Bồ 
Tát. Chân chánh từ tâm bình đẳng là nghiệp của Phật. Tâm 
thanh tịnh thì đài hương cây báu, cõi tịnh hóa sinh, tâm ô 
nhiễm thì gai góc, gò đống, cõi uế tạp thành. Hết thảy đều 
không phải trời sinh đất tạo, quả thật chỉ là do một niệm 
[thiện ác] vừa khởi đã tạo thành như vậy. La bỏ nguồn tâm 
thì không còn tánh thể nào khác.” 


Ý nghĩa nhân quả đã thấu hiểu rõ ràng thì từ nay về 
sau phải luôn làm điều thiện với người, thành tựu điều tốt 
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đẹp cho người, điều trái nghịch đến cũng vui lòng nhận 
chịu, bao dung tha thứ, nhẫn nhục nhu hòa, dứt sạch oán 
hờn, không nghĩ chuyện trả thù, tâm ý thanh tịnh trải 
lòng từ bình đẳng đến với hết thảy mọi người, như vậy mới 
có thể thực sự dứt trừ được tấn tuồng bi kịch “đời đời chịu 
sự oán thù, đền trả báo ứng”. Nếu không chuyên cần tu 
tập như vậy, ắt phải chịu “oán thù đền qua trả lại”, đời đời 
không dứt. 


Kinh văn nói “thần đồng hình dị”, thần là chỉ thần thức, 
người thế tục vẫn quen gọi là linh hồn. Nhưng thực ra hồn 
ấy [của người phàm tục] thường “mê” chứ chẳng “linh”, 
cho nên, Khổng tử gọi là “du hồn” (hồn vất vưởng) cũng rất 
hữu lý. “Hình” là chỉ hình thể, thân xác của chúng sinh 
trong sáu đường luân hồi. Ý nghĩa của câu kinh này là hết 
thảy chúng sinh đều có đồng một thần thức như nhau, chỉ 
tùy theo nghiệp lực thiện ác đã tạo mà phải chịu cảnh luân 
hổi trong sáu đường, nhận chịu những quả báo khổ vui 
khác nhau, với hình thể thân xác muôn ngàn khác biệt. 
Đây chính là điều Khổng tử gọi là “vật thành do tỉnh khí, 
biến đổi do tinh thần”. Đức Khổng tử sinh vào thời Phật 
pháp còn chưa truyền đến Trung quốc mà cũng đã có cùng 
một nhận thức như vậy, chính là vì chỗ thấy biết của các 
bậc thánh triết, về đại thể đều giống nhau. 

“Tội lỗi sâu nặng như vậy” là lời tổng kết, nói rõ hết 
thảy chúng sinh tạo nghiệp ác trong sáu đường luân hồi, 
đặc biệt ba đường ác là khổ não nhất, khó thoát ra nhất, 
trong đó mối quan hệ với nghiệp giết hại sinh mạng là 
quan trọng nhất, kế tiếp là nghiệp trộm cướp. Chỉ cần hai 
tội này thôi là đã đủ để hình thành sự lưu chuyển trong ba 
đường ác, còn tạo thành thảm kịch oán thù đền trả qua lại 
không có ngày chấm dứt. 
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Đến đây là giảng giải xong phần thứ hai trong bản kinh 
này, nói về trách nhiệm, quả báo của việc giết hại sinh 
mạng. Phần kinh văn đã giảng qua, đại ý khuyên chúng 
ta ngăn dừng việc ác. 


Phần tiếp theo giảng việc tu tập điều lành. Muốn tu 
tập điều lành ắt phải có thầy, do đó mà kinh văn chỉ dạy 
phương pháp theo thầy học đạo. Dưới đây sẽ giảng tiếp 
phần thứ ba của bản kinh này, đề cập đến vấn đề giáo dục. 


Toàn bộ phần kinh văn này có 23 hàng, từ hàng cuối 
cùng của trang 4 đến hàng thứ ba của trang 7, chấm dứt ở 
câu “khả bất thận dã”. Trong đoạn kinh văn này, chúng ta 
có thể thấy được tinh thần cũng như phương pháp giáo dục 
của bậc thánh triết từ ba ngàn năm trước thật rất đáng 
cho chúng ta học tập. 
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P hần này chia ra hai đoạn. Thứ nhất là bổn phận 
của thầy và đệ tử, thứ hai là sự hành trì của 
thầy và đệ tử. 


1. Bốn phận của thầy và đệ tử 


Đoạn này gồm ba ý chính. Thứ nhất là bổn phận của đệ 
tử, thứ hai là bổn phận của thầy, thứ ba là quả báo tội lỗi 
của đệ tử phản nghịch thầy. 

1.1. Bốn phận của đệ tử 

Phần này có ba ý. Thứ nhất, hỏi đáp về việc khởi tâm 
xấu ác với thầy hoặc người hiền thiện, kinh văn chia thành 
hai phần: hỏi và đáp. Thứ hai, nói thí dụ về việc khởi tâm 
xấu ác với thầy hoặc người hiền thiện. Thứ ba, nói việc trì 
giới cảm động lòng trời, cần thận chớ nên ganh ghét. 
1.1.1. Khởi tâm xấu ác đối với thầy hoặc người hiền 

đức 
a. Ngài A-nan thưa hỏi 


Kinh văn 
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A-nan phục bạch Phật ngôn: Thế gian nhân cập đệ 
tử, ác ý hưóng sư, cập đạo đức chi nhân, kỳ tội vân 
hà? 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan lại thưa hỏi: “Bạch Thế Tôn! Người đời 
hoặc các đệ tử nếu có ý xấu ác với thây, hoặc với người 
có đạo đức, tội ấy như thế nào?” 

Đoạn kinh văn này là lời ngài A-nan thưa hỏi. Ý nghĩa 
thưa hỏi rất rõ ràng là muốn thỉnh thị Phật chỉ dạy về bổn 
phận của người đệ tử đối với thầy. 

Bách Luận ngữ nói: “Người quân tử chú trọng vào căn 
bản, căn bản được thiết lập thì đạo khởi sinh.” Đó là nói 
con người có thể rõ biết bổn phận của mình, tận tâm làm 
hết trách vụ của mình ắt được gần với đạo. Điều này quả 
thật là vấn đề trọng yếu nhất trong giáo dục. Làm người, 
làm học trò, nhất định phải rõ biết bổn phận, chức trách 
của mình. Muốn rõ biết bổn phận, chức trách của mình thì 
trước hết phải nhận thức được mối quan hệ của giáo dục, 
của đạo thầy trò với cá nhân, với gia đình, với quốc gia, 
với xã hội. Nền giáo dục của đạo Phật cũng như của Nho 
gia đều lấy đức nhân từ, lấy hiếu đạo làm nền tảng căn 
bản ban đầu. Tĩnh tấn vươn lên đến cảnh giới hoàn thiện 
của chân thật, hiền thiện, tốt đẹp, trí tuệ thì gọi là thánh 
nhân, hoặc tôn xưng là Phật-đà. Cho nên, bậc cổ đức dạy 
rằng: “Đạo của học vấn chỉ là nhân từ mà thôi. Đạo của 
nhân từ chỉ là hiếu đễ mà thôi.” 

Giáo dục của Phật giáo, của Nho gia đều chính là giáo 
dục nhân từ, hiếu đạo, mà sự giáo dục cụ thể là tu dưỡng 
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luân thường,!' bát đức.? Người Trung quốc từ xưa đến nay 
học là học hiếu, học nhân; thực hành cũng là thực hành 
đạo hiếu, đức nhân; giáo dục cũng là giáo dục đức nhân, 
đạo hiếu, đem tâm “nhân, hiếu” đó phát triển lên đến tận 
cảnh giới tối cao, mở rộng ra đến người trong khắp thiên 
hạ đều là anh em, đều là bằng hữu. 


Riêng Phật giáo còn tiến xa hơn bước nữa, đạt đến mức 
hòa nhập “nhất như” giữa thời gian và không gian, giữa 
tự ngã và muôn vật, nên “tình dữ vô tình đồng viên chủng 
trí, đến cảnh giới tột cùng trời đất muôn vật hợp thành 
một thể. Đó là đạt đến tận cùng của nhân, của hiếu, đạt 
đến tận cùng công năng của giáo dục, thành tựu trọn vẹn 
nhân cách vĩ đại không thể nghĩ bàn, tôn xưng là Phật. 


Nền giáo dục của Nho gia đều là khởi đầu từ chỗ “cách 
vật, trí tr”, đạt đến chỗ “thành ý, chánh tâm”. Trong Phật 
pháp, việc dứt trừ phiền não cũng chính là công phu “cách 
vật”, tu học pháp môn cũng chính là học vấn “trí tri”. Trong 
Phật pháp Đại thừa, các pháp môn bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, thảy đều là pháp tu học cụ thể 
công phu “cách vật”. Bát-nhã là trí tuệ cùng cực của “trí 
trử, là sự thành tựu viên mãn căn bản trí và hậu đắc trí. 


Trực tâm và bình đẳng tâm là cực điểm của thành ý; 
thâm tâm, thanh tịnh tâm là cực điểm của chánh tâm, cực 
điểm của tu thân. Đại từ đại bi là cực điểm của tề gia, cực 
điểm của trị quốc, cực điểm của công bằng trong thiên hạ. 
Cho nên Nho đạo, Phật đạo, thiên đạo, nhân đạo đều cùng 
một thể, đều cùng một đạo, không phải hai đạo. Người nào 


! Luân thường gồm ngũ luân và ngũ thường. Ngũ luân là năm mối quan hệ, 
gồm cha con, vợ chồng, vua tôi, thầy trò, bạn bè. Ngũ thường gồm nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. 

? Bát đức gồm 8 phẩm tính là trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình. 
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tu tập chứng đắc trọn vẹn đạo này thì gọi là thánh nhân, 
gọi là Phật. 


Nền giáo dục của Phật pháp Đại thừa lấy bốn vị Đại Bồ 
Tát làm trung tâm. 


Thứ nhất là Bồ Tát Địa Tạng Vương, biểu trưng cho 
hiếu đạo, vì mặt đất có khả năng sinh sản và dưỡng nuôi 
muôn vật, hàm chứa muôn vật. Hiếu hạnh là nguồn gốc 
của muôn điều thiện, ẩn chứa năng lực đức hạnh vô tận, 
cho nên ví tâm hiếu như mặt đất. Đây là giáo trình phải tu 
học đầu tiên của Phật giáo. Bậc thầy dạy đạo cũng chính 
là Bồ Tát Địa Tạng. 


Nền giáo dục của Nho gia xem trọng “trung hiếu”, từ 
thuở ấu thơ đã có sự giáo dục căn bản về các phẩm tính 
chân thật, minh đức, phúc tuệ, so với nền giáo dục [biểu 
trưng của] Bồ Tát Địa Tạng là hoàn toàn tương đồng. 

Thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm biểu trưng cho lòng 
đại từ đại bi. 

Thứ ba là Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho lý trí sáng 
suốt. 

Nội dung giáo dục [được biểu trưng bởi] hai vị Bồ Tát 
này cũng tương thông với bốn đức “nhân, ái, tín, nghĩa” 
[của Nho gia]. 

Đức nhân là xem ta với người khác đồng một thể. 

Đức ái là cung kính với hết thảy. 

“Trung hiếu” là thể của giáo dục, “nhân ái tín nghĩa” 
là dụng của giáo dục. Đối xử với người, tiếp xúc muôn vật 
phải giữ lòng nhân ái. Lời nói ra có tín thì không dối lừa. 
Việc làm phải có nghĩa, có “nghĩa” là đem hết sức mình thi 
hành nghĩa vụ mà không cầu sự báo đáp, đền trả. 
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Bốn đức [nhân, ái, tín, nghĩa] vận dụng trong thời trai 
trẻ, là nền giáo dục tốt đẹp phục vụ xã hội, quốc gia, là sự 
vận dụng đồng thời từ bi và trí tuệ của Phật giáo, rộng làm 
lợi ích chúng sinh, chính là chỗ Nho gia gọi là “tại thân 
dân”, là nền giáo dục dạy người tu phúc, tạo phúc. 


Thứ tư là Bồ Tát Phổ Hiền tiêu biểu cho sự nỗ lực tu 
hành, thực hành đạo chân thật bình đẳng trong khắp hư 
không pháp giới, cũng giống như hai đức “hòa, bình” [của 
Nho gia]. Hòa là hằng thuận, tùy hỷ, cũng là đối với hết 
thảy các pháp đều có thể tùy thuận hòa hợp, là ý nghĩa tùy 
duyên. Bình là tâm và cảnh đều bình đẳng, là ý nghĩa bất 
biến. Đây chính là tông chỉ Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho mọi 
người: “Hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức.” 


Nếu có thể tu dưỡng tính tình đạt đến hòa bình, hòa 
khắp mười phương, bình đẳng ba đời, cái học của thánh 
hiển đạt đến cực điểm là ở chỗ này. Từ đó mà khởi tâm 
động niệm, nói năng hành động không gì là không hợp với 
tánh thể. Đây cũng là đạt đến cảnh giới chí thiện, là chỗ 
hưởng thụ cao nhất, tốt đẹp nhất của đời người. Sự hưởng 
thụ này thực ra chính là nâng cao ha1 đức “hòa, bình” lên 
đến cực điểm mà chứng đắc, quả là nền giáo dục tốt đẹp, 
nền giáo dục để hưởng phúc. 


Do đó có thể biết rằng, Nho giáo hay Phật giáo đều lấy 
“nhân, hiếu” làm căn bản. Nền giáo dục phúc trí của Trung 
Hoa chủ trương tuổi thiếu niên xây dựng nền móng, tuổi 
tráng niên nỗ lực tạo phúc, đến tuổi già thì hưởng phúc. 
Dùng cách giáo dục này để đạt đến mục tiêu chí thiện của 
xã hội luân thường, thế giới đại đồng. 


Phần giảng giải trên đây cũng chỉ giới hạn trong chỗ 
thô thiển của nền giáo dục Nho giáo và Phật giáo, hy vọng 
nhân cơ hội này có thể giúp mọi người hiểu rõ thêm một 
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chút về hai nền giáo dục này, thực sự hiểu ra được rằng 
đạo lớn của Nho, của Phật đều thực sự hữu ích cho đời 
sống của chúng ta. Được như vậy rồi mới có thể nói đến 
chuyện “tôn sư trọng đạo”, mới hiểu được ý thú của đoạn 
kinh văn hỏi đáp này là nằm ở chỗ nào. 

Bây giờ đi vào giải thích kinh văn. “Thế gian nhân” tức 
người đời, chỉ cho hết thảy những người bình thường. “Đệ 
tử” chỉ những người học sinh theo học với thầy. 

“Ác ý” hay ý niệm xấu ác có nhiều nghĩa: 

1. Chỉ sự khinh mạn. 

2. Chỉ sự sân hận, giận tức. 

3. Chỉ sự ghen ghét, ganh ty. 

4. Chỉ sự phản bội, thay lòng đổi dạ. 

5. Chỉ ý muốn hãm hại v.v... 

Như trên đều là những ý niệm xấu ác nặng nề, đều là 
những ác hạnh. 

“Đạo đức”, theo sách Lễ Ký giải thích: “Đạo là thông 
hiểu danh xưng muôn vật, đức là thấu triệt lý lẽ. Bậc [đạo 
đức] lớn lao ắt trùm khắp bao la muôn sự, còn ở mức nhỏ 
hẹp thì có nhiều tài nghệ khéo léo.” 

Lại nữa, “đạo” là hết thảy thánh, phàm đều cùng hướng 
đến để đạt được. Vận dụng sự vật thường ngày đương 
nhiên không ra ngoài đạo. “Đức” là khi thực hành đạo có 
sự chứng đắc trong tâm, gọi là đức. Giới, định, tuệ của 
Phật giáo, ngũ thường, bát đức của Nho gia, thảy đều gọi 
chung là đức. 

Đạo đức là căn bản quan trọng mà Nho giáo, Phật giáo 
đều dạy người dùng để lập thân. Đại sư Minh Giáo nói: 
“Không gì tôn quý hơn đạo, không gì tốt đẹp hơn đức. Đạo 
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đức còn giữ được thì dù kẻ thất phu cũng chưa phải cùng 
khốn. (Ý nói biết sống nghèo vui đạo, hướng về chỗ tốt 
đẹp.) Đánh mất đạo đức rồi thì dù làm vua trong thiên hạ 
cũng không thông suốt. (Ý nói tuy là bậc thiên tử mà bạo 
ác còn hơn kẻ thất phu.)” 

Hợp các ý trên mà nói thì những a1 tu dưỡng giới định 
tuệ, hoặc nỗ lực thực hành hiếu, đễ, trung, tín, hết thảy 
các thiện hạnh, đều được gọi là người đạo đức. 

Thầy dạy cùng với những người đạo đức là vật báu của 
xóm làng, vật báu của quốc gia, bởi vì họ là những người có 
đạo đức, học vấn, có thể cảm hóa người dân theo nền nếp 
tốt đẹp, tạo phúc cho địa phương, công đức hết sức lớn lao. 

Câu hỏi của ngài A-nan nói rõ ý ra là: “Ví như có người, 
hoặc là có học sinh, khởi ý xấu ác đối với thầy dạy, hoặc đối 
với người có đạo đức, vậy thì tội lỗi ấy như thế nào?” 


b. Đức Phật trả lời 


Kinh văn 
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Phật ngứ A-nan: Phù vi nhân giả, đương ái nhạo 
nhân thiện, bất khả tật chị. Nhân hữu ác ý, hướng 
đạo đức chi nhân thiện sư giả, thị ác ý hướng Phật 
vô dị dã. 


x. 


Dịch nghĩa 
Phật dạy A-nan: “Làm người phải biết yêu thích điều 
thiện của người khác, không được ganh ghét. Người có 
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ý xấu ác đối với người có đạo đức hay bậc thầy hiển 
thiện thì cũng không khác gì có ý xấu ác đối với Phật. 
Trong phần trả lời của đức Thế Tôn, kinh văn có thể 
chia làm ba ý. Thứ nhất, trả lời câu hỏi về việc người có ý 
xấu đối với thầy hoặc người hiền thiện. Thứ hai, đưa ra thí 
dụ về việc có ý xấu ác đối với thầy hoặc người hiền thiện. 
Thứ ba, nói rõ việc người hành thiện giữ giới cảm động 
lòng trời, không thể sinh tâm ghen ghét. 

Về tiêu chuẩn của “thiện”, phần trước đây đã giảng giải 
rất nhiều. Những tiêu chuẩn, nguyên tắc quan trọng thiết 
yếu nhất chính là năm giới và mười điều lành trong Phật 
pháp, cũng như ngũ luân,! ngũ thường? và bát đức của 
Nho gia. Sách Lễ Ký nói rằng: “Tu sửa hành vị, lời nói 
đúng đắn, đó gọi là làm việc thiện.” Đại sư Trung Phong 
dạy rằng: “Việc làm lợi ích cho người khác là thiện, việc 
giành lấy lợi riêng cho mình là ác. Việc làm lợi ích cho 
người thì dù đánh đập mắng chửi người cũng vẫn là việc 
thiện. Việc giành lấy lợi riêng cho mình thì dù cung kính 
lễ độ với người cũng vẫn là việc ác.” 

Cho nên, người làm việc thiện lợi ích cho người khác 
ắt là công bằng vô tư, không có ý riêng. Công bằng vô tư 
là việc thiện chân thật. Giành lấy lợi riêng cho mình ắt 
không có sự vô tư, chỉ nghĩ cho riêng mình. Nghĩ cho riêng 
mình [thì dù làm việc thiện cũng chỉ] là việc thiện giả dối. 

Người xưa dạy rằng: “Người làm việc thiện, không xét 
riêng trong hiện tại mà xét ở sự lưu truyền rộng khắp, 
không xét chỗ nhất thời mà xét ở tác động lâu dài, không 
xét riêng cho một người mà xét ở [tác động với] cả thiên 
1 Ngũ luân là năm mối quan hệ, gồm cha con, vợ chồng, vua tôi, thầy trò, bạn 
bè. 

? Ngũ thường gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 


108 


PHẦN III. BỒN PHẬN CỦA THẦY VÀ ĐỆ TỬ 


hạ. Việc trong hiện tại tuy là thiện, nhưng khi truyền rộng 
có thể làm hại nhiều người, như vậy tuy giống như thiện 
nhưng thật không phải việc thiện. Việc trong hiện tại tuy 
bất thiện, nhưng khi truyền rộng có thể lợi ích cứu vớt 
nhiều người, như vậy tuy không phải thiện nhưng quả 
thật chính là việc thiện.” 


Tiên sinh Viên Liễu Phàm dạy rằng: “Người hiển lương 
trong thôn xóm thường rất ít, mà những kẻ xấu ác lại rất 
nhiều. Cho nên, người hiền lương ở đời thường rất khó tự 
mình đứng vững. Hơn nữa, những kẻ tài ba xuất chúng 
thường cương trực thẳng thắn, không quá chú trọng đến 
dáng vẻ bên ngoài, do đó thường dễ bị người đời chỉ trích. 
Vì thế, việc thiện ở đời thường dễ thất bại, mà người làm 
việc thiện lại thường bị người đời chê bai phi báng. Chỉ 
những bậc nhân hậu hơn người mới ra sức giúp đỡ, trợ lực 
[cho người làm việc thiện], cho nên công đức ấy thật hết 
sức lớn lao.” 


Do đó có thể thấy rằng, người hiền thiện thì tâm thiện, 
việc làm thiện, lời nói việc làm của họ cũng đủ để giáo hóa 
cả một vùng, vì mọi người mà chăm sóc dạy bảo, làm thay 
đổi tốt đẹp phong tục tập quán, an định xã hội, đem lại 
hạnh phúc lợi lạc cho đất nước. Họ cũng giống như ngọn 
đèn sáng soi trên con đường tăm tối, như kim la bàn chỉ 
phương hướng trong cuộc hải trình, không thể để mất đi. 
Cho nên, làm người phải thường giữ tâm hiền thiện làm 
việc tốt cho người, thành tựu điều tốt đẹp cho người, nhất 
định không được ghen ghét ganh ty với người hiền thiện, 
gây chướng ngại người khác làm việc tốt. 

[Kinh văn nói:] “Người có ý xấu ác đối với người có đạo 
đức hay bậc thầy hiền thiện thì cũng không khác gì có ý 
xấu ác đối với Phật.” 
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Một câu kinh này, nếu là người không học Phật thì 
không thể nào hiểu ra được quả báo nghiêm trọng nói đến 
trong đó. Công đức của Phật thật không gì có thể so sánh 
được, không thể nói hết, không thể nghĩ bàn, bởi vì phạm 
vi ảnh hưởng giáo hóa của đức Phật là đồng pháp tánh, 
bao trùm khắp pháp giới. Cho nên, trong phần trước ngài 
A-nan có tôn xưng Phật là bậc Thiên Trung Thiên. Phật 
là bậc đạo sư của 9 pháp giới. Chúng sinh nếu có ý xấu ác 
đối với Phật, quả báo ắt phải đọa vào địa ngục Vô gián, rất 
khó ra khỏi. Thấy rõ được ý nghĩa này thì mới hiểu ra được 
tính nghiêm trọng trong câu kinh Phật vừa rồi. 


Thế nhưng, những “người có đạo đức hay bậc thầy hiền 
thiện” xét cho cùng đều không phải là Phật, vì sao có ý xấu 
ác đối với họ lại phải chịu quả báo khổ não cũng tương tự 
như vậy? Nên biết rằng, khởi ý xấu ác đối với những bậc 
thầy hiền đức, thiện lương, đó chính là tội hủy diệt giáo 
pháp, gây hại cho chúng sinh. Thân mạng của chúng ta có 
được là từ cha mẹ, còn tuệ mạng có được là nhờ thầy. Cho 
nên, ân đức của thầy cũng bằng như cha mẹ. Sách Lễ Ký 
nói rằng: “Đạo thờ thầy không có gì được giấu giếm, không 
làm trái lời thầy, thường hầu hạ bên cạnh thầy, phụng sự 
đến khi thầy qua đời, để tang trong lòng ba năm.” Cũng 
chính là ý nghĩa này. 


Lại nói về những bậc thầy hiền đức, thiện lương, tâm 
hạnh của họ đều tương ưng với tâm hạnh của Phật, chư 
thiên, thiện thần không một vị nào là không tôn sùng, ủng 
hộ, theo học với họ. Công lao của họ lớn như tạo hóa, làm 
lợi ích rộng khắp chúng sinh, cho nên quả báo [khởi tâm 
xấu ác đối với họ] cũng giống như [khởi tâm xấu ác] đối với 
Phật, không có gì khác. 
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1.1.2. Phật nói thí dụ về việc khởi tâm xấu ác đối 
với thầy hoặc người hiền đức 
Kinh văn 


Mộc Mất, BỊ Đà h T58 
: JOX1ã› 78 | o | hŠ: 

H8ẻ s2 J šl 4# Ä- ? hư hả " 
3 #*.. 

“Ninh trì vạn thạch nỗ tự xạ thân, bất khả ác ý hướng 
chi.” Phật ngôn: “A-nan, tự xạ thân vi thống phủ?” 
A-nan ngôn: “Thậm thống, thậm thống! Thế Tôn.” 
Phật ngôn: “Nhân trì ác ý hướng đạo đức nhân, kỳ 
thiện sư giả, thống kịch nỗ xạ thân dã.” 


Sỳy -lỳ 


Dịch nghĩa 


“Thà dùng cây nỏ cực mạnh tự bắn vào thân mình còn 
hơn là khởi tâm xấu ác đối với bậc thầy hoặc người đạo 
đức.” Phật hỏi: “A-nan, tự bắn vào thân mình có đau 
hay không?” A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất đau, rất 
đau.” Phật dạy: “Người có ý xấu ác đối với người đạo 
đức hoặc bậc thầy hiền lương, phải chịu đau đớn còn 
hơn là dùng nỏ tự bắn vào thân mình.” 


Đây là ý thứ hai của đoạn kinh văn này, nêu ra một tỷ 
dụ về việc khởi tâm xấu ác đối với thầy. Kinh văn hết sức 
rõ ràng dễ hiểu. Đức Phật dạy rằng: “Thà chịu dùng cây nỏ 
cực mạnh tự bắn vào thân mình, chứ không thể khởi ý xấu 
ác đối với bậc thầy hoặc người có đạo đức.” 
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[Kinh văn dùng chữ “vạn thạch nỗ” (cây nỏ muôn 
thạch).| Theo đơn vị thời xưa thì 120 cân là một thạch, 
nói muôn thạch là để hình dung sức mạnh của cây nỏ, bắn 
ra được rất xa. Nỏ là một loại cung có thêm thiết bị, có 
thể bắn ra [liên tục] được rất nhiều mũi tên. Đây là một 
loại võ khí có nhiều lợi thế vào thời xưa. Hàm ý trong lời 
khuyên răn này của đức Phật hết sức sâu xa, chúng ta có 
thể tưởng tượng ra được. Ba câu tiếp theo đều là tỷ dụ. Đức 
Phật hỏi ngài A-nan: Dùng cây nó có sức mạnh như vậy 
tự bắn vào thân mình có đau hay không? Ngài A-nan đáp 
rằng: Bạch Thế Tôn, như vậy rất đau, rất đau. Đức Phật 
liền đưa ra tỷ dụ: Nếu có người khởi tâm xấu ác đối với bậc 
thầy hoặc người đạo đức, tương lai phải chịu quả báo đau 
đớn thống khổ còn vượt xa hơn nhiều so với sự đau đón của 
việc dùng nỏ bắn vào thân mình. Đó là vì, dùng nỏ bắn vào 
thân mình chỉ đau trong nhất thời, chỉ đau trong một đời 
này, còn nỗi đau đớn khổ não đọa vào địa ngục thì trải qua 
muôn ngàn năm, mong được ra khỏi cũng không thể được, 
[nỗi đau của việc] dùng nỏ bắn tên vào thân mình làm sao 
có thể so sánh được? 


Vì vậy, xin khuyên hết thảy mọi người, không được khởi 
ý xấu ác đối với bậc thầy hoặc người đạo đức, hiền thiện. 


1.1.3. Giữ giới cảm động đến trời, cần thận đừng 
ganh ghét 


Kinh văn 

XANGGI: 2T] $6 N KẾT, Xã fNll 
‡JŠ › @{W( 2> +‡m†h, TY] 361, Rế 
4 3 3rẾt 8. X1 Si, TẾ cay /#& Š} Đã ° 
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Xi #3. S ®ðjL 1. #1 k: 
#l â| š| 8; 1 43437? ÁA>ý› Xf^ 
1*, t2 l2. 


VI nhân đệ tử, bất khả khinh mạn kỳ sư, ác ý hướng 
đạo đức nhân, đương thị chi như Phật, bất khả khinh 
tật, kiến thiện đại kỳ hoan hỉ. Nhân hữu giói đức giả, 
cảm động chư thiên, thiên long quỷ thần, mạc bất 
kính tôn, ninh đầu thân hỏa trung, lợi kiếm cát nhục, 
thận mạc tật đố nhân chi thiện, kỳ tội bất tiểu, thận 
ch1 thận chi. 


Dịch nghĩa 


Làm người đệ tử không thể xem thường khinh rẻ thầy, 
khởi tâm xấu ác đối với người đạo đức, phải xem các 
vị ấy như Phật, không được xem thường, ganh ghét, 
thấy điều thiện hoan hỷ thay cho người. Người có giới 
hạnh đức độ cảm động đến chư thiên, trời rồng quỷ 
thần đều tôn kính. Thà nhảy vào trong lửa dữ hay để 
cho đao kiếm cắt xẻo thịt [còn hơn là] ganh ghét với 
điều thiện của người khác, tội ấy không nhỏ, phải hết 
sức thận trọng. 

Đoạn kinh văn này là ý thứ ba, nói rõ rằng tâm thiện, 
việc làm thiện cảm động đến thiên thần, thận trọng không 
được ganh ghét. Trong kinh Phật dạy rằng, làm người đệ 
tử tuyệt đối không thể xem nhẹ khinh thường bậc thầy của 
mình, cũng không được khởi ý xấu ác đối với người đạo đức, 
nên xem thầy và những bậc đạo đức cũng giống như Phật, 
Bồ Tát, không thể khinh thường, không thể ganh ghét. 
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Câu “thấy điều thiện hoan hỷ thay cho người” là nói tu 
tập tùy hỷ công đức. Hơn nữa còn phải hết lòng hết sức 
giúp đỡ hỗ trợ cho việc thành tựu thiện hạnh. Thân cung 
kính, miệng tán dương, ý vui mừng, tài vật cúng dường, đó 
là hỗ trợ thành tựu thiện hạnh, công đức cũng bằng như 
người làm thiện hạnh ấy. Ví như công năng lợi ích của cái 
đồng hồ là ở nơi cây kim chỉ giờ, nhưng tất cả những linh 
kiện làm thành cái đồng hồ đều góp phần tạo ra công năng 
lợi ích đó. Làm điều thiện cho người, thành tựu điều tốt 
đẹp cho người, công đức cũng như vậy không khác, vì sao 
chúng ta lại không chịu làm? 


Đức Phật lại dạy rằng: “Người nào có thể nghiêm trì 
giới luật thì đức hạnh cảm động đến chư thiên, được các vị 
thần minh tôn trọng.” Giống như trường hợp ngài Luật sư 
Đạo Tuyên! vào đời Đường, [đức hạnh] cảm động đến thái 
tử của Thiên Vương Bác-xoa theo làm thị vệ. 


Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu có thể nghiêm trì 
đây đủ giới luật thanh tịnh ắt sẽ được các đấng Như Lai 
đều ngợi khen xưng tán.” Cho nên, hết thảy quỷ thần đều 
tự nhiên cung kính theo bảo vệ, giúp đỡ người trì giới như 
vậy. 


Phật lại dạy rằng: “Thà tự mình nhảy vào lửa dữ mà 
chết, hoặc để cho đao kiếm cắt xẻo mà chết, cũng không 
cho là khổ, mà phải hết sức cẩn thận không dám khởi tâm 
ganh ghét người hiền việc lành, vì tội lỗi đó thật không 


! Ngài Đạo Tuyên sinh năm 596, mất năm 667, là Sơ tổ của phái Luật tông 
Nam Sơn, cùng thời đại với ngài Huyền Trang (602-664). Ngài có soạn thuật 
ba bộ sách nổi tiếng là Tứ phần luật san phồn bổ Ti HẠNG sự sao (v92'4# 
thị 23 MỊ473#2)), Tứ phần luật hàm chú giới bản sớ (92'È2-š‡# #Zä) và 
Tứ phần luật tùy cơ yết ma sớ (v922‡ Rã }š #3 Jš 7ä), mi người đời tôn xưng là 
Nam Sơn Tam đại bộ (#›h.< X#*#). 


114 


PHẦN III. BỒN PHẬN CỦA THẦY VÀ ĐỆ TỬ 


nhỏ.” Trong sách Thích môn tự kính lục! có phần thứ tư là 
Đố hiển tật hóa, kể lại chi tiết những trường hợp báo ứng, 
quý vị có thể tham khảo. 


1.2. Bốn phận của thầy dạy 


Phần này có ba ý. Thứ nhất là hỏi đáp về việc thầy la 
mắng đệ tử. Thứ hai, dạy học trò phải theo quy phạm chân 
chánh, không gây sự oán hận tranh kiện. Thứ ba là răn 
dạy cả thầy và học trò chớ nên phỉ báng. 


1.9.1. Hỏi đáp về việc thầy la mắng đệ tử 
K¡nh văn 


#[ ‡k4ã J4 È: 3% AÉl 7, 5s7J{#m][ 
I8 -†., ÃGiÁ08, vÀ ®.vi8, iš2: 
WX1x, 1T 1#? tbằ: 7T”, 
Ét 6-ƒ É› ÁÃ/k H/Ä. 4H; Ø# 
4# tœŒ,. 


A-nan phục bạch Phật ngôn: VI nhân sư giả, vi khả 
đắc ha át đệ tử, bất tùng đạo lý, dĩ hữu tiểu quá toại 
chỉ thành đại, khả vô tội phủ? Phật ngôn: Bất khả 
bất khả, sư đệ tử nghĩa, nghĩa cảm tự nhiên, đương 
tương tấn hậu, thị bỉ như kỷ. 


! Thích môn tự kính lục (#?1  4š⁄4#), 2 quyển, do ngài Hoài Tín (!4š) soạn 
vào đời Đường, được dưa vào Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh, thuộc Tập 51, 
kinh số 2083. Phần thứ tư được Hòa thượng đề cập đến là Đố hiền tật hóa lục 
tứ (1ø #9⁄4V.#‡ v9), bắt đầu từ trang 806, tờ c, dòng thứ 7. 
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Dịch nghĩa 


Ngài A-nan lại bạch Phật: “Làm thầy có thể la mắng 
đệ tử không dựa theo đạo lý, từ lỗi nhỏ nhặt mà cho 
là lớn, như thế mà lại không có tội được chăng?” Phật 
dạy: “Không thể được, không thể được. Nghĩa thầy trò 
là tự nhiên đồng cảm, phải thường thăm hỏi quan tâm 
sâu sắc đến nhau, xem nhau như một.” 


Đây là ý thứ nhất [của đoạn kinh này]. Vấn đề này được 
nêu ra thưa hỏi rất hay, đặc biệt là trong thời mạt pháp, trong 
xã hội hiện đại này, làm một vị thầy giỏi, tốt đẹp, thiện lương, 
sáng suốt, trong thực tế cũng không phải dễ dàng. 


Nền giáo dục trong thời hiện đại so với thời xưa đã phổ 
cập hơn rất nhiều, trường lớp nhiều hơn, học sinh nhiều 
hơn, thầy dạy cũng nhiều hơn. Nhớ lại những trường học 
trong thời kháng chiến,! toàn bộ cả học sinh và thầy dạy 
trong một trường học rất ít, không quá ngàn người. Một 
lớp học nhiều lắm cũng không quá ba, bốn mươi người, lớp 
nào ít thì chỉ khoảng mười mấy học sinh mà thôi, thầy dạy 
rất dễ dàng quan sát, chú ý đến học sinh, thầy trò thân 
thiết như cha con, suốt đời luôn nhớ đến nhau không lúc 
nào quên. Đến như việc thầy xử phạt học sinh không đúng 
tình đúng lý thì quả thật rất hiếm thấy. 

Trong trường học hiện nay thì những sự việc như thế, 
hoặc từng nghe nói đến, cũng không thể xem là chuyện 
mới đây, bởi vì xa xưa đến ba ngàn năm trước mà trong 
việc dạy học đã thực sự phát sinh những chuyện như thế 
rồi, cho nên Tôn giả A-nan mới nêu ra để thưa hỏi Phật. 


Ngài A-nan nói: Một người làm thầy dạy người khác, có 


! Thời kháng chiến được Hòa thượng đề cập ở đây có lẽ là cuộc kháng chiến 
chống Nhật của Trung Hoa (1937-1945). 
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thể nào tùy ý la mắng, quở trách, áp chế học trò mà không 
cần phải y theo đạo lý thích hợp hay chăng? Hoặc khi học 
trò phạm lỗi nhỏ nhặt lại cố ý nhấn mạnh thái quá thành 
lỗi lớn, người thầy như vậy có tội hay chăng? 


Phật dạy: Không thể như vậy, không thể như vậy. Làm 
thầy không thể tùy tiện la mắng, quở trách, xử phạt học 
trò, cũng không thể đem lỗi nhỏ của học trò mà phóng đại 
thành lỗi lớn. 

“Nghĩa thầy trò là tự nhiên đồng cảm” là ý nói tình 
nghĩa, ân đức giữa thầy trò với nhau phải hợp tính đức, 
thuận theo tự nhiên. Trong lúc gần gũi nhau, tình nghĩa, 
ơn đức giao cảm nhau như tình cốt nhục, cho nên phải 
thường thăm hỏi, quan tâm sâu sắc đến nhau. Học trò đối 
với thầy phải xem như cha mẹ, thầy đối với học trò phải 
thương yêu như con cái. 


Đức Phật thường dạy chúng ta phải từ bi, thương yêu 
bảo vệ hết thảy chúng sinh. Làm bậc cha mẹ, thầy dạy, 
phải thường đem những kinh nghiệm thiếu sót trong đời 
mình, những điểm sai lầm, những lần thất bại, dạy dỗ 
truyền trao lại, nói rõ cho con cái, cho học trò được biết. Đó 
gọi là “xem theo vết xe đi trước, xe sau biết lỗi mà tránh”. 
Như vậy hy vọng thế hệ đi sau sẽ không bao giờ mắc phải 
những lỗi lầm như người đi trước, thì sự thành tựu của thế 
hệ đi sau mới có thể vượt hơn thế hệ đi trước, so với thế hệ 
trước càng được hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn, càng vĩ đại 
hơn. Như vậy mới thực sự là thương yêu bảo vệ con cái, học 
trò. Ngược lại, người làm con hay học trò cũng nhất định 
phải nhận biết rõ được ơn đức của bậc cha mẹ, thầy dạy. 
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1.2.2. Dạy học trò phải theo quy phạm chân chánh, 
không gây sự oán hận tranh kiện 


Kinh văn 
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Truất chi dĩ lí, giáo chỉ dĩ đạo, kỷ sở bất hành, vật thi 
ư nhân, hoằng sùng lễ luật, bất sử oán tụng. 


Dịch nghĩa 


Trách phạt phải theo lý, dạy bảo phải theo đạo, việc 
không tốt cho mình thì đừng làm cho người khác, tôn 
trọng rộng truyền lễ luật, không gây ra sự oán hận, 
tranh tụng. 

Đây là ý thứ hai của đoạn kinh văn này, nói rõ việc thầy 
dạy dỗ học trò phải theo quy củ chính đáng, không để học 
trò phải ôm lòng oán hận. 

“Trách phạt phải theo lý.” Khi học trò phạm phải lỗi 
lầm cần phải trách phạt, vị thầy có thể trách phạt nhưng 
tuyệt đối không được vì tức giận mà tùy tiện xử phạt một 
cách vô lý. Việc trách phạt phải dựa trên căn bản lòng 
thương yêu, chỉ vì mục đích muốn cho học trò biết lỗi để có 
thể sửa chữa, như vậy thì không gì tốt hơn. 


“Dạy bảo phải theo đạo.” Con người sở dĩ khác với cầm 
thú chính là vì con người có thể hiểu biết sáng tỏ đạo lý. Lý 
hay chân lý, thiên lý, tính lý, hoặc lý tự nhiên, đều là đạo 
lớn mà xưa nay các bậc hiền thánh tuân theo. Nho gia gọi 
là ngũ luân, ngũ thường, bát đức, cố gắng giữ đạo thường, 
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hết sức lo phận sự, ngăn điều tà vạy, giữ tâm chân thành; 
trong Phật pháp thì là năm giới, mười điều lành, hai môn 
học (định, tuệ), ba loại tuệ (văn, tư, tu), sáu ba-la-mật, 
nhất tâm, tâm ý sáng rõ thấy được tự tánh, vào pháp môn 
không phân biệt, đó là dạy dỗ theo đạo lớn. 


Người có thể làm theo đạo lớn thì khi có phát minh khoa 
học kỹ thuật, tất nhiên đều có thể tạo phúc cho người đời, 
không chấp nhận chế tạo những thứ vũ khí giết người, hủy 
diệt thế giới, tạo vô biên tội nghiệp. Do vậy, con người nếu 
được giáo dục thì nhất định phải tiếp nhận một nền giáo 
dục dựa theo đạo làm người, dựa theo lẽ trời, một nền giáo 
dục song song tu dưỡng phúc đức và trí tuệ để có thể làm 
người tốt, làm việc tốt, lợi mình lợi người, lợi ích cho quốc 
gia, dân tộc. 


“Việc không tốt với mình thì đừng làm cho người khác, 
tôn trọng rộng truyền lễ luật.” Nhà Nho gọi là lễ, nhà Phật 
gọi là luật, đó là sự thực hành triết học, là thực tiễn của 
đạo lớn, là sự hưởng thụ hạnh phúc chân thiện mỹ hóa, 
những điều mà chư Phật Bồ Tát, tất cả các bậc thánh triết 
đều hết sức tôn trọng rộng truyền khắp chốn. Trong quá 
khứ, Trung quốc từng được xưng tụng là nước có lễ nghĩa, 
cũng được khen là đất nước tôn trọng lễ luật, là khuôn 
mẫu mô phạm cho những nước khác. Xã hội nào tôn trọng 
rộng truyền lễ luật thì nhất định đó là một xã hội thực sự 
an hòa lợi lạc. 


“Lễ luật” là sự giáo dục đức hạnh, là sự giáo dục căn 
bản. Nhớ lại trong quá khứ, nền giáo dục cho trẻ còn thơ 
dại chỉ dạy những việc rảy nước quét sân, chào khách, 
tụng đọc thuộc lòng. Nhà Phật [dạy người mới học] tất 
phải qua 5ð năm học giới, tụng kinh luận, phụng sự các 
bậc trưởng thượng. Như vậy đều là tu học căn bản lễ luật. 
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Nền tảng căn bản ấy được sâu vững rồi thì lợi lạc hưởng 
suốt đời không hết, chẳng phải là phát đạt lắm sao? Khi 
nhân duyên đầy đủ, tiến tới có thể làm lợi ích hạnh phúc 
cho quốc gia, xã hội; có thể vì các bậc Nho tông, Phật tổ mà 
giáo hóa chúng sinh, tâm được an ổn, lý lẽ nhận hiểu rõ 
ràng, làm sao có chuyện bất bình hờn oán? Khổng tử nói: 
“Người khác không biết [đến mình] mà không hờn oán, 
chẳng phải là bậc quân tử đó sao?” Học vấn đạt đến mức 
này thì gọi là đã được đạo. 

Huống chị, lễ luật là nền tảng căn bản ban đầu của đạo 
lớn, lễ phải hòa hợp, luật phải nghiêm minh, trong việc 
giáo dục cũng phải khoan hòa nghiêm cẩn thì mới đạt được 
đến mức “Học được rồi thường mang ra ứng dụng, chẳng 
phải vui lắm sao?! 


1.2.3. Răn dạy cả thầy và trò đều chớ nên phỉ báng 
Kinh văn 
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Đệ tử diệc nhĩ, nhị nghĩa chân thành, sư đương như 
sư, đệ tử đương như đệ tử, vật tương phỉ báng, hàm 
độc trí oán, dĩ tiểu thành đại, hoàn tự thiêu thân. 
Dịch nghĩa 


Người học trò cũng phải như vậy. Tình nghĩa đôi bên 
đều chân thành, thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, đừng 


! Đây là dẫn lời Khổng tử trong sách Luận ngữ, thiên Học nhỉ: “### ñÿ #j>_, 
Z7RtW-#.. - Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?” 


120 


PHẦN III. BỒN PHẬN CỦA THẦY VÀ ĐỆ TỬ 


chê bai phỉ báng lẫn nhau, ngậm độc gây oán, biến 
nhỏ thành lớn, rốt lại là tự thiêu thân mình. 


Đây là ý thứ ba trong đoạn kinh văn này, đức Phật răn 
nhắc khuyên dạy cả đôi bên thầy và trò đều không nên chê 
bai phỉ báng lẫn nhau. 

“Người học trò cũng phải như vậy.” Câu này nói kẻ làm 
học trò cũng phải tuân theo lễ luật, tôn sư trọng đạo, thầy 
và trò đều giữ nghĩa chân thành, thầy ra thầy, trò ra trò, 
mỗi người đều phải giữ theo bổn phận của mình, muôn 
ngàn lần cũng không được chê bai phỉ báng lẫn nhau. 

“Ngậm độc gây oán” là nói người làm học trò ôm lòng 
xấu ác đối đãi với bậc thầy thiện lương hoặc người có đạo 
đức. 

“Biến nhỏ thành lớn” là nói người làm thầy tuyệt đối 
không thể vì học trò phạm lỗi nhỏ nhặt mà tô vẽ khuyếch 
đại cho thành tội lớn lao. 


Nếu như thầy trò đều có ý xấu ác với nhau, kết quả chịu 
tai hại chính là bản thân mình. Đức Phật dạy “rốt lại là tự 
thiêu thân mình”. 

Người xưa nói: “Xem bạn hữu của một người thì biết 
được về người ấy, xem người thầy thì biết được về học trò, 
xem học trò thì biết được về người thầy.” Điều này nhất 
định là có ý nghĩa. Lại có câu: “Thường nói chuyện thị phi 
thì tự mình thành người thị phi.” Tiên sinh Dương Minh 
nói: “Bạn bè giao du với nhau, thường thấy chỗ không đúng 
của chính mình thì tự nhiên âm thầm chuyển hóa được chỗ 
không đúng của người.” Trong phương pháp học tập, trước 
tiên phải tìm cho ra chỗ không đúng của mình, như vậy 
mới có thể tiến bộ được nhiều. 
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1.3. Quả báo tội lỗi của đệ tử phản bội thầy 
Kinh văn 
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Vĩ nhân đệ tử đương hiếu thuận ư thiện sư, thận mạc 
cử ác ý hướng sư. Ác ý hướng sư thị ác ý hướng Phật, 
hướng pháp, hướng tỳ-kheo tăng, hướng phụ mẫu vô 
dị, thiên sở bất phú, địa sở bất tải. 


Dịch nghĩa 


Làm người học trò phải hiếu thuận với thầy, cẩn thận 
không được khởi tâm xấu ác đối với thầy. Khởi tâm xấu 
ác đối với thầy cũng giống như khởi tâm xấu ác đối với 
Phật, đối với pháp, đối với tỳ-kheo tăng, đối với cha 
mẹ không khác. Đây là tội lỗi mà trời đất chẳng dung 
tha. 


Đoạn kinh văn này là tổng kết lời đáp của Phật về bổn 
phận dạy dỗ của thầy, nói rõ quả báo tội lỗi của những kẻ 
phản thầy trái đạo. 


Bậc cổ đức dạy rằng: “Quy y Phật không đọa địa ngục, 
quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc 
sinh.” Vì sao vậy? Vì Phật là bậc Vô thượng Y Vương, Pháp 
là thuốc hay trừ bệnh, Tăng là những bậc tri thức đạo đức, 
hết thảy đều là những mảnh ruộng phước chân thật thanh 
tịnh, trái nghịch là tà vạy, thuận theo là chân chính. Nếu 
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muốn đắc đạo, phải y theo lời Phật. Trái lời Phật mà đắc 
đạo là điều vô lý. 

Phật dạy: “Hết thảy chúng sinh, nếu không quy y Tam 
bảo thì muôn kiếp phải đọa trong ba đường ác.” 


Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói: “Phật là giác ngộ, Pháp là 
chân chính, Tăng là thanh tịnh. Quy y với giác ngộ là bậc 
phước tuệ đầy đủ, Quy y với chân chánh là bậc lìa xa các 
dục. Quy y với thanh tịnh là bậc cao quý trong chúng hội.” 


Lại nói: “Từ nay về sau, tôn bậc giác ngộ làm thầy, tà 
mê chẳng sanh, ít ham muốn, biết đủ, có thể lìa bỏ của cải, 
sắc dục, gọi là Lưỡng túc Tôn. Tự tâm quy y chân chánh, 
mỗi niệm chẳng có tà kiến. Chẳng có tà kiến, nên chẳng 
chấp việc có ta, có người, không cống cao, tham ái, chấp 
trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự tâm quy y thanh tịnh, hết 
thảy cảnh giới trần lao ái dục đều không vướng nhiễm, gọi 
là bậc cao quý trong đại chúng. Nếu tu theo hạnh này tức 
là tự quy y, lấy tự tính Tam bảo thường tự chứng minh.” 


Lại nói: “Kẻ phàm phu chẳng hiểu, ngày đêm thọ Tam 
quy Ngũ giới. Nếu nói quy y Phật, hỏi Phật ở đâu? Nếu 
chẳng thấy Phật thì nương vào đâu mà quy? Nói vậy thành 
ra hư vọng. Các vị thiện tri thức! Mỗi người nên tự suy xét, 
đừng dụng tâm sai lầm. Trong kinh nói rõ là 'tự quy y 
Phật, chẳng nói “quy y với Phật nào khác. Phật nơi tự tâm 
mình chẳng quy y thì không còn có chỗ nào khác để nương 
dựa. Nay đã tự tỉnh ngộ, mọi người nên quy y với Tam bảo 
nơi tự tâm mình. Trong thì điều phục tâm tánh, ngoài thì 
kính trọng người khác, đó chính là tự quy y.” 

Định nghĩa về Tam bảo, cũng như ý nghĩa thế nào gọi 
là quy y, trong Đàn kinh Lục Tổ Đại Sư đã vì chúng ta nói 
ra thật rõ ràng minh bạch và tường tận như vậy, để giúp 
chúng ta tin sâu lời Phật đúng thật không dối lừa. 
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Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, tuệ mạng 
của chúng ta có được từ thầy. Cho nên, học trò phải đem 
tâm hiếu thuận với cha mẹ mà hiếu thuận với thầy, phải 
hết sức chú tâm thận trọng, không được khởi tâm xấu ác 
đối với thầy. Nếu thật khởi tâm xấu ác đối với thầy thì 
cũng giống như khởi tâm xấu ác đối với Phật, Pháp, Tăng, 
đối với cha mẹ, hoàn toàn không khác, ắt bị quỷ thần ghét 
bỏ, trời đất chẳng dung tha. 


Trong phần Đức Phật trả lời câu hỏi về bổn phận của 
thầy và học trò, kinh văn đến đây là hết phần thứ nhất. 


2. Sự hành trì của thầy và trò 


Đoạn này có hai ý chính. Thứ nhất là nói về sự xấu 
ác phát triển mạnh trong thời mạt thế. Thứ hai là nói về 
những gì nên làm. 


2.1. Sự xấu ác phát triển mạnh trong thời mạt thế 

Phần này có ba ý. Thứ nhất là nói bốn việc xấu ác của 
người đời. Thứ hai là nói những tỳ-kheo gây tổn hại đến 
người khác. Thứ ba là nói những tỳ-kheo gây tổn hại cho 
chính mình. 


2.1.1. Bốn việc xấu ác của người đời 


Kinh văn! 


! Phần kinh văn này khi so sánh với bản Phật thuyết A-nan vấn sự Phật 
cát hung kinh (số 492a) thì nội dung có khác biệt: ##+###^/#&Jt #$%, Ún 
ZKinfl, X ƒ3FlnŠƒ› 11k 6 8â. HN #Âf6X› ®?&ñ 
4H, z6 t8 4L. KẾ XiHờzL3 2P: 2ˆ. †TJik@31h/8? - 
(Quán thế ác nhân ma tỉ-khâu bối, sư bất như sư, đệ tử phi như đệ tử, đãn 
cộng vi ác bất niệm hành đạo. Trở hoại thiện giả tham mộ tục nghiệp, bất kế 
vô thường tích tài tự táng, tử đoạ ác thú ngạ quỷ súc sinh, vị thường hữu thị 
tướng thị nhược ngưu, ư thế hà cầu niệm báo Phật ân?) 
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l2 TC › 3# Zã Á #5 › 4È ., XÃ: 
#7 cá › S1 A‡š o 


Quán mạt thế nhân, chư ác nhân bối, bất trung, bất 
hiếu, vô hữu nhân nghĩa, bất thuận nhân đạo. 


Dịch nghĩa 
Quán sát người trong đời mạt thế, những kẻ xấu ác là 
bất trung, bất hiếu, không có nhân nghĩa, trái đạo làm 
người. 
Phần kinh văn này dài, nay chúng ta chia ra thành ba 
đoạn nhỏ để xem xét. Câu kinh này là phần thứ nhất. 


Về bổn phận của thầy và trò, tuy đã nói qua, nhưng 
ngày nay gặp đời mạt thế (sau khi đức Phật nhập diệt hơn 
2.000 năm thì gọi là thời mạt pháp), phong tục người đời 
ngày một kém hơn, lễ nhạc băng hoại, đạo thầy trò dần 
dần suy thoái, cho nên [đức Phật] mới thương cảm mà nói 
ra câu này. Chúng ta hiện nay cách Phật đã lâu xa đến 
3.007 năm rồi,' trước mắt nhìn thấy thực trạng phong tục 
bại hoại suy đồi, Phật giáo suy v1, thấy đủ mọi loại quả báo 
hành nghiệp của chúng sinh, hết thảy đều đúng như trong 
kinh đã nói, không sai lệch chút nào. Có thể thấy rằng, từ 
cách đây hơn 3.000 năm, đức Phật đã quan sát thấy một 
cách chính xác, rõ ràng minh bạch như xem những đường 
chỉ trong lòng bàn tay. 


Trước hết nói về những người xấu ác trong đời mạt thế. 
Tiếp theo bên dưới kể ra bốn loại người xấu ác trong đời. 


! Chúng tôi chuyển dịch theo nguyên văn trong bản Trung văn: #f1ZL#+ 
?ỳ Œ, =TZO+#> Z4. - Ngã môn hiện tại khứ Phật dĩ hữu tam thiên linh 
thất niên chi cửu.) 


125 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Bất trung 


Đất nước lấy người dân làm gốc, người lãnh đạo là bậc 
đứng đầu, cho nên phải tận trung là điều trước nhất. Tận 
trung với nước nhà, với người lãnh đạo đất nước, với công 
việc, trách nhiệm của mình. 


Nếu không tận trung, đó là điều xấu ác thứ nhất. 

Bất hiếu 

Trong nhà có cha mẹ là trên hết, cho nên phải hết lòng 
hiếu thảo là điều trước tiên. Trong Giới kinh, Phật dạy 
rằng: “Nếu có người trong một trăm năm, đặt cha trên vai 
bên phải, đặt mẹ trên vai bên trái, cứ như thế mà chăm lo 
cả đến những khi cha mẹ đại tiểu tiện, lại cung phụng đây 
đủ tất cả những món ngon vật lạ, y phục quý hiếm trên 
đời, như vậy cũng chưa báo đáp được một phần rất nhỏ 
trong công ơn cha mẹ. Từ nay về sau ta khuyên dạy các tỳ- 
kheo suốt đời phải hết lòng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. 
Nếu không phụng dưỡng cha mẹ là phạm vào tội nặng.” 


Cho nên, người làm con đối với cha mẹ mà bất hiếu là 
điều xấu ác thứ hai. 


Bất nhân bất nghĩa 


Đây là nói về việc ứng xử trong xã hội, phải xem đại 
chúng hết thảy mọi người là trên hết. Cho nên, điều trước 
tiên là phải giữ lòng nhân, phải làm việc nghĩa. Giữ lòng 
nhân là khởi tâm từ bi với tất cả, làm việc nghĩa là luôn xử 
sự hợp tình hợp lý. Trong xã hội, nếu trong khi đối đãi với 
người, thực hiện công việc mà không có lòng nhân, không 
làm việc nghĩa thì đó là điều xấu ác thứ ba. 
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Trái đạo làm người 

Về đạo làm người, nhà Nho nói đến mười điều nghĩa 
trong năm mối quan hệ! như sau: (1) cha mẹ phải nhân 
từ, (2) con cái phải hiếu thảo, (3) anh chị phải hiền lương, 
(4) người làm em phải kính thuận, (5) chồng phải giữ tình 
nghĩa thủy chung, (6) vợ phải thuận hòa, (7) người trên 
phải chăm lo kẻ dưới, (8) kẻ dưới phải vâng lời người trên, 
(9) người lãnh đạo phải nhân đức, (10) kẻ thuộc cấp phải 
trung thành. 

Trong nhà Phật vâng theo năm giới, thực hành mười 
điều lành, đều là đạo làm người. Sách Tả truyện nói: 
“Người bỏ mất đạo thường thì yêu ma phát triển.” Kinh 
Lăng Nghiêm cũng dạy: “Phạm vào các giới căn bản thì 
yêu ma quỷ quái phát triển mạnh trong đời.” 

Cho nên, đánh mất đạo thường [của nhà Nho], phạm 
vào các giới căn bản [của nhà Phật], đều là trái nghịch đạo 
làm người, chính là điều xấu ác thứ tư. 

Trong đời mạt pháp, bốn hạng người xấu ác như trên 
rất nhiều. Hơn thế nữa, còn có nhiều người xuất gia ở trong 
cửa Phật mà cũng sống không đúng theo Chánh pháp, 
[như sẽ trình bày trong phần tiếp theo đây]. 


2.1.2. Tỳ-kheo gây tổn hại đến người khác 

K¡nh văn 

J§ ty ứ£, vgät 2l, {9Alb232› 
Ha. 9X3z. 61H /HJ. XS 
4#Š› 1Ä23X1XÃ. LR?ñEX5š, 1⁄98 RL 
4X .lfGiễ &› 4 #ŸÍŸfT ‹ 

Tức là các mối quan hệ: cha con, vợ chỗng, vua tôi, thầy trò, bạn bè. 
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Ma thế tỳ-kheo, tứ số chỉ trung, đãn niệm tha ác, bất 
tự chỉ ác. Tật hiền đố thiện, cánh tương trở hoại. Bất 
niệm hành thiện, cường lương tật hiền. Ký bất năng 
vị, phục hủy bại nhân. Đoạn tuyệt đạo ý, linh bất đắc 
hành. 


Dịch nghĩa 


Tỳ-kheo đời ma thịnh, sống trong bốn chúng, chỉ nghĩ 
đến việc ác của người khác, không tự ngăn việc ác 
của chính mình. Ganh ty người hiển, ghét ghen việc 
thiện, tìm cách ngăn trở phá hoại nhau. Không nghĩ 
làm điều thiện, hung hăng ganh ghét người hiển. Tự 
mình đã không làm được, lại ngăn trở phá hoại người 
khác. Ngăn dứt ý đạo, khiến cho không thể tu hành. 


Trong đoạn này, đây là ý thứ hai, đức Phật nói về việc 
các tỳ-kheo trong đời mạt thế không sống đúng như Chánh 
pháp. 


Nói “đời ma thịnh” hoàn toàn không mang ý niệm về 
thời gian, chỉ nói chung lúc trong đời có nhiều người xấu ác, 
gọi là đời ma thịnh, rõ ràng như trong kinh Lăng Nghiêm, 
quyển thứ sáu có nói. 

“Ty-kheo trong đời ma thịnh” là chỉ vào thời đạo đức 
suy đồi, lòng người băng hoại, bọn yêu ma cũng đã lấn lướt 
chen vào đến tận trong cửa Phật thanh tịnh, giả hiện hình 
tướng như người xuất gia nắm giữ Phật pháp, nhưng thật 
ra là phá hoại đạo Phật. Đó gọi là “sư tử trùng thực sư tử 
nhục” (con sâu sinh ra trong thân sư tử rồi ăn thịt của 
chính con sư tử ấy). 


“Bốn chúng” ở đây là chỉ bốn chúng xuất gia: tỳ-kheo, 
tỳ-kheo n1, sa-di và sa-dI n1. 
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“Chỉ nghĩ đến việc ác của người khác, không tự ngăn 
việc ác của chính mình.” Nghĩa là chỉ nhìn thấy người 
khác làm việc xấu ác, còn hết thảy những điều xấu ác, 
lầm lỗi của bản thân mình đều không biết tự ngăn dừng, 
không biết phản tỉnh, ví như có gặp bạn lành khuyên răn 
cũng không biết quay đầu, tự cho mình là người trong bốn 
chúng [xuất gia]. 


Kinh văn nói: “Ganh ty người hiền, ghét ghen việc thiện, 
tìm cách ngăn trở phá hoại nhau.” Câu này nói về việc 
ganh ghét, ngăn trở việc thiện. Người hiền là chỉ người đạo 
đức, hiền thiện, chân chánh tu hành, tự mình làm lành 
cảm hóa người khác, bọn tà ma nhìn thấy nhất định sinh 
tâm ganh ghét. Việc thiện là nói hết thảy những việc lành, 
việc tốt. Người khác làm việc lành, việc tốt là lợi ích cho 
đại chúng, bọn tà ma thấy vậy nhất định sẽ tìm cách ngăn 
cản, phá hoại. 


Những kẻ xấu này chỉ nghĩ riêng cho mình, chỉ biết vơ 
vét vun vén lợi ích riêng tư, hoàn toàn không có những ý 
niệm hiền thiện làm lợi ích cho người khác. Cho nên Phật 
nói là: “Không nghĩ làm điều thiện, hung hăng ganh ghét 
người hiền.” 

“Làm điều thiện” là chỉ chung cho mười điều lành, sáu 
ba-la-mật, muôn hạnh lành. “Hung hăng” là chỉ đến hành 
vi ngang ngược hung bạo, bất kể đạo lý, tự tung tự tác dựa 
vào sức mạnh. Lão tử nói: “Kẻ hung hăng bạo ngược sẽ 
phải chết đột ngột không biết lúc nào.” 


Hai chữ “tật hiền” (ghét người hiền) được liên tục lặp 
lại trong kinh văn để nhắc nhở cảnh tỉnh, đủ thấy đây là 
điều hết sức xấu ác. 

“Tự mình đã không làm được, lại ngăn trở phá hoại 
người khác.” Câu kinh này muốn nói đến bổn phận của 
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người xuất gia là rộng truyền Chánh pháp, làm lợi ích 
chúng sinh, nay tự bản thân mình đã không làm được việc 
hoằng pháp lợi sinh nhưng không biết xấu hổ, ngược lại 
còn phá hoại công việc hoằng pháp của người khác, như 
vậy chẳng phải tiêu diệt Chánh pháp thì là gì? 


“Ngăn dứt ý đạo, khiến cho không thể tu hành.” Câu 
kinh này nói việc những tỳ-kheo trong thời mạt thế, đóng 
kín cửa vào đạo khiến cho chúng sinh mãi mãi chìm trong 
biển khổ. Loại tỳ-kheo này là đều là ma quân giả vào cửa 
Phật, muốn phá hoại Phật pháp, không cách gì ngăn chặn, 
phòng ngừa được chúng. Những kẻ thế tục làm hại giáo 
pháp cũng rất nhiều, cho nên người Phật tử không thể 
không hộ trì bảo vệ Chánh pháp. Bảo vệ Chánh pháp ắt 
phải có trí tuệ, phương tiện khéo léo. Câu này là nói việc 
phá hoại, ngăn trở người tu hành chân chính. 

Phần trên là nói qua việc tỳ-kheo [xấu ác] gây tổn hại 
đến người khác. 


2.1.3. Tỳ-kheo gây tổn hại cho chính mình 


#312. #:È#l#. lầm 18. 8 
H}HÈ:¡Í.. øUL lỗ 4t, kỳ # P; #3 


s» 


Tham dục vụ tục, đa cầu lợi nghiệp. Tích tài tự táng, 
hậu tài tiện đạo. Tử đọa ác thú, đại nê-lê trung, ngạ 
quỷ, súc sinh. 


150 


PHẦN III. BỒN PHÁN CỦA THẦY VÀ ĐỆ TỬ 


Dịch nghĩa 


Nhiều tham dục chạy theo thế tục, tham cầu lợi dưỡng. 
Tích chứa tiền của tự chôn mình, xem trọng tiền tài, 
coi khinh đạo pháp. Chết đọa vào đường ác, vào đại 
địa ngục, nøgạ quỷ, súc sinh. 


Câu này nói đến những tỳ-kheo trong đời xấu ác, tham 
cầu lợi dưỡng. 


Xuất gia [là thoát ra khỏi nhà], trong Phật pháp nói có 
ba loại nhà [để thoát ra]. Thứ nhất là quyến thuộc thân 
tộc, cũng tức là ruộng đất nhà cửa (xuất thế tục gia). Thứ 
hai là năm món dục lạc, cũng tức là sáu trần cảnh (xuất 
ngũ uẩn gia). Thứ ba là sáu nẻo luân hồi, cũng tức là ba 
cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới (xuất tam giới gia). 

“Xuất” là xuất ly, tức là ra khỏi, la thoát. Đại sư Liên 
Trì chia ra bốn hạng người [tại gia, xuất gia]. 


Thứ nhất là hạng người hoàn toàn tại gia, tức là những 
người sống đời thế tục, thân tâm đều ở nhà, không hề có ý 
thoát ly hoàn cảnh. 


Thứ hai là hạng người tại gia sống đời xuất gia. Những 
người này tuy thân vẫn sống đời thế tục nhưng tâm thường 
trong đạo. Các vị Đại Bồ Tát đa số hiện thân trưởng giả, 
cư sĩ, khéo léo hóa độ chúng sinh, đều thuộc về hạng này. 


Thứ ba là hạng người xuất gia sống đời tại gia. Những 
người này tuy thân mang hình tướng người xuất gia nhưng 
tâm đắm chìm trong danh lợi, không khác người thế tục, 
như trong câu kinh này nói đến, là người tham đắm năm 
món dục, chuyên cầu chuyện thế tục, tham cầu những 
chuyện tự tư tự lợi. Đối với những việc tự thân mình không 
được lợi lộc thì dù hữu ích cho chúng sinh họ cũng không 
chịu làm. Cho nên nói rằng, hạng người này tuy hình tướng 
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là vị tỳ-kheo thọ giới nghiêm túc nhưng thật ra họ chỉ là 
người thế tục, không phải đệ tử Phật. 


Thứ tư là hạng người xuất gia sống đời xuất gia. Những 
người này không vướng nhiễm tham dục trần cảnh, luôn 
để tâm vào Ba môn học [giới, định, tuệ], Ba loại trí tuệ 
[văn, tư, tu], chí cầu đạt đến nhất tâm, kiến tánh, tinh tấn 
không thối chuyển, là đệ tử chân chánh của Phật. 


Chúng ta xem tiếp kinh văn: “Tích chứa tiền của tự 
chôn mình, xem trọng tiền tài, coi khinh đạo pháp.” 


Từ hai câu kinh này mới thấy được đức Phật đối với 
những tỳ-kheo thời mạt thế thật hết sức thương xót mà 
quở trách cũng thật nặng nề. Tích chứa tiền của tức là 
tự chôn mình, tự giết mình. Tục ngữ có câu: “Một nhà no 
ấm ngàn nhà oán hờn.” Chuyện ở đời còn không thể được, 
huống chi là người đệ tử Phật xuất gia. Như vậy chẳng 
những là không rõ đạo lý mà đối với ý nghĩa nhân quả báo 
ứng cũng không nhận hiểu rõ ràng. Một chút đạo tâm như 
ølọt sương mong manh đã sớm bị mấy tờ giấy bạc che lấp 
mất, thật đáng thương thay, đau đón thay! 


Xem trọng tiền tài ắt phải coi khinh đạo nghiệp. Năm 
trước, tôi giảng kinh tại Hương Cảng, có vị tỳ-kheo trẻ 
tìm đến xin học giảng kinh, hỏi tôi rằng người tu hành 
[giảng kinh] cần phải có những điều kiện gì? Tôi nói với 
vị ấy rằng: “Thứ nhất, phải có quyết tâm không cầu danh 
lợi. Thứ hai, không sợ chết vì đói rét. Thứ ba, tắm ngọn 
gió đời không lay động. (Tám ngọn gió đời là: lợi lộc, suy 
thoái, hủy báng, khen ngợi, xưng tán, chê trách,khổ sở, vui 
sướng.) Không oán trời trách người.” 

Nếu có thể hội đủ ba điều kiện đó, ắt có thể học đạo, 
giảng kinh. Nếu không thể sống nghèo vui đạo, làm sao có 
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thể thành tựu được? Thế nhưng, thực sự có thể buông xả 
tiền của, danh lợi, giàu sang danh vọng, tu học Phật pháp, 
liệu có được mấy người? Nếu không thật lòng thương yêu 
người đời, từ bi với hết thảy muôn loài thì không thể làm 
được. 

Cho nên, thực sự là người đệ tử Phật thì phải biết tôn 
sư trọng đạo, xem nhẹ tiền tài, giàu sang phú quý chỉ như 
đám mây trôi nổi mà thôi. Nếu không như vậy, ắt sẽ như 
lời Phật dạy: “Chết đọa vào đường ác, vào đại địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh.” Câu này kết luận về quả báo đọa trong ba 
đường ác. Những kẻ xấu ác trong đời, những tỳ-kheo đời 
ma ác, nên biết rằng tạo nghiệp ác rất dễ dàng nhưng quả 
báo xấu ác trong ba đường ác nhất định không tránh được, 
chỉ cần là người có chút sáng suốt thấy biết, chắc chắn sẽ 
không chỊu làm những chuyện ngu muội như vậy. 


Hai chữ “đường ác” là chỉ chung cả ba đường ác: [địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sinh]. “Nê-lê” là phiên âm Phạn ngữ, 
nghĩa là địa ngục Vô gián, là chốn địa ngục khổ sở nhất, 
phải chịu khổ nhiều kiếp dài lâu, muốn thoát ra cũng 
không có lúc thoát được. Muốn biết rõ sự thật, mời xem 
đầy đủ trong kinh Địa Tạng. 


"` 


Kinh văn đến đây là giảng xong trọn vẹn về “sự xấu ác 
phát triển mạnh trong thời mạt thế”. 


2.2. Những gì nên làm 


Đoạn này có hai ý chính. Thứ nhất, nói về việc báo ơn 
Phật. Thứ hai, nói việc thay đổi những tập khí xấu ác. 


2.2.1. Báo ơn Phật 
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Vị đương hữu thử, ư thế hà cầu? Niệm báo Phật ân, 
đương trì kinh giới, tương suất dĩ đạo. Đạo bất khả 


bất học, kinh bất khả bất độc, thiện bất khả bất hành. 
Hành thiện bố đúc, tế thần ly khổ, siêu xuất sinh tử. 


Dịch nghĩa 


Đã không nên phạm vào những điều như trên, vậy phải 
hướng đến những điều gì trong đời này? Phải luôn nghĩ 
nhớ báo đáp ơn Phật. Nên trì tụng kinh văn, nghiêm trì 
giới luật, cùng thúc đẩy nhau noi theo đó mà tu hành. 
Đạo pháp nhất định phải học, kinh điển nhất định 
phải đọc, việc thiện nhất định phải làm. Rộng làm 
điều thiện, ban bố đức lành, tánh thức xa lìa khổ não, 
vượt thoát ngoài vòng sinh tử. 


“Đã không nên phạm vào những điều như trên, vậy 
phải hướng đến những điều gì trong đời này? Phải luôn 
nghĩ nhớ báo đáp ơn Phật.” Câu kinh này là nói việc người 
đã phát tâm xuất gia, không được làm những việc thế tục 
như vừa nói trên, đã không được làm những việc xấu ác, 
lại phải buông bỏ hết thảy năm món dục, với mọi điều 
danh lợi, vậy thì rốt lại người đệ tử xuất gia phải hướng 
đến những điều gì, nên làm những gì trong cuộc đời này? 
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Đức Phật dạy chúng ta rằng: Phải luôn nhớ nghĩ đến 
việc báo đáp ơn Phật. Công phu tụng niệm hằng ngày 
trong cửa Phật có bài kệ hồi hướng vẫn luôn được tụng đọc 
sớm chiều không quên: “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam 
đồ khổ.” (Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.) 
[Trong nội dung này có hai điều.] Thứ nhất, nghĩ nhớ đến 
chúng sinh đang khổ não, Phật lấy tất cả chúng sinh làm 
tâm niệm. Thứ hai, việc báo ân chỉ duy nhất có một cách là 
phải tự cứu độ mình và hóa độ người khác, thuận theo tâm 
Phật. Trong ân đức của Phật đã bao hàm cả ơn cha mẹ, ơn 
sư trưởng, ơn đất nước cùng với ơn trợ giúp của hết thấy 
chúng sinh. [Đối với người xuất gia,] trừ ra những ơn này 
còn có ơn các vị thí chủ hộ pháp. Muốn cầu chứng đắc quả 
Phật, ắt phải khởi đầu từ tâm niệm báo ân. Trong tâm đã 
có sự nghĩ tưởng, ắt sẽ biểu hiện ra hành vi, tự mình thực 
hành, cảm hóa người khác, cùng tu tập đạo, nghiên cứu 
kinh điển, thực hành thiện hạnh, những việc như thế đều 
là báo ân, cứu khổ. 

Kñnh văn nói: “Nên trì tụng kinh văn, nghiêm trì giới 
luật, cùng thúc đẩy nhau noi theo đó mà tu hành.” Kinh 
luận chính là tiêu chí, chuẩn mực để ấn chứng chỗ thấy 
biết đúng đắn. Giới luật là chỗ căn cứ phải dựa vào để 
tu sửa hành vi. Người tu hành nhất định phải thấu hiểu 
nghĩa kinh, nghiêm trì giới luật, dứt việc ác, làm việc thiện. 
Phiền não dứt hết thì tự nhiên chứng đạo. 

Muốn thoát lìa [sinh tử] tất nhiên phải cầu được đạo. 
Đạo tuy ghi chép [trong kinh điển] bằng văn tự, nhưng việc 
cầu đạo phải do nơi sự tu hành. Hạnh nguyện trong tâm 
nếu được giống như chư Phật, Bồ Tát, trước hết tự mình sẽ 
được lợi lạc, sau đó có thể làm lợi lạc cho người khác. Đại 
chúng cùng thúc đẩy nhau, chỉ bảo cho nhau cùng tu tập. 


135 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


“Đạo pháp nhất định phải học, kinh điển nhất định phải 
đọc, việc thiện nhất định phải làm.” Đạo pháp là phương 
pháp tu hành, là căn cứ lý luận phải dựa vào để tu tập phá 
trừ si mê, mở ra giác ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên nhất 
định phải học. Toàn bộ kho tàng quý giá không gì sánh 
bằng này được ghi chép trọn vẹn, đầy đủ trong kinh điển. 
Cho nên, kinh điển nhất định phải đọc qua. Nhờ đọc kinh 
điển mới có thể khai mở hiển bày trí tuệ chân thật vốn có 
trong bản tính của chúng ta, giúp chúng ta có thể nhận 
biết rõ ràng tướng trạng chân thật của nhân sinh vũ trụ. 
Chúng ta cần phải có trí tuệ nhận biết rõ được về nhân 
sinh vũ trụ một cách đầy đủ, chính xác, trọn vẹn thì mới có 
thể khởi sinh thiện hạnh. 


Việc thiện nhất định phải tu tập. Tu thiện là bồi đắp, 
tích lũy phước đức. Tu tập song song cả phước đức và trí 
tuệ, trong pháp thế gian gọi đó là thực hành chân thật, 
hiền thiện, tốt đẹp, trí tuệ, là mục tiêu hạnh phúc nhất 
trong đời người. Trong kinh điển tôn xưng Phật là đấng 
“lưỡng túc tôn”, hàm ý là ngài có đủ phước đức và trí tuệ, 
cả hai đều đạt đến mức trọn vẹn đầy đủ, là bậc tôn quý 
được hết thảy đại chúng trong hai cõi trời, người đều tôn 
sùng kính ngưỡng. 


Trong câu kinh này có ba phần, giảng nói về phương 
thức tự tu học. Phần thứ nhất “đạo pháp nhất định phải 
học” ví như việc đi trên con đường. Phần thứ hai “kinh 
điển nhất định phải đọc” ví như nhận biết nẻo đường phải 
đi. Phần thứ ba “việc thiện nhất định phải làm” ví như 
việc chọn lựa phương tiện xe cộ thích hợp để đi trên đường, 
phải chọn được loại phương tiện tốt nhất thì mới có thể 
nhanh chóng đạt đến mục tiêu, đạt được cảnh giới hạnh 
phúc mỹ mãn. 
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Ba phần trong câu kinh này cực kỳ quan trọng thiết 
yếu. Nếu như đi ngược lại thì tự nhiên rơi vào chỗ tu hành 
mù quáng, [như người suốt ngày] nói chuyện ăn [mà chẳng 
thể no], đếm châu báu [cho người khác mà tự mình vẫn 
nghèo khó]. Quả báo như vậy dù không nói ra cũng có thể 
biết được. 


Câu tiếp theo “rộng làm điều thiện, ban bố đức lành” 
là nói những người cứu độ, làm lợi lạc người khác, hóa 
độ chúng sinh nhất định phải là người có thiện hạnh cao 
trổi, có đại phước đức. Do đó chư Phật, Bồ Tát rộng tu 
sáu pháp ba-la-mật và bốn nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự), bốn tâm vô lượng (từ, bi, hÿ, xả), ban bố 
giúp đỡ chúng sinh, khiến chúng sinh cảm tạ ân đức nên 
dễ dàng nghe theo lời dạy bảo. 

“Ban bố đức lành” là nói vị Bồ Tát cũng đồng thời dùng 
oal đức lớn lao cảm hóa chúng sinh. Chúng sinh kính 
ngưỡng đức độ, biết rằng Phật pháp nhất định phải trong 
chỗ cung kính mà tìm cầu, dễ thành pháp khí. Do ở chỗ 
này, chúng ta thấy được phương tiện đại b1 của chư Phật, 
Bồ Tát, tự mình thị hiện nỗ lực thực hành để qua đó cảm 
hóa chúng sinh. 


“Tánh thức xa lìa khổ não, vượt thoát ngoài vòng sinh 
tử.” Câu kinh này là tổng kết lại công đức của việc nghĩ 
nhớ và báo đáp ơn Phật. Kinh văn dùng chữ “thần” là chỉ 
thần thức, tánh thức, người đời thường gọi là “linh hồn”. 
Từ vô thủy đến nay, xoay vòng tạo nghiệp rồi nhận chịu 
quả báo trong luân hồi sinh tử, khổ não không thể nói hết, 
chỉ nhờ nơi Phật pháp mới có thể giúp cho tánh thức của 
chúng ta được giải thoát, siêu thoát vượt ngoài ba cõi, thực 
sự đạt đến cảnh giới không còn sinh diệt. 


Đến đây chúng ta đã giảng xong ý thứ nhất nói về việc 
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báo ơn Phật, trong phần kinh văn giảng về “những gì nên 


làm”. 
2.2.2. Thay đổi tập khí xấu ác 
Kinh văn 
RW..ởl. R.ýÝÉ2ð› R\i$i8‡Z 
ki. i‡⁄Èx#, #i#xk., 
set Ọ 1 b2, o 

Kiến hiển vật mạn, kiến thiện vật báng. Bất dĩ tiểu 


quá chứng nhập đại tội, vi pháp thất lý, kỳ tội mạc 
đại. Tội phúc hữu chứng, khả bất thận dã. 


nà 


Dịch nghĩa 


Thấy người hiển thiện chớ xem thường, thấy việc tốt 
lành đừng báng bổ. Không đem lỗi nhỏ cho là tội lớn, 
trái đạo pháp, đánh mất lý lẽ, tội ấy không gì lớn hơn. 
Tội lỗi hay phúc đức đều có báo ứng rõ ràng, sao có thể 
không thận trọng? 


Đoạn kinh văn này, đức Phật dạy chúng ta sửa đổi, dứt 
bỏ những tập khí xấu ác cũ, thay đổi từ trong tâm mình. 
Trong phần trước đã nói, người học Phật tu đạo không thể 
không thận trọng với sự tập nhiễm [thói xấu]. Kinh văn 
phần này nêu đủ bốn vấn đề. 

Thứ nhất, không được khinh thường những người hiền 
thiện, “thấy người hiền thiện chớ xem thường”. Trước đây, 
nếu có khi nào ta nhìn thấy người hiền đức rồi tự nghĩ 
mình không được như người ấy, trong lòng không khỏi 
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khởi sinh sự ganh ghét, đố ky, khinh chê, xem người ấy 
như kẻ oán thù, như vậy chính là làm tăng thêm tâm lý 
bệnh hoạn, tỉnh thần không được lành mạnh, không được 
bình thường. Đức Phật dạy chúng ta nếu có thì phải sửa 
đổi lỗi lầm ấy từ trong tâm, từ nay về sau khi gặp người 
hiền thiện, gặp bậc thầy tốt, nhất định phải cung kính, 
cúng dường, phụng sự, cùng góp sức hỗ trợ vị ấy hoằng 
pháp lợi sinh. Đời nhà Đường có Pháp sư Ấn Tông là một 
tấm gương tốt về việc này để chúng ta noi theo. 


[Pháp Bảo] Đàn Kinh chép lại rằng: “Đại sư Huệ Năng 
từ sau khi đắc pháp với Tổ Hoàng Mai, lánh nạn đến vùng 
Tào Khê, nhưng không bao lâu lại bị kẻ xấu tìm theo đến. 
Đại sư lại phải lánh đến huyện Tứ Hội, cùng sống chung 
trong một nhóm thợ săn, trải qua đến 15 năm. Một hôm 
nọ, ngài tự xét thấy cơ duyên hoằng pháp lợi sinh đã chín 
mùi, cần phải đi ra hoằng pháp báo ơn, không thể cứ ẩn 
nấu suốt đời. Nghĩ vậy, Đại sư liền rời bỏ nhóm thợ săn ra 
đi, đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu, vừa gặp lúc Pháp 
sư Ấn Tông tại chùa này đang thuyết giảng kinh Niết- 
bàn. Bấy giờ, có cơn gió thổi qua lay động tấm phướn, một 
vị tăng ở đó liền nói: “Gió động.” Một vị tăng khác cãi lại, 
nói rằng: “Phướn động.” Hai người tranh cãi qua lại với 
nhau không dứt. Đại sư Huệ Năng chứng kiến sự việc, liền 
nói với họ: “Không phải gió động, cũng chẳng phải phướn 
động, là tâm các ông động.” Khi ấy, đại chúng quanh nghe 
qua câu nói của Đại sư Huệ Năng thì hết sức kinh ngạc. 
Pháp sư Ấn Tông liền lập tức thỉnh ngài lên tòa ngồi, thưa 
thỉnh ý nghĩa uyên áo trong Phật pháp. 

Pháp sư Ấn Tông thấy Đại sư Huệ Năng nói ra lời nào 
cũng đơn giản mà đúng lý, không bị trói buộc nơi văn tự, 
liền nói: “Hành giả nhất định không phải kẻ tầm thường.” 
Lúc bấy giờ ngài Huệ Năng vẫn còn mang hình tướng cư 
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sĩ tại gia, nên Pháp sư mới gọi ngài là “hành giả”. Khi ấy, 
Pháp sư Ấn Tông dùng lễ đệ tử đối với thầy mà thưa thỉnh 
những lời chỉ dạy của Tổ Hoàng Mai. 


Lục Tổ [Đại sư Huệ Năng] nói: “Chỉ dạy tức là không, 
thầy chỉ nói việc thấy tánh, không bàn đến thiền định, giải 
thoát.” Pháp sư Ấn Tông thưa hỏi: “Vì sao không bàn đến 
thiền định, giải thoát?” Lục Tổ nói: “Bởi vì thiền định, giải 
thoát là hai pháp phân biệt, không phải Phật pháp. Phật 
pháp là pháp chẳng phân hai, không phân biệt.” 


Tại chỗ này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến chỗ tu tập, 
truyền thụ, dạy bảo của Lục Tổ đều là pháp thượng thượng 
nhất thừa, chỉ thắng tâm người, sáng rõ tâm ý, thấy được 
tự tánh, cho nên gọi là là “chỉ nói việc thấy tánh”, rằng “Phật 
pháp là pháp chẳng phân hai, không phân biệt”. Người 
mới học Phật nhất định không được hiểu sai ý nghĩa này 
vì tai hại rất lớn. Cho nên trước hết phải giảng nói thật rõ 
ràng ý nghĩa này. 


Lục Tổ lại nói: “Phàm phu thấy có hai, người trí thấu 
hiểu tánh ấy không phải hai, tánh không hai ấy chính là 
tánh Phật.” 


Pháp sư Ấn Tông nghe xong chắp tay hoan hỷ, liền vì 
ngài Huệ Năng làm lễ xuống tóc xuất gia, rồi nguyện thờ 
ngài Huệ Năng làm thầy. Lục Tổ nhờ có sự hộ trì giúp đỡ 
của Pháp sư Ân Tông mới có được cơ duyên khai sáng pháp 
môn Đông Sơn, rộng độ chúng sinh. 


Pháp sư Ấn Tông gặp Lục Tổ, lúc ấy đang là thân phận 
của một bậc Đại Pháp sư tiền bối, thế mà lại chấp nhận thờ 
một người chỉ vừa mới xuống tóc xuất gia như Đại sư Huệ 
Năng làm thầy, quả thật nếu không phải người đã hoàn 
toàn dứt trừ ngã mạn thì không thể nào làm được. Biết tôn 
kính người hiền đức, tôn trọng đạo pháp, quên thân mình 
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vì người khác, quả thật không phải kẻ tầm thường có thể 
theo kịp được. Như vậy thì công đức thành tựu của Lục Tổ 
cũng chính là công đức thành tựu của Pháp sư Ấn Tông. 


Pháp sư Ấn Tông đối với ngài Lục Tổ, rất giống như 
trường hợp Bảo Thúc Nha đối với Quản Trọng.! Do đó có 
thể thấy rằng, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, muốn 
lập thành công lớn, dựng sự nghiệp lớn, làm lợi lạc cứu vớt 
thiên hạ đời sau, hết thảy đều cần phải có nhân duyên trợ 
giúp lớn lao, đó gọi là cơ duyên thành thục. 


Câu kinh tiếp theo nêu vấn đề thứ hai: “Thấy việc tốt 
lành đừng báng bổ.” Đây là dạy chúng ta không được gây 
trở ngại cho người khác khi họ làm điều tốt lành, hiền 
thiện. Nói chung khi thấy có người làm việc hiền thiện, 
việc tốt lành, bất kể người đó là ai, cho dù là người xấu 
ác, cho dù là kẻ oán thù đối nghịch với ta, chỉ cần người 
ấy có thể làm điều hiển thiện, cho dù là điều thiện nhỏ 
nhặt, cũng nên ngợi khen xưng tán, cũng đáng để xưng 
tụng tuyên dương, vì đó chính là cơ hội tốt nhất để làm cho 
người khác từ bỏ việc ác, hướng về điều thiện, sửa đổi lỗi 
lầm. 

Có lỗi mà biết sửa lỗi, quay đầu là bờ, thật không gì tốt 
hơn. Tiên sinh Viên Liễu Phàm đời Minh [kể ra 10 điều tốt 
đẹp là]: “(1) Làm điều thiện cho người khác, (9) giữ lòng 
yêu kính, (3) thành tựu điều tốt đẹp cho người, (4) khuyên 
người khác làm thiện, (5) cứu người khi nguy cấp, (6) khởi 
xướng, xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng, 
(7) bỏ tiền của làm việc tạo phước, (8) hộ trì Chánh pháp, 


! Bảo Thúc Nha có công lớn được Tể Hoàn Công trọng dụng, tin tưởng, muốn 
phong chức Thừa tướng, đứng đầu trong triều. Bảo Thúc Nha biết Quản Trọng 
là người có tài hơn mình, nên từ chối đề nghị của Tể Hoàn Công mà tiến cử 
Quản Trọng thay mình. Nhờ vậy, Quản Trọng mới có cơ hội giúp Tể Hoàn 
Công dựng nên nghiệp bá, xây dựng nước Tễ hùng mạnh, làm bá chủ chư hầu. 
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(9) kính trọng các bậc trưởng thượng, những người hiền 
thiện, (10) thương yêu quý tiếc mạng sống muôn loài.” [Và 
nói rằng:] “Người nào có thể tự mình thực hành mười điều 
trên rồi khuyên dạy người khác làm theo, ắt là có được đầy 
đủ muôn đức hạnh.” 


Cho nên, làm điều thiện cho người, thành tựu điều tốt 
đẹp cho người, khuyên người làm điều thiện, đó là những 
việc thiện hàng đầu trong thế gian. Theo đó mà nhìn 
ngược lại thì việc gây trở ngại cho việc làm thiện của người 
khác, đặc biệt là ngăn trở người xấu ác quay lại hướng 
thiện, đương nhiên cũng chính là việc ác hàng đầu trong 
thế gian. Chuyện xấu ác thì muôn ngàn lần không thể bắt 
tay làm, đó mới thực sự là hạnh Bồ Tát có đầy đủ đại trí 
tuệ, đại từ đại bi. 

Kinh văn nói: “Không đem lỗi nhỏ cho là tội lớn.” Câu 
này là nêu vấn đề thứ ba, lỗi nhỏ không kết thành tội lớn. 
Người làm bậc thầy, đối với học trò phải như mẹ hiền đối 
với con đẻ, theo đúng lý đúng pháp mà dạy đỗ, vì quốc gia 
dân tộc, vì chúng sinh khắp thế giới mà hết lòng chú tâm 
bồi đắp nuôi dưỡng những mầm non của thế hệ tiếp theo, 
đâu có lẽ nào lại không hết lòng hết sức? Vậy cho nên ơn 
thầy mới lớn hơn ơn cha mẹ. Nếu vì học trò phạm lỗi nhỏ 
nhặt mà tùy tiện kết thành tội lớn, theo đó trừng phạt, 
khiến người học trò phải ôm hận trong lòng, như thế là tàn 
phá hủy hoại thế hệ tiếp theo chứ không phải là bôi đắp 
nuôi dưỡng. Báo ứng của việc này như thế nào trước đây 
đã nói rõ, không cần phải nhắc lại rườm rà. 

Vấn đề thứ tư là: “Trái đạo pháp, đánh mất lý lẽ, tội ấy 
không gì lớn hơn. Tội lỗi hay phúc đức đều có báo ứng rõ 
ràng, sao có thể không thận trọng?” 


Mấy câu kinh này là đức Phật dạy chúng ta phải hết 
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sức thận trọng đối với nhân quả. Đặc biệt là đối với kẻ làm 
thầy người khác, làm bậc hòa thượng. Người Ân Độ thời 
xưa gọi “hòa thượng” là để chỉ bậc thầy đích thân dạy dỗ 
chúng ta. Nếu không phải người đích thân dạy dỗ ta thì 
không gọi là hòa thượng. Cho nên, hòa thượng là danh 
xưng để gọi vị thầy dùng hành vi của tự thân mình để 
dạy dỗ chúng ta. Do đó có thể thấy rằng, bậc hòa thượng 
là người dùng hành vi của tự thân mình để dạy dỗ chúng 
sinh, là bậc thầy thân giáo. Nếu vị thầy như thế lại tự thân 
mình không theo đúng pháp đúng lý, chính là trái nghịch 
với chân lý mà chư Phật đã chứng nhập - tâm bình đẳng, 
tâm thanh tịnh, tâm từ bị, là lẽ thấy tánh “nhất tâm bất 
nhị” - cũng là không thể khế hợp căn cơ. 


Nói cách khác, như vậy là chỗ học hỏi thành ra vô dụng, 
vì chỗ học hỏi không phù hợp với sự tu tập trước mắt, tức 
là hiện tại không được phần lợi ích. Sự giáo dục mà không 
được phần lợi ích thì hết thảy đều là trái đạo pháp, mất lý 
lẽ. Chúng ta đều biết, chùa chiền tự viện chính là những 
cơ sở giáo dục của Phật giáo. Vị trụ trì tự viện cũng chính 
là bậc thầy thân giáo của chúng sinh trong một vùng. Vị 
ấy gánh vác sứ mệnh thiêng liêng truyền bá đạo pháp, mở 
rộng đạo pháp, dạy bảo đại chúng trong một vùng tu học 
theo đạo pháp, chính là chỗ y cứ nương theo cho pháp thân 
tuệ mạng của tất cả chúng sinh trong vùng. Cho nên đại 
chúng trong vùng mới tôn xưng là hòa thượng, là bậc thầy 
thân giáo. Nếu vị thầy ấy dạy dỗ không đúng pháp, không 
đúng lý, đó quả thật là tội lỗi rất lớn. 

Người xưa nói rằng: “Làm điều bất thiện rõ ràng thì bị 
người trừng phạt. Làm điều bất thiện ám muội không ai 
biết thì quỷ thần trừng phạt.” Lại nói rằng: “Thầy thuốc 
kém cỏi hại mạng người, sau khi chết đọa mười tám tầng 
địa ngục; bậc thầy kém cỏi dạy điều sai lầm cho con em 
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người khác, sau khi chết đọa mười chín tầng địa ngục.” 
Huống chỉ là bậc nắm giữ Thánh giáo, làm thầy hai cõi 
trời người, y theo giáo pháp, y theo lý lẽ dạy bảo trong một 
vùng, công đức thực sự không thể nghĩ bàn. Sự thật ghi 
chép trong kinh luận, sách sử có thể chứng thực những 
điều tội phúc [báo ứng], nên phải hết sức thận trọng. 


Đến đây là giảng xong phần thứ ba nói về bổn phận của 
thầy và đệ tử. 
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NGHI VẤN VỀ PHÁP THÊ GIAN 
NGẮN NGẠI SỰ TU HỌC XUẤT THÊ 


P hần này có bốn ý chính. Thứ nhất là nghi vấn về 
việc người Phật tử lo việc mưu sinh trở ngại sự 
tu tập. Thứ hai, Phật dạy có thể làm việc thế gian, không 
được theo ý thế gian, [tức là không mê tín tà kiến]. Thứ ba, 
thưa hỏi rõ sự phân biệt giữa việc thế gian với ý thế gian. 
Thứ tư, Phật dạy đạo pháp là tôn quý. 


1. Nghỉ vấn về việc người Phật tử mưu sinh trở ngại 
tu tập 


Kinh văn 


#J[šÈ44 4b: k#l? X7; H138 
+, #%4>‡3‡. ýWuzE. šZ#[J 2? 
X#?&. 


A-nan phục bạch Phật ngôn: “Mạt thế đệ tử, nhân 
duyên tương sinh, lý gia chỉ sự, thân khẩu chi lụy, 
đương vân hà? Thiên Trung Thiên!” 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan lại bạch Phật: “Thưa đấng Thiên Trung 
Thiên! Người đệ tử Phật vào thời mạt thế, nhân duyên 
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sinh lẫn nhau, những việc trong gia đình khiến cho lời 
nói việc làm đều bị trói buộc, phải làm thế nào?” 
Kinh văn từ đoạn này cho đến câu “khả đắc độ thế chi 
đạo” ö dòng thứ 8 của trang 8 là dứt phần thứ tư. Trong 
phần này, chủ yếu là thảo luận về việc những sinh hoạt 
thường ngày trong đời sống thế tục rốt lại có trở ngại cho 
việc học Phật hay không? Có điểm nào là bất tiện hay 
không? 


Điều này quả thật hết sức quan trọng đối với những 
người mới bắt đầu học Phật, đặc biệt là đối với những 
người đang muốn học Phật nhưng còn đứng ngoài tìm hiểu 
chưa dám bước vào. Đối với quý vị đồng tu chúng ta cũng 
nên tụng đọc câu kinh này, thường xuyên quán xét tự thân 
mình, mọi việc làm có đúng lý đúng pháp hay không? Phải 
luôn vâng làm theo lời Phật dạy để cầu được thấu rõ lý lẽ, 
trong tâm an ổn. 


Phần kinh văn này chia làm hai đoạn, trước là thưa hỏi 
về sự ngăn ngại lẫn nhau giữa pháp thế gian và xuất thế 
gian, sau là đức Thế Tôn dạy bảo về việc trong Phật pháp 
phải xem trọng giới luật. 


Đoạn kinh này là ngài A-nan nhìn thấy được mối nghi 
ngại của chúng sinh đối với việc học Phật, lo sợ sâu xa rằng 
việc học Phật không có lợi cho hạnh phúc gia đình, gây trở 
ngại cho việc phát triển sự nghiệp, cho nên ngài mới phát 
tâm đại từ bi, thay chúng sinh thưa hỏi Phật mà nói rằng: 
“Người đệ tử Phật vào thời mạt thế, nhân duyên sinh lẫn 
nhau.” Hàm ý của câu hỏi này là từ lúc ấy đã có sự nghi 
ngại, nhưng đến thời mạt thế thì sự nghi ngại càng sâu 
đậm hơn. 


Đệ tử Phật ở đây chỉ những người học Phật tại gia. 
Nhân duyên sinh lẫn nhau, như trong kinh Phật thường 


146 


PHẦN IV. NGHI VẤN VỀ PHÁP THẾ GIAN NGĂN NGẠI SỰ TU HỌC XUẤT THẾ 
Cố luc 0U làU vo HÀ) 00/01 1 ảo Ợ là U, CỤ 0/17 000 Ÿ 0 TỰẤn 


nói: “Muôn pháp đều do nhân duyên sinh.” Như vậy là mọi 
việc thiện hay ác đều do nhân duyên sinh ra. Nhân duyên 
thế gian kết thành quả báo thế gian, nhân duyên xuất thế 
gian kết thành quả báo xuất thế gian. Người Phật tử tại 
gia thì lời nói việc làm, hết thảy đều là nhân duyên thế 
gian, làm sao có thể học theo Phật pháp, vượt thoát thế 
gian, thành Bồ Tát, thành Phật? Do vậy ngài A-nan mới 
nêu ra vấn đề để thưa thỉnh đức Thế Tôn, đại ý là: “Thưa 
đấng Thiên Trung Thiên! Người tại gia học Phật, không 
thể tránh được những công việc trong gia đình, những nhu 
cầu cơm ăn áo mặc, cho nên lời nói, việc làm đều chịu sự 
trói buộc ràng rịt, trở ngại cho việc tu hành. Xét theo vấn 
đề như vậy thì phải làm như thế nào cho được trọn vẹn tốt 
đẹp cả đôi đường?” 


Thật ra, vấn đề học Phật, thành Phật, thành Bồ Tát, 
hoàn toàn không do ở chỗ tại gia hay xuất gia. Hơn nữa, 
các vị Đại Bồ Tát trong đạo Phật đa số đều thị hiện hình 
tướng tại gia, vì người Phật tử tại gia mà làm khuôn mẫu 
cho họ noi theo. Trong kinh Hoa Nghiêm (bản 40 quyển),! 
các vị Bồ Tát vì chúng ta thị hiện đủ các thành phần như 
trí thức, nông dân, công nhân, thương gia, lại đủ các ngành 
nghề khác nhau, thậm chí trong đó có vị thị hiện làm ngoại 
đạo. Do đó có thể biết rằng, học Phật là học giác ngộ, cầu 
giác ngộ. Giác ngộ thì không bị mê hoặc bởi hết thảy mọi 
sự việc, dùng trí tuệ chân chánh soi chiếu thật tướng nhân 
sinh vũ trụ, đâu còn phân biệt tại gia với xuất gia? Đâu 
còn có sự trở ngại bởi việc thế gian? Chúng ta hãy xem tiếp 
đức Thế Tôn khai thị chỉ bày dưới đây. 


! Kinh Hoa Nghiêm, tên đầy đủ là Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 
(X23 Jã1??# 4#). Bản dịch của ngài Bát-nhã đời Đường có 40 quyển, bản 
dịch của ngài Phật-đà Bạt-đà-la đời Đông Tấn có 60 quyển, và bản dịch của 
ngài Thật-xoa-nan-đà đời Đường có 80 quyển. Hòa thượng nói đến bản kinh 
40 quyển tức là bản dịch của ngài Bát-nhã. 
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2. Phật dạy có thể làm việc thế gian, không được 
theo ý thế gian 


Kinh văn 
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Phật ngôn: A-nan, hữu thụ Phật cấm giói, thành tín 
phụng hành, thuận hiếu úy thận, kính quy Thm tôn, 
dưỡng thân tận trung, nội ngoại cẩn thiện, tâm khẩu 
tương ưng, khả đắc vi thế gian sự, bất khả đắc vi thế 
gian ý. 


Dịch nghĩa 


Phật dạy: “A-nan, người đã thọ trì giới cấm do Phật 
chế định, phải chân thành tin tưởng vâng làm, hiếu 
thuận với cha mẹ, luôn thận trọng sợ sệt giữ gìn, cung 
kính quy y Tam bảo, phụng dưỡng cha mẹ, tận trung 
với chức trách, thân tâm thận trọng giữ theo điều thiện, 
trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy, có thể làm 
những việc thế gian, không được theo ý thế gian. 


Đức Phật hết sức từ bi nên mới bảo ngài A-nan rằng: 
Người phát tâm học Phật, được tiếp nhận lời dạy về giới 
luật của Phật. Giới cấm của Phật là những quy tắc, khuôn 
mẫu hành động, ứng xử của hàng đệ tử Phật, như Ba tự 
quy y, Năm giới, Mười điều lành, Bồ Tát giới v.v... Hết thảy 
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đều là sự giáo dục đời sống, hành vi. Do vậy, hết thảy đệ 
tử Phật đều phải chí tâm thành tín thọ trì, vâng làm theo 
lời dạy. 


Người học Phật trước hết phải hiếu thuận với cha mẹ, 
phải biết rằng đạo lớn ở thế gian hay xuất thế gian cũng 
chỉ là sự hiếu thuận mà thôi. Trong Phật pháp Đại thừa, 
hiếu là kho tàng mặt đất (địa tạng), có thể sinh ra và nuôi 
dưỡng muôn vật, dung chứa chịu đựng được muôn vật, nên 
người học Phật trước tiên phải nhận Bồ Tát Địa Tạng làm 
vị Đạo sư của mình, học pháp hiếu thuận làm căn bản. 
Người nào có thể hiếu thuận thì tâm an định, hòa thuận, 
ắt có thể tùy duyên mà bất biến, bất biến vẫn tùy duyên, 
vô lượng phước đức, trí tuệ đều từ đó khởi sinh, thực sự là 
chỗ học cao trổi nhất của bậc thánh. Người có lòng hiếu 
thuận thì không dám làm điều xấu ác với người khác, 
không dám cao ngạo khinh thường người khác, mỗi một ý 
nghĩ, mỗi một hành vi đều hết sức thận trọng suy xét, biết 
sợ nhân quả. 


“Cung kính quy y Tam bảo”, nhất là phải hiểu rõ ý 
nghĩa tự quy y tự tánh Tam bảo. Trong phần trước tôi đã 
giảng qua lời khai thị của Đại sư Lục Tổ trong Đàn Kinh 
về ý nghĩa này. 

“Phụng dưỡng cha mẹ, tận trung với chức trách, thân 
tâm thận trọng giữ theo điều thiện, trong lòng nghĩ sao 
ngoài miệng nói vậy.” Câu kinh này Phật dạy chúng ta 
những việc làm trong đời sống hằng ngày. 


“Phụng dưỡng cha mẹ” chính là khéo léo phụng sự cha 
mẹ; khéo léo nuôi dưỡng cha mẹ cho thân được khỏe mạnh, 
khang kiện, tâm được an ổn, vui vẻ; khéo léo thuận theo 
chí hướng của cha mẹ, không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. 
Trong Phật pháp, còn phải khuyến khích cha mẹ học Phật, 
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hoằng dương bảo vệ chánh pháp, khéo léo nuôi dưỡng pháp 
thân tuệ mạng của cha mẹ, như vậy mới thực sự là trọn 
vẹn theo lời dạy phụng dưỡng cha mẹ. 


“Tận trung với chức trách” là dạy chúng ta đối với quốc 
gia, đối với xã hội, đối với đại chúng, khi ra sức phục vụ 
phải hết lòng hết sức, làm hết trách nhiệm, làm hết bổn 
phận của mình. Đối với trong Phật pháp còn phải hộ trì 
Chánh pháp, giữ gìn mối đạo, phát triển truyền rộng, hết 
lòng hết sức, góp sức bồi đắp nuôi dưỡng mối truyền thừa 
từ chư Phật, Tổ. Như vậy mới đúng là cội nguồn muôn 
điều hiền thiện, muôn điều phước lành của hết thảy chúng 
sinh. Đây chính là ý nghĩa “tận trung” mà đức Phật chỉ 
dạy cho hàng đệ tử. 


“Thân tâm thận trọng giữ theo điều thiện”, thân và tâm 
đều giữ theo thiện hạnh, trong ngoài đều như nhau, suy 
nghĩ và việc làm đều như nhau. 


“Trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy.” Trong kinh 
Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A-nan: “Nay ông muốn 
nghiên tầm đạo Vô thượng Bồ-đề, thực sự phát huy tánh 
sáng suốt, cần phải thật tâm trả lời những câu hỏi của 
ta.. Tâm ngay thẳng, lời nói ngay thẳng, khoảng giữa 
cũng vĩnh viễn không có gì khuất tất cong quẹo.” Do đó 
có thể biết rằng, muốn chứng đắc đạo Vô thượng Bồ-đểề, 
được tâm thanh tịnh tròn đầy mầu nhiệm, nhất định phải 
khởi đầu từ chỗ “tâm khẩu tương ưng” (trong lòng nghĩ sao 
ngoài miệng nói vậy). Đó cũng chính là tâm ngay thẳng, lời 
nói ngay thẳng, việc làm ngay thẳng. “Ngay thẳng” là gọi 
trạng thái tâm chân thành đến mức cùng cực, cũng chính 
là lòng ngay thẳng trong tâm Đại Bồ-đề. Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ gọi là tâm chí thành. 
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Trong đoạn này đức Phật khai thị bảy vấn đề như trên,! 
đó là dạy người cốt lấy sự căn bản, hết sức chân thành mà 
thôi. Nhưng sự căn bản hết sức chân thành đó chính là chỗ 
căn bản quan trọng của cái học thế gian cũng như xuất thế 
gian. Người quân tử của thế gian còn có thể vun bồi căn 
bản, huống chi người học tập theo đạo Bồ Tát Đại thừa? 
Nếu không từ nơi căn bản mà tu học, chẳng khác nào như 
xây lầu cao mà không làm nền móng, hậu quả thế nào, chỉ 
cần nghĩ đến là có thể biết được. 


Hai câu tiếp theo “Có thể làm những việc thế gian, 
không được theo ý thế gian” là ý chính đức Phật đáp lại 
câu hỏi của ngài A-nan. Phật dạy chúng ta rằng, có thể 
làm những việc thế gian, nhưng không được thuận theo ý 
thế gian. 


3. Thưa hỏi về ý nghĩa của “việc thế gian” và “ý thế 
gian” 
Phần này chia ra hai ý. Thứ nhất giải thích về việc thế 
gian, thứ hai nói về ý thế gian. 
3.1. Nói về việc thế gian 


Kinh văn 
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! Bảy vấn đề này vừa tuần tự kể ra bên trên là: (1) hiếu thuận với cha mẹ, (2) 
luôn thận trọng sợ sệt giữ gìn, (3) cung kính quy y Tam bảo, (4) phụng dưỡng 


cha mẹ, (5) tận trung với chức trách, (6) thân tâm thận trọng giữ theo điều 
thiện, (7) trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy. 
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A-nan ngôn: “Thế gian sự, thế gian ý, vân hà da? 
Thiên Trung Thiên!” Phật ngôn: “VI Phật đệ tử, khả 
đắc thương phiến, doanh sinh lợi nghiệp, bình ẩu trực 
xích, bất khả võng ư nhân, thi hành dĩ lý, bất vi thần 
minh tự nhiên chi lý. Táng tống chi sự, di tỷ nhân 
thú, thị vi thế gian sự dã.” 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan thưa hỏi: “Bạch đức Thiên Trung Thiên! 
Việc thế gian, ý thế gian là như thế nào?” Phật dạy: “Là 
đệ tử Phật, có thể mua bán, kinh doanh sinh lợi nhưng 
phải cân đong chính xác, không được dối người. Việc 
làm phải đúng lý, không trái lẽ tự nhiên của thức tánh 
lương tâm. Những việc tang ma cúng ky, dời nhà, cưới 
gả đều là việc thế gian.” 


Ngài A-nan đã nghe qua lời dạy của đức Phật, nhưng 
không biết được giữa việc thế gian có khác biệt gì với ý 
thế gian. Vì sao có thể làm việc thế gian nhưng không thể 
theo ý thế gian? Từ đó tiến thêm một bước nữa, muốn thưa 
thỉnh Phật vì chúng ta đưa ra sự giải thích chính xác rõ 
ràng, do vậy mà có câu hỏi này. Tiếp theo là lời giải đáp 
của đức Phật, trước tiên nói rõ như thế nào gọi là “việc thế 
gian”. 


“Việc thế gian” có vô số việc, ở đây bất quá đức Phật 
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chỉ lược nêu một vài ví dụ để giảng rõ cho chúng ta được 
biết, giúp ta giác ngộ được rằng pháp Phật không lìa ngoài 
pháp thế gian, pháp Phật cũng không ngăn ngại pháp thế 
gian. Pháp thế gian cũng chính là cuộc sống thường ngày 
của chúng ta. Hơn nữa, công phu tu hành Phật pháp cũng 
chính là từ ngay trong vòng xoay của những sự việc nhỏ 
nhặt hằng ngày mà có thể nhìn thấu, buông bỏ, sau đó lại 
khởi sinh. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni dạy chúng ta rằng, làm 
người đệ tử Phật, không hề ngăn ngại đối với những việc 
thế gian, vẫn có thể kinh doanh, buôn bán, vẫn có thể làm 
đủ loại công việc sinh lợi, chỉ cần luôn giữ tâm thành kính, 
trung tín đối đãi với người, tiếp xúc muôn vật, như vậy 
là tốt. Đó gọi là chỉ lấy những mối lợi thuận theo nhân 
nghĩa, không cầu những mối lợi trái nhân nghĩa. Nói 
chung, những việc có lợi ích mà phù hợp với đạo nghĩa thì 
đều có thể làm. Trong kinh Hoa Nghiêm (bản 40 quyển), 
chư Phật, Bồ Tát thị hiện đủ mọi hình tướng cũng đều là 
những khuôn mẫu cho ta nol theo như vậy. 


“Cân đong chính xác, không được dối người.” Dối người 
tức là gạt gẫm, lừa bịp. Câu này là dạy chúng ta phải giữ 
lòng trung tín, mua bán phải công bằng, không được lừa 
gạt dối trá với người, càng không được làm hại người khác. 


“Việc làm phải đúng lý.” Câu này là dạy ta sự thành 
kính. Nói chung làm việc gì cũng phải hợp tình, hợp lý, 
hợp pháp, lấy bốn đức “nhân từ, thương yêu, trung tín, đạo 
nghĩa” để phụng sự xã hội, tạo phúc cho xã hội. Như vậy 
tức là học Phật, là thực hành đạo Bồ Tát. 


“Không trái lẽ tự nhiên của thức tánh lương tâm.” Câu 
này là chỉ vào bản tánh của chúng ta mà nói. Bản tánh của 
ta vốn lương thiện, lương tâm là lẽ trời, vốn sẵn có đức của 
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tự tánh. Bản tánh vốn sẵn đủ vô lượng trí tuệ, có muôn đức 
hạnh, có vạn năng lực, cho nên gọi là “thần minh”. Ý nghĩa 
ở chỗ này là, bất luận chúng ta làm việc gì, căn bản cũng 
đều phải dựa theo lương tâm, đó là lẽ trời, sao cho được rõ 
lý lẽ, tâm an ổn. Nếu không như vậy, cho dù có tránh né 
được lưới pháp luật, cũng không thể nào trốn tránh được 
sự trách phạt của lương tâm. 


“Tang ma cúng ky” là ý nói đến việc tổ chức tang ma cho 
người mới chết cùng việc ky giỗ tưởng nhớ những người 
qua đời đã lâu. Tang ma người mới chết là nói lễ nghi phải 
đầy đủ. Ky giỗ tưởng nhớ người đã khuất là nói cúng kính 
phải dốc hết lòng thành. Đó là chỗ tình sâu nghĩa nặng 
của đạo làm người. Trong một địa phương, một xã hội, nếu 
có thể hết sức làm theo như vậy thì có thể cảm hóa được 
người dân trở nên có đạo đức.! 

“Đời nhà, cưới gả.” Dời nhà là nói chung việc di chuyển, 
thay đổi chỗ ở, đi từ nơi này đến nơi khác. Cưới gả là nói 
chung việc cưới vợ, lấy chồng. Hết thảy những việc như 
vậy đều là việc thế gian, đều có thể làm được. 


Từ những ví dụ điển hình đức Phật đã nêu, chúng ta 
có thể nhận hiểu được rằng, những lời Phật dạy không hề 
chống trái, ngăn ngại với công việc trong đời sống thường 
ngày của chúng ta, đức Phật hoàn toàn không ngăn cấm. 


Điều Phật bảo ta không được làm là: đừng thuận theo ý 
thế gian. Vậy ý thế gian là thế nào? 


1 Phần giảng thuật này của Hòa thượng lấy ý từ lời của Tăng tử trong sách Luận 
ngữ, chương Học nhị, tiết thứ 10, nguyên văn là: ##-ƒW: l4, ii, RKđ& 
ñÿ J# £- . - Tăng tử viết: Thận chung, truy viễn, dân đức quy hậu hỹ. (Tăng tử 
nói: Thận trọng việc cuối đời, nhắc nhở người đã [khuất] xa, đạo đức của dân 
theo về sâu dày vậy.) “Thận chung” là nói việc tang ma phải đủ lễ (thận trọng 
trong việc cuối đời), “truy viễn” là nói việc ky giỗ tưởng nhớ người đã khuất 
phải chí thành (nhớ đến người đã khuất xa). Làm được hai việc này thì cảm 
hóa thay đổi được đạo đức của dân chúng. 
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Thế gian ý giả, vi Phật đệ tử, bất đắc bốc vấn, thỉnh 
túy, phù chú, áp quái, từ tự, giải tấu, diệc bất đắc 
trạch lương nhật lương thời. 


Dịch nghĩa 


Ý thế gian có nghĩa là, người đệ tử Phật không được bói 
toán, triệu thỉnh quỷ thần, làm bùa chú, yểm quái, tế 
tự, dâng sớ giải tấu, cũng không được xem chọn ngày 
tốt giờ tốt. 

Từ những ví dụ được nêu ra trong đoạn kinh văn này, 
chúng ta có thể nhận hiểu được rằng, đức Phật nói đến ý 
thế gian chính là chỉ sự mê tín. “Không được làm theo ý thế 
gian” chính là dạy người không được mê tín, không được 
làm những việc mê tín, nhất là không được làm những 
chuyện mê tín quỷ thần. 


Những chuyện mê tín cũng rất nhiều, chỉ mong sao qua 
những việc nêu ra ở đây có thể nhận hiểu được rằng, hết 
thảy những việc như thế đều là tập khí thế tục. Thực ra, 
xét đến cùng mà nói thì tâm thức phàm phu làm bất cứ 
việc gì cũng đều là theo ý thế gian, nhưng khi chứng đắc 
bốn trí Bồ-đề ắt siêu việt thế gian, điều này không thể 
không rõ biết. 
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Phật dạy, người đệ tử Phật không được làm những việc 
sau đây: 


- Thứ nhất, không được bói toán, là nói bao quát hết 
thảy những việc như gieo quẻ, đoán chữ, xem tướng, 
đoán số mệnh, tin phong thủy, bói việc lành dữ, họa 
phúc... hết thảy những việc theo tập khí thế tục. 


- Thứ hai, không được triệu thỉnh quỷ thần, là nói chung 
tất cả những chuyện đồng cốt, phụ hồn, cầu cơ giáng 
bút, mời thỉnh quỷ thần, yêu my các loại... Ñgười Phật 
tử không được làm những việc này. 


- Thứ ba, không được làm bùa chú. Người Phật tử không 
được học cách vẽ bùa, niệm chú, đuổi quỷ trừ ma, trị 
bệnh v.v... 


- Thứ tư, không được yếm quái, là nói các loại tà thuật 
ngoại đạo dùng để trấn yếm... Như thời xưa dùng hình 
nhân bằng đất sét, bằng gỗ để yếm người, khắp nơi 
đều có. 

Vào thời Hán Vũ Đế gặp họa Giang Sung là một minh 
chứng. Giang Sung là cận thần của Hán Vũ Đế. Một hôm, 
ông tình cờ bắt gặp xe ngựa của Thái tử đi trên trì đạo. Trì 
đạo là con đường đặc biệt chỉ dành riêng cho hoàng đế, xe 
ngựa của thái tử đi trên đường này là phạm tội bất kính. 
Vì Giang Sung là cận thần của hoàng đế, nên thái tử liền 
khẩn khoản xin ông đừng đem việc này tâu lên hoàng đế. 
Giang Sung không nghe, rốt cuộc vẫn đem sự việc báo lên 
với Hán Vũ Đế. Về sau, Hán Vũ Đế ngã bệnh, Giang Sung 
hết sức lo sợ, vì nếu hoàng đế băng hà, thái tử lên kế vị thì 
chắc chắn ông sẽ có nguy cơ bị giết để trả thù. Do lo sợ như 
vậy, Giang Sung liền nghĩ kế hãm hại thái tử. Trước mặt 
hoàng đế, ông liền bày chuyện nói rằng bệnh của hoàng đế 
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là do bị trù ếm, do có người làm vậy để mưu hại hoàng đế. 
Hán Vũ Đế quả nhiên tin lời, lệnh cho Giang Sung dẫn bọn 
đồng cốt đi truy tìm bắt kẻ trù ếm. Giang Sung dùng cực 
hình tra tấn khiến nhiều người phải thừa nhận, làm cho 
Vũ Đế càng tin là thật. Dân thường bị chết oan trong việc 
này lên đến hàng chục ngàn người. Sau đó, Giang Sung lại 
bịa chuyện nói rằng trong cung có yêu khí trù yếm, rồi cho 
đào đất tìm kiếm cả trong cung thái tử, liền tìm được một 
hình nhân bằng gỗ (vốn đã được ông ta lén chôn giấu trước 
đó), đem dâng lên cho Hán Vũ Đế. Thái tử bị oan không 
làm sao phân giải được. Hoàng đế mang hình nhân bằng 
gỗ giao cho Giang Sung thi hành lệnh chém. Hoàng hậu và 
thái tử đều phải tự sát. Mãi về sau Vũ Đế mới biết việc này 
là do Giang Sung lừa dối hãm hại thái tử. Hối hận cũng 
không còn kịp nữa, Vũ Đế liền cho giết sạch cả ba họ nhà 
Giang Sung. 


Người đệ tử Phật, tuyệt đối không thể làm những việc 
như vậy. 


- Thứ năm, không được cúng tế quỷ thần. Ở đây là nói 
đến các loại tà quỷ tà thần, những việc cầu khấn, hứa 
nguyện, hoàn nguyện v.v... 


- Thứ sáu, không được dâng sớ giải tấu, là nói những sự 
cầu giải oán cừu, dùng tấu sớ dâng lên thiên đế quỷ 
thần các loại... 

- Thứ bảy, không được xem chọn ngày tốt giờ tốt. Đây 
là tập tục từ xưa còn sót lại, người đời thường mỗi khi 
làm việc gì cũng phải tìm kiếm cho được một ngày 
hoàng đạo, ngày tốt, lại cố chọn cho được giờ tốt. 

Nói tóm lại, đức Phật nói về ý thế gian ở đây toàn là 

chỉ những điều mê tín, trái nghịch lý tánh, không những 
là đệ tử Phật không thể làm, mà Khổng tử trước đây cũng 
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từng nói: “Cung kính quỷ thần nhưng lánh xa.” Khổng tử 
cũng không nói những chuyện yêu ma quái my. Đó là nhà 
Nho cao minh của thế tục mà cũng không làm những việc 
thuận theo ý thế gian. 


Thế nhưng, ngày nay phong tục suy đổi, những lời dạy 
sâu xa của đức Phật, của Khổng tử đều bị bỏ mất, mà 
những chuyện yêu ma quái my lại phát triển mạnh mẽ 
trong đời, mê hoặc lòng người, đông đảo lấn lướt, muốn cho 
thiên hạ không rối loạn thật không thể được. 


Những lời dạy của Nho giáo, Phật giáo, đều là dùng 
chân lý khai mở trí chân chánh cho con người, cho nên đó 
là lý trí, hoàn toàn không phải mê tín. Trong phần trước đã 
có nói qua, nhân lành ắt được quả lành, nhân xấu ác nhất 
định phải gặp quả báo xấu ác. Nhân quả báo ứng không 
mảy may sai lệch. Việc ở đời không thể cưỡng cầu, nên cần 
phải biết, những sự mê tín quỷ thần, cầu khẩn quỷ thần 
trợ giúp, siểm my quỷ thần, không những là không thể 
làm thay đổi vận mệnh thành tốt đẹp, mà ngược lại càng 
làm càng thêm hư hoại, thối nát, cho đến mức chẳng còn gì 
cả, làm sao có thể được chút tốt đẹp gì? Phật dạy chúng ta 
không được làm, Khổng tử dạy chúng ta nên cung kính mà 
lánh xa, đó đều là dạy chúng ta phải phá trừ mê tín, khai 
mở trí chân chánh. 

Nói chung, những việc mê tín thì đều là ý thế gian. 

Nhưng tìm lành lánh dữ cũng là khuynh hướng thường 
tình của người đời, nếu đã không thể làm những việc theo 
ý thế gian, những việc mê tín, vậy phải làm như thế nào 
mới chân chính đạt được sự an lành, thân tâm an ổn? 

Trong phần kinh văn tiếp theo, đức Phật vì chúng ta 
giảng rõ những gì người đệ tử Phật có thể làm. Kinh văn 
nêu ra sáu điểm, là pháp môn bất nhị chân chánh giúp 
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người tìm lành lánh dữ. Mỗi người đều nên rõ biết, phải 
vâng làm y theo lời dạy. 


4. Phật chỉ dạy về sự tôn quý của đạo pháp 


Phần kinh văn này có sáu ý chính. Thứ nhất, người 
Phật tử khi làm việc gì nên tác bạch trước Tam bảo. Thứ 
hai, giới luật đạo đức là tôn quý, chư thiên thần đều kính 
phục. Thứ ba, đạo bao trùm khắp trời đất, chỉ do con người 
tự ngăn ngại. Thứ tư, thiện ác đều do nơi tâm, tự làm tự 
chịu. Thứ năm, giới hạnh thấu đến trời cao, các vị thánh 
đều ngợi khen xưng tán. Thứ sáu, bậc có trí tuệ tự nhiên 
đều vâng làm theo lời Phật dạy. 


4.1. Người Phật tử khi làm việc gì nên tác bạch 
trước Tam bảo 


Kinh văn 
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Thụ Phật ngũ giới, phúc đức nhân dã, hữu sở thi tác, 
đương khải Tam tôn. Phật chỉ huyền thông, vô tế bất 
đfT, 


Dịch nghĩa 
Được thọ nhận năm giới của Phật là người có phước 
đức, mỗi khi làm việc gì, nên tác bạch trước Tam bảo. 
Sự thông suốt nhiệm mâu của Phật không một điều nhỏ 
nhặt nào là không rõ biết. 
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Đây là ý thứ nhất đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Ngài 
dạy rằng: “Người nhận được sự dạy dỗ, tiếp nhận năm giới 
của Phật, lại có thể thực sự tu tập làm theo thì nhất định 
phải là người có phước đức.” 

Phước đức được nói đến trong kinh này bao gồm: 

1. Tuổi thọ dài lâu 

2. Hết sức giàu có 

3. Tự thân thanh tịnh 

4. Được mọi người kính trọng 

5. Có đủ đức hạnh và trí tuệ 


Trong các kinh khác trình bày cũng tương đồng về đại 
thể, chỉ khác biệt về tiểu tiết. Phước đức là quả báo, thọ 
trì năm giới chính là tu nhân. Người đệ tử Phật, tu nhân 
lành, được quả phúc, khi có làm việc gì, nhất định đều 
nương theo Tam bảo. Sự thông suốt nhiệm mầu của Phật, 
không gì là không rõ biết. Tu học y theo lời Phật dạy thì 
nhất định có được sự cảm thông với Phật. 


Phần trên đã nói rằng, đệ tử Phật có thể làm những 
việc thế gian nhưng không thể thuận theo ý thế gian. Tiếp 
theo sau, đức Phật hết sức từ bi lại vì chúng ta chỉ bày sáu 
điểm giúp ta lánh dữ tìm lành, là pháp môn tu hành giúp 
ta tự làm lợi ích, đạt được trí tuệ. 

Điểm thứ nhất này cũng nói rằng người đệ tử Phật 
khi làm việc gì đều nên tác bạch trước Tam bảo. Đối trước 
tượng Phật dâng hương kính cáo, đó là tác bạch với Phật. 
Mọi hành vi đều không trái lời răn dạy trong kinh, đó là 
tác bạch với Pháp. Thưa hỏi, thảo luận với các bậc thầy 
hoặc người có đạo đức, đó là tác bạch với Tăng. Làm việc 
phù hợp với lương tâm, lẽ trời, tự nhiên sẽ có cảm ứng giao 
hòa trong mối đạo với sự thông suốt nhiệm mầu của Phật. 
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4.2. Giới luật đạo đức là tôn quý, chư thiên thần 
đều kính phục 


Kinh văn 
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Giới đức chi nhân, đạo hộ vi cường, dịch sử chư thiên, 
thiên long quỷ thần, vô bất kính phục. Giới quý tắc 
tôn, vô vãng bất cát, khởi hữu kị huý bất thiện giả da. 


Dịch nghĩa 


Người có giới hạnh, đạo đức, được sự bảo hộ mạnh mẽ, 
sai khiến được chư thiên, hàng trời, rồng, quỷ, thần 
thầy đều kính phục. Giới là quý báu, đáng tôn kính, 
không có gì là không tốt lành, lẽ nào lại có chỗ phải 
kiêng ky bất thiện hay sao? 


Điểm thứ hai [được đức Phật] chỉ bày là nói rõ trong 
hết thảy mọi hành vi, chỉ có giới hạnh, đạo đức là được 
chư thiên, quỷ thần tôn sùng, kính phục bậc nhất. Người 
có thể nghiêm trì giới luật do Phật chế định, trong lòng 
có đạo đức, theo chỗ đạo đức đó mà tu học, mỗi ngày một 
nâng cao, chư thiên, thiên thần thay nhau hộ vệ, khiến cho 
chung quanh người đạo đức ấy luôn có đủ uy đức tôn trọng, 
đó gọi là được sự bảo hộ mạnh mẽ. 


“Sai khiến được chư thiên” là nói sự biểu hiện bằng hành 
vi cụ thể của chư thiên thần kính phục người có đạo đức. 
Chẳng hạn như vào đời Đường có cư sĩ Lý Thông Huyền 
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hoặc Đạo Tuyên Luật Sư ở núi Chung Nam, các vị này đều 
có thiên thần thường xuyên đi theo phục vụ công việc. Hơn 
nữa, trong sách Cao Tăng Truyện cũng ghi chép rất nhiều 
sự tích thiên thần đi theo phụng sự những người có đạo 
đức, quý vị có thể tham khảo thêm. 


“Hàng trời, rồng, quỷ, thần thảy đều kính phục.” Đây 
là nói đến tám bộ quỷ thần trực thuộc dưới quyền bốn vị 
Thiên vương. Các vị này nhìn thấy người trì giới, tu đạo 
thì hết thảy đều cung kính đi theo hầu cận. Cho nên “giới 
là quý báu, đáng tôn kính, không có gì là không tốt lành”. 
Tĩnh thần giới luật của nhà Phật là “không làm các điều 
ác, vâng làm các việc lành”, tuyệt đối không gây khổ não, 
tổn hại đến chúng sinh, làm việc thiện cho người, thành 
tựu điều tốt đẹp cho người. Giới luật là đáng quý nhất 
trong tất cả các thiện hạnh. Trong lòng có giới thì các pháp 
khác đều khó sánh bằng. Cho nên, người có đạo đức, giới 
hạnh thì hết thảy mọi hành vi trong thực tế không có gì là 
bất lợi. Có thể thấy rằng, trì giới là pháp tu hành tốt đẹp 
nhất, lợi ích nhất. 


“Lẽ nào lại có chỗ phải kiêng ky bất thiện hay sao?” 
Đây là nói những chỗ người ta thường kiêng ky không dám 
nói ra, là do trong lòng lo sợ đủ mọi điều chẳng lành. Khi 
chúng ta đã hiểu rõ được ý nghĩa [người trì giới] được sự 
bảo hộ mạnh mẽ thì còn có điều gì phải kiêng sợ nữa? Có 
điều gì lại là không lợi ích sao? Vậy sao phải hạ mình làm 
theo những chuyện mê tín? 

Khi tôi giảng kinh ở các nơi, có người hỏi rằng, Thế chiến 
Thứ ba trước mắt đã nhìn thấy không thể tránh khỏi, vậy 
có nơi nào là an toàn nhất [để lánh nạn]? Đối với người 
ngoại quốc, tôi bảo Đài Loan là nơi an toàn nhất. Đối với 
người trong nước, tôi nói: “Làm thiện, tích đức, tu đạo là 
an toàn nhất, không có việc gì không được an lành tốt đẹp.” 
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4.3. Đạo bao trùm khắp trời đất, chỉ do con người 
tự ngăn ngại 


Kinh văn 


ilắ> +j#|. ,7^Kjh, i2 ^A, 
Tp #ð:.. 


Đạo chỉ hàm phú, bao hoằng thiên địa. Bất đạt chi 
nhân, tự tác quái ngại. 


Dịch nghĩa 


Sự hàm chứa bao trùm của đạo rộng khắp đất trời. 
Người không thông đạt nên tự tạo ra sự ngăn ngại. 


Đây là điểm thứ ba được Phật chỉ bày. Đạo là chỉ cho 
chân như, bản tánh, chân tâm, cũng chính là sự dứt trừ 
mê hoặc, sáng tỏ tâm ý, thấy được tự tánh. Về sự lớn rộng 
dung chứa của tâm, trong kinh [Lăng Nghiêm] nói thí dụ 
rằng: “Hư không đặt vào trong tâm chỉ như một cạm mây 
ở giữa bầu trời.” Cho nên, tâm bao trùm khắp cả đất trời, 
đó là sự tướng chân thật. Chỉ tiếc là người mê muội không 
thông đạt được lý lẽ này, không thấy được việc này, kết 
quả là tự mình tạo ra chướng ngại. Kinh Lăng Nghiêm 
nói rằng: “Tánh Không chân thật thấy biết, vốn tự nhiên 
thanh tịnh, biến khắp pháp giới, tùy theo tâm của mỗi 
chúng sinh mà hiện thành chỗ thấy biết riêng.” Thế nhưng 
chỗ vọng kiến của chúng sinh chính là [đối với] “chân tâm 
mầu nhiệm sáng suốt, ví như trăm ngàn biển lớn trong 
xanh lại bỏ đi, chỉ nhận một chút bọt biển nhỏ nhoi mà 
xem đó như là toàn bộ biển lớn”, lại không biết rằng “vốn 
là Vô thượng Bồ-đề, diệu tâm thanh tịnh tròn đầy, do mê 
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vọng sinh ra sắc không cùng những điều thấy nghe”. Cho 
nên đức Phật mới xót thương nói rằng, do người không 
thông đạt nên tự tạo ra sự ngăn ngại. Nếu nhận hiểu được, 
liền vượt thoát thế gian. 


4.4. Thiện ác đều do nơi tâm, tự làm tự chịu 


Kinh văn 


O2 Z 5 ý tJÁJƒE› #92450) › dn 
` È ` - 3 
TỐ 3È , ZT > Jệ ñệ- o 
Thiện ác chi sự do nhân tâm tác, họa phúc do nhân, 
như ảnh truy hình, hưởng chi ứng thanh. 


Dịch nghĩa 


Những việc thiện ác do tâm người tạo ra, nên họa hay 
phúc đều là do người, như bóng đuổi theo hình, như 
âm vang dội lại tiếng. 

Đây là điểm chỉ bày thứ tư, nói rõ việc thiện ác đều ở 
nơi tâm người, mà quả báo nhất định sẽ đến như bóng theo 
hình. Câu kinh này so với những điều nói trong văn Cảm 
ứng thiên cũng tương đồng, ý nghĩa câu chữ rõ ràng, quả 
thật là lời chân thật chí lý. Gieo nhân lành được quả phúc, 
ø1eo nhân ác chịu tai ương họa hại. Tâm tạo tác, thân nhận 
chịu, nhân quả báo ứng không mảy may sai lệch. Nếu như 
thực sự hiểu rõ được chân tướng của việc này, thì ngay 
trong mỗi lúc khởi tâm động niệm liền biết ngay được quả 
báo [của tâm niệm đó] là họa hay phúc. Như vậy là người 
phước đức lớn thực sự có trí tuệ. Cho nên mới nói rằng: 
“Chúng sinh nhận chịu quả báo [khổ não] mới biết sợ, Bồ 
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Tát biết kiêng sợ ngay từ chỗ tạo nhân [nên không tạo 
nhân xấu ác].” 

Đây chính là chỗ đức Phật dạy chúng ta phải khởi đầu, 
là phương tiện trước nhất việc tu đạo, cầu phúc. 


4.5. Giới hạnh thấu đến trời cao, các vị thánh đều 
ngợi khen xưng tán 


Kinh văn 


j4di> (6, Jl> BI, 3X, HH 
S#it, 8Ø +3. X46, 2 #h 
HUẾ, EM, #Er18#.. 


Giới hạnh chi đức, ứng chi tự nhiên, chư thiên sở hộ, 
nguyện bất ý vi, cảm động thập phương, dữ thiên 
tham đức, công huân nguy nguy, chúng thánh ta 
thán, nan khả xưng lượng. 


Dịch nghĩa 


Đức độ của người giới hạnh ứng hợp với tự nhiên, chư 
thiên đều bảo vệ giúp đỡ, mọi tâm nguyện đều được 
như ý, cảm động khắp mười phương, đức lớn ngang 
trời, công phu thành tựu uy nguy chói lọi, các bậc 
thánh đều ngợi khen xưng tán, khó có thể suy lường. 
Đoạn kinh văn này là điểm chỉ bày thứ năm của đức 
Phật trong phần này, hết lời khen ngợi người giới hạnh 
công đức lớn lao ngang trời, do vậy khuyến khích khuyên 
bảo mọi người phải thực sự nỗ lực tu học. 


165 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Nói chung, người tự mình nghiêm trì luật tắc là giới 
Tiểu thừa, hướng đến làm lợi ích khắp thảy chúng sinh là 
giới Đại thừa. 

Người giữ giới, làm việc thiện, có đạo đức, tự nhiên có sự 
cảm ứng cùng chư Phật, Bồ Tát, nên tùy duyên biểu hiện 
hình tướng mà không thay đổi bản tính, cho nên nói là tự 
nhiên. Đó là một cách giải thích. 

Lại nữa, Bồ Tát hóa độ chúng sinh, tùy duyên hiển 
hiện hình tướng, khi cần đến hình tướng nào có thể hóa độ 
chúng sinh liền hiển hiện hình tướng đó, nhưng không trái 
với bản thể, vẫn ứng hợp với tự nhiên. 


Hiểu rõ được ý nghĩa này liền biết được rằng, chỉ cần tự 
mình có thể giữ giới, làm việc thiện, không cần thiết phải 
khẩn cầu thần tiên, cầu Bồ Tát hay cầu Phật, mà tự nhiên 
có sự cảm ứng. Đã có sự cảm ứng thì đương nhiên được chư 
Phật, Bồ Tát hộ niệm, có lý nào lại không được chư thiên, 
quỷ thần theo bảo vệ giúp đỡ? 


“Mọi tâm nguyện đều được như ý”, đó là nói mọi việc 
đều được thuận theo ý muốn, có cầu liền có ứng. [Người có 
giới hạnh thì] tâm đồng như tâm Phật, miệng nói như lời 
Phật, thân làm việc như Phật, tự đem việc làm của mình 
mà giáo hóa người khác, nhất định phải cảm động khắp 
mười phương, mọi hành vi, tâm niệm đều xứng hợp tự 
tính, mọi việc làm đều thuận duyên không tạo nghiệp, như 
mặt trời mặt trăng đi qua bầu trời, bốn mùa nuôi dưỡng 
sự sống muôn loài. Như vậy là cùng với trời đất dung hợp 
cùng một thể, cùng một công năng tác dụng, cho nên nói 
rằng đức lớn lao bằng trời. 


“Công phu thành tựu uy nguy chói lọi”, đó là nói công 
đức lớn lao của việc đem hành vi chính mình mà nêu gương 
giáo hóa người khác, hết thảy các bậc thánh hiền thế gian 
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và xuất thế gian đều ngợi khen xưng tán. Đức độ của người 
trì giới hành thiện là không thể nghĩ bàn, xưng tán ngợi 
khen không cùng tận. 

Chúng ta đọc qua một đoạn kinh văn khai thị này rồi, 
nên phát tâm hết lòng chuyên tu công đức chân thật mà 
hết thảy các bậc thánh đều ngợi khen, như vậy mới không 
phụ lòng từ bi răn dạy của đức Phật. 


4.6. Bậc có trí tuệ tự nhiên đều vâng làm theo lời 
Phật dạy 


Kinh văn 


4 Lciể?› Ä# X46; iu ih‡t, TƑ 
C1JẾ H > HE. 


Trí sĩ đạt mệnh, một thân bất tà, thiện như Phật giáo, 
khả đắc độ thế chỉ đạo. 


Dịch nghĩa 
Người có trí thấu hiểu lẽ đạo, trọn đời không rơi vào tà 
vạy, khéo làm theo lời Phật dạy, có thể thành tựu đạo 
giải thoát. 

Đây là điểm chỉ bày cuối cùng trong phần kinh văn này, 
nói rõ chỉ người có trí tuệ mới biết vâng làm theo lời Phật 
dạy. 

“Người có trí tuệ” là nói có trí tuệ thấu hiểu sáng tỏ sự 
lý. “Thấu hiểu lẽ đạo” là nói sự thông đạt sáng tỏ giáo pháp 
nhân duyên tương sinh, thấu rõ lý tự nhiên, cũng gọi là 
“mệnh trời”. “Trọn đời không rơi vào tà vạy”, vì đã thông 
đạt giáo pháp nhân duyên tương sinh nên trọn đời không 
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còn nghi hoặc, không rơi vào những hiểu biết, kiến giải tà 
vạy, không làm những việc tà vạy. 

“Khéo làm theo lời Phật dạy.” Ở đây phải chú ý ở chữ 
“khéo làm”, hàm ý là sáng suốt hiểu được lý lẽ, giữ được 
tâm định tĩnh, lại có thể thường thuận theo chúng sinh, 
trong chỗ tùy hỷ thành tựu được vô lượng công đức. Đó gọi 
là lý với sự không ngăn ngại, sự với sự cũng không ngăn 
ngại, đầy đủ Tam học giới, định, tuệ, hết thảy đều xứng 
hợp tự tính, hết thảy đều an nhiên tự tại, như vậy mới gọi 
là “khéo làm theo lời Phật dạy”. Vâng làm theo lời Phật 
dạy thì cho dù là cư sĩ tại gia cũng có thể chứng đắc đạo 
lớn Bồ-đề, vượt thoát thế gian, thành Phật, thành Bồ Tát. 


Như trên đã giảng xong phần thứ tư của kinh này. Sau 
khi chúng ta đọc qua bản kinh này mới hiểu rằng việc học 
Phật của người cư sĩ tại gia vốn không có gì trở ngại, cũng 
không có gì là không thuận tiện. Chỉ cần tu học đúng lẽ 
đúng pháp, khéo làm theo lời Phật dạy, ắt có thể khiến 
cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng trở thành mỹ mãn, hạnh 
phúc, khiến cho cuộc sống này của ta trở nên có giá tr], có 
ý nghĩa. 

Tiếp theo là phần thứ năm của kinh này, nói việc Tôn 
giả A-nan sau khi lần lượt được nghe Phật bốn lần giảng 
giải chỉ bày qua bốn đoạn kinh trên, mới tự thấy mình hết 
sức may mắn được gặp Phật nghe pháp, được lợi ích lớn 
lao, nhưng đối với những người không được nghe biết Phật 
pháp ắt không khỏi mê hoặc tạo tác nghiệp xấu, cho nên 
ngài mới thương xót chúng sinh, thỉnh cầu đức Phật tiếp 
tục trụ thế dài lâu. Đoạn này chính là nêu cảm tưởng, chỗ 
tâm đắc của ngài A-nan khi được nghe lời Phật dạy. 
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P hần này có ba ý chính. Thứ nhất, ngài A-nan 
tự thấy mình may mắn nên ngày nay sinh ra 
được gặp Phật. Thứ hai, ngài xót thương cho người đời nay 
nhiều tâm niệm xấu ác, kém lòng tin. Thứ ba, vì thương 
xót chúng sinh nên thỉnh Phật trụ thế. 


1. Ngài A-nan tự thấy mình may mắn được gặp Phật 


Kinh văn 


#J‡Ê£E]bời,. # 3X. 5ñ Hỗ kh › 
sj\+ˆ T7. ÄA\ 1đ 5Z› Tj1ldh#› 
Má: KR —— 3J› †F1áwW, ^4*fš 


1» + 
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A-nan văn Phật thuyết, cánh chỉnh ca-sa, đầu não 
trước địa. Duy nhiên Thế Tôn, ngã đẳng hữu phúc, 
đắc trực Như Lai, phổ ân từ đại, mẫn niệm nhất thiết, 
vi tác phúc điền, linh đắc thoát khổ. 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan nghe lời Phật dạy rồi liền sửa áo cà-sa 
ngay ngắn, cúi đầu lạy sát đất, [thưa rằng:] “Kính bạch 
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Thế Tôn! Chúng con có phước lành được gặp đức Như 
Lai, được hưởng nhờ ơn từ lớn lao, [Như Lai] thương 
tưởng hết thảy chúng sinh, làm ruộng phước cho chúng 
sinh thoát khổ.” 


[Như đã nói,] kinh văn phần này có thể chia làm ba 
ý. Đoạn này là ý thứ nhất, đại ý nói về cảm xúc của ngài 
A-nan sau khi được nghe đức Phật lần lượt giảng qua bốn 
đoạn kinh trên. 


“Sửa áo cà-sa ngay ngắn, cúi đầu lạy sát đất” là nghi lễ 
cung kính nhất, dùng để biểu lộ lòng cảm tạ đức Thế Tôn 
đã từ bi răn dạy. 


[Kinh văn dùng chữ “duy nhiên”], “duy” là biểu thị lòng 
tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn không có chút gì nghi hoặc, 
biểu thị việc ngài A-nan đã tự mình tin nhận; “nhiên” là 
chỉ cho tất cả chúng sinh, vẫn còn có những người chưa 
được nghe pháp Phật, những người chưa có lòng tin vào 
pháp Phật. Đây chính là từ ngữ dùng để thay thế chúng 
sinh thỉnh pháp. Trong kinh Kim Cang cũng có dùng cấu 
trúc giống như vậy. 

“Chúng con có phước lành được gặp đức Như Lai.” Câu 
này kết hợp với chữ “duy” ở trước là nói chung cả đại chúng 
trong pháp hội, nhờ phước đức đời trước sâu dày nên mới 
có cơ duyên được gặp đức Như LaI1. 

“Như Laf” là một trong mười danh hiệu của Phật,' có 
rất nhiều hàm nghĩa, ý chính là Phật đời này cũng giống 
chư Phật đời trước tái sinh. 


“Hưởng nhờ ơn từ lớn lao, [Như Lai] thương tưởng hết 


!' Đức Phật có mười danh hiệu tôn xưng là: (1) Như Lai, (2) Ứng cúng, (3) 
Chánh biến tri, (4) Minh hạnh túc, (5) Thiện thệ, (6) Thế gian giải, (7) Vô 
thượng sĩ, (8) Điều ngự trượng phu, (9) Thiên nhân sư, (10) Phật Thế Tôn. 
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thảy chúng sinh”, câu này kết hợp với chữ “nhiên” ở trước, 
hàm nghĩa xưng tán lòng đại từ đại bi của Phật, ban ơn 
lành lớn lao nhất cho hết thảy chúng sinh - chúng sinh 
hữu tình trong chín pháp giới - vì hết thảy chúng sinh mà 
làm ruộng phước chân chánh vô thượng. Hết thảy những 
ai được gặp Phật pháp, khéo làm theo lời Phật dạy, ắt đều 
có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. 

Đại sư Ấn Quang nói: “Phật A-di-đà là ruộng phước 
bậc nhất, niệm Phật vãng sinh là phúc đức lón nhất, bậc 
thượng căn thượng trí có thể tin nhận, có thể làm theo. Lời 
Phật Tổ hết sức chân thật, tuyệt đối không dối gạt người. 


2. Xót thương cho người đời nhiều tâm niệm xấu ác, 
kém lòng tin 


Kinh văn 


bã #ñ-› miš 1 › X9 Ở K4. 
+‡nH#m, Jj#?JJã§34\ ! 4l 3: 3— 
r0 , TA? [ 1 Zã , 7? Jun ° 
Phật ngôn chí chân, nhi tín giả thiểu, thị thế đa ác, 
chúng sinh tương trớ, thậm khả thống tai! Nhược hữu 
tín giả, nhược nhất nhược lưỡng, nại hà thế ác, nãi tệ 
như thử. 


Dịch nghĩa 
Lời Phật dạy hết sức chân thật nhưng ít người tin theo. 
Cuộc đời này nhiều xấu ác, chúng sinh nguyễn rủa lẫn 
nhau, thật đáng thương thay! Nếu có lòng tin cũng chỉ 
một hoặc hai người, biết làm sao được trong cõi đời xấu 
ác, bảo sao thế gian không tôi tệ đến như vậy? 
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Đây là ý thứ hai của phần kinh văn này, đại ý là Tôn giả 
A-nan xót thương cho cõi đời nhiều xấu ác, hiếm kẻ có lòng 
tin. Điều này đặc biệt cho đến ngày nay lại càng rõ rệt. 


“Lời Phật dạy hết sức chân thật nhưng ít người tin theo.” 
Những lời dạy bảo của đức Phật là chân thật không gì hơn 
được. Trong Pháp hội Bát-nhã, Phật đã nói với Trưởng lão 
Tu-bồ-đề rằng: [“Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, 
như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả.” (4e 
Xi › NH:Y. h6. RỶEHŸ› ®XiZ#. - Lời nói 
của đấng Như Lai là chân chánh, đúng thật, như nghĩa, 
không hư dối, không sai khác.)]' Như Lai là lời chân chánh, 
chân chánh thì không sằng bậy. Như Lai là lời đúng thật, 
đúng thật thì không hư dối. Như Lai là như nghĩa, nên nói 
ra ắt đúng sự hợp lẽ. Như Lai là không hư dối, nên nói ra 
hoàn toàn không khoa trương, hoàn toàn không che giấu. 
Như Lai là không sal khác, nên nói ra không có sự mâu 
thuẫn hay khác biệt trước sau. 


Đức Phật thuyết pháp ở đời trong 49 năm, lời lời nói ra 
đều hết sức chân thật như vậy. [Bởi vậy,] ngài A-nan vô 
cùng cảm thương mới than rằng “ít người tin theo”. Nhưng 
vì sao người đời không chịu tin nhận lời Phật dạy? Tôn 
giả lại nói rằng, người đời đa phần đều tạo mười nghiệp 
xấu ác, nguyền rủa lẫn nhau, gây tổn hại cho nhau, đó 
quả thật là điều hết sức đau đớn đáng thương. Lẽ đương 
nhiên là việc người đời chỉ tin theo sự giả dối, không tin 
lời chân chánh, nhận lấy sự giả dối mà phủ nhận sự chân 
thật, những hành vi ngu muội như thế thật ra đều là do 
căn lành quá ít, phước đức mỏng manh, phiền não nặng nề 
nên mới khiến cho thành ra như vậy. Những người ấy cho 
! Chỗ này Hòa thượng chỉ giảng mà không trích dẫn Kinh văn, chúng tôi căn 
cứ phần kinh văn được giảng, bổ sung vào trong ngoặc vuông để quý độc giả 


tiện theo dõi. Đây là một đoạn trong kinh Kim Cang. 
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dù có duyên gặp được bạn lành, gặp được pháp Phật, rốt 
lại cũng sai lầm bỏ luống qua. Thật đáng tiếc thay! Đáng 
thương thay! 


“Nếu có lòng tin cũng chỉ một hoặc hai người.” Câu này 
ý nói người tin Phật chỉ được một vài phần trong muôn 
vạn, chính như trong kinh Kim Cang có đoạn: 


“Tu-bồ-đề bạch Phật: 'Bạch Thế Tôn! Liệu có chúng 
sanh nào nghe lời thuyết dạy này được sanh lòng tin chân 
thật chăng? Phật bảo Tu-bồ-đề: 'Chớ nên nói thế! Như 
Lai diệt độ rồi, năm trăm năm sau sẽ có người trì giới, tu 
phước, đối với những lời thuyết dạy này thường sanh lòng 
tin, nhận là chân thật.” 


“Năm trăm năm sau”, cũng là nói năm lần năm trăm 
năm sau khi Phật diệt độ, chính là thời đại hiện nay của 
chúng ta. “Có người trì giới, tu phước.” Trì giới là chỉ người 
chuyên cần tu tập Tam học: giới, định, tuệ. Tu phước là 
chỉ người chân thật tu tập sáu ba-la-mật. Người như vậy, 
Phật dạy là nhất định có thể tin tưởng vào lời Phật dạy, 
biết đó là chân thật. 

Phật lại dạy rằng: “Nên biết những người này - tức là 
những người đời nay có thể tin nhận lời Phật dạy - chẳng 
phải chỉ ở nơi một, ha1, ba, bốn, năm... đức Phật gieo trồng 
căn lành, mà thật đã ở nơi vô số ngàn vạn đức Phật gieo 
trồng căn lành. [Những người ấy] nghe lời thuyết dạy này, 
dù chỉ một niệm sanh lòng tin trong sạch... được vô lượng 
phước đức.” 

Những đoạn kinh này đều nói rằng lời Phật hết sức 
chân thật, đến thời mạt thế cũng vẫn còn có một số ít người 
thực sự trì giới, tu phước, vẫn có thể tin nhận được lời 
Phật, chỉ là con số này thật hết sức hiếm hoi. 
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“Biết làm sao được trong cõi đời xấu ác, bảo sao thế gian 
không tôi tệ đến như vậy?” Đây là lời ngài A-nan thương 
tiếc cho đạo đức phong tục ở đời đã suy thoái bại hoại đến 
mức như thế! 


3. Vì thương xót chúng sinh nên thỉnh Phật trụ thế 


Kinh văn 


b3 R1. 44;XXkÍ› nÃMTš 3 › 3M 
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1 SP, tú: R38. 
Phật diệt độ hậu, kinh pháp tuy tồn, nhi vô tín giả, 


tiệm suy diệt hĩ! Ô hô, thống tai! Tương hà thị hỗ, duy 
nguyện Thế Tôn, vi chúng lê cố, vị khả thủ Nê-hoàn. 


Dịch nghĩa 


Sau khi Phật diệt độ, Kinh điển, giáo pháp tuy vẫn còn 
nhưng không có người tin nhận, dần dần suy diệt mất! 
Ôi đau đớn thay! Rồi đây [chúng sinh] biết nương dựa 
vào đâu? Kính nguyện Thế Tôn vì hết thảy chúng sinh 
mà trụ thế, chưa nhập Niết-bàn. 

Đoạn kinh văn này là ý ngài A-nan vì thương xót những 
chúng sinh khổ nạn do bám chấp mê muội không giác ngộ, 
nên khẩn cầu Phật ở lại thế gian để giáo hóa, cứu độ. 

Diệt độ là chỉ ứng thân của Phật thị tịch, nhưng pháp 
thân thật ra vẫn luôn thường trụ. 

Ý ngài A-nan muốn nói là, một mai sau khi đức Thế 
Tôn thị hiện nhập Niết-bàn rồi, cho dù trong thế gian vẫn 
còn tồn tại kinh điển và những phương pháp tu học, nhưng 
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chỉ sợ rằng sẽ không có ai thực sự tin tưởng, tiếp nhận, 
vâng làm theo. Nền giáo dục Phật-đà ắt sẽ theo khuynh 
hướng dần dần suy vi, cho đến khi diệt mất. 


Cứ theo vận pháp của Phật thì có một ngàn năm chánh 
pháp (một ngàn năm đầu tiên ngay sau khi Phật nhập 
diệt), còn chưa quá xa thời của Phật, nên còn rất nhiều 
người tin tưởng, tu hành, thành tựu. Cho đến sau Phật 
nhập diệt bắt đầu từ một ngàn năm tiếp theo nữa, gọi là 
thời tượng pháp, cách Phật đã khá xa (từ một đến hai ngàn 
năm), Kinh điển, giáo pháp lưu truyền dần dần sai lệch 
ngày càng nhiều, thế nhưng cũng có không ít người tu tập 
thành tựu thiền định. Cho đến từ sau khi Phật nhập diệt 
đã hai ngàn năm, gọi là thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa 
(từ sau hai ngàn năm trở về sau nữa), dần dần sự tu học 
không còn theo như Chánh pháp, còn nói gì đến chuyện 
được thành tựu, nhưng số người niệm Phật được sinh về 
cõi Phật A-di-đà vẫn còn không ít. Tuy nhiên, nhìn qua cả 
vận pháp vận đời, quả đúng là như ngài A-nan nói là “dần 
dần suy diệt mất”. Ngày nay lại càng nặng nề hơn nữa. 
“Ôi đau đớn thay! Trên thì đau đón vì pháp Phật suy vị, 
không giáo hóa được chúng sinh; dưới thì đau đớn vì chúng 
sinh khổ não, không cách gì cứu độ. 


Pháp Phật là sự chỉ dẫn để chúng ta đạt đến cuộc sống 
hạnh phúc tươi sáng. Pháp Phật suy mất rồi, những chúng 
sinh ngu mê khổ nạn từ nay về sau còn biết nương dựa 
vào đâu? Ba câu cuối cùng [của đoạn kinh văn này] là ngài 
A-nan thay mặt chúng sinh thỉnh Phật trụ thế. 

Kinh văn dùng chữ “chúng lê” @###) là để chỉ cho hết 
thảy muôn loài chúng sinh. Chữ “lê” dùng riêng để chỉ 
thường dân trăm họ, lê là màu đen, chỉ màu tóc của người 
thường dân, nên gọi là “lê dân bách tính” (thường dân 
trăm họ). 
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Ý ngài A-nan là, vì những thường dân trăm họ chịu 
nhiều khổ nạn, thỉnh cầu đức Phật chớ nên sớm nhập 
Niết-bàn. 

Kinh văn dùng chữ “Nê-hoàn”, cũng gọi là Niết-bàn, 
đều là [phiên âm từ] Phạn ngữ (nirväna) của Ân Độ, dịch ý 
là viên tịch, là nói việc công đức viên mãn, thanh tịnh tịch 
diệt. Chúng ta thường dùng với ý nghĩa chỉ việc rời bỏ thế 
gian này mà thị hiện đi vào tịch diệt. 

Chư Phật, Bồ Tát, các bậc thầy giỏi, những người đạo 
đức đều là những bậc dẫn dắt cả hàng trời, người, là ruộng 
phước cho tất cả chúng sinh, cho nên chúng ta có trách 
nhiệm thỉnh cầu các ngài ở lại thế gian lâu dài, đem lòng 
từ bi thương xót hết thảy, giáo hóa chúng sinh, khiến cho 
tất cả đều được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. 

Phần văn xuôi của bản kinh này giảng giải đến đây là 
hết. Tiếp theo là giảng giải 28 đoạn kệ do ngài A-nan nói ra. 

Trước khi giảng tiếp bản văn này, xin giảng giải sơ qua 
với quý vị về các thể văn chung của kinh Phật. 

Nói chung, kinh Phật có 12 thể loại khác nhau, thuật 
ngữ Phật học gọi là Mười hai phần giáo, cũng gọi là Mười 
hai bộ kinh. Nếu cứ theo hình thức mà xét thì tất cả không 
ra ngoài ba thể loại lớn là: văn xuôi, kệ tụng và mật chú. 


Thứ nhất là văn xuôi, tức thuộc loại tản văn, thuận tiện 
cho việc phát huy nghĩa lý, như ngựa trời bay giữa không 
trung, dọc ngang lên xuống tự tại tung hoành, khoái thích 
cùng cực. 

Thứ hai là kệ tụng, tương tự như thể loại thi ca nhưng 
không xem nặng luật bằng trắc, cũng có thể ép vần, hoàn 
toàn không giống như niêm luật khắt khe trong thi ca. Kệ 
tụng có các loại ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy 
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chữ, chín chữ không đồng đều, miễn sao có cú pháp chỉnh 
tề, thường thì bốn câu thành một đoạn, có thể đọc lên nghe 
hòa hợp âm điệu. 


Kệ tụng trong bản kinh này là loại câu năm chữ, tất cả 
có 28 đoạn. Trong kinh Phật, thông thường theo sau phần 
văn xuôi đa số đều có phần kệ tụng, hoặc mật chú. Kệ tụng 
có ưu điểm là thuận tiện cho việc tụng đọc thuộc lòng, giúp 
người tu tập dần dần thâm nhập cảnh giới trong kinh văn, 
hơn nữa trong việc ngâm tụng thường xuyên có tiểm ẩn 
công năng chuyển hóa dần dần, càng thấy rõ sự khó nhọc 
giáo hóa của Phật-đà. 

Thứ ba là mật chú, tuy trong bản kinh này không có 
nhưng các bài như chú Đại b1, chú Vãng sanh, chú Bạch 
y, chú Lục tự đại minh v.v... thì quả thật đại chúng đều 
quen thuộc. Nói một cách khái quát thì mật chú chỉ lưu 
giữ lại âm cổ xưa, hiếm khi dịch ra nghĩa. Nguyên nhân là 
vì trong mật chú đa số hàm chứa ngôn ngữ của chúng sinh 
trong sáu đường, nói chung khi tụng đọc thành thói quen, 
chỉ cần có sự thành tâm tụng niệm là có kết quả. 


Như người Trung quốc thường tụng chú Lục tự đại 
minh, “Án ma ni bát mê hồng”, Đại sư Chương Gia từng 
giải thích rằng, “án” nghĩa là thân, “ma nỬ nghĩa là hoa 
sen, “bát mê” nghĩa là bảo vệ, nắm giữ, “hồng” nghĩa là 
tâm ý. Hợp nghĩa lại thì trọn câu chú này có nghĩa là giữ 
gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý của tự thân mình, thanh tịnh 
tỉnh khiết như hoa sen. 


Do đó có thể biết rằng, câu chú bao hàm ý nghĩa trọn đủ 
chân thật, hiền thiện, tốt đẹp, trí tuệ. 


Lại nữa, một kinh trọn đủ ba thể loại, ba thể ấy lại đồng 
một nghĩa, mục đích đều là để khế hợp căn cơ. 
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KỆ CAN NGẮN VÀ KHUYÊN DẠY 
CỦA NGÀI A-NAN 


P hần này có bảy ý chính.] Thứ nhất, thỉnh Phật 
trụ thế. Thứ hai, nghi ngờ báng bổ là tội nặng. 
Thứ ba, nói về quả báo của các tội khác nhau. Thứ tư, nói 
về quả báo [tốt lành] của việc giữ năm giới. Thứ năm, nói 
về quả báo của tội nghi ngờ. Thứ sáu, nói về quả báo xấu 
ác của sự mê tín. Thứ bảy, đưa ra lời khuyên kết lại. 


Kinh văn 


#ị šÈ B] ø 3#28 H 


A-nan nhân nhi gián tụng viết. 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan nhân đó liền nói kệ can ngăn [Phật nhập 
Niết-bàn]. 


Một câu này nói lên động cơ nói kệ của ngài A-nan. 
Nói “nhân đó” là nhân vì phần trước đã nói, tự thấy mình 
may mắn [được gặp Phật] mà thương xót những chúng 
sinh khác, biết rằng những chúng sinh thời mạt thế thật 
hết sức khổ não. Như vậy, ngài A-nan không chỉ thay mặt 
chúng sinh đời mạt thế thỉnh Phật trụ thế, mà hơn thế 
nữa ngài còn dùng đến thi ca (kệ tụng) để khuyến khích 
sự tu tập của người đương thời cũng như hàng đệ tử Phật 
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đời sau, nhất thiết phải tin tưởng lời Phật dạy, y theo lời 
dạy vâng làm. 


[Sau câu kinh này là| hai mươi tám đoạn kệ tụng, có 
thể phân chia làm 7 phần. 


Phần 1. Gồm 3 đoạn kệ, thỉnh Phật trụ thế. 


Phần 2. Gồm 3 đoạn kệ, nhắc lại tội nặng của sự nghĩ 
ngờ, báng bổ. 


Phần 3. Gồm 4 đoạn kệ, nói về quả báo khác biệt của 
các loại tội lỗi. 

Phần 4. Gồm 4 đoạn kệ, nói về quả báo [tốt lành] của 
việc giữ theo năm giới. 

Phần 5ð. Có 3 đoạn kệ, nói về quả báo khổ não của tội 
nghi ngờ. 


Phần 6. Gồm 6 đoạn kệ, nói về quả báo của sự mê tín. 


Phần 7. Gồm 5ð đoạn kệ, xưng tán ơn Phật lớn lao, 
khuyến khích việc gieo nhân lành. 


1. Thỉnh Phật trụ thế 


1.1. Thỉnh Phật trụ thế 


Kinh văn 


{1h Zu = 7S › 

8)R X # SĂ, 
f3 — bạt, 
4?|JXi8.. 
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Phật vi tam giới hộ, 

Ấn quảng phổ từ đại, 
Nguyện vi nhất thiết cố, 
Vị khả thủ Nê-hoàn. 


Dịch nghĩa 


Ba cõi nhờ Phật chở che, 

Ân đức từ bi rộng lớn, 

Nguyện vì thương tưởng chúng sinh, 
Thế Tôn không nhập Niết-bàn. 


Đoạn kệ này là ngài A-nan vì đại chúng mà thỉnh cầu 
đức Phật trụ thế. Trong mười đại nguyện của ngài Phổ 
Hiền, nguyện thứ bảy là “thỉnh Phật trụ thế”. Do đó, thỉnh 
Phật trụ thế chính là bản nguyện của người đệ tử Phật. Có 
thể nói, Tôn giả A-nan thực sự là đang thực hiện hoằng 
nguyện lớn lao của đạo Bồ Tát. 


Hai câu đầu trong bài kệ nói lên lý do phải thỉnh Phật 
trụ thế. 


“Ba cõi nhờ Phật chở che.” Đức Phật thực sự là bậc che 
chở cho chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Chỉ có Phật 
mới đủ khả năng làm thành trì che chắn bảo vệ chúng ta, 
là chỗ nương dựa, cậy nhờ của hết thảy chúng sinh, là chỗ 
chân chánh để quay về nương theo của hết thảy chúng 
sinh. Cho nên nói là “ân đức từ bi rộng lớn”. Ân đức từ bi 
của Phật trùm khắp chúng sinh trong chín pháp giới, hóa 
độ mọi căn cơ, rộng lớn không cùng tận. 

Hai câu sau của bài kệ này là lời khẩn nguyện của ngài 
A-nan. Trong tâm ngài A-nan khẩn nguyện đức Phật từ 
bi thương xót, vì hết thảy những chúng sinh khổ não đang 
chìm đắm trong mê lầm không thể tự mình thoát khổ mà 
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không nhập Niết-bàn, khẩn cầu Phật ở lại dài lâu trong 
nhân gian. 


1.2. Chúng sinh do tội chướng không gặp được 
Chánh pháp 


Kinh văn 
1⁄5 7R } › 
ññHZ£Z#-› 
Jñ 7£ Mf › 
đÉX 724m ‹ 
Trực pháp giả diệc thiểu, 
Manh manh bất biệt chân, 


Thống hĩ bất thức giả, 
Tội thâm nã! như thị. 


Dịch nghĩa 
Ít người gặp được Chánh pháp, 
Mù tối không phân chánh tà. 
Đớn đau thay người không biết, 
Tội chướng sâu nặng đến thế. 

Đoạn kệ này ngài A-nan nêu ý dạy bảo quở trách chúng 
sinh. Quở trách thật ra là thương xót, hy vọng chúng sinh 
có thể sửa lỗi, tự làm trong sạch bản thân mình. 

“Ít người gặp được Chánh pháp”, đây là ý nói “Phật 
pháp khó được nghe”, là do tội chướng của chúng sinh quá 
sâu nặng, nên cơ duyên được gặp Phật nghe pháp không 
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nhiều. Vì sao như vậy? Vì “mù tối không phân chánh tà”. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển sáu, nói rằng: “Vào thời 
mạt pháp, cách Phật ngày càng xa, bọn thầy tà thuyết 
pháp nhiều như cát sông Hằng.” Cũng trong kinh này, 
quyển chín lại nói: “Bọn quân ma thời mạt pháp vào trong 
pháp Phật, xuất gia tu đạo... khiến cho người chân chính 
tu hành rốt lại đều là quyến thuộc của ma.” Đọc qua đoạn 
kinh văn này, nghĩ đến việc thời nay kẻ thấy biết chân 
chánh rất ít, ắt phải nghiêm trì giới luật, tu định, khai tuệ, 
mới có thể theo đường chân chánh. 


Nhìn thấu, buông xả, trì giới, niệm Phật, cầu sinh Tịnh 
độ, là người có căn cơ bậc thượng thượng. Người có trí tuệ 
bậc thượng thượng, xả bỏ nơi này mà không rơi vào chúng 
ma thật rất hiếm có. Ỏ đây kinh văn nêu ví dụ trong tâm 
mù mờ, mắt nhìn tối tăm, không phân biệt được pháp Phật 
chân chánh. 


Hai câu kệ sau nói lên ý ngài A-nan, thấy chúng sinh 
mê muội điên đảo mà sinh lòng thương cảm. Ngài A-nan 
trong lòng đau xót nhìn thấy chúng sinh tội chướng sâu 
nặng, tự mình làm chướng ngại duyên lành với Chánh 
pháp. Chư Phật, Bồ Tát tuy vẫn thường thị hiện trong 
thế gian, nhưng chúng sinh do không có phước lành nên 
cho dù có gặp cũng không chịu tin nhận. Lại còn có một 
số người nhận lấy tà thần, tà pháp mà cho là pháp Phật, 
không phân biệt được giữa Phật với ma, thật hết sức đau 
đớn đáng thương. 


Vì sao lại không nhận biết được? Quả thật là do sự che 
chướng của nghiệp tội trong quá khứ quá sâu nặng cho 
nên mới thành ra như vậy. 
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1.3. Ít người hoằng pháp, đạo dần dần suy mất 


Kinh văn 

T8 18] *k-Ÿ › 
#— #1 m› 
#& + 4H 1H 3$ › 

'§ 4ã 1T HƑ!# ‹ 


Túc phúc trực pháp giả, 
Nhược nhất nhược hữu lưõng, 
Kinh pháp sảo sảo thế, 
Đương phục hà thị hỗ? 


Dịch nghĩa 


Người đủ phước duyên gặp Pháp, 
Trong ngàn muôn chỉ một, hai. 
Kinh điển, giáo pháp mất dần, 
Còn biết nương dựa vào đâu? 


Đoạn này là cuối cùng của phần kệ tụng thứ nhất [gồm 
3 đoạn], nói lên việc số người gặp được pháp Phật trong 
thực tế là rất hiếm hoi. Do đó mà pháp Phật tất nhiên phải 
dần dần suy mất. 

Khổng tử nói: “Người có thể truyền rộng đạo, không 
phải đạo có thể truyền rộng người.” Nay đạo không có 
người truyền rộng, làm sao có thể không bị suy mất? 

“Người đủ phước duyên gặp Pháp, trong ngàn muôn chỉ 
một, hai.” Hai câu kệ này nói lên rằng, dù có những người 
nhờ phước lành đời trước nên được gặp pháp Phật, nhưng 
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bất quá cũng chỉ là một, hai trong số ngàn muôn người. 
Nếu không có phước lành đời trước thì tất nhiên suốt đời 
không được nghe biết đến pháp Phật. 


Phật dạy rằng: “Thân người khó được, pháp Phật khó 
được nghe.” Nay hãy nghĩ đến việc chúng ta đều đã được 
thân người, lại được nghe pháp Phật, nếu tu hành không 
được kết quả gì thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? 

Trước đây có người hỏi về ý nghĩa của việc [người xuất 
gia] ngày chỉ ăn một bữa, tôi đáp là làm người nghèo khốn. 
[Việc hoằng pháp] không nên cầu được nhiều người, mà cốt 
yếu phải được người tin nhận. Nếu như đi đến đâu cũng 
cố cầu cho được nhiều người, ắt sẽ khiến người ta không 
tin tưởng mình, ngược lại còn khởi sinh nghi ngờ chuốc lấy 
tội nặng. Cho nên, người đệ tử Phật nên nhận lấy những 
nỗi khổ mà người khác không muốn nhận, nên làm những 
việc người khác không muốn làm, phải nhẫn nhục, khiêm 
nhường, chẳng phải vì đó là thanh cao, chỉ vì hết thảy mọi 
việc trước tiên đều nghĩ đến phải làm lợi lạc chúng sinh 
mà thôi. 

“Kinh điển, giáo pháp mất dần, còn biết nương dựa vào 
đâu?” Người Phật tử nếu không thể rộng truyền Chánh 
pháp, tất nhiên Chánh pháp phải dần dần bị bỏ mất. Người 
Phật tử phải nhận lãnh trách nhiệm hết sức lớn lao trong 
việc Phật pháp bị bỏ mất. 


Phật pháp bị sai lệch, Phật pháp bị bỏ mất, đều là do 
người được truyền dạy nhưng không tu tập. Cơ duyên giải 
thoát của chúng sinh bị mất đi rồi, người đời sau còn biết 
dựa vào đâu để tự cứu tự thoát? Khác nào như đứa trẻ thơ 
mô côi cha mẹ, sự khổ não ấy có thể hình dung mà biết 
được. Đây cũng là nguyên do ngài A-nan thỉnh Phật trụ 
thế. 
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Ngày nay chúng ta cách Phật đã xa, may mắn còn được 
gặp những bậc tri thức, những bậc thầy giỏi, những người 
đạo đức. Tôi nay cũng như Tôn giả A-nan, hết lòng khẩn 
cầu chư vị này ở lại thế gian, làm lợi ích cho hàng trời, 
người, như vậy mới không phụ ơn dạy bảo của Phật, của 
ngài A-nan. 

Mời xem tiếp phần kệ tụng thứ hai, cũng gồm ba đoạn 
kệ, nói về việc nghi ngờ, báng bổ Phật pháp, khiến cho 
người khác đối với Phật pháp đánh mất lòng tin, đánh mất 
cơ duyên phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, như vậy là tạo 
thành tội nặng. 


2. Nghi ngờ báng bổ là tội nặng 


2.1. [Chúng sinh do tội chướng không được nghe 
pháp] 


Kinh văn 

?b J8. 3È 2® › 

3E t  +ửt › 

*kx 2T › 

3m? Tï B] ‹ 
Phật ân phi bất đại, 
Tội do chúng sinh cố, 


Pháp cổ chấn tam thiên, 
Như hà bất đắc văn? 
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Dịch nghĩa 


Ơn Phật lớn lao trùm khắp, 
Chỉ do tội chướng chúng sinh. 
Trống Pháp rên vang khắp cõi, 
Vì sao vẫn không được nghe? 


Bài kệ tụng thứ nhất trong phần này nói trường hợp giáo 
pháp được diễn giảng nhưng chúng sinh vẫn không được 
nghe. Phật thuyết pháp độ sinh, ân đức lớn lao trùm khắp. 
Nếu Phật không thuyết pháp, đối với chúng sinh ắt không 
có ân đức gì. Chỉ đáng tiếc là quả thật chỉ do chúng sinh 
nhiều nghiệp tội, tự mình tạo ra, đó là bám chấp, là vọng 
tưởng, tự vạch ra giới hạn cho chính mình, lại tự trói buộc, 
ngăn cách với đạo lớn của thánh nhân. Trong kinh Lăng 
Nghiêm gọi đây là “nhận chút bọt nước mà bỏ cả biển lớn”. 


Hai câu sau của bài kệ nói, chư Phật, Bồ Tát trong mười 
phương ba đời, không một lúc nào, không một nơi nào 
không thuyết giảng giáo pháp, tiếng thuyết pháp của các 
ngài như tiếng trống lớn vang rền, vang xa khắp đại thiên 
thế giới, nhưng do chúng sinh bị nghiệp tội che chướng bản 
tánh nên không thể nghe được. Đây chính là “ngàn dặm 
sông nước, ngàn dặm trăng soi”, nhưng nếu trên mặt sông 
nổi sóng ắt không còn thấy được bóng trăng. “Mặt nước” 
trong tâm chúng sinh cũng vậy, mặt nước tâm thanh tịnh 
ắt nghe được âm thanh Phật pháp, mặt nước tâm loạn 
động ắt không thể nghe được lời thuyết pháp. 

Vào đời Tùy, Đại sư Thiên Thai Trí Giả tự thân nhìn 
thấy Pháp hội Linh Sơn vẫn còn chưa tan, đó là một minh 
chứng. Cho nên, trong kinh Phật để xác tín thường chỉ nói 
“một thời” mà không nói đến ngày tháng năm cụ thể, ý 
nghĩa cũng là như vậy. 
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2.2. [Người đời tự sa đọa] 
Kinh văn 


+ jj 2 Xã A5 Á 
z4 HH BỊ, 
Đ Đổ S4 ST 2 
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Thế trược đa ác nhân, 
Hoàn tự đọa điên đảo, 
Du siểm tỉ tỉ thánh, 

Tà mị hủy chính chân. 


Dịch nghĩa 


Đời ô trược nhiều xấu ác, 
Điên đảo nên tự sa đọa. 

Siểm nịnh, chê bai bậc thánh, 
Tà mị hủy hoại chánh chân. 


Đoạn kệ tụng này nói việc người đời tự mình sa đọa, 
tạo tội hủy báng Phật pháp. “Đời ô trược” là nói thế gian 
có năm sự uế trược,! nhiều người tạo mười nghiệp xấu ác. 
Những người như vậy nhất định đều là tự mình sa đọa. 
Cho nên trong kinh nói rằng: “Điên đảo nên tự sa đọa.” 
Lời tục nói: “Người tìm về nơi cao, nước chảy về chỗ thấp.” 
[Kinh Dịch nói:] “Vật cùng loài họp nhau thành bầy, người 


1 Năm sự uế trược (ngũ trược) là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng 
sinh trược, mạng trược. 
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hợp ý phân chia thành phần.”' Nhưng tham dục làm tâm 
mê muội, lợi lộc khiến trí hôn ám, trong mảnh ruộng tám 
thức? của chúng sinh, các hạt giống tập khí xấu ác đặc biệt 
rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, cho nên một khi 
gặp duyên xấu ác liền giống như nước tự nhiên chảy về 
chỗ thấp, họ cũng điên đảo thác loạn, càng sa đọa càng lún 
sâu. 


“Siểm nịnh” là chỉ những kẻ vào trong Phật pháp để 
phá hoại Phật pháp, thật ra họ chỉ vì danh tiếng, lợi dưỡng 
mà thôi nhưng giả cách như phụng sự đạo Phật. 

Kinh văn dùng chữ “tỉ tỉ thánh” (2‡*#), tỉ (2#) là nói lời 
độc ác, ti (#) là chê bai hủy báng, nói chung là cố ý báng bổ 
Phật pháp, hủy báng các bậc thánh hiền. Nhưng thật ra, 
tâm ý của chư Phật, Bồ Tát, các bậc thánh hiền vốn sáng 
chói như mặt trời, mặt trăng, làm sao có thể gây tổn hại 
được? Người mê muội không có trí tuệ, muốn dùng tà pháp 
trái lẽ thường để hủy diệt chân lý chánh pháp. Nên biết 
rằng, chân lý chánh pháp nhất định không thể diệt mất, 
không phải tà pháp có thể thắng được chánh pháp, bất quá 
chỉ là nhất thời che ám, khiến người ta mê hoặc mà thôi. 
Kết quả nhất định là [kẻ xấu ác phải] tự làm tự chịu. 


Trong đời mạt pháp này, thường thấy những kẻ tà kiến 
tin theo tà đạo, đông đảo hơn rất nhiều so với những người 
tu học chánh pháp Phật pháp. Đó là mê muội không phân 
biệt được chánh tà. Quả thật rất đáng thương xót. 


Mời xem tiếp đoạn kệ cuối cùng trong phần này. 


1 Nguyên văn: 32113ñ#., ^-vA#‡2' (Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân.) Ý nói 
loài vật cùng loài sống thành bầy đàn, con người hợp chí hướng cũng kết hợp 
với nhau, nhưng do đó lại phân chia thành các hội, nhóm, tổ chức khác nhau, 
thành phần khác nhau. 

? Tám thức: bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, 
mạt-na thức và a-lại-da thức (hay tạng thức). 
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2.3. Tội càng thêm tội 


Kinh văn 


ZS1š1 7H ñh › 
ñ 3Ƒ A lắ : 
ZZÈ3F^`› 
H†E⁄#* ‹ 


Đất tín thế hữu Phật, 
Ngôn Phật phi đại đạo, 
Thị nhân thị phi nhân, 
Tự tác chúng tội bản. 


tuÌ: 


Dịch nghĩa 


Không tin trong đời có Phật, 

Nói Phật pháp không Chánh đạo. 
Kẻ ấy không xứng là người, 

Tự tạo gốc mọi tội lỗi. 


Những kẻ tà kiến không tin rằng trong đời này có Phật. 
Phật là bậc đại trí, đại giác, nhưng họ cho rằng pháp Phật 
không phải là chánh đạo. Khổng tử nói: “Biết nói là biết, 
không biết nói là không biết, như vậy mới thật là biết.” 
Đối với giáo nghĩa trong kinh Phật, nếu như chưa am hiểu 
được mà nói rằng Phật pháp không phải chánh đạo thì 
chính là những kẻ cuồng si mê vọng. 


Lục tổ của Thiển tông [Trung Hoa] khi khai thị cho 
thiền sư Pháp Đạt dạy rằng: “Phật nghĩa là giác. Phân ra 
bốn môn: Khai mỏ tri kiến giác, chỉ bày tri kiến giác, nhận 
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ra tri kiến giác, và nhập vào tri kiến giác. Nếu nghe lời 
khai mở, chỉ bày, liền có thể nhận ra, nhập vào, chính là 
tri kiến giác, chân tánh xưa nay liền xuất hiện. Ông phải 
cẩn thận đừng hiểu sai ý kinh, thấy trong kinh nói những 
việc khai mở, chỉ bày, nhận ra, nhập vào mà cho đó chỉ là 
tri kiến của Phật, còn mình không có phần. Nếu hiểu như 
vậy tức là báng bổ kinh, chê bai Phật. Nếu đã là Phật, có 
đủ tri kiến, cần gì khai mở? Nay ông phải tin rằng, tri kiến 
Phật là chỉ tự tâm ông, không có Phật nào khác nữa.” 


Do đó có thể biết rằng, Phật pháp thật là chánh pháp, 
chân pháp, đại pháp của tự tánh, vì sao lại không tin? 
Những kẻ không tin [vào Phật pháp], tuy mang đầy đủ vóc 
dáng con người nhưng thật ra đã đánh mất nhân cách căn 
bản rồi. Nhân cách của Nho gia là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; 
nhân cách trong Phật pháp là năm giới với mười nghiệp 
lành. 

Vất bỏ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, phạm vào năm giới cấm, 
lấy chỗ không biết gượng cho là biết, cố chấp vào vọng 
tưởng phân biệt của chính mình, mê lầm rơi vào tư tưởng 
tà kiến, nói năng hành động tà ác, đó chính là căn bản của 
mọi tội nghiệp nặng nề. 

“Tự tạo gốc mọi tội lỗi.” Tự tạo là nói tự tạo ra nhân xấu 
ác, gốc mọi tội lỗi là nói quả báo khổ não trong ba đường ác. 
Do đó có thể biết rằng, hết thảy mọi nguồn gốc tội lỗi xấu 
ác ở thế gian đều do không tin Phật pháp mà khởi sinh. 


Mời quý vị xem tiếp kinh văn, phần kệ tụng thứ ba 
gồm bốn đoạn kệ, nói rõ quả báo của các tội lỗi khác nhau, 
mong mọi người hãy suy ngẫm thật sâu sắc. 
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3. Quả báo các tội khác nhau 


3.1. [Quả báo chung nơi địa ngục] 


Kinh văn 

+ 8£ 3£, 

7} ñ\| Ñ‡ 4 7/ , 

#5 3ƒ ät, 

` s 

2É 32 IÑ }f !Ƒ ¿ 
Mệnh tận vãng vô trạch, 
Đao kiếm giải thân hình, 
Thực quỷ háo phạt sát, 
Hoạch thang dũng kì trung. 


Dịch nghĩa 
Chết đi làm quỷ không nhà, 
Đao kiếm cắt xẻo thân thể. 
Thực quỷ hung hăng chém giết, 
Bị ném vào trong chảo nóng. 


Đoạn kệ này là nói về quả báo chung trong địa ngục, 
nói rằng những ai phạm vào các tội nặng như đã nói ở 
đoạn trước, sau khi chết ắt phải đọa làm quỷ không nhà. 
“Không nhà” ở đây chỉ địa ngục Vô gián, trong kinh Lăng 
Nghiêm và kinh Địa Tạng đều có mô tả chỉ tiết rõ ràng. 


Ba câu kệ sau nói về những hình phạt khổ não trong 
địa ngục, có núi đao rừng kiếm. “Thực quỷ” là chỉ chung 
các quỷ đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ dạ xoa. Các quỷ này 
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tính tình hung bạo, ưa giết hại. “Chảo nóng” là chỉ vạc dầu 
sô1 nóng. 


3.2. [Quả báo của tội tham dâm] 


Kinh văn 

12/4k16134t 
XxXx®1#L4. 
8H3N HE › 
3448 3L 6. 


Dâm dật bão đồng trụ, 

Đại hỏa tương thiêu nhiên. 
Phỉ báng thanh cao sĩ, 
Thiết kiềm bạt kỳ thiệt. 


Dịch nghĩa 


Kẻ tham dâm, ôm trụ đồng, 
Bị lửa dữ thường thiêu đốt. 
Phỉ báng những bậc cao quý, 
Bị kiểm sắt kẹp rút lưỡi. 


Hai câu kệ đầu tiên trong đoạn này nói về quả báo của 
những kẻ tà dâm. Ôm trụ là hình dạng giống như [kẻ đang 
hành dâm], lửa thiêu là chiêu cảm [từ lửa dục]. Cho nên, 
tội báo thực sự là do tập khí trong tự tâm mình chiêu cảm 
mà thành. 


Hai câu kệ tiếp theo sau nói về quả báo của tội phỉ 
báng, đọa vào địa ngục rút lưỡi. Con người chỉ vì không 
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biết chuyện tốt xấu, thiện ác nên mới tạo khẩu nghiệp 
[như vậy]. Nếu biết rõ nhân quả thiện ác báo ứng, ắt có 
thể tránh xa tà vạy, quay về chánh đạo, gần gũi những bậc 
hiền thiện. 

“Bậc cao quý” là chỉ những bậc cao tăng xuất gia, hàng 
cư sĩ tại gia cao quý, cũng chính là những bậc thầy hiền 
thiện, đạo đức. 


3.3. [Quả báo của tội uống rượu say sưa] 
Kinh văn 
ñLìB & 1 ñấ › 
2š 4 AiẾ . 
#t, 3h, _ 
#4q‡X‡tLd. 


Loạn tửu vô lễ tiết, 

Mê hoặc thất nhân đạo, 
Tử nhập địa ngục trung, 
Dương đồng ốc kỳ khẩu. 


Dịch nghĩa 
Say rượu bỏ mất lễ tiết, 
Si mê mất đạo làm người, 
Chết phải đọa vào địa ngục, 
Nước đồng sôi rót vào miệng. 
Đoạn kệ này nói về quả báo của tội uống rượu say sưa. 


Uống rượu say sưa là cửa vào của sự buông thả phóng 
túng. Đức Phật biết rõ đó là cội gốc của khổ não nên [trong 
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năm giới cấm] đã dạy người phải tránh xa. Ăn thịt [chúng 
sinh] là diệt mất hạt giống đại từ, đức Phật biết rõ đó là 
nhân giết hại nên dạy người ăn chay, nuôi lòng từ bi hiền 
thiện, cảm được thọ mạng lâu dài, chính là bố thí sự an ổn 
không sợ hãi [cho chúng sinh]. 


Đến như trong Giáo pháp của Phật cũng có lẽ quyền 
nghi phương tiện, có lẽ chân thật rốt ráo. Quyền biến thì 
dẫn dắt dần dần, chấp nhận lỗi nhẹ để trừ lỗi nặng, ban 
đầu tuy nói rằng [lỗi nhẹ ấy là] không phạm nhưng dựa 
vào lý lẽ che chướng thì không phải là không có lỗi. Theo 
lời dạy chân thật rốt ráo thì dù lỗi nặng hay nhẹ cũng đều 
ngăn cấm, trước sau đều trong sạch không phạm, đó gọi là 
trì giới. 

Năm giới trong Phật pháp, đối với bốn giới “sát, đạo, 
dâm, vọng” (giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối) thì đại 
chúng đều tin nhận không nghì ngại. Riêng đối với giới 
cấm uống rượu, có người cho rằng việc uống rượu tự nó 
không thể xem là lỗi lầm gì cả, mà quả thật cũng đúng như 
vậy. Cho nên, bốn giới vừa nêu trước gọi là “tánh tội” (}‡ 
3), riêng giới cấm uống rượu gọi là “già tội” (3š 3ý).! Chữ 
“già” (#) có nghĩa là ngăn trước, phòng ngừa, ý nói ngăn 
ngừa việc sau khi uống rượu có thể sẽ phạm vào cả bốn giới 
trước. Cho nên việc uống rượu, nhất là uống đến say sưa, 
được kể là giới cấm nghiêm trọng. 


Kinh văn trong câu kệ thứ nhất nói việc uống rượu say 


1 “Tánh tội” (#3É) là những tội do tính chất của sự việc, nên khi phạm vào là 
thành tội, bất kể người đó có thọ giới hay không. Như các tội sát, đạo, dâm, 
vọng, cho dù là đệ tử Phật hay không, có thọ giới hay không, nếu phạm vào 
vẫn thành tội, phải chịu tội báo. Già tội (3š 3#) là những tội do có sự ngăn cấm 
mà không vâng giữ nên thành tội, vì vậy chỉ những người chấp nhận sự ngăn 
cấm đó, tức là có thọ giới, thì mới thành tội. Ví dụ như việc uống rượu, đối với 
người không thọ giới thì không có tội. Nhưng đối với người đã thọ trì Năm giới 
thì uống rượu là đã thành tội, vì có sự ngăn cấm của giới mà vẫn phạm vào. 
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dẫn đến thái độ hành vi thất lễ, câu kệ thứ hai nói việc 
đánh mất đạo làm người.! Đạo làm người chính là năm giới 
cấm. Phạm vào năm giới cấm là đánh mất đạo làm người. 

Hai câu kệ sau là nói về quả báo đọa vào địa ngục có 
nước đồng sôi.? 


3.4. [Quả báo chung của việc hủy phạm năm giới] 
Kinh văn 
lữ lý 5 JBŠÊ › 
¬-- — 
- 2l “"] 5 › 
1# lu ý 
F#ẩ Z3 # z2 


Tao phùng chúng ách nạn, 
Độc thống bất khả ngôn, 
Nhược sinh hoàn v1 nhân, 
Hạ tiện bần cùng trung. 


Dịch nghĩa 


Thường gặp đủ mọi tai nạn, 

Đau đớn không sao nói hết. 

Nếu được sinh lại làm người, 

Phải chịu nghèo khốn hèn hạ. 
' Trong nhiều kinh điển, Phật dạy rằng, việc giữ theo năm giới là nhân để 
được sinh vào cõi người. lộ đây nên hiểu đánh mất đạo làm người nghĩa là 


đánh mất cơ hội được tái sinh với thân người, cũng đồng nghĩa với việc phải 
đọa vào ba đường ác. 

? Nguyên văn là “dương đồng”, tức là đồng bị đun nóng đến mức chảy ra 
thành nước đồng lỏng. Tội nhân bị hành hình bằng cách rót nước đồng nóng 
đó vào trong miệng. 
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Đoạn kệ này là tổng kết lại những quả báo khổ não của 
việc phạm vào năm giới cấm. 

Hai câu kệ đầu nói về khổ não trong ba đường ác, thật 
không thể nói hết. Hai câu kệ sau nói việc sau khi nhận 
chịu tội báo trong ba đường ác đã xong rồi, ví như có được 
sinh trở lại trong cõi người, thì do tập khí quả báo xấu ác 
vẫn chưa dứt hết nên sẽ chiêu cảm phải chịu quả báo làm 
người nghèo khốn hèn hạ. Lễ cảm ứng rõ ràng sáng tỏ như 
thế, quả thật rất đáng sợ. Người học Phật ắt phải hiểu rõ 
lẽ này, biết rõ việc này, sau đó mới có thể tìm lành lánh dữ. 

Phần trên đã giảng xong hậu quả của việc phạm vào 
năm giới cấm. Kinh văn kể từ câu đầu tiên của dòng thứ 
tư trang 10 “Không giết hại, được sống lâu” trở đi là phần 
thứ tư, có bốn đoạn kệ tụng, nói rõ phước báo của việc giữ 
năm giới. 


4. Quả báo tốt lành của việc giữ năm giới 
4.1. [Quả báo của việc không giết hại, không trộm 


cướp] 
Kï¡nh văn 


®š#tf kế › 
S414 X3 › 
4š 8} ld H ï ọ 


Bất sát đắc trường thọ, 

Vô bệnh thường khang cường. 
Bất đạo hậu đại phú, 

Tiền tài hằng tự mãn. 
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Dịch nghĩa 


Không giết hại, được sống lâu, 

Thân không bệnh, thường khỏe mạnh. 
Không trộm cướp, sau được giàu, 
Chuyện tiền bạc luôn đây đủ. 


Hai câu kệ đầu tiên nói về quả báo thù thắng của việc 
không giết hại. Chúng ta đều biết rằng, bất kỳ sinh vật 
nào có máu huyết thì nhất định đều có sự tri giác, nhận 
biết. Đã có tri giác nhận biết ắt cùng một thể tánh. Kinh 
Lăng Nghiêm dạy rằng: “Như Lai thường nói, các pháp 
khởi sinh đều do tâm hiển hiện. Hết thảy nhân quả, các 
thế giới nhiều như bụi nhỏ, đều từ nơi tâm mà thành thể, 
trong đó thậm chí là cọng cỏ lá cây, xét đến cùng đều có 
tánh thể.” 


Đối với sự sống không gây tổn hại, đó mới thực sự là từ bi. 
Đem tâm từ bi bình đẳng chân thật mà nuôi dưỡng sự sống, 
tự nhiên sẽ được quả báo sống lâu, khỏe mạnh, không bệnh 
tật. Người đệ tử Phật không chỉ là không giết hại mà còn 
phải ăn chay, phóng sinh. Đó mới là suy mình biết người, 
là việc thiện tốt nhất biết yêu người thương vật. Đệ tử Phật 
cũng là người thấu hiểu đạo dưỡng sinh hơn hết trong đời. 
Ăn chay thực sự là thực hành đủ các phép vệ sinh (bảo vệ 
sinh lý khỏe mạnh), vệ tính (bảo vệ tính tình lành mạnh), 
vệ tâm (bảo vệ tâm lý lành mạnh), cho nên quả báo không 
bệnh, khỏe mạnh, sống lâu chính là kết quả tất nhiên phải 
có. Nếu chúng ta muốn được không bệnh, khỏe mạnh, sống 
lâu thì phải nuôi dưỡng tâm từ bi bình đẳng, không giết hại, 
thực hành phóng sinh, ăn chay trường. 

Hai câu kệ tiếp theo nói về quả báo tốt lành của việc 
không trộm cướp. 
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Người học đạo trước tiên cần phải biết đủ, an ổn trong 
cảnh nghèo vẫn vui với đạo hạnh, dùng trí tuệ thanh tịnh 
mà rộng làm việc bố thí. Bố thí tiền tài thì ngày sau được 
giàu sang, bố thí pháp thì ngày sau được trí tuệ, bố thí sự 
an ổn không sợ sệt thì ngày sau được khỏe mạnh sống lâu. 


Trong Giới kinh dạy rằng: “Vàng bạc đồ quý của người 
khác, cho đến dù chỉ một cây kim, cọng cỏ, không cho thì 
không được lấy.” Nếu là tài vật của thường trụ, của chính 
phủ, của dân chúng, hết thảy mọi vật, hoặc cướp đoạt lấy, 
hoặc trộm lấy, hoặc lừa bịp để lấy, thậm chí cho đến khai 
gian trốn thuế v.v... cũng đều là phạm tội trộm cắp. 


Trộm cắp mà lấy được của người, đó là trong vận số 
[nhân quả] của bản thân mình đã sẵn có. Nếu không phải 
vậy, dù có dùng mọi cách xảo trá trộm cắp cũng không thể 
lấy được gì. Cho nên lời xưa nói rằng: “Người quân tử thấy 
vui được làm quân tử, kẻ tiểu nhân luôn thấy mình oan 
uống phải làm tiểu nhân.” Lời này quả thật là rõ biết vận 
mạng [nhân quả]. Cho nên, người không trộm cắp, thường 
bố thí, được quả báo tiền tài sử dụng không thiếu. 


Thương thay! [Đã biết lẽ nhân quả như vậy thì] vì sao 
phải khổ nhọc thấy tiền tài khởi tâm trộm cắp? 


4.2. [Quả báo của việc dứt trừ dâm dục] 
Kinh văn 

418 8 3E, 

X31 RE, 


-+Rl 34k # - 
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Bất dâm hương thanh tịnh, 
Thân thể tiên bật phân. 
Quang ảnh thường dịch dịch, 
Thượng tắc vi đại vương. 


Dịch nghĩa 


Không dâm là hương thanh tịnh, 
Thân thể thơm tho tươi đẹp. 
Thần sắc thường luôn sáng láng, 
Đời sau được ở ngôi vua. 


Đoạn kệ này nói về quả báo thù thắng của việc giữ giới 
không dâm dục. Hai câu kệ đầu tiên nói rõ việc không dâm 
dục chiêu cảm được quả báo thân thể tươi đẹp tỉnh khiết 
thơm tho, ý nói là hương thơm sắc đẹp được người xa biết 
đến. 


“Thần sắc thường luôn sáng láng”, ý nói đến phong độ, 
phong thái, cũng chính là thần khí, tỉnh thần. Kinh văn 
dùng chữ “dịch dịch” (® ®) nghĩa là to lớn, vĩ đại, nhưng ở 
đây phải hình dung mô tả thần sắc sáng láng người khác 
không thể sánh bằng. 


“Đời sau được ở ngôi vua.” Ngôi vua là nói bậc quốc chủ, 
lãnh đạo, cao quý nhất trong nước, là tước vị cao nhất của 
con người. Đây là nói quả báo của người không dâm dục, 
nhờ phước đức có được mà sinh trong loài người có thể 
chiêu cảm được ngôi vua cao quý. 

Trong kinh Phật dạy rằng, thân dứt trừ dâm dục thì 
được sinh lên ba tầng trời cao của Dục giới. Đó là cõi trời 
Đâu-suất, cõi trời Hóa Lạc và cõi trời Tha hóa Tự tại. Tâm 
dứt trừ dâm dục ắt được sinh lên cõi trời Sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi trời Tứ thiền, cõi trời Tứ không. Điều này cũng có 
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thể hiểu là được quả báo thù thắng sinh lên cõi trời làm vị 
Thiên vương. 


4.3. [Quả báo của việc không nói dối, không uống 
rượu] 


Kinh văn 

# SE › 

Xu Ê 7Â: 

2È 1# ĐT , 

4k3 3É . 
Chí thành bất khi trá, 
VI chúng sở phụng thừa. 
Bất túy hậu minh liễu, 
Đức tuệ sở tôn kính. 

Dịch nghĩa 


Tâm chí thành, không dối trá, 
Vì khắp đại chúng phụng sự. 
Không say sưa, trí sáng suốt, 
Bậc trí đức được tôn kính. 

Hai câu kệ đầu tiên là nói về quả báo của việc không 
nói dối. 

Đức Phật là bậc tôn quý nhất trong ba cõi, nhưng ngài 
vẫn vì hết thảy thánh hiền, trời, người, chúng sinh muôn 
loài mà phụng sự, không hề có sự phân biệt, đó là thành 
ĐÍNH: 
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Tâm chí thành chính là chân tâm, là chân như bản 
tánh, ắt phải hiểu sâu hiểu rõ lẽ nhất chân, ngộ nhập vào 
cảnh giới thật tướng duy nhất, sau đó mới có thể đạt đến 
mức cùng cực chí thành, không dối trá lừa gạt, cũng chính 
là lòng từ không điều kiện và tâm đại bi đồng thể. 

Cho nên, người mới học đạo nhất định phải từ chỗ thành 
tín mà khởi tu. Trước hết tu tập tâm địa quang minh chính 
đại, hết thảy việc làm không có gì phải che giấu người khác, 
ngay trong đó đã có đủ niềm pháp hỷ chân thường. 

Câu kệ thứ hai ý nói, người có tâm thành tín không dối 
lừa, ắt được hết thảy đại chúng ủng hộ. Đại chúng đã kính 
thuận vâng theo thì không việc gì không làm được. Người 
Phật tử muốn noi gương Phật cứu độ chúng sinh, trước 
tiên phải tu tâm thành tín. 

Hai câu sau của đoạn kệ này nói về quả báo tốt lành 
của việc không uống rượu. 

Người đệ tử Phật “nguyện được trí tuệ chân thật sáng 
suốt”, mà không uống rượu chính là giữ gìn thân tâm thanh 
tịnh, định tuệ tròn đầy sáng suốt, cứu độ giáo hóa tất cả chúng 
sinh, làm người đạo đức trí tuệ, được đại chúng tôn kính. 

Đoạn kệ tiếp theo bên dưới nói về quả báo thù thắng, 
được năm phúc lành cùng đến. 


4.4. Quả báo năm phúc lành cùng đến 
Kinh văn 

-b 38 À8 ïX tH › 

XE #ñ › 

ĐỊ +15 là đử › 

JLiW 2H . 
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Ngũ phúc siêu pháp xuất, 
Thiên nhân đồng trù loại. 
Sở sinh ức vạn bội, 

Chân đế thậm phân minh. 


Dịch nghĩa 


Năm phúc lành vượt thế gian, 
So cùng chư thiên không khác. 
Tăng tiến gấp muôn ngàn lần, 
Nhân quả hết sức rõ ràng. 


Năm phúc lành theo như trong kinh này mà nói thì 
gồm có: Thứ nhất, được sống lâu. Thứ hai, vô cùng giàu có. 
Thứ ba, tâm thanh tịnh, an ổn không lo buồn. Thứ tư, được 
nhiều người tôn kính, ủng hộ. Thứ năm, có đủ đức hạnh 
và trí tuệ. 

Trong năm phúc lành này, bốn điều kể trước là quả 
phúc được hưởng, điều cuối cùng là nhân tạo thành phúc. 


“Tăng tiến gấp muôn ngàn lần” là nói việc tu nhân được 
quả, đời đời kiếp kiếp được phúc lành, thọ mạng dài lâu, 
thảy đều không cùng tận. 

Kinh văn dùng “chân đế” để chỉ việc giữ năm giới là 
nhân, được hưởng phúc là quả, nhân quả hết sức rõ ràng 
minh bạch. 


Tiếp theo là phần thứ năm gồm ba đoạn kệ tụng, nói 
rõ việc những kẻ ngu si xấu ác, nghi ngờ lời Phật dạy về 
tội phúc, quả báo, nghi ngờ lời dạy của bậc thánh, đó là tự 
sinh chướng ngại lớn lao. Cho nên nói rằng [nghi ngời là 
một trong các phiền não căn bản.! 


Ậ ⁄ x ⁄ ⁄ ;À s & 2 -Ä " 
1 Ở đây Hòa thượng muốn nhắc đến sáu phiền não căn bản (lục phiền não) 
bao gồm: tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và tà kiến. 
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ð. Quả báo của sự nghỉ ngờ lẽ tội phúc 
5.1. [Hậu quả của những kẻ không tỉn, nghỉ ngờ] 


Kinh văn 

+ ðW lỗ Ả ý 
“1š Ở JÑ3%š › 
x;5ê T S35 › 
3E##i& ! 


Mạt thế chư ác nhân, 
Bất tín đa hồ nghĩ, 

Ngu sĩ bất biệt đạo, 

Tội thâm cánh đãi minh. 


Dịch nghĩa 


Kẻ xấu ác đời mạt thế, 

Thiếu lòng tin, thường nghi ngờ, 
Ngu sĩ không phân rõ đạo, 

Tội nặng càng thêm mê mờ. 


Đoạn kệ này nói về hết thảy chúng sinh tạo nghiệp ác 
trong thời mạt pháp, đối với những lời giảng dạy của chư 
Phật, Bồ Tát về sự lý nhân quả, là sự thật rõ ràng, nhưng 
vẫn hồ nghi không tin nhận. Thật ra, đối với người thế 
gian tạo mười nghiệp ác, không tin lời Phật dạy, không 
bước vào cửa Phật, thì [sự nghi ngờ của họ] xét về tình còn 
có thể lượng thứ, nhưng đối với những người xuất gia làm 
đệ tử Phật mà vẫn không tin nhân quả, lừa dối người đời, 
phá Phật diệt pháp, những người ấy mới quả thật là đại ác 
trong tất cả những kẻ ác. 
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Người tại gia không tin theo năm giới, hồ nghi về đạo lý 
nhân quả báo ứng, đem lòng gian xảo mưu mô để cầu được 
giàu sang phú quý, sống lâu, đâu biết rằng dù một miếng 
cơm ngụm nước, không có gì mà không do nhân quả định 
trước, cho nên họ thật phí công uống sức mưu cầu. 

Người xuất gia không tin có chư thiên ra sức hộ pháp, 
hoài nghi việc Phật phóng quang hóa độ, thường chỉ mong 
cầu lợi dưỡng, tâm ý không ở trong đạo pháp thì có thể 
thành tựu được gì? 


“Ngu si không phân rõ đạo.” Ngu là kẻ không có trí tuệ, 
s1 là người mê muội không giác ngộ. Người ngu s1 không có 
khả năng phân biệt chân vọng, thị phi, thiện ác, ý nghĩa 
nhân quả lợi hại, chỉ dùng tâm xảo trá hư ngụy mưu mô 
để mưu việc, quả thật là tội càng thêm tội, tương lai ngày 
càng đen tối u ám hơn. Cho nên ngài A-nan mới nói là: “Tội 
nặng càng thêm mê mờ.” 


5.2. [Quả báo ngăn trở Chánh pháp] 


Kï¡nh văn 

#ULk®38 › 

3X? 6 }Y TƑ › 

54_L #94 ¿ 
Tế thánh hủy chánh giác, 
Tử nhập đại thiết thành, 


Thức thần xử kì trung, 
Đầu thượng đái thiết luân. 
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Dịch nghĩa 
Chướng bậc thánh, phá Chánh đạo, 
Chết đọa vào đại thiết thành. 
Thần thức giam hãm trong đó, 
Trên đầu đội vòng sắt nóng. 


Đoạn kệ này nói về quả báo chiêu cảm do việc phá hoại 
sự rộng truyền Phật pháp, gây chướng ngại sự tu tập của 
người khác. Bất kể là người tại gia hay xuất gia, bốn chúng 
đệ tử Phật đều phải thường xuyên tự xét thân tâm mình, 
liệu có những tâm niệm xấu ác như vậy hay không? Liệu 
có che mờ lương tâm của chính mình, hủy hoại tri kiến 
Phật của chính mình hay không? 


Xét theo chỗ này thì điểm then chốt đích thực trong sự 
tu hành ắt phải như cư sĩ Giang Vị Nông từng nói, đối với 
giáo nghĩa phải cầu hiểu sâu xa trọn vẹn, sau đó mới mong 
có thể ngộ nhập được vào tri kiến Phật. Nếu không như 
vậy, sự lỗi lầm thế này là khó lòng tránh khỏi. 

Ba câu kệ tiếp theo là nói về quả báo của việc gây 
chướng ngại giáo pháp của bậc thánh, hủy diệt ngọn đèn 
Chánh giác dẫn dắt hai cõi trời người, dứt mất pháp thân 
tuệ mạng của người khác. Nghiệp tội đó là nặng nề nhất, 
quả báo phải đọa vào địa ngục Vô gián. 

“Chết đọa vào đại thiết thành, thần thức giam hãm 
trong đó, trên đầu đội vòng sắt nóng.” Đọa vào trong địa 
ngục, đó là thần thức của chính mình đọa vào. Thần thức, 
người đời thường gọi là “linh hồn”. Trên đầu phải đội một 
vòng sắt nóng bốc lửa lớn, đó là quả báo do tội nhân tự 
chiêu cảm. 

Người Phật tử nên biết, thân này huyễn ảo vô thường, 
bất quá cũng chỉ là mấy mươi năm nóng lạnh, việc gì phải 
tìm cầu chạy theo năm món dục, lưu luyến sáu trần cảnh, 
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tạo bao nghiệp tội, chiêu cảm nhận chịu vô số quả báo xấu 
ác? Người có trí tuệ không làm như vậy. 

Đức Phật thường dạy đệ tử phải ít ham muốn, tự biết 
đủ, ưa thích làm thiện bố thí, đem đạo giải thoát chân 
chánh truyền rộng cho người khác, như vậy mới có thể hết 
sức làm được việc rộng độ muôn người, nhất định không 
dám vì chỗ tham muốn riêng tư của mình mà làm chướng 
ngại giáo pháp bậc thánh để phải nhận lấy tội báo xấu ác 
nặng nề như vậy. 

Bài kệ tiếp theo nói về trạng huống khổ não trong địa 
ngục. 


5.3. [Nỗi khổ trong địa ngục] 
Kinh văn 

Z#t^ đả 7 : 

2] ñ dự ⁄ứU# #* 7 , 
3'‡12H-#l › 

Á T8 l4 Z4 0À. 


Cầu tử bất đắc tủ, 
Tu-du dĩ biến hình, 
AMâu kích tương độc thứ, 
Khu thể hằng tàn tiệt. 


Dịch nghĩa 


Cầu chết nhưng không được chết, 
Trong chốc lát lại biến hình, 
Giáo, kích thay nhau đâm vào, 
Thân thể thường bị cắt nát. 
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Câu kệ thứ nhất nói về mạng sống [của tội nhân] trong 
địa ngục Vô gián là liên tục không gián đoạn, không thể 
cắt đứt (mạng vô gián). Câu thứ hai nói thân hình, hình 
thể không gián đoạn, không thể mất đi (hình vô gián). Câu 
thứ ba nói về sự chịu đựng khổ não không gián đoạn (khổ 
vô gián). Câu cuối cùng nói về thời gian không gián đoạn, 
thường luôn như vậy (thời vô gián). 

Bốn câu kệ này đã nói lên được trạng huống khổ não 
của cảnh giới địa ngục. Nếu quý vị muốn hiểu rõ thêm chi 
tiết tường tận về nhân duyên quả báo địa ngục thì có thể 
tham khảo kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện, hoặc kinh 
Lăng Nghiêm, cả hai kinh này đều có sự giảng giải rõ ràng 
chỉ tiết. 

Kính mời xem tiếp kinh văn, sáu đoạn kệ tiếp theo bên 
dưới nói về quả báo xấu ác của sự mê tín, tà kiến, người 
Phật tử không thể không rõ biết. 


6. Quả báo xấu ác của sự mê tín, tà kiến 


Phần này nói về những quả báo xấu ác do sự mê tín 
chiêu cảm. Kinh văn có sáu bài kệ, chia ra năm ý. 

Ý thứ nhất, bài kệ thứ nhất, nói rõ sự mê tín tà kiến là 
nguyên nhân của mọi điều ác. 

Ý thứ hai, bài kệ thứ hai, nói rõ đủ mọi quả báo khổ 
hình ở địa ngục. 

Ý thứ ba, bài kệ thứ ba và một nửa bài kệ thứ tư (sáu 
câu), nói rõ việc sau khi nhận chịu khổ báo ở địa ngục xong 
rồi, tái sinh làm người, do tập khí ác báo vẫn chưa dứt hết 
nên sinh ra đời khiếm khuyết các giác quan, hoặc phải 
sinh ở những nơi xa xôi hoang vắng, gặp đủ mọi tai nạn. 
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Ý thứ tư, một nửa bài kệ thứ tư và bài kệ thứ năm (sáu 
câu), nói rõ cảnh khổ của việc sau khi nhận chịu quả báo ở 
địa ngục xong rồi lại phải sinh vào cảnh giới súc sinh. 

Ý thứ năm, bài kệ thứ sáu, tổng kết lại về ba điều rất 
khó. 

6.1. [Những việc mê tín của người đời] 
K¡nh văn 
i 
2 [+ -m X%⁄? 
2b — 2 
H 1È4š 19,3 P Ọ 
7 ¬ 
ft &Š3j l° RỊ › 
` ~ _ 
TC TỦ TXÍ= ‹ 
Nại hà thế như thị, 
Bội chính tín quỷ thần, 
Giải tấu háo bốc vấn, 
Tế tự thương bất nhân. 
Dịch nghĩa 


Người đời vì sao như thết 
Trái chánh đạo, tin tà thần. 
Cầu giải tội, ưa bói, xăm, 
Cúng tế vật mạng, bất nhân. 

Bài kệ này nói rõ sự mê tín, tà kiến, chính là nguyên 
nhân của các nghiệp xấu ác. 

“Vì sao như thế” là ý cảm thán của ngài A-nan, vì sao 
thế gian lại đến nỗi như thế này! Chúng sinh đều trái 
nghịch đạo Chánh giác, hiểu biết sai lầm, kiến giải tà vạy, 
ngược lại mê tín tin theo quỷ thần. 
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Phật dạy rằng, hết thảy quỷ thần nói chung có thể phân 
ra từ Tứ vương thiên cho đến quỷ ngục trong ba đường, 
đều không ra ngoài sáu nẻo luân hồi. Chỗ thấy biết của họ 
chưa chân chánh, năng lực có giới hạn, sự hiểu biết thì đa 
phần sai lầm, chỉ có thể nên kính trọng họ, không thể kính 
ngưỡng tin theo. Khổng tử nói: “Nên cung kính quỷ thần 
mà tránh xa.” Tả truyện chép việc Trang Công vào năm 
thứ 32 cũng có nói: “Đất nước sắp được hưng thịnh thì có 
thần minh giáng hạ, là để xét chỗ đức độ. Lúc sắp diệt vong 
cũng có thần giáng hạ, là để xem chỗ xấu ác.” Cho nên, thần 
giáng hạ cũng có thể hưng thịnh, cũng có thể suy vong. Đất 
nước sắp được hưng thịnh [nhờ người lãnh đạo] lắng nghe 
nơi người dân. Đất nước sắp diệt vong [vì người lãnh đạo] 
tin theo tà thần. Thần tuy là bậc thông minh chính trực, 
cũng là dựa theo người. Cho nên, người đệ tử Phật đối với 
quỷ thần, nên làm giống như tiên sinh Chu An Sĩ, phát tâm 
từ bi mà hóa độ cho họ [theo Chánh đạo]. 

Hai câu kệ sau nói về những tập quán mê tín trong dân 
gian. “Cầu giải tội” là nói tự mình tạo nghiệp xấu ác rồi 
cầu xin quỷ thần tha thứ cho, đâu biết rằng quỷ thần cũng 
không hề có quyền năng để tha tội cho người. Nếu như 
không sám hối chuyện [lầm lỗi] đã qua, không sửa đổi [lỗi 
lầm] trong tương lai, thì việc này rốt lại hoàn toàn vô ích. 
Phật dạy rằng: “Nếu tội khởi sinh thì dùng tâm sám hối, 
tâm nếu mất rồi tội cũng mất theo.”' Việc sám hối tội lỗi 
quan trọng là ở chỗ về sau không tái phạm. Khổng tử nói: 
“Không phạm lỗi hai lần.” Được như vậy mới có thể tiêu 
trừ tai nạn, việc cúng bái cầu khấn quỷ thần không thể tin 
cậy vào được. 


Mục đích của việc xin xăm, bói toán không ngoài ý muốn 


! Nguyên văn chữ Hán: 3Ê3734¿t‡Z##»¿Ñ., s3 3ƒ1~B‡ ÄŸ R1 ¿ (Tội nhược khởi 
thời tương tâm sám, tâm nhược vong thời tội diệc vong.) 
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tìm điều lành tránh điều dữ, dại dột mong cầu nhờ may 
mắn mà tránh được tai họa, có được phúc báo vốn không 
thuộc phần mình. Những việc này đều là mê tín. Nếu như 
tai họa có thể nhờ may mắn mà được miễn trừ, phúc báo có 
thể không thuộc phần mình mà có được, vậy thì luật nhân 
quả ở thế gian này có thể đảo ngược được sao? 

“Cúng tế vật mạng, bất nhân” là nói việc đối với quỷ 
thần tự thân mình không nên cúng tế nhưng lại giết hại 
vật mạng để cúng bái, giết hại vật mạng để hiến cúng các 
loại tà thần. Quý vị thử nghĩ xem, làm cho chúng sinh đổ 
máu, giết hại mạng sống chúng sinh, đó là tạo nhân cực 
ác, liệu có thể nhận quả báo tốt đẹp được sao? Không chỉ 
là tự tạo thêm tội nặng cho mình, mà những quỷ thần 
nhận sự hiến cúng đó cũng tăng thêm tội lỗi như vậy. Cho 
nên, những quỷ thần nhận hiến cúng bằng máu thịt chúng 
sinh, sau khi mạng chung đa số đều phải đọa vào địa ngục. 
Lý lẽ sự tình là như vậy, không thể không rõ biết. 


“Bất nhân” là nói không có lòng từ b1. 
6.2. [Quả báo của sự mê tín] 
Kinh văn 
 t# 

L0) HMAS, 
Â€ HẾ SE KU TÊN 2 
7© ñ › 
2Ø Ð ` 
#414 A^ 3k. 
Tử đọa thập bát xứ, 
Kinh lịch hắc thằng ngục, 
Bát nan vi giới thủ, 
Đắc phục nhân thân nan. 
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Dịch nghĩa 


Chết đọa vào mười tám nơi, 

Trải qua Hắc thằng địa ngục, 

Tám chướng duyên không gặp Phật, 
Được lại thân người khó thay! 


Bài kệ này nói việc mê tín tạo các nghiệp xấu ác chiêu 
cảm quả báo khổ não trong địa ngục. 

“Mười tám nơi” là chỉ mười tám đại địa ngục được nói 
đến trong kinh Thập bát Nê-lê, có núi đao, đầm cát, đầm 
phân cho đến băng lạnh, cối xay bằng sắt, nước đồng nấu 
chảy... đủ các loại. Hết thảy đều do căn, trần, thức không 
chính đáng mà biểu hiện ra. Những chuyện như vậy cũng 
chỉ xem là báo ứng của tội nhẹ, báo ứng tội nặng chính là 
trong địa ngục căn bản Vô gián, các đại địa ngục Bát hàn, 
Bát nhiệt... 


“Trải qua Hắc thằng địa ngục” là nói việc dùng dây mực 
đen đo vẽ thân hình tội nhân, rồi căn cứ hình vẽ đó cứ mỗi 
phân đều dùng dao sắc cứa cắt vào, chính là như tội xử tử 
lăng trì [ở thế gian], đau đón thảm thiết đến mức không 
cách gì hình dung ra được. Đây là một loại hình phạt căn 
bản ở địa ngục. 


“Tám chướng duyên không gặp Phật”, đây là nói tám 
chướng duyên! không gặp Phật đã có giảng qua trong một 
phần trước khi nói về “tam đồ, bát nan”, tức là nói tám sự 
chướng ngại khiến người ta không có cơ duyên được gặp 
Phật, nghe pháp. Những nơi tốt đẹp có thể được gặp Phật 
nghe pháp chính là cơ hội tốt để giúp ta phá mê khai ngộ, 
ha khổ được vui. Kinh văn có dùng chữ “giới thủ” để chỉ 


1 Tám chướng duyên (Bát nan xứ): Tám điều kiện chướng ngại không được học 
Phật, khó tu tập. 
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sự khác biệt, ý nói tám chướng duyên này là nhân duyên 
hàng đầu dẫn đến đủ mọi chướng ngại sai khác khiến 
chúng sinh mất đi cơ hội được gặp Phật, nghe pháp, mất đi 
cơ hội giải thoát trong một đời, cho đến phải đọa lạc vào ba 
đường ác, không có ngày mong được ra khỏi. 

Điều quý nhất của thân người là ở chỗ giúp chúng ta dễ 
dàng đạt được sự giải thoát. Nếu như trong một đời người 
không gặp được cơ hội giải thoát thì còn có gì đáng quý? Do 
đó, trong Phật pháp thường nói rằng thân người khó được, 
nay đã được thân người, vì sao không trân quý? 


6.3. [Tội báo sau khi ra khỏi địa ngục] 


Kinh văn 

3H tỉ 35A › 
Z¿ 2 đt. 4L #X › 
ÿWX đổ Jấy T Bế › 
l HE tt # › 
lR XkTH Ê Â) . 


Nhược thời đắc vi nhân, 
Man địch vô nghĩa lý, 
Si sĩ vô khổng khiếu, 
bả tích á bất ngũ, 
Mông lông bất đạt sự, 
Ác ác tương khiên câu. 


213 


HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Dịch nghĩa 


Đến khi được lại thân người, 
Man rợ không hiểu nghĩa lý, 
Ngu ngốc lại thêm mù, điếc, 
Què quặt, câm không nói được, 
Mông muội chẳng thông sự việc, 
Việc ác níu kéo theo nhau. 


Đáu câu kệ này nói về việc sau khi chịu hết tội báo ở 
địa ngục rồi, được tái sinh vào cõi người. Tuy lại được làm 
người, nhưng do nhân duyên tập khí xấu ác trước đây còn 
nhiều cho nên thường phải gặp nhiều tai nạn. Phật pháp 
dạy rằng, trong mảnh ruộng tám thức của chúng sinh sáu 
đường có đủ các chủng tử thiện cũng như ác. Ngay vào thời 
điểm tái sinh, những chủng tử nào mạnh mẽ hơn sẽ lôi kéo 
được [thần thức đi vào cảnh giới tương ứng]. 


Chúng ta trong mỗi một ngày qua, hãy thử tự hỏi mình 
đã có được bao nhiêu tâm niệm làm Phật, làm Bồ Tát? 
Được bao nhiêu tâm niệm cứu độ chúng sinh? Được bao 
nhiêu tâm niệm ích nước lợi dân? Lại có bao nhiêu tâm 
niệm thị phi? Bao nhiêu tâm niệm tham lam, sân hận? Là 
tâm niệm Phật mạnh hơn chăng? Là tâm niệm hiền thiện 
mạnh hơn chăng? Hay tâm niệm xấu ác mạnh hơn? Nếu 
như một hơi thở ra không còn thở vào, liệu mình sẽ đi về 
đâu? Vẫn còn chưa biết rõ được sao? Tập khí thật đáng sợ 
mà cũng đáng thương, không thể không thận trọng. 


Hai câu kệ đầu tiên trong phần này là nói việc tuy được 
sinh làm người nhưng phải sinh nơi man rợ, văn hóa lạc 
hậu, những vùng biên địa xa xôi hoang vắng chưa được 
khai hóa. Đời sống ở những nơi đó, con người không được 
giáo dục tốt, không hiểu rõ được nghĩa lý. 
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Bốn câu tiếp theo nói những tội báo tai nạn. 

Kinh văn nói “Si sĩ vô khổng khiếu”, chữ sĩ () là ngu si, 
chữ sĩ (#2) là ngốc nghếch, ngây dại. Chữ sĩ (5#) này, kinh 
văn [trước đây có bản] chép thành chữ tuấn (52), nhưng sĩ 
tuấn (#2) thì không có nghĩa, cho nên chữ tuấn (52) là bị 
chép sal, đúng phải là chữ sĩ (#).! Chữ sĩ gồm chữ mã 
(5) nằm bên trái, bên phải là chữ hĩ (4) làm trợ từ. Trong 
sách Luận ngữ có câu: “Tử viết: Xảo ngôn linh sắc, tiền hĩ 
nhân.” (Ÿ#W: 77#*4ế,. ###@4>~. - Ăn nói trau chuốt hoa 
mỹ, chú trọng đến sắc đẹp, người như thế ít có lòng nhân.) 
Chính là dùng chữ hỹ (®) này. 


“Vô khổng khiếu” là ý nói chung sự khuyết thiếu các 
giác quan, bẩm sinh đã bị tàn tật, khiếm khuyết. Hoặc có 
thể hiểu theo nghĩa là ngây dại, bất tri bất giác, cũng có 
thể hợp nghĩa. [Cho nên, trọn câu này được hiểu là: Ngu 
ngốc lại thêm mù, điếc.] 


Hai chữ “bả tích” (##) hiểu là què quặt. Chữ bả (#) 
là què một chân, chữ tích (Š) là mất cả hai chân. Cho nên 
nói chung là què quặt. “Á bất ngữ” là chỉ người câm không 
nói được. [Trọn câu được hiểu là: Què quặt, câm không nói 
được. | 


“Mông muội” là ý nói không có trí phán đoán sự việc, 
mơ hồ mê muội, không có khả năng thông đạt sự lý. Người 
như vậy thì trong lòng mê muội điên đảo, đương nhiên lại 
dễ dàng tạo nghiệp rồi phải chịu báo ứng. Cho nên mới nói 
rằng: “Việc ác níu kéo theo nhau.” Đó là, nhân ác thì phải 
chịu quả ác, quả ác lại khiến người dễ tạo thêm nhân ác, 
cứ xoay vòng như thế. 


! Về chữ chép sai mà Hòa thượng nhắc đến, có thể là trong một bản kinh nào 
đó trước đây, vì chúng tôi tham khảo các bản Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, 
Càn Long Tạng, Vĩnh Lạc Bắc Tạng đều thấy chép đúng là chữ sĩ (8#). 
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Nên biết rằng, ngu sĩ là phiền não căn bản, một trong 
ba độc (tham, sân, si). Người ngu si ắt phải mê muội, mê 
muội thì nhất định là hành động sai lầm, loạn động. Người 
làm việc sai lầm, vọng động thì nhất định không ưa thích 
những lời nói lành, những việc làm lành. Đó chính là không 
hiểu rõ được ý nghĩa thị phi, đúng sai. Người không hiểu rõ 
được đúng sai thì không có cách gì khuyên họ làm thiện. 
Những người ấy mỗi một hành vi, mỗi một việc làm đều 
chỉ biết đến lợi ích riêng tư cho bản thân mình, cho nên đã 
nhận chịu quả báo xấu ác lại còn tiếp tục tạo thêm nhân 
xấu ác, như bị buộc chặt khóa chắc, không thể giải thoát, 
thực sự rất đáng đau xót. 


6.4. [Quả báo đọa vào cảnh giới súc sinh] 
Kinh văn 

J& ?† X4 TK › 

4 #} 7x 8 1 : 

Xụ ` Bãi] › 

#l W 2} 1E › 

ñn TẾ 44 A6 XỊ › 

⁄} BỊ #43Z À_ ‹ 


Triển chuyển chúng đồ tụ, 
Cầm thú lục súc hình, 

Vĩ nhân sở đồ cát, 

Bác bì thị kì hâu, 

Quy thường túc oán đối, 
Dĩ nhục cấp hoàn nhân. 
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Dịch nghĩa 


Xoay vòng mãi chung một lối, 
Mang thân cầm thú, súc sinh, 
Bị người mổ xẻ cắt xẻo, 

Lột da, kể dao cắt cổ, 

Thường bồi oán hận đời trước, 
Xẻ thân lóc thịt trả người. 


Sáu câu kệ tụng này nói về việc những người mê tín tà 
kiến sau khi đã nhận chịu quả báo trong địa ngục rồi, lại 
vì những oan khiên tích tập trong đời trước mà phải đọa 
vào cảnh giới súc sinh. 

Trong rất nhiều kinh điển, đức Phật thường dạy rằng: 
Tham ăn là nghiệp nhân sinh vào cảnh giới ngạ quỷ; sân 
hận, ganh ghét là nghiệp nhân đọa vào địa ngục; ngu s1 
không phân biệt thiện ác, đúng sai là nghiệp nhân sinh 
vào cảnh giới súc sinh. 

Chính xác là những kẻ mê tín tà kiến đều tạo nhân ngu 
s¡i mê mờ, tất nhiên xác suất nhận lãnh quả báo phải sinh 
làm súc sinh là rất lớn. Đó gọi là: “Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ 
quần phân.” (A2#⁄##; 3+#‡2 . - Người tụ họp theo 
loại, vật phân chia theo bầy.)! Đó là khí vị tương đồng thu 
hút đến với nhau. Điều này có nghĩa là hiền thiện không 
đến gần xấu ác, xấu ác không đến gần hiền thiện. Tập khí 
ngu si mê muội tự nhiên giao cảm thành quả báo xấu ác tụ 
họp vào trong cảnh giới các loài súc sinh. 

“Mang thân cầm thú, súc sinh, bị người mổ xẻ cắt xẻo.” 
! Chúng tôi chuyển dịch theo đúng bản ghi Trung văn, nhưng câu này vốn 
nguyên văn trong cổ ngữ và đã được trích dẫn một lần trước đây là: “Vật dĩ 


loại tụ, nhân dĩ quần phân.” (4;y13‡ã##, ^.yA#‡2-. ) Có lẽ Hòa thượng muốn 
sửa lại cho hợp với ngữ cảnh này chăng? 
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Kinh văn dùng “cầm thú, lục súc” (š*zx 8), chữ “cầm 
thú” (#*) là chỉ chung tất cả loài vật [bao gồm chim bay, 
thú chạy], chữ “lục súc” (2x3) chỉ riêng sáu loài gia súc 
được người nuôi dưỡng, trong sách Tả truyện kể ra sáu 
loài ấy là: trâu [bò], dê, ngựa, chó, gà, lợn (heo). Nói chung 
cả sáu loài này đều bị người ăn thịt, đều bị người giết mổ. 

“Lột da, kề dao cắt cổ” là mô tả trạng huống con vật 
vào lúc bị người giết mổ, cầm dao sắc chuẩn bị quan sát 
kỹ nơi cổ con vật, nơi sẽ đưa dao vào cắt. Xét kỹ về nguồn 
gốc nhân quả thì đều do đã tạo mối oan kết oán thù, hoặc 
đời trước thiếu nợ nay phải đền trả, nên phải dùng máu 
thịt của mình mà trả nợ cho người. Đó chính là: “Đời nay 
ăn vào tám lượng, đời sau trả đủ nửa cân.”!' Người có mắt 
sáng suốt thấy được như vậy hết sức thương xót. 


Nói đến việc ân đền oán trả, có những việc suy lường 
được, có những việc không thể suy lường. Những chuyện ân 
oán mình biết rõ để đền trả, đó là có thể suy lường. Những 
việc ân oán mình không hề biết được, thế nhưng trong đời 
quá khứ, hoặc trong nhiều đời trước đã từng kết duyên 
hiền thiện hoặc xấu ác với nhau. Nếu là những người có 
thiện duyên từ đời trước, nhất định vừa gặp nhau đã cảm 
thấy như người quen cũ. Nếu là những người có oán thù từ 
đời trước, nhất định vừa gặp nhau đã thấy ghét nhau. Loại 
kinh nghiệm này, trong thực tế mọi người ai cũng đã từng 
trải qua. Không chỉ là đối với con người, ngay cả với cảnh 
vật, nơi chốn, cũng có những nơi vừa đến lần đầu tiên mà 
có cảm giác như đã từng ở đây từ trước. Như vậy mới thấy 
rằng lời Phật dạy về nhân quả ba đời không hề sai dối. 

Thế nhưng quả báo của nghiệp giết hại có nhanh có 
1 Theo đơn vị cân lường ngày xưa, mỗi cân có 16 lượng. Do đó có câu thành 


ngữ “bên nửa cân, bên tám lượng” để chỉ sự ngang tài ngang sức, cân bằng 
nhau. 
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chậm. Khi gặp đủ nhân duyên, bất kể là quỷ thần hay 
chư thiên, loài người, đều không thể né tránh được. Lấy ví 
dụ như trong đời sau, kẻ gây nghiệp giết hại sinh ra làm 
người, kẻ bị giết hại sinh làm súc sinh, ắt sẽ bị những việc 
như rắn mổ, chó cắn, cọp vô v.v... Hoặc khi kẻ gây nghiệp 
giết hại sinh làm thường dân, kẻ bị giết hại sinh làm quan 
lại, ắt sẽ có những việc như bị giam vào lao ngục, xiểng 
xích, bị xử chết oan uống... Trong thực tế, chỉ đơn cử một 
vài trường hợp chứ không thể kể hết. 


Người đời mê hoặc, một khi gặp hoạn nạn lại oán trời 
trách người mà không biết rằng hết thảy mọi sự việc dù 
lớn dù nhỏ cũng đều có nhân quả trong đó. 


Đức Phật dạy rằng: “Muốn biết nhân đời trước, xem kết 
quả đời này. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm hiện tại.” 


Mời quý vị xem phần tiếp theo, tổng kết về ba điều rất 
khó. 


6.5. Ba điều rất khó 
Kinh văn 

1E lũ Xã TẾ › 
kh $- Xu Ê › 
^Ä ##tL3H†‡ 
ñp &8 #1 BỊ ‹ 


Vô đạo đọa ác đạo, 

Cầu thoát thậm vi nan. 
Nhân thân ký nan đắc, 
Phật kinh nan đắc văn. 
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Dịch nghĩa 


Làm ác đọa vào đường ác, 
Muốn thoát ra thật khó thay! 
Thân người đã là khó được, 
Kinh Phật càng khó được nghe. 


Theo truyền thống văn hóa Trung Hoa mà nói thì đạo 
đức ở thế gian là luân thường, bát đức.! Trong Phật pháp 
thì đạo của trời người là năm giới, mười điều lành, bốn 
tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. Nếu như làm điều xấu ác, 
trái nghịch với đạo, nhất định phải đọa vào đường ác. Các 
đường ác là địa ngục, ngạ quÿỷ và súc sinh. Một khi đã đọa 
vào đường ác rồi, muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. 
Muốn thoát ra khỏi các đường ác, thực sự là không hề dễ 
dàng. Đó là điều rất khó thứ nhất. 


“Thân người đã là khó được.” Trong rất nhiều kinh điển, 
đức Phật nhiều lần dạy rằng: “Thân người khó được.” Đức 
Phật dẫn ra cơ hội để thần thức được đầu thai làm người 
là khó, hơn nữa Phật còn dẫn ra về số lượng, về thời gian 
kiếp số, đủ mọi yếu tố để chỉ rõ rằng thân người quả thật 
rất khó được. Hơn nữa, xét trong sáu đường luân hồi thì 
thân người là quý nhất, bởi vì được sinh làm người là dễ 
dàng nghe pháp, dễ dàng tu đạo. 


Cõi trời tuy rất tốt, nhưng vui nhiều khổ ít, ngược lại 
khiến cho chư thiên không dễ dàng tiếp nhận lời dạy của 
Phật, dẫn đến đánh mất đi cơ hội rất tốt của việc phá mê 
khai ngộ. Do đó, người đệ tử Phật nhất định không xem 
trọng việc sinh về cõi trời. 


! Luân thường là ngũ luân và ngũ thường, bát đức là tám phẩm hạnh tốt đẹp đã 
có nói đến trong một phần trước, bao gồm: Trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, 
hòa, bình. 
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Lại nói về sự sống trong ba đường ác, khổ não quá 
nhiều, còn tích tụ nhiều ngu mê lậu chấp, cũng không có 
khả năng tiếp nhận lời dạy của Phật. 


Do đó có thể thấy rằng, cõi người có khổ có vui, nhưng 
đa phần là khổ nhiều vui ít, ngược lại có tác dụng thúc đẩy 
sự giác ngộ dễ dàng, dễ tu dễ chứng. 


Đó là chỗ quý báu của thân người khó được, tức là điều 
rất khó thứ haiI. 


“Kinh Phật càng khó được nghe.” Kinh Phật là những 
chỉ dẫn để khai mở, phát triển trí tuệ. Kinh Phật là kim 
chỉ nam cho việc đạt đến cảnh giới chí thiện. Thế nhưng 
[kinh Phật] không phải dễ dàng gặp được. Có người gặp 
được rồi lại không phải kinh thật mà là kinh giả. 


Lại ví như có người gặp được kinh thật nhưng không có 
khả năng nhận hiểu, lý giải, không thể tin nhận, như vậy 
thì cũng chẳng khác gì người không gặp. 


Lại ví như người có khả năng hiểu được, tin nhận được, 
nhưng không thể vâng làm theo đúng lời dạy, không thể 
duy trì lâu dài, thường xuyên, không có sự tỉnh tấn bất 
thối, như vậy thì cũng như không gặp. 

Cho nên, như trên đã nói, qua bao nhiêu trường hợp 
loại trừ, ắt phải biết rằng kinh Phật quả thật là rất khó 
được nghe. 

Bài kệ khai kinh nói rằng “Trăm ngàn muôn kiếp khó 
được gặp”, đó là đúng thật chứ không nói quá. 

Cho nên, được nghe pháp rồi ngộ nhập cảnh giới thật 
tướng nhất chân, đó mới là chân thật nghe pháp, đó là điều 
rất khó thứ ba. 

Mời quý vị xem tiếp phần kệ tụng thứ bảy, có tất cả 
năm đoạn kệ tụng khuyến tu để kết thúc. 
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7. Khuyến tu để kết thúc 
7.1. [Xưng tân ân đức Phật] 
Kinh văn 


1t St › 
=7 ấ Ấ › 
$X 9) H 5k › 
+ #'#X⁄ÍT - 


Thế Tôn vi chúng hữu, 
Tam giói gia1 mông ân, 
Phu động cam lộ pháp, 
Linh nhân phổ phụng hành. 


Dịch nghĩa 


Thế Tôn vì mọi chúng sinh, 

Ba cõi thầy đều nhờ ơn. 

Pháp cam lộ ban rãi khắp, 
Khiến người người đều vâng làm. 


Đoạn kệ này là ngợi khen xưng tán ân đức của đức Thế 
Tôn. Những lời dạy của Phật là sự giúp đỡ che chở cho hết 
thảy chúng sinh, trong ba cõi sáu đường, hết thảy chúng 
sinh hữu tình, không một nơi nào không được hưởng nhờ 
ân đức. 

“Ban rãi khắp” nghĩa là phát triển, ban bố ra khắp nơi. 
“Cam lộ” là tỷ dụ phương pháp giáo hóa khéo léo của đức 
Phật, sự thuyết pháp vi diệu của Phật, có thể khiến cho 
hết thảy những ai được nghe nhận đều giống như được 
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nước cam lộ tưới mát thân tâm, dập tắt lửa phiền não, 
được tự tại mát lành, phúc tuệ tăng trưởng, có thể khiến 
người người nơi nơi kính vâng làm theo, thúc đẩy phát 
triển truyền rộng khắp nơi, dần dần giáo hóa, ban ân đức, 
làm lợi ích khắp nơi. 


7.2. [Người giác ngộ thương xót người mê] 


Kinh văn 

ni ti. 2 

R& fŒề 2 #‡ 1ñ M, , 

B s8 zmil 4# › 
#tW HỊ JỆ 37 o 


Ai tai dĩ đắc tuệ, 

Mẫn niệm quần manh cố, 

Khai thông kì đạo kính, 

Hiệt giả tức độ khổ: 
Dịch nghĩa 


Thương thay! Đã được trí tuệ, 
Càng thương chúng sinh mê mờ, 
Mở bày chỉ rõ đường tu, 

Người đủ căn lành thoát khổ. 


Đoạn kệ tụng này tán dương sự thành tựu kết quả của 
những người vâng làm đúng theo giáo pháp. 


“Thương thay” là thán từ biểu cảm, “đã được trí tuệ” 
là nói đã trừ dứt phiền não, khai mở trí tuệ, sáng rõ tâm 
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ý, thấy được tự tánh, thành bậc đại Bồ Tát công đức viên 
mãn. Bồ Tát tự mình đã chứng đắc viên mãn, lại khởi tâm 
từ bi vô lượng “càng thương chúng sinh mê mờ”. Do nhân 
duyên thương xót hết thảy chúng sinh nên tất nhiên phải 
vì chúng sinh mở bày chỉ rõ một con đường tu tập, một con 
đường tốt đẹp giúp chúng sinh lìa khổ được vui. 


Những ai có thể tin nhận, vâng làm theo để chứng quả? 
Đó là những “người đủ căn lành”, tức là người đã có căn 
lành sâu dày từ đời trước, là người có phúc đức trí tuệ. 
Những người như vậy nghe được lời Phật dạy liền nhận 
biết được là rất có ý nghĩa, liền có thể tin nhận, vâng làm 
theo, cho nên có thể đạt được lợi ích chân thật là thoát khỏi 
biển khổ phiền não sinh tử. 


7.3. [Khuyên nỗ lực tu tập] 


Kinh văn 


3ñ _# 61 61 › 

Ñ?# # + › 

H ñÿ k # M › 

3l 4 7E #L3h,. 
thúc nhân tại hướng hướng, 
Kiến đế học bất sinh, 


Tự quy đại hộ điền, 
Thực chủng bất tử địa. 
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Dịch nghĩa 
Người có phúc, sống hướng thượng, 
Gặp chân lý, học vô sinh, 
Tự quy y ruộng phước lớn, 
Gieo giống dứt trừ tử sinh. 


Bài kệ tụng này ngài A-nan khuyên chúng ta phải nỗ 
lực cầu được quả báo chân thật. Chúng ta đã được thân 
người, lại được nghe pháp Phật, như vậy quả thật là người 
có phúc. 

Kinh văn dùng “hướng hướng”, chữ hướng thứ nhất chỉ 
mục tiêu, mục đích, chữ hướng thứ hai chỉ phương hướng, 
hướng về. Xét trong pháp thế gian thì Khổng tử, Mạnh tử 
là những bậc thầy để chúng ta noi theo, là mục tiêu của 
chúng ta; ngũ luân, ngũ thường, bát đức là phương hướng 
cho ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Trong Phật pháp thì 
đức Phật Thích-ca, Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Bồ Tát Phổ Hiền là những bậc thầy để chúng ta noi theo, 
là mục tiêu của ta, hương thơm của năm phần pháp thân,! 
bốn hoằng thệ nguyện, ba quy y, ba đức,? ba thân, sáu ba- 
la-mật, tịch chiếu bất nhị, đó là phương hướng sự tu hành 
của chúng ta. Đời sống này của chúng ta như vậy là có mục 
đích, có phương hướng nhắm đến. 

“Gặp chân lý, học vô sinh”, chân lý ở đây là nhất chân 
pháp giới, là chân lý bất nhị, không phân biệt, là minh tâm 
kiến tánh của Thiền tông, là nhất tâm bất loạn của Tịnh 
độ, hết thảy những chân lý ấy đều giúp người ngộ nhập lý 
vô sinh. 

1 Hương thơm của năm phần pháp thân: tức là Giới hương, Định hương, Tuệ 
hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương. 

? Ba đức (Tam đức) theo Từ điển Phật Quang là Pháp thân đức, Bát-nhã đức 
và Giải thoát đức. 

3 Ba thân (Tam thân) là Pháp thân, Báo thân và Ứng thân (hay Ứng hóa thân). 
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“Tự quy y ruộng phước lớn.” Đức Phật thực sự là mảnh 
ruộng phước lớn của chúng sinh, chúng ta nên “gieo giống 
dứt trừ tử sinh” ngay trên mảnh ruộng phước là chư Phật, 
Bồ Tát. Chỉ có [gieo giống nơi] ruộng phước của Phật mới 
có thể giúp chúng ta thu hoạch được kết quả là pháp bất 
sinh bất diệt, thường lạc ngã tịnh, lìa khổ được vui. 


7.4. [Ân đức của Phật là lớn nhất] 


Kinh văn 


J.X 51B Tp › 
1# 1á lộ 2k › 
lñ JÈ — 1` › 
f3ÄR H5 3Š . 
Ấn đại mạc quá Phật, 
Thế hữu chuyển pháp luân, 


Nguyện sử nhất thiết nhân, 
Đắc phục cam lộ tương. 


Dịch nghĩa 
Còn ơn nào hơn ơn Phật? 
Vì đời chuyển bánh xe Pháp. 
Nguyện cho hết thảy chúng sinh, 
Thấm nhuần mưa pháp cam lộ. 
Bài kệ tụng này nói lên ý nghĩa trong khắp thế gian 


và xuất thế gian, không có ân đức nào lớn hơn ơn Phật. 
Trong cõi đời xấu ác với năm sự uế trược, chỉ duy nhất 
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PHẦN VI. KỆ CAN NGĂN VÀ KHUYÊN DẠY CỦA NGÀI A-NAN 


Phật mới có khả năng cứu độ. Phật thuyết pháp làm lợi ích 
chúng sinh, thường chuyển bánh xe Pháp, nói rõ chân lý 
rốt ráo về vũ trụ nhân sinh. Hiểu rõ được chân lý ấy, ắt có 
khả năng tự tại vô ngại trong vũ trụ; không hiểu được thì 
phải tùy theo hoàn cảnh, nghiệp lực mà lưu chuyển, xoay 
vần. Cho nên mới “nguyện cho hết thảy chúng sinh, thấm 
nhuần mưa pháp cam lộ”. Câu này hàm ý là nguyện cho 
chúng sinh đều được chứng đắc vô thượng Bồ-đề, thành 
tựu ba thân, bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. 


7.5. Ba lời khuyên kết lại 


Kinh văn 


S. lu || $8 Jƒ › 
7| KT › 
. JP _— 
4š 8Ä, #72 — › 
j§-BR #t LÍ. 
Tuệ thuyền đáo bỉ ngạn, 
Pháp khánh dẫn đại thiên, 
Bỉ ngã vô hữu nhị, 
Phát nguyện vô thượng chân. 
Dịch nghĩa 


Thuyền trí tuệ đến bờ giác, 
Khánh pháp dẫn dắt muôn loài. 
Ta người không còn phân biệt, 
Phát nguyện chứng đạo Bồ-đề. 
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HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


“Thuyền trí tuệ” là ví như Phật pháp. Phật pháp là con 
thuyền báu trí tuệ có thể đưa chúng sinh đến bờ bên kia là 
cảnh giới Đại Niết-bàn. Câu kệ đầu tiên này là nói việc y 
theo giáo pháp tu tập để tự cứu độ chính mình. 

“Khánh pháp dẫn dắt muôn loài.” Câu này nói việc y 
theo giáo pháp tu tập cứu độ người khác. Chúng ta phải 
dùng “khánh pháp” (biểu trưng cho giáo pháp của Phật) để 
dẫn dắt hết thảy chúng sinh trong khắp thế giới đại thiên, 
cùng đến bờ giải thoát.' 

Câu thứ ba “ta người không còn phân biệt”, tánh và 
tướng nhất như, thật tướng bình đẳng, là cảnh giới rốt ráo 
viên mãn của pháp giới nhất chân. 

“Phát nguyện chứng đạo Bồ-đề.” Câu này là đầy đủ trọn 
vẹn bốn hoằng thệ nguyện. Phiền não vô tận thể nguyện 
dứt trừ, Nho gia gọi là “cách vật”. Pháp môn vô lượng thề 
nguyện học hỏi, là khái niệm “trí trïỶ của Nho gia. Phật 
đạo vô thượng thề nguyện trọn thành, đó là “thành ý, 
chính tâm” của Nho gia. Đến như chúng sinh vô biên thề 
nguyện cứu độ, chính là điều Nho gia gọi là “tu thân, tề 
gia, trị quốc, bình thiên hạ”. 


! Câu kệ này trong bản Trung văn chép là “¿‡+##?| K'#” (Pháp bàn dẫn đại 
thiên.) Chúng tôi tham khảo bản kinh này trong Đại Chánh Tạng, Càn Long 
Tạng, Vĩnh Lạc Bắc Tạng, đều thấy chép là chữ #* (khánh) chứ không phải 
chữ # (bàn). Hai chữ khá giống nhau nên có thể có một bản nào đó đã khắc 
nhầm. Do đó, trong phần giảng giải Hòa thượng cũng giảng là “Phật pháp chỉ 
bàn”. Chữ khánh (3#) là một loại pháp khí được dùng để dẫn chúng trong tụng 
niệm. Cho nên câu này nói “Pháp khánh dẫn đại thiên”, chúng tôi thấy hợp 
nghĩa hơn “pháp bàn”. Ngoài ra, chúng tôi tham khảo thêm trong dị bản kinh 
Phật thuyết A-nan vấn sự Phật cát hung kinh (kinh số 492a) thì câu kệ này là 
“* 1ä = T- . - Pháp khánh xương tam thiên.” Đại thiên và Tam thiên đều là 
danh từ rút gọn của Tam thiên đại thiên thế giới, nên có thể xem là như nhau. 
Chữ 5 (xương) có nghĩa là vang to, xướng lên, cũng hợp nghĩa với câu này. Và 
như vậy cả hai bản đều dùng chữ khánh (3). 


228 


PHẦN VI. KỆ CAN NGĂN VÀ KHUYÊN DẠY CỦA NGÀI A-NAN 


Mong quý đồng tu suy ngẫm sâu xa nỗ lực thực hành, 
cùng chứng đắc trí tuệ viên mãn vô thượng. 

Đến đây đã giảng xong hai mươi tám đoạn kệ tụng [của 
ngài A-nan]. Ba dòng kinh văn tiếp theo là phần cuối cùng 
của bản kinh này, tức là phần lưu thông, nói về sự lưu 
hành của kinh. 
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PHẦN VI. 
ĐẠI CHÚNG NGHE [KINH VÀ] KỆ 
TỤNG TIN HIẾU 


P hần này có ba ý chính. Thứ nhất, nói về việc phát 
tâm vô thượng. Thứ haI, nói việc tự độ mình và 
cứu độ người khác. Thứ ba, nói việc đại chúng tiếp nhận 
giáo pháp. 


1. Phát tâm vô thượng 

Kinh văn 

ÍJ š# Z du Ẻ, , d# #.k , — lỶ 4š 

ÑP. tý j6 #t- Lư ~iÍ, {ý 5É K27 
A-nan tụng như thị dĩ, chư hội đại chúng, nhất thời 


tín giải, giai phát vô thượng chính chân chỉ đạo, tăng- 
na đại khải cam lộ chi ý. 


\\ 


! Phần cuối trong câu kinh này có vẻ như chưa trọn nghĩa. Tham khảo dị bản 
Phật thuyết A-nan vấn sự Phật cát hung kinh (bản 492a) thì câu này ghi đầy 
đủ hơn là: 1 3§k 4# & Lii, +27: #4 #-T 2 ‹ (Tăng-na đại khải chí 
Vô thượng đạo, cam lộ chỉ âm hương huân thập phương.) Cụm từ “tăng-na đại 
khải” là lặp nghĩa, vừa dịch âm vừa dịch ý. Tăng-na là từ dịch âm từ tiếng 
Phạn, nói đủ là “tăng-na tăng-niết” (jý 3š4# ;Z), dịch nghĩa là “trước đại khải” 
(mặc áo giáp lớn) để chỉ việc Bồ Tát phát bốn hoằng thệ nguyện. (?# 3Ä 3 ñš >_ 
vụ 7^'“2b, . ) Cho nên, kinh Đại Phẩm dùng cụm từ “đại thệ trang nghiêm” để 
chỉ ý này. (kzz#£Z + #-‡‡ #  #,. ) Chúng tôi chuyển dịch sau khi đã tham 
khảo các ý nghĩa này. 
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HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Dịch nghĩa 


Ngài A-nan đọc kệ vừa xong, hết thảy đại chúng trong 
Pháp hội cùng tin nhận, hiểu rõ, đều phát tâm Vô 
thượng chân chánh, phát khởi đại nguyện thành tựu 
quả vị Bồ-đề. 


Đoạn kinh văn này nói việc sau kh1 ngài A-nan đọc xong 
phần kệ tụng can ngăn thỉnh cầu đức Phật đừng nhập 
Niết-bàn, đại chúng trong Pháp hội khi ấy đối với những 
lời dạy của Phật, những lời khuyến khích của ngài A-nan, 
hết thảy đều nghe qua tin nhận hiểu rõ được ngay, hơn 
nữa còn phát tâm đạo Vô thượng chân chánh. Điều này 
thật rất khó có được, vì chẳng những phát tâm mà hơn nữa 
còn có thể tinh tấn thực hành tu tập. 

“Tăng-na đại khả” là chỉ việc mặc vào áo giáp tỉnh tấn, 
một trong sáu ba-la-mật. “Cam lộ ch ý” là tỷ dụ cho việc 
chứng quả Bồ-đề. Tu nhân tỉnh tấn, chứng quả Bồ-đề, như 
vậy mới là chân chánh phát tâm vô thượng. 


2. Tự cứu độ mình, cứu độ người khác 


Kinh văn 


ST: #6 X7 › B]miljb› l5 
T18 ĐỀ - 
Hương huân tam thiên, tùng thị đắc độ, khai thị đạo 
địa, vi tác kiều lương. 
Dịch nghĩa 
Hương xông khắp cùng thế giới, nhờ đó được cứu độ, 
khai mở đường đạo, vì [chúng sinh] làm cầu vượt [sông 
mê]. 
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PHẦN VII. ĐẠI CHÚNG NGHE [KINH VÀ] KỆ TỤNG TIN HIỂU 


Đoạn kinh này nêu ý tự cứu độ mình và cứu độ người 
khác. Hai câu đầu tiên nói việc tự cứu độ mình. “Hương” là 
chỉ hương của năm phần pháp thân,! xông khắp đại thiên 
thế giới, nhờ năm phần hương đó mà được giải thoát. 

Sau khi tự mình được giải thoát rồi, lại phát tâm như 
chư Phật, quên mình vì người, rộng độ khắp chúng sinh, vì 
hết thảy chúng sinh khai mở chỉ bày con đường tu tập, lại 
vì chúng sinh làm cầu vượt qua sông mê biển khổ, tức là 
tạo tăng thượng duyên cho sự tu tập của chúng sinh. 


3. Đại chúng tiếp nhận giáo pháp 
Kinh văn 


B] # # E.› XE E=iil: M]Ì£@#+ 3. fỊ 
X& ĐỊT đà, ø_ HäẩÈ HE Hết ; HP : 4 1) 
IGIE3 ? .y ° 


Quốc vương thần dân, thiên long quỷ thần, văn kinh 
hoan hỉ, A-nan sở thuyết, thả bi thả khủng, khể thủ 
Phật túc, cập lễ A-nan, thụ giáo nhi khứ. 


Dịch nghĩa 


Các vị quốc vương, đại thần và dân chúng, cùng hàng 
trời, rồng, quỷ thần, nghe kinh đều hoan hỷ. Những 
điều ngài A-nan vừa nói thật vừa đáng thương vừa đáng 
sợ. [Đại chúng] cúi đầu lễ dưới chân Phật và đảnh lễ 
ngài A-nan, thọ nhận lời dạy rồi lui ra. 

! Cũng thường gọi là ngũ phần hương. Theo kinh Niết-bàn thì năm phần 


hương này bao gầm: giới (#3), định (#), tuệ (3Š), giải thoát (###ý), và giải thoát 
tri kiến (#Đ,z R). 
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HỌC PHẬT ĐÚNG PHÁP 


Vua, quan, chư thiên thần đều có mặt trong số thính 
chúng nghe pháp, có thể thấy vào thời ấy pháp hội rất 
đông đảo. 


“Nghe kinh” là nói chung nghe những lời Phật dạy cũng 
như 28 bài kệ tụng của ngài A-nan, [thính chúng] hoan hỷ 
tiếp nhận lời dạy của Phật cũng như của ngài A-nan. 


“Đáng thương” là nói đáng thương xót cho những chúng 
sinh tập khí tội nghiệp nặng nề, không có duyên lành gặp 
Phật, không tránh khỏi được nỗi khổ trầm luân trong ba 
đường ác. 


“Đáng sợ” là nói lo sợ cho chính mình mê muội đánh 
mất chánh đạo ắt phải đọa vào các cảnh giới thấp. Đây là 
răn dạy chúng ta phải luôn giữ tâm thận trọng cảnh giác 
lo sợ, chính là thái độ tốt cho người tu tập. 

Ba câu sau cùng là lễ tạ từ biệt. 

“Cúi đầu lễ dưới chân Phật và đảnh lễ ngài A-nan.” Đây 
là tạ ơn Phật dạy bảo, cũng như bày tỏ sự cảm kích đối với 
ngài A-nan đã có lời khuyến khích chỉ bảo. 

“Thọ nhận lời dạy rồi lui ra.” Tiếp nhận lời dạy, y theo 
lời dạy vâng làm, chính là nói y theo những phương pháp 
và giáo lý được dạy trong kinh này, sau khi ra về phải 
thực sự nỗ lực tu học, như vậy mới không cô phụ ân đức 
của Phật, cũng như sự kỳ vọng của Tôn giả A-nan đối với 
chúng ta. 


Đến đây là giảng giải xong trọn vẹn bản kinh này. 
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S2 (⁄⁄ 


lâm: kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 
thí thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 
truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 
Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố thí 
Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng việc 
đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 

2. Phải trân quý kinh điển, sách vở in ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyên khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm yên 
đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có người 
đọc thì không thể mang lại lợi ích. 

3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức để 
hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, dịch 
thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng có thêm 
nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo lời 
Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm đóng 
góp sức mình vào những việc như trên. 
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TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


- Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 











Sau khi chúng ta đọc qua bản kinh này mới hiểu rằng việc 
học Phật của người cư sĩ tại gia vốn không có gì trở ngại, 
cũng không có gì là không thuận tiện. Chỉ cần tu học đúng 
lẽ đúng pháp. khéo làm theo lời Phật dạy. ắt có thể khiến 
cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng trở thành mỹ mãn, hạnh 
phúc, khiến cho cuộc sống này của ta trở nên có giá trị, có 
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